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Từ trước tới đây chúng ta mới nghiên cứu lịch sử Kitô giáo một cách bao quát, như một tổng 
thể, chưa phân tích tỉ mỉ những môi dị biệt địa phương: tức là phần dành cho các giáo hội non 
trẻ thiết lập trong cuộc truyền giáo giữa các nước man ri (và, như đã thấy, phần này khá hạn 
chế), phần cốt lõi của lịch sử này đã diễn ra trong khuôn khổ đề quôc Roma và phản chiều 
Sức thống nhất mãnh liệt của để quốc, thống nhất về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. 


Nhưng ngay từ thế kỷ IV đã xuất hiện những triệu chứng tan rã: càng ngày nên hành chính 
và có khi cả chính phủ bị các đế vương xâu xé, mỗi người thống trị một miền Đề quốc, từ lúc 
Dioclétien từ chức cho đến khi Théodose thăng hà, nghĩa là trong non một thế kỷ (305-395), 
người ta nhận thấy thế giới Roma chỉ đoàn tụ dưới quyên thống nhất của một vị trong vòng 
hai mươi hai năm và mây tháng. Thực ra cái ý niệm cô của Roma về tình liên đới đã giúp duy 
trì thống nhất của đế quốc dưới bình diện là thực thể pháp lý. Theo nguyên tắc, những đạo 
luật do một hoàng đề ban hành thì cũng được các ông khác thừa nhận, nhưng đàng sau bộ mặt 
tán thành lại có những đường lối chính trị độc lập và có khi đối chọi lẫn nhau. Chăng hạn về 
phương diện tôn giáo, như trên kia đã thấy, Constant và em của ông là Constance ở Tây 
phương la-tinh, Valentinien và em của ông là Valens tại Đông phương đã có thái độ khác hắn 
nhau đối với những vấn đề mà thuyết Arius đặt ra. Đến đời các con của Théodose hay nói cho 
đúng hơn, các bộ trưởng của họ, như Stilicon tại Ý, Ruñn, Eutrope... tại Constantinople, từ 
năm 395 đến năm 408, hai nửa của đế quốc chắng những là chia rẽ mà còn chống đối nhau, 
có lúc đi đến tranh chấp công khai. Sau đời các ông này, thống nhất chỉ được thu hồi một 
cách rất tạm thời (trong vòng bốn tháng vào năm 423) hoặc là một cách giả tạo. 


Bộ mặt hiến pháp này không tài nào dấu nổi thảm kịch chính trị diễn ra trong thế kỷ V là 
thời kỳ xảy ra cái họa chia rẽ dứt khoát: hai nửa của orbis romanus đã phản ứng rất khác 
nhau trước biến cố lớn lao như cuộc xâm lăng giéc-ma-nic. Người ta có cảm tưởng là Đề 
quốc Đông phương, bị lay chuyên quá sớm và quá dữ đội (hoàng đế Valens tử trận trong cuộc 
thất trận ở Andrinople năm 378) seơ đi đến tan rã trước sức tấn công kia. Nhưng không phải 
thế, với kinh đô Constantinople, theo tục truyền đế quốc này mang danh là Byzance, đã tự vệ 
nổi và tồn tại cho tới năm 1453, mặc dầu đã phải luôn luôn chiến đấu trên hai biên thùy, tại 
Âu châu và ở Asia. 


Có thê đặt bước đầu tiên của phong trào phục hưng quốc gia vào các năm 400- 401. Về nội 
bộ, nhóm chống đối ảnh hưởng của những người lính thuê lúc này thắng thế; về đối ngoại, 
một đường lối chính trị ích kỷ nhưng mêm dẻo đã chuyên hướng sức đe dọa của người 
Wisigoths mà Alaric lãnh đạo về phía nước Ý và Tây phương. Từ trước tới nay nhóm này đã 
càn quét bán đảo Balkan và nước Hylạp. Đây là một bài học qúy và vào cuôi thế kỷ Đề quốc 
Đông phương lại theo đường lối ấy để tránh được nhóm Ostrogoths của Théodoric, nhóm này 
cũng lại đi chính phục nước Ý (488-493). 


Thời kỳ này, như người ta biết, Đế quốc Tây phương sụp đồ trước sức tấn công của người 
man ri. Ngày 3l tháng Chạp năm 406, biên giới sông Rhin bị bật tung cũng như số phận biên 
ĐIỚI sông Danube, vào thế hệ trước. Miền Gaule và toàn thể các miễn la-tinh đã chứng kiến 
nhiều cuộc xâm lăng liên tiếp. Người đồng thời đau đớn trước biến cố tượng trưng là vụ 
Alaric chiếm đóng và cướp bóc chính thành phố Roma vào năm 410. Nhưng đây chỉ là một 
giai thoại giữa một loạt tai ương dun dủi thế lực Roma vào tròng đô hộ của những người 
chiếm đóng, và trong thực tế đã phân tán nền thống nhất của hoàng triều ra làm nhiều nước tự 
trị. 


Có lẽ cho tới năm 476 Đề quốc Tây phương trên danh nghĩa vẫn còn giữ một tước hiệu, 
nhưng đã trở nên món đồ chơi trong tay một giám hộ người man ri đứng đầu quân đội và một 
mình bá chủ cả nước. Nếu trong lúc đó và vỆ sau, mây vua giéc-ma-nic vẫn nhìn nhận chủ 
quyền hữu danh vô thực của hoàng triều Ravenne hay Constantinople và vẫn cai trị thay họ, 
thì đây chỉ là một phương thế để củng có tính cách hợp pháp của mình và gia tăng uy tín, 
đồng thời vẫn không thiệt thòi gì về quyền bính thực sự họ năm giữ. Năm 486, khi mấy tỉnh 
miền Gaule, trên lý thuyết vẫn còn là của Roma, nhưng đã rơi vào tay người Francs và Đề 
quốc đã mắt hắn toàn thê phương Tây. Trong thế kỷ VI, Justinien cố gắng bên bỉ lắm mới thu 
phục lại được châu Phi bị người Vandale chiếm đóng, một phần nhỏ Tây Ban Nha và bán đảo 
Ÿ: đây là một cuộc thu hồi thực sự khó khăn và chỉ có giá trị tạm thời. Vấn đề vừa tạm thanh 
toán xong (462) thì một cuộc xâm lăng mới đe dọa, cuộc xâm lăng người Lombards đã lại 
xuất hiện tại biên giới Ý (568). 


Miền đã chịu đựng nhiều sự xáo trộn hơn cả do các vụ xâm lăng gây nên là miền giữa sông 
Danube và biển Adriatique, tức là miền Illyricum, xuyên suốt thế kỷ III và IV đã từng là một 
chiến lũy của Roma, một lò sản xuất binh hùng tướng mạnh và các hoàng đề. Ngặt một nỗi, 
vị trí địa lý của miền này là một địa điểm tiền quân, hay một rẻo đất các người xâm lược buộc 
phải xuyên qua. Bởi vậy miền này lần lượt đã thấy các dân Giéc-ma-nic, Thổ-nhĩ-kỳ và 
Slave, Wisigoths, Ostrogoths, Huns, Skires, Ruges, Gépides, Hérules..., Lombards, Bulgares, 
Antes, Sclavènes, Avars... tuốn đến, hội tụ lại và đôi khi rút về đấy. Miền này đã trở nên câu 
nối giữa Đông phương với Tây phương: sau bao nhiêu biến đổi nó đã quị sụp từ năm 380, chí 
còn có hai mô câu là vững chãi. Những cái gì của Roma còn sót lại ở quãng giữa để rút cả về 
miền duyên hải Dalmatie. Thực ra cái kẽ hở chia cắt có vẻ vật chất giữa hai phần thế giới Địa 
Trung Hải này trùng hợp với một hiện tượng vĩ đại khác, đó là sự đoạn tuyệt về thống nhất 
văn hóa là yếu tố trước kia đã từng kết hợp các nước hy-lạp và la-tinh vào giữa lòng văn 
minh hoàng triều Roma. 


Khi đối chiếu các nền văn minh, các sử gia rất nhậy cảm về một số khía cạnh độc đáo thực 
sự, nên họ nhân mạnh đến sự thống nhất của nền văn minh hy-la, đie hellenistichromische 
Kuliur, vào thời kỳ cuối đời Cộng hòa và vào mấy thế kỷ đầu của Đề quốc: văn hóa la-tinh đã 
xuất hiện như một cành ngang đã phát triển muộn từ gốc, cây hùng tráng là văn hóa hy-lạp. 
Trong thời kỳ Cicéron, người có văn hóa tất nhiên phải biết tiếng hy-lạp; nhưng đà phát triển 
và chăng bao lâu sự rạng rỡ của nên văn chương la-tinh đã đương nhiên hãn ngữ tiếng hy-lạp 
lại, cũng như trong thời cận đại tiếng la-tinh đã nhường bước khắp nơi cho các nền văn hóa 
quốc gia. Văn hóa hy- lạp bắt đầu thoái bộ từ cuôi thế kỷ I như tác phẩm của Quintilien cho 
thấy. Đầu thế kỷ V, việc giải thoát khỏi nền văn chương la-tinh là một truyện đã hoàn tất. Lại 
một hiện tượng khác thúc đây theo chiều hướng này: những đe dọa của người man ri làm Đề 
quốc kiệt quệ đồng thời xô đây nền văn hóa Tây phương vào một cảnh suy đôi toàn diện. 


Dĩ nhiên văn hóa hy-lạp đã không thoái bộ một cách đồng nhất: một số môi trường xã hội 
hoặc văn hóa vẫn còn cầm cự được khá lâu, nhất là giới quí tộc, y sĩ, triết lý. Trong các yếu tố 
cầm cự phải kế đến Kitô giáo là thứ đạo phương Đông mà giới tượng trưng ưu tú là các nhà 
thần học chuyên môn. Nhưng sự phân hóa càng ngày càng rõ rệt: nói theo lối tượng trưng, có 
thể hình dung độ chênh lệch ở giữa thánh Ambroise và thánh Augustin. 


Qua đời năm 397, trong cùng một lòng trung thành và niềm hy vọng, thánh Ambroise đã 
dung hòa quê hương Roma và vào đức tin kitô. Có điều này đáng chú ý là vào cuối đời, khi 
biên thơ cho bà Frigitil, nữ hoàng của người Marcomans để trả lời về đạo kitô, ông đã tìm 
cách thu hút bà và dân tộc của bà vào quỹ đạo Roma. “Xuất thân từ một trong những gia định 
thế giá tại Roma, ông đã hập thụ một nên giáo dục cổ ruyền do giới ấy duy trì lại. Vì thuộc 
phái quí tộc nên ông đã biết tiếng hy-lạp, vì thế khi cần phải chuyên hướng vào ngành thần 
học, điều đó đã giúp ông am tường một cách dễ dàng chăng những các vị tôn sư cô điền như 
Philon, Origène, mà cả những tác phẩm của các văn gia phương Đông đương thời. Chính ông 
đã viết cuốn Đe Spiriu sancro (381) bằng cách phóng lại những khái luận của Didyme thành 
Alexandrie, của thánh Basile (375), của thánh GrégoIre thành NazIance (380). 


Giữa ông và thánh Augustin, trẻ hơn ông mười lăm tuổi, có một cách biệt xã hội rất rõ rệt. 
Khởi sự từ một địa vị thấp kém hơn nhiều, Augustin đã hưởng thụ một nền giáo dục thấp kém 
hơn, thực dụng hơn, ông không học cao và không thành thạo tiếng hy-lạp, đó là chuyện 
thường vảo thời â Ấy, sự thiếu sót này không cản bước ông hành nghề giáo sư tu-từ-học cách vẻ 
vang, như đã thấy ở trên. Nhưng khung cảnh lịch sử đã biến đổi thật là mau lẹ! Thánh 
Augustin qua đời năm 430 trong lúc Hiponne thành phố giám mục của ông bị người Vandales 
bao vây. Việc Roma thất thủ lần thứ nhất năm 410 đã thúc đây ô ông suy tư về ngâu tính triệt 
để của mọi quê hương trần thế và viết lên những nguyên tắc thần học kitô về lịch sử trong 
cuốn Xã hội của Thiên Chúa (413-427). Chỉ biết duy có văn hóa la-tinh và là người tự học 
(không biết nên nói mặc dầu, hay phải nói bởi tại, chỗ thua thiệt ấy) thánh Augustin miễn 
cưỡng một phần nào đã phải đi đến chỗ độc đáo. 


Thật ra, nhờ tài năng thiên phú, chính ông sẽ khởi thảo ra khoa thần học thuần túy Tây 
phương về Mẫu Nhiệm Thiên Chúa trong cuốn De Trimirzre (399-419), cho dù Tertullien và 
Hilaire thành Poitiers đã góp công như những người tiên phong về phạm vi này. Trên bình 
diện lịch sử văn hóa, công trình của Augustin hình như nối tiếp và hoàn tất các tác phâm đầu 
tiên mà Cicéron và Virgile đã khai mào: với ông và một phần lớn là nhờ ở ông mà giáo hội 
la-tinh đã dành dật lại được lối tự chủ giáo lý và Tây phương đã đạt tới mức trưởng thành. 


Từ đây trở đi, các liên hệ giữa người Hy-lạp và La-tinh càng ngày càng thêm lỏng léo. Các 
người Hy-lạp không hề có hào hứng tìm hiểu những người họ cho là man ri, trừ mấy người 
thuộc về ba giới rất hạn chế là quân nhân, luật học và triều đình Constantinople. Nhưng suốt 
những thế kỷ V và VI, người ta thấy văn hóa hylạp dần dần thu hút họ. Về phía người la-tinh, 
có những cuộc giao tiếp ngược dòng là vì hoàn cảnh đặc biệt (trường hợp các thầy dòng 
Scythes, là những người xuất xứ từ tỉnh Dobrogea nói tiếng la-tinh và đến ngụ cư tại 
Constantinople) hay vì những ơn kêu gọi khác thường (ơn kêu gọi của các triết gia cuối cùng 
như Claudien Mamert trong thế kỷ V tại miền Gaule, của Boèce tại Ý trong thế kỷ VI), hay vì 
họ là kũ thuật gia, là chuyên viên về tương quan văn hóa. Giữa thánh Ambroise và thánh 
Augustin thì có thánh Jérôme là một ví dụ rất điển hình về điểm này: ông là một người la-tinh 
nhưng được huấn luyện tại Đông phương, định cư hắn tại Bethléem từ năm 386, ngoài môn 
bút chiến, ông chuyên chủ việc phiên dịch và thích nghỉ tư tưởng. 


Trong những điều kiện như vậy lạ gì mà hai nửa giáo hội lại chẳng dần dà mỗi bên một ngả 
sông theo vận mệnh của mình. Chắc chắn chưa có chuyện tuyệt giao quyết liệt, mặc dầu 
không thiếu chỉ những mối bất hòa nhất thời. Chẳng hạn việc gián đoạn thông hảo trong vòng 
mười một năm liên tiếp giữa hai tòa Roma và Constantinople, sau khi thánh Gioan Kim Khẩu 
bị truất phế cách bất thường (404-415), rồi sau lại trong vòng ba mươi lăm năm vì tại các 
hoàng đề Zénon và Anastase (484-519) áp dụng chính sách hòa hoãn đối với phái nhất tính. 


Cũng như trên bình diện chính trị và văn hóa, những triệu chứng đầu tiên của bước tiễn hóa 

phân kỳ này đã biểu hiện ra lâu năm trước thế kỷ V. Trong giai đoạn khủng hoảng Arius kéo 
dài, nói chung, người ta nhận thấy một bên là phương Đông, một bên là Roma với phương 
Tây (có cả Aicập của Athanase) đã phản ứng khác nhau. Một đàng thì nặng lòng về mối nguy 
hại Sabellius, phe kia lại lo ngại trước tà thuyết hạ phục. Từ công đồng Tyr (335) cho đến hội 
đồng Antioche (379), lúc nào hai bên cũng ở trong tình trạng đối lập, đôi khi đến chỗ ly khai, 
chẳng hạn như địp công đồng Sardique năm 343, một cơ hội hụt để đoàn tụ toàn diện hàng 
giám mục trong Đề quốc: các giám mục Đông phương khước từ không chịu đến hội với các 
vị đồng nghiệp Tây phương và đi nhóm họp một phản hội đồng tại Philippopolis. 


Thế nhưng các cuộc tiếp xúc vẫn còn là thông thường trong thế kỷ IV. Cuộc khủng khoảng 

Arius là một cơ hội hoà hợp. Đã có biết bao nhiêu cuộc tiếp xúc phong phú! Nào là công 
đồng, đặc sứ... còn phải nhắc đến trường hợp thông thường các người phải đi phát văng vì đã 
đón nhận Arius, miền Illyricum đã trở nên trung điểm của thuyết ông ta. Athanase đã thắt 
chặt liên lạc với Tây phương tại Roma, tại Trèves, và phổ biến lý tưởng về tu trì mới tại các 
nơi. Trái lại, biết bao giám mục la-tinh bị phát vãng tới Đông phương, đã gặp tại đây những 
hoàn cảnh bất ngờ đề học hỏi, để suy nghĩ và hành động: như Hilaire thành Poitiers, Eusèbe 
thành Vercelli, Lucifer thành Cagliar1. 


Ngoài ra, mặc dầu họ có những quan điểm rất khác nhau đi nữa, vấn đề làm bận tâm cả đôi 
bên vào thời kỳ ây vẫn là vẫn đề ba ngôi. Trái lại, những cuộc tranh luận thần học trong thế 
kỷ V và VI đã gây xáo trộn và chia rẽ trong Giáo Hội là những vấn đề riêng biệt của hai nền 
văn hóa. Những vân đề Kitô học, những tà giáo chúng tạo nên như thuyết của Apollonius, 
Nesforius, thuyết nhất tính là những vân đề thuần túy Đông phương. Ngược lại, thuyết của 
Pélage đã xuất hiện như tà giáo đầu tiên của Tây phương (nếu coi thuyết của Priscillien như 
không đáng kể). Các người Hylạp không bao giờ đặt thành vấn đề đối lập giữa thánh 
Augustin với Pélage hay với Julien đ'Eclane, là vấn đề ám ảnh và như thể tạo nên tâm hồn 
(Psychẻ) người Tây phương. 


Dĩ nhiên cần uyền chuyên trước những khăng định tổng quát như thế: đã có những tiếp xúc 
trên bình điện cá nhân và giáo lý giữa những người biện hộ thuyết của Pélage và thuyết của 
Nestorius. Vai trò của ngôi giáo hoàng càng ngày càng được công nhận, buộc các nhà thần 
học la-tinh phải nghiên cứu đến những vẫn đề tranh luận tại Đông phương: có khi quyền thế 
Roma sẽ can thiệp vào lúc quyết liệt, như sẽ thấy về thánh Léon trong công đồng 
Chalcédoine (451). Sau khi Justinen thu phục lại được xứ sở, Roma và Carthage lại bị đặt 
dưới quyền hoàng đề tại Constantinople, quyền này có khuynh hướng tùy tiện can thiệp vào 
lãnh vực tôn giáo trong những vụ tranh chấp, tạo cơ hội cho những cuộc tiếp xúc mới. Nói 
chung qui, nhờ có nhân tố liên lạc nói trên, đã không bao giờ có đoạn giao hoàn toàn trong 
các tương quan tôn giáo hay văn hóa giữa Tây phương la-tinh và Đông phương hy-lạp. 


Nhưng tất cả các sự việc này, quen được lịch sử nêu ra vả nhắn ý nghĩa, chỉ là mây nét sửa 
sai tùy phụ trong bức tranh toàn diện chúng tôi đã phác họa trên kia. Có điêu này chăc chăn là 
hai nửa thê giới kitô cứ cảng ngày càng cách biệt nhau dọc thê kỷ này. Thay cho nên thông 


nhất Roma là điểm đặc trưng của thời Thượng cổ, sẽ là sự chia rẽ giữa Đông phương 
byzantin và Trung cô la-tinh. Không phải chỉ có chống đối giữa các nhà thần học nhưng là tật 
cả một kiêu thức sống kitô đang thay đổi: qui chế giáo hội, phụng vụ, lý tưởng tu trì, lối đạo 
đức của đại chúng, kiểu hội nhập đạo Kitô vào đời sống hằng ngày, hết mọi phương diện đều 
đi đến chỗ phân kỳ. Vậy nên chúng tôi thấy đủ lý do để đề khởi với độc giả một thiên khảo 
sát về mỗi bên. 

A. CÁC NƯỚC ĐÔNG PHƯƠNG 


CHƯƠNG II 


NHỮNG CUỘC TRANH LUẬN KITÔ HỌC ĐẦU TIÊN, TỪ APOLLINAIRE ĐẾN 
NESTORIUS 


Từ vấn đề Ba ngôi do thuyết của Arius đặt ra, vấn đề cơ cấu zđ imra về thực tại của Thiên 
Chúa, trong thế kỷ V và VI, Đông phương đã bước sang một vấn đề có thể gọi đúng đắn là 
vấn đề Kitô học. Trong Ngôi Lời nhập thể, phần từ Thiên Chúa và phần từ loài người sáp 
nhập với nhau thế nào đề cầu thành một Giêsu duy nhất? Hai vấn đề này dần dà sau mới được 
tách biệt. Theo thời gian buổi đầu chúng chồng chéo lên nhau và trộn lẫn vào nhau; có thê nói 
được rằng giai đoạn đầu. của những cuộc tranh luận dai dắng liên hệ đến phương thế nhập thể, 
đã khởi sự từ những mối bất bình phát xuất trong chính hàng ngũ những người theo Nicée 
vào năm 362. Điểm này chúng tôi đã nêu ra đúng lúc trên kia, khi các vị hiển tu nhóm họp 
công đồng chung quanh Athanase tại Alexandrie. 


Muốn thấu triệt vấn đề tự nguồn góc, phải trở lên xa hơn nữa. Trước kia đã có một nền Kitô 
học của phe Arius. Nhóm tha tính (và trước nữa là những đồ đệ đầu tiên của Arius) đã gán 
cho Ngôi Lời Thiên Chúa cái địa vị nguyên ủy sống động mà linh hồn thường giữ nơi con 
người. Điều nảy giúp hiểu phần trách nhiệm của Ngôi Lời về những yếu đuối của Chúa Giêsu 
được nhắc đến trong các đoạn Phúc Âm (ngài đói, khát, mệt nhọc, ngồi trên giếng với người 
phụ nữ xứ Samarie, đã khóc trước mô Laglarô run sợ khi nghĩ đến sự chết...). Theo như họ 
định nghĩa thì đây là lỗi kiểm điểm có vẻ thực nghiệm về địa vị thấp kém của Ngôi Lời đối 
với Thiên Chúa và với tính bất biến của ngài. Như vậy, đắng Kitô chỉ có một tính nhân loại 
bất toàn, quẻ quặt, ngài chỉ là một thân xác không có linh hồn hay nếu có chăng nữa, một linh 
hồn không có lý trí. 


Truyền thông Nicée đã đặt vẫn nạn về điểm này đúng lúc, như người ta thấy trong tác phẩm 
của Eustathe thành Antioche. Nhưng Apollinaire thành Laodicée đã góp phần vào chính quan 
điểm nhân loại học của phái Arius này. Cùng với ông, bắt đầu một loạt tà thuyết Kitô học và 
những phản ứng dây chuyền chúng tạo ra. Ông cương quyết tán thành quan điểm của Nicée 
(đây là một việc đáng chú ý tại miên Syrie, nêu họ chưa hoàn toàn theo phái Arius cả thì ít ra 
cũng bỏ lửng tiếng homoowsios). Apollinaire là người đồng minh trung tín của Athanase, là 
học giả, đã bào chữa nền văn hóa kitô trong khi chống đối Julien bội giáo, là nhà giải nghĩa 
thánh kinh nổi tiếng (thánh Jérôme lấy làm vinh dự vì đã là môn sinh của ông). Nhưng hình 
như vô tình ông đã chịu ảnh hưởng các phạm trù của phe Arius: trong việc Nhập thể, ông 
hình dung như Ngôi Lời đã được xác định là hoàn toàn đồng bản tính với Thiên Chúa, như 
kết hợp với một bản tính nhân loại bất toàn và, trong con người hợp nhất là Giêsu Kitô, Ngôi 
Lời giữ vai trò giống như vai trò linh hồn đối với thân xác, hay như trí khôn trong thể xác và 
linh hồn. Đây là linh hồn thực vật hay động vật nếu đem qui chiếu vào tam đoạn pháp của thư 


thứ nhất gửi giáo dân Thessalonica 5, 23, hay là vào công thức nhị phân luận mà thánh 
Phaolô quen dùng. 


Nhưng, và chính từ chỗ này mà vấn đề đã thay đổi chiều hướng, điểm then chốt của lý luận 
không còn nhằm biện minh cho các yếu đuôi nhân loại của đắng Kitô, nhưng nhằm ngay vào 
khoa nhân loại học. Đối với Apollinarre, hữu thể nhân loại không thể nào được miễn trừ khỏi 
tội, bởi vì xác thịt thì yếu đuối và áp đảo tự do của con người, ít ra cũng hàm xúc khả năng 
phạm tội. Đề đẳng Kitô khỏi có tội, phải có một linh hồn hay một trí khôn Thiên Chúa đến 
hướng dẫn cái thân xác ngài đã mặc lấy trong khi nên giống như chúng ta. Đối với 
Apollinaire, vấn đề là tìm cách giải thoát đắng Kitô khỏi nhị nguyên tính đau thương của 
chúng ta, bởi vì chúng ta bị giằng co bởi các khuynh hướng đối lập giữa thê xác và tỉnh thần. 
Bởi vậy ông nhấn mạnh đặc biệt đến sức thống nhất trong Con Người Thiên Chúa. 
Apollinarre là cha đẻ ra cái công thức sẽ đóng một vai trò lớn trong những cuộc tranh luận 
sau này: “bản tính (thực trạng cụ thể) của Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể thì duy nhất” (1). Vì 
không chịu phân rẽ, tách rời hai yếu tố đang hợp nhất với nhau trong hiện tượng nhập thẻ, 
nên ông minh thị tuyên bố chẳng những là ”có giao lưu thuộc tính” mà cả sự thánh thiện, tính 
cách đáng tôn thờ của thân xác Đức Kitô, và như thế đôi khi ông có vẻ tự mâu thuẫn. 


Tư tưởng của Apollinaire được phổ biến khá rộng rãi. Người ta biết ông có cả một nhóm 
môn sinh, trong đó có nhiều giám mục: nhân vật hoạt động trong nhóm này là Vitalis chúng 
ta đã gặp tại Antioche, một trong bốn hoặc năm giám mục đối thủ tranh dành nhau cái giáo 
hội tang thương này, cũng là một trong ba người cùng với Mélèce và Paulin đã viện dẫn đức 
tin Nicée và còn giữ thông hảo với Damase. Dĩ nhiên phe của Apollinatre sau đó đã chia ra 
làm nhiều khuynh hướng, có nhóm ôn hoả, nhóm khác lại thúc đây luận lý hệ thống đến triệt 
để. Đây là trường hợp Polémon, người đã công khai chủ trương thuyết synousiasme, đồng 
hóa hoàn toàn Bản tính của Ngôi Lời với xác thịt đã được thần hóa của Ngài. 


Chính thống lên tiếng phản ứng mãnh liệt để chống đối điều không thê không coi như một tà 

thuyết. Hình như năm 362, hội đồng các vị Hiển tu quá bận tâm đến vấn đề khân yếu do 
thuyết Arius đặt ra, nên không kịp thời đẹp đi các bất đồng đang chớm nở trong chính lòng 
phe chủ trương theo Nicée. Lời chung kết của hội đồng, cho dù có dè dặt và hữu ý mông lung 
đi nữa, người ta cũng thấy biểu lộ, ít là cách ân tàng, cái lý lẽ lớn sau này luôn luôn đối lập 
với thuyết của Apollinaire: nơi con người, chỉ có cái gì đã được đảm lãnh bởi đắng Kitô, mới 
được cứu rỗi. 


Từ năm 374, cuộc tranh luận bước sang giai đoạn gay gắt. Êpiphane thành Salamine, người 
chuyên môn săn các tà thuyết, đến mở cuộc điều tra tại Antioche, không bao lâu đã bị cảm 
hóa. Sau một giai đoạn để Vitalis du hoặc, giáo hoàng Damase long trọng lên án những sai 
lầm của Apollinaire tại hội đồng Roma năm 377. Án lệnh này sau được lặp lại ở Alexandrie 
(378), ở Antioche (379), ở Constantinople trong đại công đồng năm 381. Dựa theo các đạo 
luật của những năm 383-384, 388, hoàng đế Théodose sử dụng thế quyền giúp đàn áp tà 
thuyêt. 


Thuyết của Apollinaire còn kéo dài cho tới các năm 420, nhưng từ lúc này nó đã rút lui vào 
hoạt động ngắm ngầm: phe này vẫn tìm cách lưu hành và cổ động đọc các tác phẩm của 
những người chủ xướng ra thuyết ấy, nhưng lại bảo là tác phẩm ấy là của những vị được tôn 
trọng hơn cả, như Grégoire người làm phép lạ, như giáo hoàng Jules thành Roma, như chính 
Athanase. Thái độ trâng tráo của họ làm nhiều người nhằm lẫn, thoạt tiên phải kế đến chính 
thánh Cyrille thành Alexandrie. 


Người ta phản ứng lại thuyết của Apollinaire trước tiên bằng những biện pháp kỷ luật, vì 
thuyết này đã là cơ hội phát sinh một phong trào giáo lý sôi nôi. Trong số những người đối 
lập với tà thuyết này, thoạt tiên phải kế đến các vị tiến sĩ miền Cappadoce: Grégoire thành 
Nysse, Grégoire thành Nazianze, người anh em họ của ông này là Amphiloque thành 
Iconium. Cuộc bút chiến chống thuyết này cũng lan tràn sang tới Aicập, như người ta thấy 
trong khái luận của một môn sinh Athanase. Thuyết Apollinaire đã gây nên những hậu quả 
quan trọng nhất tại Antioche. 


Hình như chính mối bận tâm muốn chống đối các sai lầm của Apollinaire đã thúc đây 
Diodore thành Tarse nói lên quan điểm quen được gọi cách tổng quát là nền kitô học 
Antioche. Quan điểm này sẽ là nét đặc trưng của các giới thần học Syrie trong đầu thế kỷ V. 
Nhưng phải lưu ý rõ ràng rằng quan điểm ấ ây chưa xuất hiện tại Syrie trước đời ông Diodore 
(ngặt nỗi, rất khó lòng xác định nó đã xuất hiện vào chính lúc nào trong thời kỳ hoạt động lâu 
dài của ông). Trước khi chấm dứt thời gian giám mục ở Tarse miền Cilicie (từ năm 376 cho 
đến trước khi ông qua đời ít lâu, vào năm 394), ông đã sống tại Antioche là nơi, thoạt tiên với 
tư cách là một giáo dân, rồi sau là linh mục, ông bộc lộ lập trường những người chống đối các 
giám mục phái Arius do hoàng đề Constance dùng uy thế áp đặt, như Léontios (344-357/358) 
và Euzoios (361-376). Diodore thuộc nhóm trung thành với giám mục Mélẻce là người bị đi 
phát vãng lâu dài, và như vậy, ông là một trong những phần tử nòng cốt của tổ chức chúng ta 
gọi là phái tân truyền thống. 


Cũng như ông kiên trung chống đối phe Arius trong việc biện hộ cho Thiên Chúa tính trọn 
vẹn của Ngôi Lời, Diodore quyết tâm chống lại Apollinaire bằng cách xác nhận nhân loại tính 
đầy đủ đã được Ngôi Lời đảm lãnh trong việc nhập thể. Điểm này thúc đây ông phân biệt rất 
rõ ràng trong đức Kitô, đắng là Con của Thiên Chúa và đắng là Con của đức Maria, và qua bà 
là Con của Đavit. Phân biệt không nhất thiết là phân rẽ, nhưng trong việc này vẫn có một mối 
nguy hiểm, và chính Diodore cảm thấy điều đó, nên sau khi đã xác nhận sự phân biệt, ông 
thấy cần phải xác quyết thêm: "Nhưng không có hai Ngôi Con” (2), nhưng ông không giải 
thích được cách thỏa đáng sự thông nhất này. 


Các môn sinh và những người kế nghiệp Diodore vẫn theo một lập luận trong vấn đề kitô 
học. Thực sự ông Diodore là người đứng đầu trường phái: có học lực uyên thâm, là một nhà 
văn hoạt động, có lúc ông tỏ ra có tải minh giáo (Julien bội giáo đã làm vinh dự cho ông khi 
nhìn nhận ông là một đối thủ phải lưu ý), có lúc ông là người giải nghĩa thánh kinh (cùng với 
ông đã xuất hiện trường phái Thánh Kinh Antioche mà nét đặc trưng là giải theo nghĩa đen, 
dè đặt đối với lối thích ứng thiêng liêng), có lúc ông là nhà tu hành hướng dẫn khoa tu đức 
hay là nhà thần học. Môn sinh nổi tiếng nhất của ông là thánh Gioan Kim Khẩu, một nhà diễn 
giảng dè đặt, thường dụng ý tránh lãnh vực hóc búa về Kitô học; những công thức rất mực 
quân bình của thánh nhân đã đi trước thời đại hằng nửa thế kỷ và dọn đường cho nhiều định 
tín sau này. 


Trong vấn đề kitô học, người tiếp nối thực thụ của Diodore là Theodore thành Mopsueste, 
ông này lúc đầu là linh mục tại Antioche rồi sau làm giám mục tại miền Cilicie (392-428). 
Đời sông bác học và mục vụ lâu dài của ông không gặp cảnh giông tố, khác với đời sống của 
người đồng môn và bạn hữu là Gioan Kim Khẩu. Trái lại, di sản tinh thần của ông sẽ gặp 
nhiều nỗi phong ba. Qua đời một cách êm thắm trong Giáo Hội vì có nền học vấn và có nhiều 
tác phâm, nhất là về phương diện thánh kinh. Nhưng sau này ông sẽ bị coi như có trách 
nhiệm về những lời phạm thượng và lên án mà Nestorius, môn sinh của ông, phải gánh chịu; 
hơn thế, một trăm hai mươi lăm năm sau khi ô ông qua đời, người ta còn ra vạ cho ông (S53). 
Vì có những cuộc tranh luận này nên các tác phẩm của ông không được duy trì, đa số đã thất 


lạc hoặc được di truyền lại một cách khả nghi. Âm hưởng những vụ tranh chấp đời trước hiện 
nay còn phảng phất trong những bài phê phán của các học giả đương kim vì họ rất khác ý 
kiến nhau khi họ nhận định về ông. 


Theo những gì có vẻ bảo đảm nhất thì Théodore đứng vào lập trường của Diodore là thầy 
ông và ban đầu, cả hai đều chủ tâm đối lập lại nền kitô học lệch lạc của phái Arius và phái 
Apollinaire. Vì thế ông nhắn mạnh đến việc phân biệt hai bản tính Thiên Chúa và nhân loại 
của Ngôi Lời nhập thể. Nỗi khó khăn được nêu lên lúc này, mà ông cố sức đề phòng còn hơn 
cả Diodore, là tìm cho biết hai thành tố ấy, phần nọ và phần zwiđ kia, đúc kết thế nào mà lại 
thành một và là cùng một Ngôi vị gs. Théodore nhất định không nói đến hai Chúa và hai 
Con. Danh từ ông quen dùng để phát biểu lối giải đáp, danh từ mà nền thần học hậu lai cho là 
không thể chấp nhận, là chữ ”phối hợp”. Ông thường giải nghĩa (phải chăng đây là tại ý 
tưởng mập mờ không rõ hay là tại danh từ kia có nghĩa hàm hồ) với những hình dung từ suy 
tôn: sự phối hợp ”chính xác”, ”tuyệt diệu và cao cả”, ”khôn tả và đời đời bắt khả ly tan” (3). 
Theo như ngôn ngữ thông thường, danh từ này thực ra gợi lên ý tưởng đoàn tụ của hai sự vật 
khác nhau, chẳng hạn như việc đoàn tụ của người nam và người nữ đang kết thành một 
xương thịt trong hôn nhân, hơn là chỉ về tính thông nhất bởi đây mà ra. Dầu sao Theodore 
cũng có gắng cứu văn lại điều chúng ta gọi là giao lưu thuộc tính, gán cho con người những 
tước hiệu của Con Thiên Chúa (ấy là nếu không gán những yếu đuối của con người cho Ngôi 
Lời). Nhưng mối lo ngại chính yêu của ông là bảo đảm tính nhân loại trọn vẹn của đẳng Kitô, 
là chủ trương ngài đảm lãnh tất cả những gì cần phải được cứu rỗi. Bởi vậy ông bị buộc suy 
nghĩ ít về mâu nhiệm Thiên Chúa đã hạ mình xuống với chúng ta hơn là chủ tâm làm nổi bật 
cái con người được đảm lãnh lên, các vĩnh dự nó hưởng thụ, vận mệnh rực rỡ của nó. 


Những điều nói trên giúp chúng ta hiểu được đà diễn tiến về phương diện khởi thảo tín lý. 
Đến sau, người ta lo ngại không biết lối trình bày này có tôn trọng đúng mức tính cách duy 
nhất của việc Nhập Thẻ, hay lại liều mình đồng hóa việc Nhập Thể với sự hiện diện của 
Thiên Chúa trong linh hồn của người giáo hữu đã được thánh hóa nhờ ơn bí tích (giáo lý của 
Theodore quả đã triển khai cả một nền đạo đức về phép Rửa Tội và phép Thánh Thẻ). Bởi 
vậy, những thành ngữ Theodore quen dùng hơn cả sau này bị nghi ngờ, cho dù đây là những 
hình ảnh dựa theo uy tín của chính những lời trong Phúc Âm: Ngôi Lời ”ở với” chúng tôi (Gn 
1,14) trong ”đền thờ” nhân loại của ngài (Ga 2,21). 


Sự "phối hợp” này cho dù thâm sâu đến đâu đi nữa, liệu có thoát khỏi mối nguy cơ chia đôi 
Đức Kitô ra không? Người ta có quyền nêu lên câu hỏi này với thuyết Theodore (các sử gia 
vẫn chưa đồng ý nhau về điểm này). Cứ theo những cách phát biểu thái quá của Nestorius, là 
môn sinh của Theodore, thì phải trả lời là có. 


Làm thầy dòng gần Antioche rồi chịu chức linh mục và đã lừng danh về môn giảng thuyết tại 

thành phô này, Nestorius được hoàng để Theodose II cho mời tới tòa kinh đô Constantinople 
là tòa luôn luôn bị tranh giảnh. Ngay sau khi lên cầm quyền (ngày mồng 10 tháng tư năm 
428), Nestorius đã tỏ ra là người cô chấp và hung hăng, thích hoạt động nhưng luộm thuộm 
(ông nghĩ cần phải can thiệp với giáo hoàng Célestin để bào chữa cho phái Pélage đã bị lên 
án); ông công khai ra mặt chống đối những người tà giáo lúc đó nhan nhản tại kinh đô, yêu 
cầu hoàng đề can thiệp và chính ông áp dụng những biện pháp cứng rắn đối với họ. Hành 
động như vậy, ông chí làm tăng thêm sô người chống đối đang lăm le bắt bẻ những chỗ vụng 
về của ông. 


Ông có nhiều điểm vụng về: các bài giảng ông cho người khác đọc hay chính ông đọc, trình 
bày một cách trắng trợn và gây hân những kết luận táo bạo nhất của các nhà thần học tại 


Antioche về sự phân biệt giữa hai bản tính. Ông chủ trương không thể cả quyết rằng trong 
cuộc Thương khó, Ngôi Lời đã chịu đau khổ, và nhất là ông phủ nhận tước hiệu ”Mẹ Thiên 
Chúa” 7Theofokos của Đức Maria. Ông bảo đây là một kiểu nói không chính xác, bởi vì bà 
chỉ sinh ra một con người, hay ít ra đây là kiểu nói nguy hiểm có vẻ che giấu các sai lầm của 
phe Arius và phe Apollinaire. Ông ra mặt mạt sát tước hiệu này đã được giới kitô mộ đạo 
quen dùng (nó được biết đến tại Aicập từ cuối thế kỷ II). Với những kiểu nói gây hân tương 
tự (người ta kể lại ông không chịu gọi đứa bé hai hay ba tháng trong con người của Hài nhỉ 
Giêsu là Thiên Chúa), nhất là với việc tắn công từ 7T»eorokos đã làm cho người ta cực kỳ khó 
chịu và làm bùng nỗ cuộc khủng khỏang. Đây không phải là lần cuối chót khoa Thánh Mẫu 
học dùng làm tiêu chuẩn kiểm điểm sức lành mạnh của một nền thần học và phát giác ra các 
mầm mống lạc giáo. 
CHƯƠNG IH 


TỪ CÔNG ĐÒNG ÉPHÈSE (431) ĐÈN CÔNG ĐÔNG CHALCÉDOINE (451) 


Những kiểu nói quá khích như trên đã gây ra lập tức nhiều phản ứng phẫn nộ ngay tại 
Constantinople, giữa hàng giáo sĩ và giáo dân (chúng ta đang ở Byzance, là nơi người ta hăng 
say chú trọng đến thần học cũng như đến toàn thể văn hóa), và tại Roma là nơi ít thấu hiểu về 
vân đề (thư của Nestorius viết về Roma, phải đợi tới mây tháng mới được trả lời vì không tìm 
được người thông ngôn đủ khả năng phiên dịch), tại Aicập nhất là tại Alexandrie là nơi thánh 
giám mục Cyrille không đội trời chung với Nestorius. Nguyên do là vì đã sẵn có mối hiềm 
khích có hữu giữa hai tòa Alexandrie và Constantinople, hay là vì cái tính hăng say và áp chế 
muốn đương vây. Nhưng việc chống đối phát sinh từ một nguyên nhân sâu xa hơn, đó là 
những quan điểm khác nhau về thần học. 


Đối lập hai khoa thần học của Alexandrie và của Antioche như hai truyền thống giáo lý song 
hành và liên tục từ đời nọ sang đời kia hay từ thế kỷ này đến thế kỷ khác như người ta quen 
chủ trương, là một điều nông nồi. Thực ra về vấn đề Kitô học, như chúng ta thấy, trước kia đã 
phát xuất tại Antioche với Diodore và Théodore thành Mopsueste, bây giờ lại phát xuất từ 
Alexandrie với Cyrille. Vì thế việc chống đối tuy mới mẻ nhưng có những căn nguyên sâu 
rộng. 


Vụ Nestorius tạo cơ hội thuận tiện để thánh Cyrille phát triển những tư tưởng mà trước đó 
ông đã đưa ra các nguyên tắc chính yếu. Tư tưởng này qui hướng cả về một trực giác trung 
tâm: Đối với ông chủ thê trong việc nhập thê là Ngôi thứ Hai của Chúa Ba Ngôi. Nền Kitô 
học lấy Thiên Chúa làm tâm điểm này phát triển từ việc nghiên cứu Ngôi Lời của Thiên 
Chúa, vì chúng ta và đề cứu rỗi chúng ta, Ngôi Lời đã hạ mình xuống đến tận thân phận nhân 
loại. Đứng trước học thuyết của Nestorius, phản ứng đầu tiên của ông được phát biểu như 
sau: ”Nếu đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là Thiên Chúa, thì có lễ nào đức trinh nữ sinh ra 
Ngài lại không phải là mẹ Thiên Chúa”, 7Théofokos? (4). Sự việc có trước và cơ bản là thiên 
chúa tính của Đức Kitô. Điều này đối với thánh Cyrille là một quan niệm căn bản, hầu như 
luôn ám ảnh ông. Hơn thế, đức tin và lòng sùng kính công giáo đã chẳng luôn coi đó như một 
điều cốt lõi sao? Có thế mới hiểu được rằng truyền thống trường tồn của Giáo Hội bao giờ 
cũng coi thánh Cyrille như vị tiến sĩ tuyệt hảo vê việc nhập thể, tuy rằng đường lỗi hoạt động 
của ông có vẻ tàn nhẫn, cách phát biểu của ông có phần cứng rắn, và chăng máy chốc đã trở 
nên lỗi thời và hàm hồ vì tư tưởng thần học diễn tiễn mau lẹ. 


Đề khởi thảo ra giáo thuyết của mình, thánh Cyrille sẽ dùng những tài liệu ông nắm được do 
truyền thống giáo sĩ chuyển đạt lại, trước hết là những trước tác của Athanase là người tiền 


nhiệm của ông; nhưng công trình ấy đã có từ gần một thế kỷ, chỉ góp trực tiếp ít ỏi vào những 
vấn đề được đặt ra trước và sau năm 430. Điểm này cho thấy nền Kitô học Alexandrie, hay 
nói đúng hơn nền kitô học của thánh Cyrille, có một cái gì không nói được là ngẫu nhiên 
nhưng là mới mẻ, bởi vì thánh Cyrille, gặp đâu dùng đó, đã tự tiện xử dụng mà không để ý 
phê bình những ngụy thư Apollinaire được lưu hành dưới danh nghĩa của thánh Athanase hay 
của những nhân vật tên tuổi khác. Vì nhằm tưởng đấy là của Athanase nên Cyrille đã trưng 
dụng cái công thức trứ danh của Apollinaire Mia phus¡s, mà ông cho là cách phát biểu tuyệt 
vời sự “thống nhất hữu thể” (đây là nghĩa ông đem gán cho từ p#sis không nên dịch là “bản 
tính”, bằng không sẽ sa vào tà thuyết nhất tính), điều mà chúng ta gọi là sự thống nhất Ngôi 
vị trong Ngôi Lời nhập thể, nhưng ý niệm này chỉ được nhìn nhận dứt khoát từ thế kỷ VI thôi. 
Nếu thánh Cyrille là người thứ nhất đã dùng một thành ngữ rất được trọng dụng sau này tức 
là "hợp nhất ngôi vị”, thì đây chỉ có nghĩa là hợp nhất "hiển nhiên, thực thụ” chứ không phải 
theo nghĩa chuyên môn mà sau đấy sẽ được dùng để chỉ về ”thống nhất Ngôi vị”. Dù sao đề 
tài về sự thống nhất bất khả ly tán giữa Thiên Chúa và con người trong việc Nhập Thể cũng 
là một nét độc đáo và chủ yếu của ông. 


Có thế mới hiểu được rằng ông đã hăng say và tàn nhẫn trong phản ứng đối với Nestorius: 
thánh Cyrille đã mau cảnh giác các tu viện tại Aicập về những sai lầm; ông viết nhiều bức thư 
dài cho đối thủ, thư vừa có tính cách ngoại giao vừa là tiểu luận tín lý; ông gửi thư cho triều 
đình Constantinople để hướng dẫn và lôi cuỗn hoàng đề, cho các công chúa là những người 
rất có thế lực trên tư tưởng và tâm tình của Theodose người nhu nhược, cho Pulchérie là chị 
của Theodose II, cho vợ Theodose là Eudokia. Cũng như cuộc khủng khỏang Arius vào thời 
thánh Athanase, mọi cái đều do Roma và Alexandrie quyết định: Cyrille gửi đến cho giáo 
hoàng Celestin hồ sơ đầy đủ về vụ này, dịch sẵn sang tiếng la-tinh. Trong một hội đồng tại 
Roma (ngày I1 tháng 8 năm 430) giáo hoàng lên án Nestorius, đe dọa truất phế ông nếu ông 
không chịu rút tư tưởng lại, chính thánh Cyrille được ủy nhiệm thị hành bản án ẫy. 


Cyrille không phải là người có tính do dự: tự nới rộng quyền về sứ mệnh được ủy thác, ông 
soạn thảo một hồ sơ dài được hàng giám mục AIcập vốn có tính thuần thục kiểm nhận tức 
khắc. Bản hồ sơ trình bày quan niệm Kitô học của ông với những lời lẽ chuyên môn tỉ mỉ và 
phần cuối thu tóm nền giáo lý ấy lại trong mười hai mệnh đề hay khoản vạ tuyệt thông. Tất cả 
các công thức này hiện nay đã trở nên sản nghiệp thần học của Giáo hội. Nhưng trước khi 
được thu dụng như thế, các công thức ấy đã phải chờ đợi hơn một thế kỷ, trong khi đó, những 
cuộc tranh luận đã lần lượt mang đến nhiều bổ sung cần thiết, nhiều chỗ giải thích, hãn chế, 
đối lập. 


Mùa thu năm 430 các công thức trên vẫn còn được coi như ý kiến cá nhân với những điểm 
cần phải được bàn cãi, nhất là đối với những người đại diện cho trường phái Antioche. Họ 
cho rằng các công thức ấy có vẻ cộc lốc và gây hấn, còn nhiều chỗ hàm hồ và có thể gây 
nguy hại. Bởi vậy đã có những vụ tân công kịch liệt không chỉ riêng từ Nestorius mà cũng từ 
các nhà thần học tên tuổi như Andrê thành Samosate, Theodoret thành Cyr. 


Theo chỉ thị của Roma, chẳng những người ta buộc Nestorius rút các tư tưởng của ông lại mà 

ông còn phải chấp nhận vô điều kiện nền thần học đối phương. Thế là ông trở nên ương 
ngạnh và ra mặt oán trách (từ 30 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 năm 430). Tình trạng này đã 
gây nên một cuộc xáo trộn toàn diện: thư đi thư về như dệt cửi; Roma, Alexandrie, 
Constantinople gửi hết thư này đến thư khác cho những giám mục có tên tuổi; người fa gia 
tăng những cuộc vận động và mánh lới với triều đình. Người người đều cho rằng cần phải có 
một công đồng để giải quyết dứt khóat vấn đề và ngay từ ngày 19 tháng I1, Theodose II đã 
triệu tập một công đồng cho năm tới tại Ephèse, đó là đại Công Đồng Giáo Hội II. 


Với tài khéo xoay xở và với chí cương quyết đôi khi hơi tàn nhẫn, thánh Cyrille phá tan 
những mối hy vọng mà các bạn của Nestorius đặt vào Công Đồng này. Trước thái độ khất lần 
của các giám mục Syrie và Cilicie quây quanh Gioan thành Antioche, có lẽ vì họ lần khân 
không muôn tham dự việc lên án một người đại biểu cùng khuynh hướng, Cyrille ra mặt lấn 
át và ngày 22 tháng 6 năm 430 Công Đông đã khai mạc, không chờ các người phương Đông 
và những đặc sứ của Roma, họ tới Ephèse, toán chậm năm ngày, toán khác chậm hai tuần lễ. 
Nestorius khước từ không chịu trình diện, ông bị lên án và mắt chức. Sau khi tới nơi, các đặc 
sứ của giáo hoàng đã chuẩn y (ngày 11 tháng 7) một quyết định hoàn toàn trùng hợp với lời 
phán quyết đã ra trước đây mười một tháng tại Roma. Nhưng trong khi â ấy các người phương 
Đông ra mặt chống đối, họ tổ chức phong trào phản công đồng, đòi truất phế chính Cyrille và 
người liên kết với ông là Memnon, giám mục Ephèse. Phe đa số của Cyrille, lúc này đã lên 
tới gần hai trăm giám mục, đối đáp bằng cách ra vạ Gioan thành Antioche và ba 34 người còn 
trung thành với ông. 

Tình thế lại càng trở nên lộn xộn vì trong, số các công chức do triều đình phái đến tham dự 
công đồng, có người đứng. về cả hai phe để can thiệp, rồi chính hoàng đế cũng dây mình vào 
vụ ấy, vì cả hai bên đều cầu cứu hoàng đế. Tình trạng thật mâu thuẫn: trong vòng mây tuần 
lễ, một bên là Nestorius, một bên là thánh Cyrille và Memnon, cả hai bên đều bị coi như đã 
mất chức, bị quản thúc tại gia và bị canh giữ. Cuộc thương thuyết vẫn tiếp tục, các mưu mô 
lại gia tăng và theo thông lệ đời ấy, người ta tìm cách mua chuộc đút lót những nhân vật có 
ảnh hưởng tại triều đình. 


Còn có chứng tích khác của thời đại : cuộc huyện náo đã lan tràn đến đại chúng, đôi khi đưa 

đến bạo động; còn hơn cả thời Arius, dân công giáo và nhất là các dòng tu cảm thấy có liên 
đới và hăng nồng theo dõi các cuộc tranh luận tín lý. Để cho yên truyện, Theodose II xem ra 
nghiêng về phía đa số nhưng lại không lên án các người phương Đông và ông giải tán công 
đồng với những lời lẽ nghiêm nghị, ông cho rằng thất bại trong việc giải hòa là một điều đáng 
tiếc (tháng 10 năm 431). 


AI nây lại được tự đo và trở về tòa cũ, trừ một mình Nestorius là bị truất chức. Có người khác 
lên thay thế ông và ông rút lui vào một tu viện gần Antioche. Việc ông hiện diện tại một nơi 
như vậy sẽ gây nên nhiều giông tố khác: bốn năm sau ông bị đày vào tận đáy sa mạc Aicập 
và qua đời (khoảng năm 450) trong cuộc phát lưu hà khốc này. 


CÔNG ĐÒNG ÉPHÈSE 


Được giáo hoàng Sixte III mới lên ngôi là người có tỉnh thần hòa giải yêm trợ, chăng bao lâu 
hoàng để lại có găng vẫn hồi trật tự. Qua môi giới của một công chức có uy tín, các cuộc 
thương thuyết lại diễn ra giữa các lãnh tụ của hai phe, Gioan thành Antioche và Cyrille thành 
Alexandrie. Các cuộc thương thuyết này kéo dài và gặp nhiều trắc trở, vì hai vị giám mục tên 
tuổi này đáng được truyền tụng, họ bỏ qua những mối chia rẽ có hữu cũng như những cuộc 
tranh chấp tàn bạo đã đối lập hai bên tại Ephèse, các ông đã theo đuổi thương lượng cho đến 
khi có sự thỏa thuận chung kết, hai bên trao đổi văn thư đề thừa nhận, mỗi bên đều lặp lại 
cùng một bản tuyên bố đức tin chung (tháng 4 năm 433). Bản tuyên. bố của thánh Cyrille thật 
là thời danh khởi đầu một cách đầy ý nghĩa như sau: ”Chớ gì các tầng trời hãy vui mừng và 
trái đất hãy reo hò ca hát (Tv 96,11), bức tường ngăn cách chúng tôi lúc này đã được phá đồ 
(Ep 2,14)” (5). 


Hai bên đều tương nhượng để đi đến thỏa thuận: bên này Antioche chấp nhận việc lên án 
Nestorius và giáo thuyết nguy hiểm của ông (không thấy nói rõ hơn và người ta đoán biết tại 
sao); bên kia thì thánh Cyrille không buộc người khác phải nhìn nhận những quan điểm cá 
nhân của ông và bằng lòng chấp thuận, như lối phát biểu đức tin của Giáo Hội, bản 
kinh Cređdo do Antioche biên soạn. Thực ra, kinh này là bản tuyên dương đức tin mà các 
giám mục phương Đông tụ họp đề phản đối Công Đồng, đã gửi đến hoàng đề Theodose tháng 
S năm 431. 


Đôi khi người ta gọi bản tuyên dương này là ”Kinh tin kính của Ephèse” và như thế là đúng. 
Bởi vì, nó hoàn bị hơn những bản báo cáo về các buổi hội huyên náo của chính công đồng 
nhiều, nó làm chứng về bước diễn tiến trong việc khởi thảo ra tín điều và đúc kết phần đóng 
góp của cuộc khủng hoảng này về phương diện giáo lý. Tuy là do người Đông phương soạn 
thảo, bản tuyên dương đức tin này không lây hứng hoàn toàn theo chiều hướng Antioche. Nó 
nói lên sự cô găng đáng chú ý về lối tổng hợp của hai nền thần học đối lập: chữ ”phối hợp” 
chưa rõ nghĩa đã nhường chỗ cho tiếng unitio "hợp nhất” của thánh Cyrille. Nhưng danh từ 
này lại được xác định với hình dung từ ”không pha trộn” để cứu vãn sự phân biệt giữa hai 
bản tính (6). 


Cũng như trong bắt cứ cuộc dàn xếp nào, việc đoàn kết năm 433 không làm toại nguyện phái 

cực đoan của hai bên: Cyrille phải ra công trấn tĩnh các người thuộc phe ông còn lo ngại vì đã 
nhượng bộ như thế. Các lời giải thích của ông cho thấy rằng nếu vì muốn duy trì hòa bình mà 
ông tỏ ra không quá yêu sách đối với những người khác, trong thâm tâm ông vẫn bám sát lấy 
lập trường giáo lý đã biểu hiện trong các khoản ra vạ. Về phía kia, Gioan thành Antioche phải 
huy động tài ngoại giao và nhẫn nại thuyết phục từng người bạn của ông; lại buộc lòng phải 
cho đi phát văng mây người quá khích. Chúng ta hãy ghi nhận một giai thoại về mấy cuộc 
xáo trộn lung tung này : người kế vị thứ hai của Nestorius tại tòa Constantinople, là Proclus. 
Trước lời chất vẫn của ba linh mục Arménie, năm 435, đã buộc lòng đề xướng trong một bản 
trần thuật dài về đức tin, một công thức Kitô học mới, là công thức sẽ giữ một vai trò quan 
trọng trong các cuộc tranh luận về sau: ”Chúng tôi tuyên xưng việc nhập thể của Ngôi Lời 
Thiên Chúa, một (giữa các Ngôi vỊ) trong ba ngôi” unưn de Trimifafe (7). Công thức này ít dè 
đặt hơn các công thức trong kinh tin kính năm 433, được phái nhất tính gọt sửa khéo léo (họ 
thay. thế tiếng ”nhập thể” bằng tiếng ”bị đóng định”), công thức ấy sẽ được dùng để tuyên 
truyền cho giáo lý của họ: sau này chúng ta thấy chính thống lại thu dụng công thức ấy. 


Chỉ sau ít năm là đã có cuộc thay đổi thế hệ: năm 440, tại Roma thánh Léon lên thay thế 
Xyste III, Gioan thành Antioche qua đời khoảng năm 441-442, thánh Cyrille mất năm 444. 
Phiền một nỗi là Dioscore người lên thay thế ông chăng nhương chỉ thừa hưởng nguyên 
những khuyết điểm của ông mà còn tệ hơn nữa. Tại Constantinople, Flavien kế vị Proclus 
năm 446. Giữa những người gây lên cuộc khủng hoảng Nestorius chỉ còn lại một mình 
Theodoret đại nhân (tới năm 457-458, nếu không phải là cho tới 466-468). Đến lượt hoàng đế 
Theodore II băng hà năm 450, Pulchérie, một người đàn bà cương nghị lên chấp chính tại 
Đông phương và liên kết với Marcien. 


Các cuộc tranh luận kitô học lại bùng lên năm 447 và 448 nhân cuộc phản kháng tư tưởng 
của một người còn sót lại về thế hệ Ephèse, ông thuộc phe phản Nestorius, một tu sĩ dòng 
tuổi tác thành Constantinople, tên là Êutychès, tu trưởng hay là bề trên một tu viện qui tụ hơn 
ba trăm thầy dòng. Ông mạnh thế tại triều đình và có liên lạc với tất cả những giới chủ trương 
nền thần học của Cyrille mà không chịu nhượng bộ trong cuộc dàn xếp năm 433. Như vậy 
người ta mới hiểu vì sao Theodore là người đầu tiên lên tiếng đả kích ông trong ba cuốn sách 
của bộ ”Eramistes” (447). 


Với Êutychès, tà giáo gọi là nhất tính ra đời, sóng đôi và đối lập với thuyết của Nestorius. 
Chủ trương của Eutychès có thê tóm tắt là quá nhân mạnh đến Thiên Chúa tính trong việc 
nhập thể, đến nỗi làm thương tốn yêu tô hoàn toàn nhân loại. Sau khi đã trừ hao những chỗ 
vụng về, các điểm bút chiến quá đáng và những lối giải thích thiên lệch, rất khó lòng nhận 
định đề biết khuynh hướng này, thúc đây quá xa, đã lôi cuốn Êutychès vào tà thuyết thực sự 
từ lúc nào. Điểm chính yếu ông bị tố giác là ông chủ trương nêu đức Giêsu Kitô Chúa chúng 
ta đã được thành hình ”từ hai bản tính”, nếu có hai bản tính trước khi hợp nhất, thì trong sự 
hợp nhất chỉ còn lại có một bản tính. Do đó, người ta đã giải thích theo nghĩa đen và quá 
khích công thức của Apollinaire và của Cyrille: ”Bản tính của Ngôi Lời nhập thể thì độc 
nhất”. Hình như ông đã ngại chấp thuận phần thứ hai của công thức rất quân bình trong kinh 
tin kính Ephèse ”Đông bản tính với Chúa Cha về thiên tính, đồng bản tính với chúng ta về 
nhân loại tính”. 


Bị tố giác với giám mục Constantinople bởi cùng một nhân vật là người đầu tiên, năm 428, 
đã lên tiếng phản đối Néstorius, tức là Eusèbe, bấy giờ được bầu làm giám mục Dorylée (lúc 
nảo trong Giáo hội cũng có những thám tử cho chính thống, nên liên tưởng đến địa vị của 
Epiphane thành Salamine trong thế kỷ trước). Êutychès b lên án ngày 22 tháng 11 năm 448 
bởi một hội đồng nhóm họp tại kinh đô. Ông kháng tố tức khắc: Nhờ sự yêm hộ của Dioscore 
thành Alexandrie và của hoạn quan Chrysaphios là người bảo trợ ông và rất có thế lực trước 
mặt hoàng đề, ông được Theodose II chấp thuận cho triệu tập (ngày 30 tháng Ba năm 449) 
một công đồng chung khác, vì ý nghĩa tượng trưng công đồng này phải nhóm họp tại Ephèse. 


Lúc này xảy ra một biến cô rất mực quan trọng, đó là vụ can thiệp của thánh giáo hoàng 
Léon. Hình như trong trường hợp hóc búa vê vụ Nestorius, Roma đã phải miễn cưỡng chấp 
nhận những trung gian không đủ thấm quyền và thiếu óc vô tư, nên đã rút được bài học kinh 
nghiệm từ đây. Một phần cũng ở tại cái bản ngã cương nghị của vị giáo hoàng tên tuổi như 
thánh Léon (440-461). Ngài không theo thông lệ cắt cử đặc sứ thay thế, ngài xác định lập 
trường về chính nội dung của vấn đề (ngày 13 tháng 6 năm 449) trong một bức thư gửi cho 
giám mục Constantinople gọi là Pho sách gửi Flavien rất thời danh. Đây là tài liệu được xây 
dựng với một kiến thức sâu rộng về vấn đề và phát biểu một cách minh bạch và chính xác đến 
nổi hai năm sau, bản văn này được dùng đỀ soạn thảo định tín mà Giáo Hội đã duy trì như lối 
phát biểu hoàn bị nhất trong tín điều Kitô học. 


Giai thoại đau thương là ”“nhóm cường đạo Ephèse” đã làm đình trệ việc giải quyết vụ tranh 
chấp. Các bạn của Eutychès đã chuẩn bị công đồng dự tính một cách thật chu đáo: Chăng hạn 
Theodoret đã được lệnh không cho phép tới dự và Dioscore được chỉ định chủ tọa công đồng 
ấy. Xử dụng những phương pháp mau lẹ theo kiêu thánh Cyrille và với tính khí hung hăng, 
Dioscore bỏ ngơ văn kiện của giáo hoàng đi, đe dọa nhóm đa sô, bịt miệng những người đề 
kháng và với đường lối ấy ông phục quyền lại cho Êutychès, truất phế các đối thủ của ông ấy 
như Flavien, Eusèbe, Theodore và cùng với ông này, những đại diện tên tuổi của trường phái 
Antioche, tất cả đều bị buộc tội là theo phe Nestorrus (tháng § năm 449). 


Mặc sức cho các nạn nhân kêu ca! Cho dù giáo hoàng, hàng giám mục miền Gaule và miền 
Ý được giáo hoàng cấp báo, và cả đến triều đình Tây phương (Valentinien III vừa là anh em 
họ vừa là con rễ của Theodose II) lên tiếng phản đối những phương pháp vũ phu kia, tất cả 
đều vô hiệu: hoàng đề tại Constantinople vẫn không thay đổi ý định. Cuộc thăng hà đột ngột 
của ngài (ngày 2§ tháng 7 năm 450) đã gây ra một trong những biến đổi bất ngờ thường gặp 
thấy trong các chế độ độc tài: Chrysaphios bị cách chức và liền đó bị xử tử, Marcien và 
Pulchérie cam kết với giáo hoàng là họ vẫn trung thành, các giám mục thuộc phe họ vội vã 


đứng vào lập trường mới. Theo lời yêu cầu minh bạch của các hoàng đế, một công đồng 
chung sẽ được triệu tập và nhóm họp tại Chalcédoine, gần Constantinople từ ngày mồng 8 
tháng 10 đến ngày mồng I tháng I1 năm 451. 


Hơn năm trăm giám mục tới dự công đồng này, từ tất cả các tỉnh thuộc Để quốc Đông 
phương, từ Ai-cập đến miền Illyrie, cuộc tập họp huyên náo đến nỗi những công chức được 
phái đến để phối trí các cuộc tranh luận khó lòng giữ nỗi trật tự. Phế bác các công văn của 
nhóm cường đạo dễ như không. Flavien được long trọng phục chức tuy ông đã quá có, 
Dioscore vẫn khư khư với thuyết nhất tính nên đã bị truất phế. Mãi đến lúc công đồng gần kết 
liễu mới giải quyết xong trường hợp Theodoret, người ta cưỡng ép ông phải công khai lên án 
Nestorius người đồng môn với ông, điều mà ông vẫn luôn luôn khước từ, cả sau năm 433. 


Hai phe vẫn chống đối nhau: là cuộc trả đũa vụ cường bức năm 449, công đồng Chalcédoine 

không có ý chống đối công đồng Ephèse năm 431 như phái nhất tính rêu rao sau đó. Tất 
nhiên công đồng nghe đọc và châu phê Pho sách của giáo hoàng Léon, đồng thời tuyên bố 
“nội dung chính yếu của pho sách” phù hợp với tư tưởng của thánh Cyrille. Người ta tưởng 
niệm đến ông và hoan hô ông nhiệt liệt. Bởi vậy sau nhiều trắc trở mới đi đến thỏa thuận phát 
biểu một kinh Tin Kính mới. Kinh này do một ủy ban soạn thảo và đã được chấp thuận. 


Chủ yếu của Kinh Tin này lặp lại chính những lời lẽ ở trong Pho sách gửi Flavien với những 

minh định bổ túc, nó tuyên xưng: ”ÄMột đáng Kitô Con duy nhất, là Chúa, được sinh ra mà 
không phải tạo thành, không pha trộn, không thay đổi, không phân ly, không tách biệt, hợp 
nhất mà không làm thương tồn sự cách biệt về bản tính trong việc hợp nhất, trái lại đặc điểm 
của mỗi bản tính được duy trì và qui tụ trong cùng một con người và cùng một ngôi vị”(8). 


Bản kinh Tin kính này đã được công bố ngày 25 tháng 10 năm 451 trong một cuộc họp long 
trọng trước sự hiện diện của hoàng đề. Người ta tung hô hoàng đề và hoàng hậu như những 
”“đuôc sáng của đức tin truyền thống”: nhờ chư vị mà hòa bình thống trị khắp nơi! Marcien là 
Constantin mới, Pulchérie là Hélène mới” (9). Những kiểu nói khoa trương loại này khá 
thông dụng trong Đệ nhị Đề chế. Phần lịch sử kế tiếp sẽ cải chính mạnh mẽ bầu nhiệt huyết 
1a tạo ở trên. 

CHƯƠNG IV 


PHONG TRÀO 


PHẢN ĐÓI CHALCÉDOINE 


Quả thực, thay vì mang đến một kết luận cho vấn đề do Êutychès đặt ra, công đồng 
Chalcédoine đã khai mào một cuộc khủng hoảng trường kỳ liên tiếp trong thế kỷ V và VI, và 
còn kéo dài mãi về sau. Nó vẫn chưa chấm dứt khi người Arập xâm nhập vào thế giới Kitô 
Đông phương và các cuộc xâu xé công đồng ấy gây ra trong thân thể Giáo hội vẫn chưa được 
hàn gắn, vì một phần lớn Giáo hội Đông phương hồi này còn ở tình trạng chia rẽ. Nguyên do 
chia rẽ là vì các Giáo hội ấy vẫn tiếp tục từ khước không chấp nhận những quyết định năm 
451. 


Cho dù hoàng quyền lúc đó có yêm hộ không điều kiện đi nữa cũng chưa đủ bảo đảm rằng 
các giới giáo sĩ trong Đê quôc đông phương đã thỏa thuận. Ngay tại những khóa họp trong 
công đông, cử chỉ trâng tráo của đoàn đại biêu các thây dòng Constantinople, thái độ xâu xé 


giữa các giám mục Aicập đã bộc lộ sức phản kháng đôi với Chalcédoine và cho thây nó từ 
đâu tới. 


Thoạt tiên là Aicập: chúng ta biết Giáo Hội này có một nền thống nhất vững chắc, rung 
thành với truyền thống của mình, Giáo Hội Aicập hầu như đồng thanh đứng về phía 
Dioscore, mặc dầu ông đã bị lên án. Cho dầu Marcien cho ông đi phát vãng tận cuối miền 
Paphlagonie, dùng võ lực đặt một người theo truyền thống lên thế vị ông, huy động quân đội 
đẹp loạn ngoài đường phố, nhưng vẫn vô ích: toàn khối dân chúng vẫn trung thành với vị 
giáo chủ bị truất phế. Ngay sau khi ông qua đời (454), các người đồng đảng đã thành tựu 
trong việc truyền chức cho một người cùng phe nhóm là Timothée, tên đệm là ”con mèo”. 
Người đứng ra tranh thủ với ông đã bị hạ sát tức khắc. Nhưng rồi Timothée cũng bị lưu đầy. 
Vị giáo chủ truyền thống do hoàng đề dùng uy tín cắt đặt lên cũng chẳng được bảo đảm lâu 
dài. Vừa khi có dịp thuận tiện, lúc Basilisque người tiếm vị tranh dành ngôi thứ với Zénon, 
Timothée lại trở vê ngôi cũ (475). Khi ô ông qua đời (477), một người đầu đảng khác lên thế vị 
là Phê-rô, tên đệm là ”người ngọng”, nhà cầm quyền cũng phải nhân nhượng để câu chuyện 
lắng xuống (482-489). 


Hình như tại Alexandrie có một nhóm theo chủ trương Chalcédoine (Phe Arius cũng đã liên 
kết được một số đồng đảng đề đối lập với Alexandre hay với Athanase). Nhóm này xuất hiện 
năm 482, lúc người cầm đâu của họ, là Gioan Talaia được NGƯỜI. đồng đảng phong chức giám 
mục cho, tìm cách chống đối lại Phêrô Monge. Nhưng vì thiếu sự ủng hộ của hoàng đề, 
Talaia không đứng vững, ông phải chạy trốn sang Roma. Khuynh hướng chống đối 
Chalcédoine một phần nào xuất hiện như tôn giáo quốc gia của dân Aicập. Ủy thế của nhóm 
này không bị đặt thành vấn đề giữa đại chúng trong nước, vì dân chúng Ít biết đến phong trào 
hy-lạp-hóa và còn trung thành với sinh ngữ côp cổ (la vieille langue copte). Tại chính 
Alexandrie, truyền thống Chalcédoine chỉ gây được cảm tình giữa phái thượng lưu nói tiếng 
Hylạp, phái này sau cùng đã bị người ta coi như ngoại lai đối với xứ sở, thân cận với giới hữu 
quyên, ít là trong lúc quyên bính còn tỏ ra trung thành với nền giáo lý mà công đồng năm 45I 
đã ân định. 


Tuy không gặp được sự yêm hộ chung ở khắp nơi như thế, phong trào chống đối không chỉ 
giới hạn tại Alcập, nó còn xuất hiện tại Palestine là nơi ngay sau công đồng Chalcédoine, 
giáo chủ chính thống Juvénal thành Jerusalem bị truất phế và người khác được đặt lên thay 
thế, với sự trợ lực của quân đội, phải giao tranh thực sự với toán quân thầy dòng (453). Tuy 
tại chức không được bao lâu, người tiếm vị đã có thời giờ để điều hành và thiết đặt hầu như 
khắp nơi các giám mục ông tự lựa chọn, chăng hạn Phêrô người Ibérie là con của vua công 
giáo đầu tiên tại Géorgle, đã được giáo dục như con tin tại Constantinople. Ông Phêrô trước 
tiên là thầy dòng tại Jerusalem rồi sau tại Gaza, ông đã được phong làm giám mục Maiouma. 
Lúc bị xua đuổi ông chạy trốn sang Aicập và chúng ta thấy ông từ sa mạc tiến ra để phong 
chức cho Timothée Aelure. Cho tới mãn phần (488) ông là một trong những người hoạt động 
hăng say của phe nhóm. 


Phe đối lập cũng có người tiêu biểu ngay tại Syrie là miền quây quần chung quanh Antioche. 

Vào năm 430 miền này đã đồng thanh chống lại nền thần học của thánh Cyrille. Nhưng lúc 
này tình thế đã thay đôi: thuyết của Nestorius hầu như đã tan vỡ rồi; sau này chúng ta sẽ thấy 
nó hồi sinh, nhưng đã bị đây lui vào bóng tối và sau cùng bị loại trừ ra khỏi biên giới đề quốc. 


Có lẽ phương Đông Syrie đã không đồng loạt liên kết với phong trào đối lập. Nơi đây nhóm 
theo Chalcédoine và phái Nhất tính đôi chọi nhau với nhiêu đột biên và tàn bạo. Tình trạng 
lộn xộn này diễn ra trong thời kỳ tại chức của vị giáo chủ thứ nhât thành Antioche là Phêrô, 


người thuộc da và người thiên về thuyết Nhất tính. Từ năm 464-465 cho đến khi ông qua đời 
(490) ông chiếm cứ tòa giám mục cả thây bốn lần, ba lần bị xua đuổi, ba lần ông dùng mưu 
mô dựa trên huyên náo đề phục chức. Một trong những đối thủ của ông là người thuộc chính 
thống, bị người phái Nhất tính nổi giận ám sát cách dã man. 


Cho dù gặp được tại Syrie nhiều người theo hơn tại Aicập, truyền thống của Chalcédoine đối 

với Syrie xem ra vẫn bị coi như của một đảng phái dựa vào quyền bính trung ương. Đây là 
đảng của _TEƯỜI ”Bảo hoàng”, tiếng hylạp gọi là basiliquues, tiếng Syrie gọi là melkies (tên 
gọi này vân còn). Bởi đó thuyết Nhất tính càng ăn rễ sâu hơn: một trong những giám mục tên 
tuôi được Phêrô, người Thuộc đa, thiết đặt, đã cùng với Phêrô tuyên truyền cho thuyết Nhất 
tính này. Nhưng kế tiếp ông là một trong những người lãnh tụ chính của phe chống đối, mang 
danh là Philoxène hay đúng hơn là Aksenaya, tổng giám mục tại Mabbug từ năm 485 cho đến 
khi ông bị đi đày (518-519). Điểm đặc biệt, ông là người thuần túy Syriac, nên toàn thể tác 
phẩm của ông về tín lý cũng như về tu đức, đều chép bằng tiếng Xêmít này. Điều đó giúp ta 
hiểu tại sao các nhà sử học cận đại đôi khi nêu lên câu hỏi, cũng như họ đã làm về trường hợp 
nhóm Donat châu Phi: Phải chăng phe đối lập công đồng đã mượn dịp này: để bày tỏ môi 
hiềm thù và óc phản loạn của những người bất mãn với chính quyền hoàng đề, là phong trào 
đề kháng quốc gia của những người Côpte và người Syrie không tán thành nền văn minh 
hylạp? 


Nếu chỉ để ý đến khía cạnh thuần túy tôn giáo, thì chắc chắn khoa thần học được chính 
quyền chuyên chế, quân đội và công an ủng hộ, không luôn mang lại toàn những điều hay. 
Giáo hội Chalcédoine, Menkit lệ thuộc quá nhiều vào các thành phần nói trên đến nỗi nhiều 
khi Giáo Hội xem ra quá chính thức, quá liên minh với trần thế, ra như được công chức hóa. 
Các giám mục nói chung thì ngoan ngoãn tuân phục những thay chiều đổi hướng của triều 
đình Constantinople về chính sách tôn giáo. Cụ thể là có hằng năm trăm, có lẽ tới bảy trăm đã 
mau măn ký vào bức Thông điệp trong đó Basilisque phi bác công đồng Chalcédoine (475). 
Trước đó không lâu, vào thời Marcien và Léon, hầu hết các vị này đã tỏ ra mình là người 
công giáo; Cũng vậy, lúc chính thống lật đồ người tiếm vị và phục hồi chủ quyền cho Zénon, 
chính các vị này lại xưng mình là người công giáo! 


Hoàng kim thời đại các giáo phụ đã chấm dứt với thế hệ thánh Cyrille và Theodoret. Còn 
phải đợi một thời kỳ lâu nữa, thế kỷ thứ VII, với thánh Maxime hiển tu, mới gặp lại giữa 
hàng ngũ công giáo, một số người tương đương như các vị đại Tiến sĩ, các nhà chủ xướng 
linh đạo, các bậc thánh nhân. Trong thế kỷ V và VI, đây là một thực tế và cũng là một tai họa, 
nhiều nhân vật tên tuổi và cương nghị đều thuộc hàng ngũ của nhóm Nhất tính. Chẳng hạn 
Phêrô người Ibérie, Phêrô người Thuộc da, Philoxène, về sau lại thấy Sévèẻre thành Antioche, 
Giacôbê Baradée, là những ”nhân vật cứng cát vào hạng nhất mà những người theo chủ 
trương Chalcédoine không đủ khả năng đối đáp” (10). 


Dù có phê phán thế nào đi nữa về nền thần học của họ, nhóm Nhất tính vẫn được coi như 
một trung điểm phôn thịnh về đời sống tôn giáo. Họ khuếch trương lòng sùng đạo, đời sống 
nội tâm, sáng kiến phụng vụ, lòng quý chuộng các phép bí tích. Lịch sử còn ghi lại bao kỷ 
niệm về những cuộc canh tân phụng vụ Phêrô người Thuộc da đã dùng như phương thế để 
tuyên truyền: trong bài hát Trisagion (Thiên Chúa thánh, Thiên Chúa hùng mạnh, Thiên Chúa 
bất tử...), ông điền thêm vào câu ”Ngài đã bị đóng đinh vì chúng tôi”, là câu đã thành khâu 
hiệu đặc trưng của học thuyết này. Cũng nhờ ông mà kinh Tïn kính, một canh tân thật hay và 
trường cửu, đã được đưa vào lễ trọng. Có lẽ đây cũng là sáng kiến của giáo chủ Timothée 
thành Constantinople (ŠI1I-518), người đồng khuynh hướng Nhất tính. Người ta bảo sáng 
kiến này có chủ mưu bút chiến: trở lại với kinh tin kính Nicée - Constantinople, là ngỏ ý 


không biết đến hay không chấp nhận kinh Tin kính mới hơn của Chalcédoine. Một điểm hay 
cần lưu ý là các ngài đã có công nghiên cứu về kitô giáo và về lối thực hành tín ngưỡng giữa 
các bộ lạc Ảrập trong sa mạc SyrIe, đề tìm cách đơn giản hóa việc cho rước lễ, lối cử hành 
phụng vụ giữa các người du mục lúc không có nhà thờ, hoặc thiếu cả bàn thờ có định. 


Như thế là đủ hiểu khuynh hướng này đã lôi cuốn được những tâm hồn đạo đức nhất, đã 
thành tựu đặc biệt tại các tu viện. Các tu viện đã cung cấp cho phái Nhất tính nhiều phần tử 
nông nhiệt và quả cảm, nhiều lúc có thể thu tóm tình thế vào sự đối lập giữa hai phe, phe 
công giáo và phe chồng Chalcédoine, phe các giám mục và phe các thầy dòng. Tuy nhiên 
không nên quá đơn giản hóa vấn đề: trừ trường hợp ở Aicập, thuyết Nhất tính không bao giờ 
thực hiện nôi nhất trí, đù là giữa các thầy dòng. Chăng hạn ở Palestine, chúng ta thấy một số 
tu viện vẫn trung thành với chính thống, như tu viện thánh Êuthyme vào các năm 450, tu viện 
thánh Saba vào đầu thế kỷ VI. Cũng tại Constantinople truyền thống Chalcédoine được sự 
ủng hộ nhiệt liệt trong cộng đồng Acémètes ”những người không nghỉ ngơi”, có ý ám chỉ đến 
việc họ giữ laus perenmis. 


Những điều nói trên cho thấy rằng các định tín năm 451 đã gặp nhiều đối lập quan trọng. 
Như trên kia đã thấy, cho dù các hoàng đề có thay phiên nhau xử dụng mọi quyền bính, huy 
động mọi lực lượng nắm 4rong tay, thậm chí có lúc dùng tới bạo lực, để dẹp tan mọi đối lập, 
bảo toàn và củng cô truyền thống, cưỡng ép những người chống đối phải nhìn nhận các giám 
mục chính giáo, hay phục chức cho những người bị truất phế, mọi hành động đều không đem 
lại kết quả. 


Chính sách thắng tay này mà hoàng đề Marcien áp dụng còn được các vị kế nghiệp ông tiếp 
tục hoặc khôi phục lại: như Léon và Zénon (ít là cho đến năm 482), như Justin I và Justinien 
(với những sắc thái và những biến đổi chúng ta sẽ bàn đến khi nói về triều đại lâu dài của ông 
(527-565)), và như Justin II sau năm 571 v.v. Đôi khi các ảnh hưởng ngược chiều trong chính 
địa bàn quyền bính đã kìm hãm hoặc làm hỏng chính sách đàn áp ấy. Chăng hạn ảnh hưởng 
của đại tá Aspar người hùng, dòng giống Alains, dưới đời Léon; ảnh hưởng mạnh mẽ của 
hoàng hậu Theodora, dưới thời Justinien, vì quá lưu luyến với phái Nhất tính, bà đã chống đối 
lại chính chồng bà. 


Như thế mới hiểu rằng, đứng trước sự đối kháng ngoan cường và sau này trở thành bất 
khuất, hoàng đế có lúc đã nao núng tâm hồn và, trong khi thay đôi thái độ một cách đột ngột, 
đã lần lượt tìm đến biện pháp trao đổi, xích gần lại đối phương và nói đúng hơn, là đi đến liên 
kết, nhất là khi hồ tín lý chia rẽ các người truyền thống và ly khai không đến nỗi quá rộng đề 
không thể lấp đầy được. 


Chính hoàng đề Léon có lúc đã nghĩ đến việc, nếu không phải là đặt lại vấn đề công đồng 
Chalcédoine, thì ít ra là, thăm dò ý kiến hàng giám mục về công đồng này (tháng ]0 năm 
457). Mọi người hầu như nhất trí phải trung thành với công đồng. Có sự biến đôi đặc biệt đầu 
tiên dưới đời Zénon, người Isaure, sau khi đã hoạt động để phục hồi lại truyền thống trong 
những năm đầu lúc ông mới củng cố được thế lực (476), thì năm 482, ông công bố một sắc 
luật đoàn kết, #énofikon, nhờ ảnh hưởng của Acace giáo chủ thành Constantinople. Ông này 
là người thường bị chao đảo khá nhiều: trong khi lên án cả Eutychès lẫn Nestorius như nhau, 
văn kiện ca tụng việc tưởng niệm thánh Cyrille với mười hai nghị án của ông và chỉ nói đến 
công đồng năm 451 một cách gián tiếp và với vẻ miệt thì (sau khi đã phát biểu tín lý một cách 
mập mờ, sắc lệnh lên án những người ”tại Chalcédoine hay ở nơi khác” không theo cùng một 
chủ trương). Văn kiện kết thúc bằng lời mời gọi thống nhất chung quanh kinh tin kính của 
Nicée được công nhận như định tín chính thức duy nhất của Giáo Hội. 


Zénon rồi đến Anastase (491-518) người kế nghiệp, trong vòng 36 năm cô gắng kết hợp toàn 
thể Đề quốc vào cái văn kiện hàm hỗ trên. Được các nhóm Nhất tính hăng say nhất đón tiếp 
với nhiều dè đặt và nghi ky, tức là các người Alexandrie, các tu viện tại Aicập và Palestine, 
sắc lệnh Hénofique lại bị phái chủ trương nhiệt liệt theo Chalcédoine cho là không thể chấp 
nhận. Ngay tại Aicập cũng có người chủ trương như thế, như trên kia đã thấy, lúc bàn về 
Gioan Talala, tại Constantinople thì có nhóm Acémtes, tại Antioche thì có giáo chủ 
Calandion (nhưng, vì liên lụy vảo một cuộc âm mưu nên năm 484, ông bị truất phé, thế là 
Phêrô người Thuộc da được tái chức). Sau cùng và nhất là với Felix III là nhân vật cương 
nghị, Roma duy trì tín điều đã được thánh Léon ấn định và long trọng lên án sắc 
lệnh Hénorique và Acace. Vì thê đã xảy ra cuộc ly giáo, một trong những vụ ly giáo quan 
trọng nhất, đã chia rẽ Constantinople và Roma trước năm 1054: cuộc ly giáo này còn kéo dài 
34 năm (484-519) cho đến khi hoàng đề Justin đăng quang và truyền thống được phục hồi. 


Hình như đa số các giám mục Đông phương, theo thường lệ, đã răm rắp tuân phục ý định 
của hoàng đề. Nhưng nền thống nhất dành dật theo kiểu này chỉ có hình thức. Chính sắc lệnh 
thống nhất còn mông lung và có thể đem cắt nghĩa nhiều kiểu khác nhau, đã tạo dịp cho 
những khuynh hướng tín lý khác nhau xuất hiện. 


Người ta thấy rõ điều ấy dưới triều đại của Anastase, một vị hoàng đề tên tuổi đã thành tựu 
trong chính sách đối nội và đối ngoại hơn là về phương diện tôn giáo. Chính ông là người 
công khai ủng hộ phái Nhất tính. Và vì thế, ông đã lần lượt truất chức các người kế nhiệm 
(496-511) Acace thành Constantinople, bởi vì các ông này, chẳng những không lên án những 
người tiền nhiệm mà còn chấp nhận sắc lệnh //ýnofique, cho dù thâm tâm vẫn lưu luyến với 
giáo lý ChalcédoIne. Tại SyrIe cũng như tại Palestine, các tòa Antioche và Jerusalem lúc này 
đã sang tay các giám mục thực hiệu, tuy dưới cái vỏ Hénofique, họ thường tỏ ra đi sát với 
truyền thống hơn những vị tiền nhiệm. Họ phải đương đầu với người hùng còn sót lại của thế 
hệ trước là Philoxène thành Mabbug (đa số những người chủ chốt hồi đầu trong thảm kịch 
này, ba ông Phêrô Ibérie, Phêrô người Thuộc da, Phêrô Nói Ngọng và Acace, đã chết từ năm 
488 đến năm 490). Sau nhiều biến chuyên, chung cục Philoxène đã thăng thế: năm 512 giáo 
chủ thành Antioche bị truất chức và người lên thay thế là tu sĩ bác học Sévère. Tại hội đồng 
thành Tyr năm 515, ông này đề cao lối giải thích rõ ràng chống đối Chalcédoine của sắc 
lệnh /!ýnotiqạue, phản kháng khuynh hướng ôn hòa đã tự do phát biểu từ trước tới nay. 
CHƯƠNG V 


PHÁI NHÁT TÍNH 


VÀ PHÁI TÂN CHALCÉDOINE 


Là một khối óc hoạt động, là nhà bút chiến không mỏi mệt, là nhà tư tưởng sâu sắc, Sévère 
thành Antioche, trong thời kỳ tại chức lâu dài với nhiều giai thoại mâu thuẫn, đã tự khẳng 
định là linh hồn của phong trào đối lập với Chalcédoine, nhất là ở Syrie thuộc Palestine. 
Ngay trước khi nhận chức giám mục, ông đã như phát ngôn viên của phong trào, hướng dẫn 
đoàn đại biểu các thầy dòng Palestine đến triều đình Anastase và ở lại đây từ năm 508 đến 
năm 511. Bị Justin cách chức, ông trốn sang Aicập là nơi ông gây được nhiều ảnh hưởng: đây 
là mười năm phát vãng đầy hứa hẹn (518-527/528), vì trong thời kỳ ấy ông soạn thảo một 
phần lớn các tác phẩm văn chương của ông. Chúng ta lại gặp thấy ông tại Constantinople vào 
các năm 531-532 và 536, ông được Theodora yêm trợ, ông ra mặt bào chữa thuyết Nhất tính 


trước mặt Justinien. Bị lên án lần nữa, ông kết liễu cuộc đời trong khi đi lưu đày tại Aicập 
(536-538). Nhờ sức hoạt động cương trực tại Syrie, Sévère thành Antioche không chỉ phục 
hồi nguyên trạng cho phái của ông, ông còn chuẩn bị để phái này có căn bản giáo lý, ông đã 
ấn định khoa thân học cho phái. Có thể nói rằng thuyết Nhất tính lịch sử, thuyết còn tồn tại 
cho đến ngày nay, là thuyết Nhất tính của Sévère. 


Cần phải nhận định rõ nội dung tín lý của danh từ này, tuy theo truyền thống nó là của nhóm 
chống đối Chalcédoine, nhưng ý nghĩa của nó rất mập mờ. Lập trường tín lý do Sévère chủ 
trương và cùng với ông hoặc sau ông bởi đa số thành viên, thực ra khác xa tà thuyết chính 
công và trắng trợn mà danh từ này làm ta liên tướng tới. Về lập trường tế nhị và rất khó lĩnh 
hội cách đầy đủ này, thoạt tiên người ta nhận ra phần tiêu cực: Sévère và các người đồng chí 
hướng kịch liệt bài xích 7p /h của Léon, định tín của Chalcédoine và những điều các văn 
kiện trên xác nhận về hai bản tính. Họ cho rằng các lối xác định ây có mầu sắc Nestorius, 
hoặc đồng hóa chúng với thuyết ấy. Phần tích cực biểu hiện ra bằng việc trung thành triệt để 
theo nghĩa đen, và toàn vẹn với học thuyết của thánh Cyrille. Trong khi trung thành cách 
ngoan có với danh từ của thánh nhân, nhóm Sévère vẫn tiếp tục đồng hóa ”bản tính” với ngôi 
vị và với nhân vị. Còn đi xa hơn, và ở đây chúng ta nên ghi nhận yếu tô gợi hứng thiêng liêng 
thúc đây họ, tư tưởng của họ phát triển từ việc chiêm niệm Ngôi Lời hằng sống, họ luôn suy 
niệm về Ngài, về Thiên Chúa tính của Ngài mỗi khi muốn diễn đạt từ Chúa Ba ngôi đến việc 
Nhập thẻ, từ Con Thiên Chúa đến đắng Giêsu Kitô. Thoạt tiên người ta ca tụng tính thống 
nhất trong đẳng Kitô. Hai bản tính nơi ngài chỉ có thể xác nhận theo lý thuyết chứ không theo 
thực tê. 


Nhưng Sévère thành Antioche không đi xa đến nỗi chấp nhận những điểm quá khích của 
Eutychès mà ông cho là có mâu sắc tà thuyết như Nestorius. Điều đáng chú ý là trong khoa 
bút chiến ông lần lượt đả kích một người theo Chalcédoine như Gioan nhà văn phạm và cả 
những người tân Eutychès như Sergius hay Julien thành Halicarnasse. Như vậy, tà thuyết â Ấy, 
nếu còn gọi được là tà thuyết, rút cục chỉ là một khuynh hướng xem ra nguy hiểm, nhưng nêu 
đem phân tích kỹ càng thì nội dung cụ thể của khuynh hướng không có gì đáng kể. Sử _gla CÓ 
phần ngạc nhiên và cho là đáng tiếc khi nhận thấy trong những cuộc giãng co tàn nhẫn gây 
chia rẽ giữa Giáo hội như loại này, nội dung chính yêu của tà thuyết không trầm trọng cho 
bằng tâm địa có chấp trong ý tưởng cá nhân, cho bằng óc bè phái và tính ngoan cố muốn dậm 
chân trong tình trạng ly khai. 


Tại Aicập tình hình còn phức tạp hơn nữa: khuynh hướng phản Chalcédoine mà chúng ta 
tiếp tục gọi văn tắt là thuyết Nhất tính” hầu như đã dành được phần thắng lợi hoàn toàn. Từ 
năm 482 cho đến năm 537, hoàng quyền đã bỏ ý định buộc họ phải đón nhận sự hiện diện của 
một vị giáo chủ theo khuynh hướng Chalcédoine. Không còn phải chống đối địch thủ bên 
ngoài, phái này đi đến phân tán, ít là tại Alexandrie, vì nhiều lý thuyết cạnh tranh được phổ 
biến. Đây là một trong những khía cạnh của phong trào khai hoa nền văn hóa rất đặc sắc tại 
Alexandrie vào thế kỷ VI. Trên bình diện triết lý, phong trào được đánh dẫu bằng việc phục 
hưng thuyết Aristote, nhất là ngành biện chứng và luận lý. Người ta đem các khả năng mới 
mẻ thừa hưởng được trong lãnh vực trên để xây dựng khoa thần học, tại thành phố rộng lớn 
này, là trung điểm sông động của nền văn chương hy-lạp nằm bên rìa xứ Copte. Trong những 
cuộc tranh luận sôi động này nhiều khi bị thúc đây đến chỗ tế nhị quá đa, chúng ta nhận diện 
ra cái truyền thống hay gây lộn của những triết gia hy-lạp. Giới Nhất tính đã phân tán ra 
thành một loạt giáo phái mẹ rồi đến giáo phái con: tính ra có tới hai mươi giáo phái. 


Có những nhóm bất khuất theo Dioscore, họ không nhìn nhận Timothée Aelure, vị giáo chủ 
hợp thức hóa từ năm 454, họ bât mãn vì ông đã hòa giải mây giáo sĩ theo khuynh hướng 


Chalcédoine. Nhóm Acéphales (chính nhóm này lại chia làm ba nhóm nhỏ khác vì ly khai nội 
bộ) là nhóm không tha cho Phêrô Nói Ngọng và những người kế vị ông vì đã thừa nhận sắc 
lệnh Hénofiqaue. Nhóm Eutychès tiên khởi (những người theo Eutychès ngay buổi đầu 517- 
518) có khuynh hướng quá khích, đã thành hình trong trường phái của Julien thành 
Halicarnasse. Những người trung thành với Julien thường gọi các thành viên nhóm này là 
aphtartadocètes (vì họ tuyên bố thân thê của Ngôi Lời nhập thể ”không bị hư nát”) hoặc 
phantasiastes (bởi vì họ cho thân xác ấy chỉ có hnh thái trong lý tưởng, là một ”ảo tưởng”). 
Từ nhóm Acéphales lại nảy ra hai phe đôi lập: một đàng chủ trương thái độ ôn hòa mà Sévère 
thành Antioche ủng hộ (thân xác của đắng Kitô được sức toàn năng của Ngôi Lời gìn giữ cho 
khỏi hư nát), một đàng là thuyết tân Eutychès thực thụ, chủ trương thân xác của Chúa chăng 
những không thể hư nát mà còn ”không được dựng nên” (bởi vậy người ta gọi nhóm này là 
Actfistètes). 


Chính nhóm Sévère mà các người đối thủ gọi một cách khinh bỉ là Phưarfolarres (bởi vì họ 
thờ cái hay hư nát) lại chia ra một ngành nữa gọi là agnoètes. Những người này cho rằng: 
chắc chắn có những điều mà đắng Kitô trong nhân loại tính ”không biết được” (từ Arius đến 
các người theo thuyết duy tân, những người có óc phiêu lưu vẫn thắc mắc về vấn đề kiến thức 
nhân loại của đức Kitô). 


Có điều còn đáng chú ý hơn, là giữa các người dụng tâm tìm tòi, cuộc tranh luận về vấn đề 
thuần túy Kitô đã đặt lại vấn đề Ba ngôi mà người ta tưởng đã được xây dựng hoàn chỉnh rồi. 
Đành rằng chỉ có một “bản tính” trong Ngôi Lời nhập thể, nhưng phải chăng (vì danh từ của 
phe Cyrille vẫn còn ý nghĩa mập mò) nên phân biệt ba bản tính trong chính Ba ngôi, ba yêu 
tính vì có ba ngôi vị? Đây là tà thuyết sau được gọi là thuyết tam thần xuất hiện khoảng năm 
557. Thuyết này đã trở nên quan trọng vào các năm 560 là nhờ trí sắc bén của một người như 
Gioan Philopon, tên đệm là ”không biết mệt mỏi”, ấy là nếu từ ”Philopon” không có nghĩa là 
thành viên của hội đoàn các giáo dân đạo đức ”tận tâm tận lực” phụng sự Giáo hội. Philopon 
thông minh, hoạt động sôi nồi, vì khoảng năm 570 ông viết một khái luận về thể thức việc 
sông lại (hàm ý nghĩa vật chất sẽ bị tiêu diệt) đã gây ra nhiều cuộc tranh luận gay gắt và tạo 
ra sự chia rẽ ngay trong giáo phái của ông. Việc đả kích thuyết tam thần sẽ làm phát sinh ra 
một tà giáo khác là nhóm tứ thần (bản tính của Thiên Chúa bên cạnh bản tính của ba ngôi, thế 
là ba ngôi lại trở thành bốn...). Các cuộc chia rẽ này đôi lúc làm cho thuyết Nhất tính yếu đi. 
Khoảng năm 556 có bốn giáo chủ tranh nhau tòa Alexandrie, chưa kê đến giám mục chính 
danh theo khuynh hướng Chalcédoinmen được Justimen phục hồi. Tình hình rối ren tại 
Alexandrie và những cô gắng, bắt đầu từ năm 575, nhằm cứu vãn tình thế đã gây mối bất 
bình giữa hai giáo hội Nhất tính Aicập và Syrie, nó kéo dài cho đến cuối thế kỷ. Nhưng dưới 
một bình diện khác, việc khởi xướng ra nhiều lý thuyết lại là hiện thân sức sống động, sự 
phong phú về nhân tài cũng như về tư tưởng của giáo phái ấy. 


Trước tình hình trên, dĩ nhiên về phía công giáo, các nhà thần học và các chính trị gia tự hỏi 

phải tìm cách nào để chấm dứt vẫn đề. Sự thống nhất cưỡng ép từ ngoài áp đặt theo kiểu sắc 
lệnh Hénotique chỉ tổ gia tăng cuộc rối loạn: giải pháp duy nhất là quay về bình diện tín lý. 
Bởi vậy có một khuynh hướng muốn xích gần tới lập trường các người ly khai và tìm đường 
gặp gỡ họ, nhất là vì, như trên kia đã nói khi bàn đến Sévère thành Antioche, khoảng cách 
chia rẽ giữa họ với truyền thống đúng nghĩa, thì rất nhỏ. 


Đã có lần người ta gán cho thái độ mới này cái tên hơi hàm hồ là thuyết tân Chalcédoine. 
Nói cho đúng thì đây là thuyết hậu Chalcédoine, là một cuộc xét lại cán cân thần học, hay 
đúng hơn, là một có gắng đề đi đến bản văn đã được ”kiểm lại và sửa chữa” về công đồng 
(11) (những thăng trầm như thế là chuyện rất thường trong lịch sử tín lý của Giáo Hội). Sau 


vụ tấn công năm 451, có nên xác nhận lại để cho người ta thấy đây không phải là một vụ trả 
đũa của các nạn nhân trong công đông Ephèse? 


Thực ra chúng ta thấy tất cả các nhà bút chiến công giáo chống đối Sévère thành Antioche 
đều tìm cách cắt đứt liên hệ với phe Nestorius, cũng như chính Sévère tìm cách cắt dây liên 
đới với Eutychès. Người ta nhận thấy điểm này trong văn kiện của Leonce thành Byzance, là 
người đã thực hiện được nhiều diễn tiến khả quan trong việc định nghĩa ý niệm về Ngôi vị 
(“cái một mình có thể tồn tại được”), và đem áp dụng ý niệm ấy vào khoa thần học về Ngôi 
Lời nhập thể. Trong khi vẫn tôn trọng uy tín của công đồng Chalcédoine và định tín của nó, 
khuynh hướng mới này trong lỗi phát biểu đã thu dụng rất nhiều điểm trong nền giáo lý của 
thánh Cyrille, trong lỗi đạo đức và trong thuật ngữ của ông (Mười hai khoản ra vạ...): 


1) Cái ấn tượng lớn lao Sévère thành Antioche đã để lại lúc ông lưu cư lần thứ nhất tại 
Constantinople (509-511) là hình như đã góp phần vào bước tiến triển của phong trào này, 
nêu không phải chính nó đã phát sinh ra phong trào. Có điều này mâu thuẫn là phong trào àầy 
đã xuất hiện ngay sau lễ đăng quang của hoàng để Justin (519), là địp làm cho đường lôi 
thiên ChalcédoIne thắng thế, nhờ sự vận động ào ạt của một nhóm thầy dòng người Scythes 
đang hiện diện ở Constantinople. Họ tưởng rằng đã tìm ra công thức “Théopaschite”, do 
Proclus canh tân hay đúng hơn đem thích ứng), Unus de Trimiaie. “Một trong Ba Ngôi đã 
chịu đau khổ cho chúng ta về thân xác”, và như vậy là đã giải quyết xong vân đề. Với tính 
thần hăng say pha chút luộm thuộm, họ quyết chí làm mọi cách đề các nhà cầm quyền công 
giáo nhìn nhận công thức này. Cuối cùng, không được giáo hoàng Hormidas tiếp (520), họ 
trở về Constantinople và tiếp tục chống đối nhóm Acémẻtes là những người được lôi kéo bảo 
vệ đức tin theo chiều hướng Chalcédoine. Đôi bên xỉ vả nhau thậm tệ: bị nhóm Acémètes 
buộc tội là thiên Eutychès, các thầy dòng Scythes trả miếng bằng cách tô giác họ theo thuyết 
Nestorius chính cống. 


2) Nhận thấy đường lối chính trị liên minh là hợp lý, một phần nhờ ảnh hưởng của bà 
Theodora vào các năm 532-533, tân hoàng đế Justinien triệu tập một cuộc hội thảo đối kháng 
giữa các đại điện của phe truyền thống và phe Sévère. Sự ngoan cố của phe Sévère đã làm 
cho cuộc hội thảo thất bại. Nhưng ngay sau đó, hoàng đề lại xác tín phải xích lại gần phe đối 
lập thêm một bước nữa. Ngày 15 tháng 3 năm 533, ông công bố một bản tuyên dương đức tin 
đã được soạn thảo với chủ đích hết sức lấy lòng phe Nhất tính: không nhắc gì đến 
Chalcédoine và đến hai bản tính, để phát biểu tín lý kitô học. Lần này ông thu dụng cái công 
thức đã bị bác bỏ mười ba năm về trước, nws de Trinirare. Nhờ ông vận động nên năm sau 
giáo hoàng Gioan II chấp nhận các công thức Théopaschire và lên án nhóm Acémètes ngoan 
cô không nhận nó (ngày 25 tháng 3 năm 534). Điều đáng chú ý là người ta đã trân trọng ghi 
thêm hai quyết định này vào đúng chỗ khi tái bản cuỗn Dân luật Jusfinien, công bỗ cuôi năm 
534 (12). Cũng nên ghi nhận răng, trong một văn kiện đồng thời gửi đến cho các nghị viên 
Roma, trong các uy thế trưng ra đê biện hộ cho đường lối của mình, giáo hoàng Gioan II nhắc 
đến một khoản, và đây cũng là khoản quan trọng nhất, trong XII khoản ra vạ của thánh 
Cyrille ”Ai không tuyên xưng Ngôi Lời đã chịu đau khổ trong thân xác thì bị mắc vạ...”). 
Đây là lần thứ nhất một văn kiện bị tranh cãi lâu năm được Giáo hội Roma chấp nhận chính 
thức và rõ ràng. 


3) Chẳng bao lâu Justinien nhận thấy ý định muốn giàn hòa của ông luôn luôn va chạm với 
tinh thần có chấp của phái Nhất tính, ông bèn dùng phương pháp cứng rắn hơn và ra lệnh cho 
cảnh sát thắng tay đàn áp họ, đồng thời ông vẫn nuôi hy vọng là những người phản loạn sẽ tự 
giác. Bị thúc đầy không nguyên bởi hoàng hậu mà còn bởi các thầy dòng phe Origène từ 
Palestine tới và đang tìm cách minh oan sau khi bị lên án kỳ ấy, ông định thử một lần nữa để 


người ta nghiêm chỉnh nhìn nhận mối dị biệt giữa lập trường Chalcédoine và thuyết kinh tởm 
Nestorius. Nhóm Nhất tính lập tức viện chứng (như trên kia đã thấy về cuộc tọa đàm năm 
532-533) là công đồng Chalcédoine đã phục hồi ba nạn nhân của nhóm cường đạo Ephèse, là 
Theodose đại nhân thành Mopsueste, người mở đường cho Nestorrus, là Theodoret, bạn của 
Nestorius, sau cùng là Ibas thành Edesse, đồ đệ của hai ông Theodose và Theodoret. Ông 
Ibas đáng trách hơn cả vì là tác giả một Đức thư gửi Maris, trong đó ông chỉ trích thánh 
Cyrille và các khoản ra vạ của ngài cách thậm tệ. 


Năm 543-544 Justinien công bố một sắc lệnh tín lý mới, lên án cái người ta quen gọi là Ba 
chương, nghĩa là tập thu tóm các đoạn văn được gán ghép, nhiều khi rất giả tạo, cho ba tác 
giả trên. Nhưng đồng thời ông cam đoan trung thành với công đồng Chalcédoine nên cuộc 
vận động này không lay chuyền nổi nhóm Nhất tính mà ông muốn khuất phục. Đã thế, nó lại 
đưa đây Giáo Hội vào một cuộc khủng hoảng rỗi ren và đau xót. 


Được các giáo phụ phương Đông chấp nhận cách miễn cưỡng, án lệnh về Ba chương thoạt 
tiên gặp sức phản kháng kịch liệt từ phía phương Tây. Vì không bị thuyết Nhất tính hăm dọa 
hay dụ hoặc, phương Tây vẫn đương nhiên trung thành với tín điều đã được thánh Leon và 
công đồng Chalcédoine minh định. 


Nhất quyết cưỡng ép giáo hoàng Vigile chấp nhận, Justinien ra lệnh bắt cóc giáo hoàng, đưa 
về giam giữ tại Constantinople (tháng l năm 547). Phải lưu lại đây. hơn bảy năm, ngài bị cận 
thần của hoàng đề làm áp lực cách vô nhân đạo, lúc dùng lời dụ dỗ, khi đe dọa. Đã cao niên 
và đau yếu, giáo hoàng bất hạnh Vigile cầm cự ít lâu rồi nhượng bộ (Jwđicarm ngày 11 
tháng 4 năm 548). Rồi sau giáo hoàng lại đàm phán, đoạn giao với hoàng đề (tháng 8 năm 
551), trốn tránh tới Chalcédoine và long trọng cải chính (thông điệp ngày mông 5 tháng 2 
năm 552). BỊ đưa về lại Constantinole, ngài nhượng bộ thêm một lần nữa. Nhưng công thức 
ngài khởi thảo (Consfiufum ngày 14 tháng 5 năm 553) bị coi là không rõ ràng đủ, nên ngài 
lại phải nhượng bộ thêm nữa trước ý định của hoàng đề và soạn thảo một công thức khác theo 
như ý ông (Consfifufum ngày 23 tháng 2 năm 554). 


Thực ra muốn chiều ý hoàng đề, chẳng những phải tuyên bố rằng, cả một loạt văn kiện, đã 
được sửa đổi khéo léo và có luận điệu như Nestorius, có tính cách tà giáo cụ thể, mà còn phải 
ngược dòng quá khứ, ra vạ chính bản thân Theodose thành Mopsueste là người đã chết êm 
thắm trong Giáo Hội hơn một trăm hai mươi năm về trước. Trong khoảng thời gian ấy, để 
thành tựu ý định, hoàng để đã công bố một sắc lệnh giáo lý thứ hai (tháng 6 năm 551), đã cho 
triệu tập và nhóm họp một công đồng tại Constantinople. Đây là công đồng thế giới thứ V (từ 
ngày mông 5 tháng 5 đến ngày mông 2 tháng 6 năm 553). 


Các nhà thần học vẫn còn đặt vấn đề về giá trị các văn kiện Vigile đã ký và về uy tín của một 

số quyết định tại công đồng thứ V là công đồng, theo lời đề nghị của Justinien, đã kể Vigile 
như bị truất chức từ ngày 26 tháng 5, thế mà vẫn không ra vạ cho ngài và cũng không tuyệt 
giao với tông tòa, viện lẽ phải phân biệt tông tòa với giáo hoàng đang tại tòa i/er sedem ef 
sedentem. 


Bắt luận thành thực hay bị cưỡng ép, là một phần hay toàn bộ, việc giáo hoàng Vigile phê 
chuẩn đại công đồng V và sau khi ngài qua đời (tháng 6 năm 555), vị kế nghiệp là Pélage 
cũng làm như vậy, liền sau đó đã đưa đây Giáo Hội Latinh vào cảnh xâu xé trầm trọng như ta 
sẽ thấy. Pélage là người trước khi lên câm quyền đã biện hộ Ba Chương một cách lợi khẩu và 
cương quyết. Tại Đông phương, trên bình diện giáo lý, phần đóng góp của vụ Ba chương 
không có gì quan trọng: người ta cân thận đề phòng trước mối đe dọa của thuyết Nestorius. 


Nhưng thật ra chính lúc â ấy nó không làm thương tốn gì đến khoa thần học hylạp. Vì quá thiên 
về truyền thống của thánh Cyrille, đến sau Đông phương đã gặp nhiều trắc trở: trong khi nhấn 
mạnh quá về Thiên Chúa tính của Ngôi Lời nhập thể, người ta vô tình sao nhãng đến độ có 
thể nói đã cắt xén nhân loại tính đầy đủ của Ngài đi. Những tà thuyết xuất hiện vào đầu thế 
kỷ VI làm chứng điều này: chẳng hạn thuyết nhất cơ, thuyết nhất ý và những vụ chống đối 
gay go các thuyết ấy phát động lên. 


Về phương diện pháp lý, tuy Justinien đã xuất công tận lực mà không thu hoạch được kết 
quả gì. Một khi đã không áp dụng cho phái Nhất tính án lệnh minh thì của công đồng 
Chalcédoine, còn họ nhất quyết tranh đấu cho kỳ được ít là điều â ấy, thì mối hy vọng chiêu hồi 
họ vào Giáo Hội công giáo đã tiêu tan. Justinien nhận ra điều ấ Ấy, ông lại ra lệnh cho cảnh sát 
áp dụng chính sách bắt bớ và khủng bồ họ. 


Sau một triều đại đài (527-565), lúc về già hoàng đề vẫn cố chấp muốn coi mình như một 
nhà thần học và lại dẫn thân vào một cuộc phiêu lưu mới. Mặc dầu xưng mình là trung thành 
với công đồng Chalcédoine, ngài vẫn muốn cưỡng ép Giáo Hội phải thừa nhận khuynh hướng 
bị tắn công nhiều nhất của phe cực tả trong phái Nhất tính, tức khuynh hướng chủ trương 
thân xác của Chúa Kitô không bị hư nát,. Khi ngài qua đời, sáng kiến ấy cũng mai một theo, 
dầu vậy nó cũng gây ra nhiều xáo trộn giữa lòng Giáo Hội. Các vị kế nghiệp ông lâm vào một 
tình trạng khó khăn vì vấn đề Nhất tính vẫn chưa giải quyết xong. Các ông này cũng chăng 
biết xoay xở thế nào hơn. Justin II quay lại với chính sách đấu dịu bằng cách công bố một sắc 
lệnh hợp nhất, #énorikon mà trước kia Zénon đã áp dụng (567). Nhưng vì phái Nhất tính vẫn 
giữ thái độ bất khẳng nên sau cùng ông đã đi đến biện pháp bắt bớ họ (571-578). Thái độ 
tương đối ôn hòa của Tibère II (578-582), chính sách khoan hồng công khai của Maurice 
(582-602) cũng không thu được kết quả khả quan. 


Trong thời kỳ ấy, nhất là kê từ các năm 540, nội bộ của nhóm Nhất tính đã thay đổi sâu xa: 
trong nhiều năm phe này chỉ được xem đơn thuần là một khuynh hướng thuộc nội bộ của 
Giáo Hội và có lúc tùy hoàn cảnh đã chiếm cứ được tòa giám mục nảy ít lâu, hoặc điều khiển 
nhà dòng khác, hay nắm ưu thế tại một miền nhất định; _giờ đây nhóm này đã trở nên một 
giáo hội thực thụ, Giáo Hội riêng rẽ: thống nhất đã bị bẻ gây. 


Việc Justin và sau đấy Justinien đàn áp nhóm Nhất tính, tuy không bài trừ được họ hoàn 
toàn, nhưng cũng giáng cho họ những miếng đòn điêu đứng. Các thủ lãnh bị truất phế, bị phát 
lưu, đã lần lượt khuất dạng; những vụ truyền chức linh mục vội vã hầu như lén lút, cũng 
không cung cấp đủ người thay thế các kẻ quá vãng: phe đảng bị lụi tàn vì thiếu giám mục và 
linh mục. Tình thế được cứu vãn là nhờ ở lối hoạt động cương nghị và bền chí của một người 
tên là Giacôbê Baradée (tiếng syrie có nghĩa là ”người hành khất”). 


Vì có lời yêu cầu của vua người Arập Glassanides là một kitô hữu thành thực nhưng theo 
phái Nhất tính và của Theodora, năm 542-543, Baradée được Theodose thượng phụ thành 
Alexandrie truyền chức giám mục cho. Theodose này đã bị cách chức năm 537 nhưng nhờ 
hoàng hậu bao bọc nên vẫn còn ở lại Constantinople. Giacôbê Baradée ra công tận lực khôi 
phục phái Nhất tính đang đi đến tan rã. Cải trang làm người hành khất (bởi vậy mà ông có tên 
đệm ”hành khất”), ông rảo khắp Đông phương, đi từ Tiểu Á đến Aicập, truyền chức cho 
nhiều người mà không bị công an phát giác. Ông vội vã tới Alexandrie, triệu tập một hội 
đồng các giám mục đang hiện diện tại đó, tìm cách cứu vẫn nhóm Nhất tính Aicập đang ở 
tình trạng rối ren. 


Sau chừng mười hai năm hoạt động ông bước vào giai đoạn quyết định và tìm cách lo liệu đề 
nhóm ly khai có một hàng giáo phẩm tự trị và đầy đủ, tuyển lựa đúng qui tắc. Ông thu xếp 
phong chức giám mục cho hai người đồng hành với ông tại Aicập để cả ba cùng nhau có 
quyên truyền chức hợp lệ cho các tổng giám mục và giám mục khác. Nhờ vậy nên năm 560 
ông đã cắt đặt tại Antioche một vị thượng phụ Nhất tính để phục hồi truyền thống bị gián 
đoạn sau đời Sévère đại nhân (qua đời năm 538, nhưng bị cách chức từ năm 518). Ba năm 
sau ông cũng lại truyền chức cho một người kế vị thứ hai như thế. Theo truyền thuyết, ngoài 
hai vị thượng phụ kề trên, ông đã truyền chức cho hai mươi bảy giám mục trong đó mười hai 
vị thuộc Alcập, và mười vạn linh mục (nhưng cần trừ hao cái giọng điệu khoa trương theo 
kiểu phương Đông này). Ông tiếp tục hoạt động không hề nản chí, ngay trước khi qua đời 
(578) ông còn tìm cách đề hai nhóm ly khai Aicập và Syrie giao hảo với nhau. Tuy không thê 
bổ sung tất cả các cấp bậc, ông đã đặt nền móng cho một giáo hội Nhất tính tự trị, cắt đứt 
hoàn toàn với công giáo chính thống: để nhớ ơn ông, cho đến nay giáo hội này vẫn còn mang 
tên là giáo hội Jacobite. 
CHƯƠNG VI 
SÓ PHẬN 
CÁC GIÁO HỘI NGOẠI QUỐC 


Các cuộc xâu xé này đã gây nên những hậu quả không kém tai hại cho các Giáo hội bên 
ngoài Đề quốc Roma, từ miền Êthiopie đến miền Caucase: những Giáo hội này đã trở thành 
“Giáo hội ly khai” ngay từ cuối thế kỷ V. 

I. GIÁO HỘI NƯỚC BATƯ TRỞ THÀNH GIÁO HỘI NESTORIUS 

Như chúng ta đã gác qua một bên giáo hội người Syrie phương Đông mà đa số là người 
thuộc những tỉnh Do Thái của để quốc Sassanide, từ năm 410 giáo hội này có một cơ cấu 
lưỡng cực: Về tô chức giáo quyền thì thuộc Séleucie-Ctésiphon, về phương diện trí thức họ 
chịu ảnh hưởng trường phái Edesse nằm trong lãnh thô Roma. Giống hệt như Antioche, tòa 
Edesse đã bị các khuynh hướng Kitô học khác nhau tại Syrie tranh dành vào đầu thế kỷ V: 
khoa thần học của thánh Cyrille lúc được nhóm này ủng hộ, lúc lại bị nhóm kia đả đảo. Kế vị 
Rabboulâ, người cương quyết theo chủ trương Cyrille nhất là vào những năm cuối đời giám 
mục (415-435/436) là Hibâ (hay Ibas), người tính nết hung hăng, là một trong những nạn 
nhân của vụ Ba chương. Vì ông có khuynh hướng đối lập nên trong lúc ông đứng đầu trường 
phái các người Batư, đã bị Rabboulâ cho đi phát vãng. 

Trường phái này vẫn một lòng tha thiết với truyền thống “Antioche”, cũng gọi được là 
truyền thống ”Nestorius” do Narsai hướng dẫn (437-457). Nhưng vì khuynh hướng đối lập cứ 
mỗi ngày thăng thế tại Syrie (cả những người thuần túy theo chủ trương Chalcédoine, như 
trên kia đã thấy, cũng càng ngày càng tỏ ra trung thành với giáo lý của Cyrille), nên lập 
trường của ông hết thế đứng. Năm 457 Narsai vượt ra ngoài biên giới và đến lưu cư tại Nisibe 
(đã được nhường lại cho người Ba-tư từ năm 363) và lại mở trường ở đấy. Chung cục trường 
Êdesse bị hoàng đề Zenon đóng cửa năm 489. Quyết định này một phần do hoạt động của 
Philoxène thành Mabbug, là cựu sinh viên của trường. Trên kia chúng ta đã nói đến vai trò 
của ông trong việc khuếch trương nhóm Nhất tính. 

Dưới sự hướng dẫn của Narsai là người đã sống hơn kém trăm tuổi và qua đời năm 502, lại 
nhờ sự yếm trợ của Barsaumâ, giám mục sở tại và là người nhiệt thành với lập trường phản 
Cyrille, trường phái Nisibe được chỉnh đốn lại hoàn toàn và gây ảnh hưởng rộng lớn trên 
khắp thế giới kiô Sassanide. Trường phái này đã góp phần giúp Kitô học của Nestorius” 
nắm phần thắng lợi, và sau này được công đồng chung của các giáo hội thuộc đế quốc Ba-tư 
nhóm họp năm 486 tại Séleucie chính thức chấp nhận lần cuối cùng. 


Ở đây thiết tưởng phải nhắc lại điều chúng tôi đã nói trên kia về thuyết Nhất tính của Sévèrce. 
Nên coi từ Nestorius như một nhãn hiệu sử học truyền thống quen dùng chứ không bảo đảm 
đúng giá trị nội dung của nó. Thực ra, ngoài việc họ khước từ không chịu lên án con người 
Nestorius, nhận định rõ được ranh giới tả thuyết của các giáo hội Batư này không phải là điều 
dễ dàng. Tốt hơn, để cho các nhà thần học minh định những công thức họ tuyên xưng về sự 
cách biệt giữa hai bản tính trong Ngôi Lời nhập thê hoặc chưa đủ mức hay nguy hiểm đến độ 
nào. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng nét đặc trưng trong lập trường của họ là tuyệt đối trung thành 
với giáo lý của Theodose thành Mopsueste, người họ coi như tôn sư phải theo trong mọi điều, 
nhất là như người Thông ngôn (đây là tên đệm tiếng sy-ri-ac được gán cho ông) bất hủ về 
Thánh Kinh. 

Điều người ta nhận thấy trước tiên, đây không phải là một tà thuyết được công bố rõ ràng 
cho bằng cái ý chí muốn ly khai. Xem chừng người ta ý thức nhiều về chí hướng ấy: những 
tài liệu căn bản, chứa chấp nhiều ác ý của phái Nhất tính quả quyết rằng Barsauma đã nịnh bợ 
giải thích để vua Sassanide tên là Peroz 457 459/484) nhận định ra lợi ích chính trị nếu ngài 
chấp nhận để các kitô hữu trong các quốc gia của ngài đoạn giao với giáo hội thuộc Đề quốc 
Roma tức là kẻ thù theo huyết thống. Nhân cơ hội ấy, ông xin thế quyền yêm trợ ông trong 
vIệc chống đối nhóm Nhất tính là những người, sau khi ăn rễ sâu vào các bộ lạc ả-rập tại sa 
mạc Syrie như trên kia đã nói, đã thu được ít nhiều thắng lợi tại miền thượng Mésopotamte. 
Nhưng các chiến thuật tiên liệu ấy không đủ công hiệu để lòng hiềm thù thâm sâu của đạo 
Mazdé là quốc giáo thực thụ của chính phủ Sassanide bị chinh phục. Bởi vậy đã xảy ra nhiều 
cuộc bắt bớ (chăng hạn vào các năm 420, 421-422, 445-447...). Các cuộc bắt đạo này vẫn tiếp 
tục đè nặng trên giáo hội các người Syrie phương Đông là giáo hội có nhiều vị tử đạo. Họ chỉ 
được hưởng chế độ khoan hồng thực thụ trong quãng thời gian ngắn ngủi mỗi khi diễn biến 
chính trị ngoại g1ao buộc nhà vua dẻ dặt đối với đề quốc Roma. Chăng hạn, dưới đời Bahrâm 
V, sau lúc Ardabu là đại tá của Theodose II thắng trận (422), hay ở thời kỳ đầu triều đại 
Khosrau II là người đã nhờ hoàng đề Maurice để chiếm đoạt ngai báu (590-591). Ngược lại, 
mỗi khi mối tranh chấp giữa hai quốc gia đối lập trở nên gay go, bách hại lại bùng nỗ, chẳng 
hạn dưới đời Khosrau I và Justimen (540-545), hoặc đời Khosrau II và Heraclius (năm 602 và 
kế sau, tòa katholikos lại trống ngôi trong nhiều năm, 609-628). 

Giáo hội Ba-tư cũng chịu nhiều đau thương nội bộ: nảo chọn người rồi bị phế bác, nào ly 
khai, hỗn loạn. May thay, giáo hội này đã được một thời chấn hưng bởi vì katholikos Mar 
Abâ (540-552) là người rất cải tiến. Tuy gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn, ông đã vãn hồi được 
trật tự và kỷ luật. Mặc dầu có nhiều trở ngại, Kitô giáo chẳng những vẫn được duy trì mà lại 
phát triển mạnh giữa lòng xã hội Sassanide, đã có những cuộc trở lại trong giới chính quyền 
Và trong hoàng tộc, hay chính giữa hàng giáo sĩ Mazdé. 

Cuộc truyền giáo vấn xúc tiến tại miền núi Kurdistan là nơi hiện nay vẫn còn những cộng 
đồng Nestorius cuối cùng (các người Assyrie). Việc truyền giáo còn mở rộng về phía Á-châu 
lục địa và trong nước Án-độ. Nhóm người Hung hepthalite, lập nghiệp trên bờ sông Amou- 
Daria, đã có giám mục cầm đầu từ năm 549 do Mar Abâ phái đến. Nhà du lịch Cosmas người 
Alexandrie, từng đi tàu trên Ẩn-độ-dương vào các năm 520-535 (bởi vậy ông có tên đệm là 
Indicopleustès), làm chứng có một giáo hội được tổ chức tại đảo Socotora và một nhóm kitô 
hữu gốc Ba-tư ở tận Tích-lan. Giáo hội Syromalabare vẫn còn phôn thịnh tại miền Kêrala 
(Nam Ản-độ) có lẽ đã xuất tích từ cuộc truyền giáo của nhóm Nestorius; cũng có thể đây là 
do từ các nhóm di cư trốn tránh cuộc bắt đạo. Sở dĩ có truyền thống liên đới giáo hội 
Syromalabare với thánh tông đồ Thomas có lẽ vì Giáo hội này là một ngành xa xăm của giáo 
hội Êdesse. 


Cùng với thời gian, giáo hội Nestorius càng ngày càng tách biệt với thế giới Kitô: để nói tiếp 
sự nghiệp công đồng năm 410, năm 420 giáo hội Ba-tư vẫn còn cô gắng tôn trọng nền kỷ luật 
mà các công đồng thế kỷ thứ IV đã quyết định tại miền Hy-lạp, nhưng từ năm 424 họ tuyên 
bố độc lập về giáo luật đối với các giáo hội phương Tây. Đôi khi còn có những vụ tiếp xúc 
nhưng chỉ có tính cách cá nhân, chăng hạn vào các năm 525-532/533 tại triều đình 
Constantinople có nhóm đại diện cho các người Syrle phương Đông. Từ đây, giáo hội 
Nestorius biến chuyển theo một nhịp độ riêng: kế từ năm 484, Barsaumâ vận động để các 
giám mục được lập gia đình. Đây chỉ là một lỗi nhượng bộ trước những tục lệ quốc gia, để 
nhờ đó Giáo Hội Ba-tư còn may mắn cầm cự nổi trong những điểm chính yếu trước áp lực do 
quốc giáo gây nên, chăng hạn như việc chồng đối các cuộc tình duyên. loạn luân do thuyết 
Mazdé cô vũ. Bảo vệ nền luân lý kitô trong điểm này là một trong các mối băn khoăn lớn của 
cuộc phục hưng do Mar Abâ chủ xướng. Trên bình diện thần học và nhất là về Kitô học, mỗi 
bên đều bám riết lấy lập trường riêng: lúc Hénana, một trong những giáo sư của trường phái 
Nisibe, tỏ ý muốn thừa nhận một nền giáo lý ôn hòa tương tự như truyền thống công giáo, 
ông bị rút phép thông công vào năm 585 và các đồng chí của ông đã bị truy nã tàn nhẫn. 
Ngoài ra, trên lãnh thổ Ba-tư, từ đời Philoxène thành Mabbug đến đời Giacôbê Baradée, 
nhóm Nhất tính tìm mọi cách tuyên mộ tín đồ. Dù cố gắng đến đâu, nhóm Nestorius cũng 
không trừ diệt nổi phe đối nghịch, cũng như tại Đông phương Roma, họ tổ chức thành giáo 
hội ly khai với hệ thống giám mục và các dòng tu riêng biệt, đa số quây quân tại miền bắc 
Mésopotamie. Hàng giáo phẩm song hành này được thống nhất hóa dưới quyền điều khiến 
của một tòa tối thượng mà chính Baradée đã thiết lập từ năm 559 tại Takryt trên sông Tigre. 
Đến thế kỷ VII, vì chấp chính tòa này mang tước hiệu là maphriana. 

H. MIỄN ARMÉNIE VÀ MIỄN CAUCASE TRONG CUỘC TRANH LUẬN GIỮA 
PHÁI NHẤT TÍNH VÀ CHALCÉDOINE 
Thái độ của giáo hội Arménie và các giáo hội phụ cận còn phức tạp hơn. Cần phân biệt TỔ 
các thời kỳ và địa giới. Vào hậu bán thế kỷ V, tất cả các lực lượng của cộng đồng Kitô miền 
Arménie bị thu hút cả vào việc cầm cự cố thủ và sau cùng đã thành công trước áp lực 
Sassanide và cuộc bắt bớ của đạo Mazdé. Trong thực tế, Giáo hội này không nhúng tay vào 
những vụ tranh chấp Kitô học: chúng tôi chỉ thấy một việc đáng nêu lên là cuộc vận động lên 
tới Proclus thành Constantinople vào năm 435. 

Từ năm 505-506, hàng giám mục Arménie càng ngày càng tỏ thái độ nghi ky thuyết 
Nesforius và những gì dính líu đến thuyết ấy. Nguyên nhân, vì nhóm người phản Chalcédoine 
đã hoạt động ráo riết và thắng thế tại Constantinople, dưới triều đại Anastase, họ còn nấp 
dưới danh nghĩa sắc lệnh Hồnotique; nhưng nhất là vì nhóm Nhất tính từ Mésopotamie và từ 
Syrie tiến đến đã tuyên truyền ráo riết. Tuy gặp mấy trào lưu chống đối, khuynh hướng phản 
Chalcédoine ngày càng mạnh, vào giữa thế kỷ thứ VI, người ta minh thì bài xích công đồng 
Chalcédoine và Pho sách của Léon và chen thêm vào kinh Trisagion câu ”chịu đóng định vì 
chúng tôi”. Có thể nói, kể từ lúc này thuyết Nhất tính đã trở nên thành phần cấu tạo gia 
nghiệp của giáo hội quốc gia này. 

Người ta nhận thấy điều ấy lúc hoàng để Maurice, sau khi được Khosrau II nhượng bộ cho 
miền tây Arménie (562), tìm cách khuất phục toàn thể miền này trở về truyền thống 
Chalcédoine. Tuy chỉ có hai mươi mốt vị giám mục trực thuộc quyền ông chấp nhận đi theo, 
ông đã có thê tạo nên một giáo hội ly khai. Và đây là cuộc ly khai đầu tiên xây ra trong lịch 
sử giáo hội thật thống nhất của miền Arménie (591-592/610-611). Những lời đề nghị của 
hoàng để bị các giám mục khác qui tụ quanh đức katholikos thành Dvin đả kích. Đáng chú ý 
là vị này đã trả lời cách mỉa mai: ”Tôi không vượt biên giới để ăn bánh sữa và uống nước 


ám” (lời nói ám chỉ những nghỉ thức thánh thê thuần túy byzance) (13). Xem như vậy đủ biết 
người Arménie dựa vào mọi cái, từ nền Kitô học cho đến phụng vụ, đề củng cô nét đặc trưng 
của họ đối với Constantinople. 

Cũng như Arménie, nửa thế kỷ sau (499) miền Géorgie cũng bị rơi vào ách Sassanide. Về 
phương diện tổ chức giáo hội, cũng như Giáo hội các người Albanie (hay Aghouans), Giáo 
hội Géorgie đã liên minh với giáo hội Arménie, nhưng vẫn duy trì một thứ tự trị nào đó (công 
đồng Dvin, 505-506). 

Cũng dưới triều đại hoàng để Maurice, lúc miền Géorgie nhờ sự ủng hộ của Byzance thu hồi 
được nền tự trị, Kvirlon vì katholikos của Géorgle đã nhân cơ hội này tách mình ra khỏi 
Arménie, về phương diện giáo luật cũng như thần học. Vua miền Géorgie kết thân với 
Byzance về phương diện chính trị thế nào thì vị katholikos cũng xử sự như thế về phương 
diện tôn giáo, ông trở lại với truyền thống Chalcédoine. Bởi vậy, năm 608-609, cùng với 
người Hy-lạp ông bị rút phép thông công bởi vì katholikos Arménie, ông này vẫn được cộng 
đồng kitô (hiện nay không còn nữa) miền Albanie thuộc Caucase tín nhiệm. Nhưng đối với 
Arménie đây vẫn chưa phải là một lập trường rứt khoát. 

Không nên chỉ thu gọn lịch sử các giáo hội phương Đông này vào những cuộc tranh luận 
Kitô học kẻo vô tình giảm thiêu những phong phú của họ. Mãi đến thế kỷ V, việc phát triển 
văn hóa mà chúng tôi đã nói đến sơ qua mới thành hình trong những nét chính (Masrop, 
người sáng chế ra mẫu tự Arménie, qua đời khoảng năm 440), đó là tiếng Arménie đã trở 
thành ngôn ngữ văn hóa, là tác phẩm của những ”dịch giả thánh”, Thánh Kinh, các Giáo phụ, 
các bộ Giáo luật (không bao lâu sau được công đồng quốc gia bố khuyết bằng những huấn thị 
kỷ luật mới), cấu tạo nên một nền phụng vụ riêng, sau cùng là khai mở một nền văn chương 
độc đáo. Chưa tới giữa thế kỷ thứ V mà nền văn chương â ây đã sản xuất ra được một kiệt tác, 
đó là bộ “tổng luận hộ giáo” nhằm đả kích riêng đạo Mazdé, do giám mục Eznik thành Kolb 
chủ biên. bộ sách ấy chiếm một chỗ quan trọng trong lịch sử. Ca nhạc và kiến trúc cũng góp 
phần làm nổi bật nguồn phong phú của nền văn hóa Arménie, trong đó thê hiện được cả đặc 
tính quốc gia và gợi hứng kitô: vào đầu thế kỷ VII đã xuất hiện những nhà thờ với nóc tròn, 
hình như đây là xuất xứ xa xăm của nghệ thuật rô-măng chúng ta. 

II. GIÁO HỘI ETHIOPIE PHÁT TRIÊN TRONG KHUÔN KHỎ THUYÉT NHÁT 
TÍNH 

Chuyện giáo hội do thánh Froumentios sáng lập cũng tương tự như trên: đối với giáo hội 
này, hai thế kỷ V và VI là thời kỳ hiển hách trong việc ăn rễ, bành trướng và khai hoa văn 
hóa. Cuộc phát triển này xem chừng tiễn chậm hơn, chăng hạn việc dịch Thánh Kinh sang 
tiếng Gelez, hình như vào hậu bán thế kỷ V mới khởi sự và mãi thế kỷ VII mới hoàn tất. 
Cũng vào thời kỳ ấy người ta bắt đầu dịch những đoạn văn về đời sống tu viện và những 
điểm thần học chính yếu, đồng thời phụng vụ quốc gia và nghệ thuật kitô cũng khai hoa. 

Vì Giáo hội Ethiopie lệ thuộc chặt chế vào giáo hội Ai-cập (phải đợi đến năm 1951 thì 
Alexandrie mới hết cắt đặt chức abouna, chức thủ lãnh Giáo hội Abyssinie) nên không lạ gì 
khi thấy giáo hội ấy đương nhiên ngả về thuyết Nhất tính. Cuốn sách căn bản trong tủ sách 
thần học của họ là cuốn thơ văn các giáo phụ, quen gọi là Qerlos. Sách này đặt dưới quyền 
bảo trợ của thánh Cyrille (nó mở đầu bằng ba đoạn ngài đã chép để chống đối nhóm 
Nestorius). Không phải chỉ có ảnh hưởng riêng của AI-cập: giáo hội Êthiopie cũng mừng kỷ 
niệm ”chín vị thánh” từ Đế quốc Roma tới Êthiopie và đã ”chấn chỉnh đức tin” tại đó: hình 
như là một nhóm thầy dòng SyrIe, có lẽ theo thuyết Nhất tính, đã tị nạn tới Ethiople trong cơn 
bắt đạo của người công giáo. Nhưng nguyên cách người phái Nhất tính tuyên mộ tín đồ cũng 
đủ cắt nghĩa vì sao họ đã tới đấy (có lẽ vào cuối thế kỷ V?). 


Những cuộc tiếp xúc ngoại giao của các vua EthiopIe, sau khi trở lại Kitô giáo hoàn toàn, đã 
chắp nối với triều đình Justinien tại Constantinople kế từ năm 325. Đây là những dịp thuận 
tiện để chắn chỉnh lại với truyền thống. Tiếc là trong thực tế mọi cố gắng về phương diện này 
của hoàng đế Justinien đều bị ngăn trở bởi Theodora là người rất hoạt động và bào chữa 
nhóm Nhất tính ra mặt. 

IV. KITÔ GIÁO (PHÁI NHÁT TÍNH) PHÁT TRIÊN TẠI MIỄN NUBIE VÀ MIỄN 
NAM Ả-RẬP 

Lúc các dân tộc bán du mục tại miền Nubie nằm đài từ Abyssinie đến Ai-cập (miền hiện nay 
gọi là Soudan) trở lại, cũng xảy ra cuộc thi đua ảnh hưởng như thế. Đó là những bộ lạc 
Blemmyes, Alodes, Nobades, đầy máu hiếu chiến, gây nhiều khủng bố cho các dân kế cận, 
vốn là dân ngoại giáo lâu đời. Sau khi có lệnh chung đóng cửa các đền ngoại giáo, họ tưởng 
các hoàng đề kitô sẽ làm ngơ cho việc sùng kính thần Isis tại đền trứ danh Philaé, gần biên 
giới miền thượng lưu, trước thác lớn nhất của sông Nil. Nhưng khoảng năm 535, Justinien 
nhất định chấm dứt thái độ khoan hồng này. Ít lâu sau có hai phái đoàn truyền giáo tới đấy, 
một nhóm là công giáo một nhóm là Nhất tính, cốt để tìm cách khuyên dụ các người 
Nobades. Bà Theodora chặn hắn phái đoàn được Justinien nâng đỡ, chỉ có phái đoàn Nhất 
tính được hoạt động, và sau khi cộng đồng kitô được lập thì một giám mục được phái đến đây 
do thượng phụ thuộc phái Nhất tính là Theodose thành Alexandrie, ông này tuy bị phát lưu 
nhưng vẫn hoạt động tại Constantinople. Hầu hết các dân tộc tại miền Nubie cũng trở lại Kitô 
giáo trong những hoàn cảnh tương tự. 

Tại xứ các người Himyarites (Yémen), phái đoàn truyền giáo kitô luôn gặp nhiều trở ngại, 
vừa từ dân ngoại giáo miền nam Ả-rập vừa từ đạo Do Thái vì đạo này đã có nhiều người tân 
tòng tại chỗ. Nhưng cuộc truyền giáo cũng gặp nhiều thuận lợi, một phần nhờ các nỗ lực 
ngoại giao của Justinien đang lo lắng ngăn cản ảnh hưởng Sassanide tại biên giới và các miền 
duyên hải Biển Đỏ, phần vì người Ethiopie đang xâm nhập dần dần vào miền này. Sau khi 
đạt được nhiều chiến thắng vẻ vang, nước Abyssinie với kinh đô là Axoum cố gắng mở rộng 
ảnh hưởng tại miền Ả-rập, thương mại trước rồi chính trị sau. Hình như cuộc viễn chinh thứ 
nhất đã xảy ra vào cuối thế kỷ V. Sau khi một người trưởng tộc Ả-rập mới trở lại đạo Do 
Thái, nồi loạn vả tàn sát nhiều giáo dân, vua Ethiople sai một đạo binh hùng hậu đến dẹp yên 
người Himyarites và thiết lập nền đô hộ tại đó (525-526). Qua nhiều cuộc thăng trầm, nền 
bảo hộ này kéo dài cho đến khi người Ba-tư chinh phục miền Yémen (570). 

Nhân cơ hội ấy đạo Kitô đã phát triển và được một thiểu số khá quan trọng trong dân chúng 
tin theo, nhất là tại miền Nadjran là nơi Kitô giáo đã đụng độ thê thảm với Hồi giáo đang 
chớm nở (vụ Mubâhala, "thách thức qua môn thần đoán”, năm 631) (Thần đoán là ”phép thử 
tội ở thời Trung cổ, ví như đốt lửa, trụng nước sôi tội nhân để xem có tội hay không” - Đào 
Duy Anh). Sức mạnh và nhược điểm của đoàn Kitô giáo Ả-rập này, xuất xứ từ phái Nhất tính 
và có nhiều liên hệ với họ, còn để lại những âm vang sẽ kế và bị SP méo trong cuốn 
Coran. Theo truyền thống Hồi giáo, vị Tiên tri sinh vào ”năm con voi”, năm có cuộc hành 
quân của vua Abyssime, người kitô tên là Abraha, thất bại. Bấy giờ, Abrähs đang thông trị tại 
miền Yémen và muốn xâm chiếm La Mecque và đền Kaba (570, nhưng nếu biến cô này có 
trong lịch sử thì nó đã xảy ra ba mươi năm về trước). 
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Cùng với việc phát triển các giáo hội ngoại lai, có chế độ tu viện đua nở. Điều đó đúng tại 
Êthiopie, nơi đây Hạnh tích thánh Antôn, Kỷ luật của thánh Pakhôme thuộc loại những sách 
được dịch ra đầu tiên; đúng với MésopotamIe Sassanide, nhờ tác phẩm của một người có óc 
tổ chức là Abraham thành Kashkar (491/501-586); đúng với miền Arménie là miền các nhà 
dòng mà trước tiên là nhà dòng Etchmiadzin, đã trở nên những trung tâm gây ảnh hưởng về 
tu đức cũng như về văn hóa; sau cùng đúng với miền Géorgie là nơi chế độ tu viện đã phát 
triển đặc biệt nhờ Mười ba cha thánh” từ Svrie tới, tương đương như ”Chín vị thánh” của 
nước Êthiopie (khoảng năm 550 ?). 


Chế độ tu viện cũng đã phát triển đặc biệt trong lòng đề quốc Roma. Trên kia đã nói là chế 
độ này bén rễ sâu từ thế kỷ thứ IV. Các thầy dòng có mặt khắp nơi tại các tỉnh phương Đông, 
từ Ai-cập là nơi chế độ này khai sinh và còn là tâm điểm hoạt động, cho tới miền Thrace sau 
này: Năm 51§ tại Constantinople và những miền phụ cận có ít ra sáu mươi bảy nhà dòng 
nam, không kể các cộng đồng nữ. Số nhà dòng mỗi ngày một gia tăng, đó là điều dễ nhận 
thấy khi họ lên tiếng can thiệp vào những vụ tranh chấp Kitô học: các đoàn đại biểu do các 
dòng tu cử tới đến dự các công đồng lớn hay tại triều đình, qui tụ hằng chục, hằng trăm thầy 
dòng. Người ta nói hai trăm thầy dòng tháp tùng Sévère thành Antioche lúc ông ở Palestine 
lên Constantinople lần thứ nhất vào năm 508. Trong những cuộc xuống đường gây huyên 
náo, đôi khi đồ máu, tại các thành phố có hai phe thần học tranh chấp nhau, người ta thấy có 
hằng nghìn thầy dòng tham dự, chẳng hạn trường hợp tại Jerusalem năm 453, tại Antioche 
dưới đời Phêrô người Thuộc da (năm 471 và kế sau), nhất là tại Alexandrie nơi luôn có xáo 
trộn. Các thầy dòng đã giữ một vai trò chủ chốt, ngay từ đời Êutychès, trong vấn đề Nhất tính 
và các vụ lôi thôi nó gây ra: trên kia chúng tôi đã nói sơ qua về những vụ tranh chấp rất gay 
go tại Constantinople giữa nhóm Acémètes và các thầy dòng Scythes. 


Trong hai thế kỷ này, những trung tâm tu viện đáng chú ý hơn cả là các trung tâm Palestine 

và Syrie. Tiếp theo các thiên phóng sự và những giai thoại được truyền tụng trong thế kỷ IV 
về các Cha Thánh trong sa mạc Ai-cập, là cuốn #fisforia philotheos do Theodoret đại nhân 
thành Cyr biên soạn từ năm 437 đến năm 449, tường thuật về Antioche và các miền phụ cận, 
rồi đến cuốn Đồng cỏ thiêng liêng của Gioan Moschos (615-619). Ông này nghiên cứu riêng 
về những thầy dòng định cư từ Jerusalem đến Biên Chết, đồng thời kể lại những liệt truyện 
của Cyrille thành Scythopolis (giữa thế kỷ thứ VI). 


Về nội dung cũng như về khuynh hướng, các văn kiện này giống hệt những sách đã chép 
trước kia, lý do là vị tỉnh thần tu viện Syrie-Palestine cho ta thấy họ muốn trở về truyền thống 
uyên nguyên: cũng như ở Ai-cập, mô phạm lý tưởng của các tâm hồn quảng đại vẫn là lý 
tưởng đời tu biệt lập, là tỉnh thần anh dũng trong đường khổ hạnh; người ta vẫn thi đua công 
trạng, tìm đến một cái gì triệt để. 


Điền hình hơn cả là trường hợp các ”vị thánh tu cột” (saints stylites), nhất là trường hợp 
thánh Simon Tiền, vị thánh đầu tiên và có tên tuổi nhất nhóm. Sinh quán tại Cilicle khoảng 
năm 390, ông khởi sự đời tu trong một cộng đoàn qui tụ khoảng một trăm thầy dòng. Vì 
muốn tiễn mãi trên đường khổ hạnh, ông bước vào đời ấn tu. Ba năm ông náu mình trong một 
phòng nhỏ, suốt mùa chay hãm mình phạt xác không ăn của gì. Rồi đi sống biệt lập 5 năm 


trong một khu riêng biệt trên đỉnh ngọn đôi, dùng xích sắt buộc mình lại cho đến khi có vị 
giám mục nói cho ông biết: với ý chí của ông, không cần đến xiềng xích như thế! Hai năm 
sau, ông lại ngồi trên một cây cột. Tiếp đó, lần lượt ba cây cột ngày càng cao hơn. Sau hết 
ông dựng một cây cột cao hơn mười bảy mét và sống trên đó ba mươi năm cuối cùng trước 
khi qua đời (429-459). 


Rõ ràng cuộc thăng tiến kỳ lạ trong đó thánh nhân có vẻ cứ tiến cao mãi vượt trên thế tục để 
gần gũi Thiên Chúa hơn. Nhưng theo nguyên tắc đây là một phương sách để ông xa lánh các 
người khác. Vì, với những chiến công anh đũng, người biệt tu dĩ nhiên lôi kéo óc hiểu kỳ, lời 
tán thưởng và lòng sùng kính của dân chúng. Từ bốn phương, người ta đua nhau đến để xin 
ông câu nguyện, bào chữa, làm phép lạ, xin cho khỏi bị áp ‹ chế, xin lời chỉ giáo (chính vì căn 
cứ vào tâm trí quân bình, vào sức khoẻ, vào cách hướng dẫn thiêng liêng mà người ta có thê 
nhận biết cách thỏa đáng đường thánh thiện trung thực qua những thái độ đặc thù của một 
nhân vật như thể). Thực ra cây cột của thánh Simon đã trở thành đối tượng của rất nhiều cuộc 
hành hương, ông chết rồi hành hương còn tiếp tục gia tăng sau khi người ta xây chung quanh 
cột ây một thánh đường lớn hình chữ thập mà hiện nay còn nhận ra nhiều di tích đồ sộ 
(Kala'at Semân). 


Syméon đại nhân cũng có một số người bắt chước và ganh đua, như Daniel Tu cột, từng đến 
thăm Syméon hai lần. Ông bắt đầu đời cộng tu trước, sau mới đi ấn tu, rồi sống trên nhiều cột 
kế tiếp tại Anaplous trên eo biển Bosphore từ năm 460 đến năm 493. Ông là cố vấn của 
hoàng đế, của hoàng hậu, của nhiều bậc quyên quí. Tiếp đến là Simon Hậu, người Antioche, 
hình như đã Tu cột từ lúc lên bảy tuổi cho đến lúc bảy mươi lăm tuổi và qua đời năm 592, 
ông cũng là vị hướng dẫn thiêng liêng và làm nhiều phép lạ. 


Không chỉ nguyên có hình thức kỳ dị â Ấy I mà thôi. Người ta còn nói đến hình thức ấn tu trong 
hang hốc, giữa mồ mả, trong một cây rỗng, thậm chí trong một cái cũi treo lủng lắng. Có 
những người đứng im lìm liên tiếp nhiều ngày nhiều tuần, cho tới khi kiệt sức, có những 
người gọi là boskoi, chỉ sống bằng rau cỏ và củ cây... 


Bên cạnh các độc ấn sĩ trên người ta còn gặp thấy, và đây là trường hợp thông thường, những 
tu sĩ sống đời cộng đoàn. Các cộng đoàn này chia làm nhiều loại khác biệt nhau: không có 
một kỷ luật thống nhất, mỗi nhà dòng sống theo tôn chỉ vị sáng lập đã phác họa ra. Tuy nhiên 
người ta có thể phân biệt ra hai loại chính: loại coenobïon theo đời sống hoàn toàn cộng đoàn 
như kiểu thánh Pakhôme hoặc thánh Basile, và loại /zura giống tiêu chuẩn nguyên thủy của 
Scété. Bình thường, sau khi qua một thời kỳ tập thử, tu sĩ nào được công nhận xứng đáng, 
được sống đời cô lập, năm ngày đầu tuần ở nguyên trong phòng nhỏ hay tại khu ấn sĩ, ngày 
thứ bảy và chủ nhật thì tụ họp nhau lại để cử hành phụng vụ. 


Trứ danh hơn cả là dòng tu do thánh Euthyme đại nhân (377-473) sáng lập. Từ biên giới 
Arménie, ông tới Palestine và lập lên tại đây nhiều tu-đạo-viện (laura) tại những vùng trũng 
trong sa mạc Juổa, trong số đó có tu-đạo-viện sáng lập khoảng năm 405-406 mang tên ông và 
nhà nguyện của tu viện được đức thượng phụ Juvénal thành Jerusalem làm phép khánh thành 
năm 428-429. Thánh Êuthyme còn có nhiều ảnh hưởng trên những người Ả- rập du mục đã 
sáng lập các bộ lạc Paremboles ở phía tây sông Jourdain, cũng như trên các phần tử thượng 
lưu quí tộc tại Jerusalem, chẳng hạn như hoàng hậu Êudokia, vợ góa của Theodose II. Ngoài 
ra còn có những tu đạo viện do môn đệ của ông là thánh Saba (439-532) sáng lập. Ông này 
quê quán tại Cappadocc, tới lập dòng tại Palestine, ông đã sáng lập ra tu-đạo-viện cả (473) 
hiện nay vẫn còn, và sau khi xảy ra cuộc ly khai giữa lòng cộng đồng trên, ông lập ra Tân tu- 
đạo-viên (507). Năm 493 thượng phụ thành Jrusalem đề cử ông làm đại tu trưởng, bề trên cả, 


cho tất cả các tu-đạo-viện tại Jerusalem. Thánh Saba còn gây nhiều ảnh hưởng bên ngoài giới 
tu viện: vào thời kỳ cuối đời, người ta thấy ông tới triều đình Constantinople hai lần (521, 
531), để dùng uy tín xin chính phủ hoàng gia áp dụng những biện pháp nâng đỡ dân chúng và 
nhất là giảm bớt thuế má. 


Ảnh hưởng trên cũng có lợi cho truyền thống: thánh Saba và trước ông là thánh Euthyme đã 
tỏ ra rất mực trung thành với công đồng Chalcédoine và có lẽ nhờ ở các ông mà miền 
Palestine và nhất là các thầy dòng tại đấy, nói chung ít bị đầu độc bởi tà giáo và cuộc ly khai 
Nhất tính, hơn các miền khác ở phương Đông, từ Syrie cho đến Ai-cập. Vì đã dính líu vào 
những vụ tranh chấp thần học quan trọng làm xáo trộn giáo hội thời kỳ â Ấy, các thầy dòng 
Đông phương đã gặp những vấn đề riêng, những khó khăn, những tà thuyết ngay giữa các 
thày dòng. 


Tà thuyết đáng lưu ý hơn cả (vì những sai lạc thuần lý của tà thuyết này liên hệ chặt chẽ với 

đời sống khổ hạnh và thần bí) là tà thuyết, của phái Messalien hay Euchites. Hai từ nảy, từ 
trước phát xuất do tiếng syriao, từ sau do tiếng hylạp, đều có chung một nghĩa: “những người 
chuyên chủ cầu nguyện”. BỊ Amphiloque thành Iconium, người nỗi tiếng tại Cappadoce đả 
kích khoảng năm 390, rồi bị công đồng Ephèse lên án, thuyết Messalien vân gây họa suốt thế 
kỷ V và sau đấy nữa, chẳng những tại các tỉnh Đông phương thuộc để quốc Roma, mả còn 
giữa những người theo phái Nestorius trong để quốc Sassanide. Trong những người cỗ võ 
giáo thuyết này, người ta nói đến tên ông Syméon, quê quán tại MésopotamIe. 


Khởi điểm của nó là một kinh nghiệm chua xót: mặc dầu đã nhận thánh tây, con người vẫn 
cảm thấy những khuynh hướng xâu xa thúc đây đi vào đường tội. Vì không phân biệt được 
theo đường lôi cô điển phương Tây giữa tội nguyên tổ và dục vọng, phái Messalien giải thích 
sự kiện ấy bằng cách chủ trương có một qui sứ ở trong linh hồn. Để đuổi qủy, để vĩnh viễn 
trần át các dục vọng và đạt tới apafheia hạnh phúc, phải nhờ đến đời sống khô hạnh nhiệm 
nhặt, và nhất là đến việc cầu nguyện, cầu nguyện liên li, không gián đoạn mà thánh Phaolô 
khuyên răn (ITs 5,l7). Cũng vì có dục vọng nên người ta mới cảm thấy đau khổ. Phái 
Messalien còn cho răng khi Chúa Thánh Linh xâm nhập và nung nâu một tâm hồn đã được 
tây uê và trở nên thanh cao, thì chính thân xác cũng phải cảm thấy sự hiện diện của Ngài, lúc 
đó sẽ xảy ra những hiện tượng minh mẫn, những biểu hiện xuất thần. Bởi vậy, các đối 
phương gán cho họ nhiều danh từ mỉa mai như ”cuông tín”, ”ca nhân” (hay nhảy múa), đồng 
thời họ còn bị liệt vào loại lười biếng, phóng đãng, thậm chí đến trác táng. Nhưng trong các 
lỗi châm biếm này khó lòng nhận được đâu là chỗ điền hình sai lạc của một khuynh hướng 
huyền bí giả tạo, đâu là những vu khống người khác tiên thiên dựa vào những nguyên tắc của 
họ mà diễn dịch ra. 


Với hình thức khôn khéo ôn hòa và nhờ sự bảo trợ họ bày ra để làm hậu thuẫn (như việc bảo 
trợ của Macarre đại nhân là một trong những vị anh hùng tại Scété trong thế kỷ IV), tư tưởng 
và những cách thực hành của nhóm Messalien được phố biến vào tinh thần đạo đức phương 
Đông. Ảnh hưởng của họ đã tác động nhiều trong việc phát triển thuyết hésychasrne ra đời 
đầu thế kỷ VII tại núi Sinai với thánh Gioan Climaque (qua đời khoảng năm 649), và về sau 
thịnh hành tại đồi Athos. Vả lại mọi thuyết huyền bí đều có nguy cơ trượt từ tính cách hữu 
thể sang tâm bệnh và đi dần đến ảo ảnh tình cảm. 


Còn có biến cố khác là cuộc khủng hoảng do phe Origène thời Justinien. Tuy những tư tưởng 
mạo hiểm của Evagre người miền Pont bị kiểm duyệt khắt khe ngay sau khi ông qua đời 
(399) bởi vì hơn cả chính Origène, Evagre mới thật là người bị Epiphane thành Salamine, 
thánh Jérôme và Theophile thành Alexandrie kịch liệt đả kích vào các năm 397, nhất là năm 


400-402. Nhưng các giới tu viện vẫn còn nặng lòng với tác phẩm thuần túy khổ hạnh của 
Êvagre. Văn phẩm. này quả thật quí giá, vì là một tông luận thực thụ tóm kết một cách cụ thể 
tất cả quan niệm về đường lỗi đạo đức của các Cha thánh tại sa mạc. Mặc dầu người ta đã hết 
sức đề phòng (những câu châm ngôn và các giai thoại làm chứng về việc đề phòng đó), vận 
không sao tránh khỏi việc dân chúng đến một lúc nào đó đã tò mò tìm xem cho kỳ được mấy 
văn kiện khác của tác giả, chăng hạn những Đoạn ngộ đạo trình bày lối trực quan lắt léo dưới 
hình thức bí truyền phát triển từ tư tưởng của Origène, đi trệch truyền thống và hầu như 
chẳng có gì ăn khớp với kitô giáo trung thực (các tạo vật có lý tính đã sa đọa trước khi có vũ 
trụ, cách biệt giữa Ngôi Lời và Đắng Kitô v.v.). 


Vào đầu thế kỷ VI, thuyết Origène do Evagre truyền bá được đề cao công khai tại Palestine, 
trong những nhà dòng do thánh Saba sáng lập. Năm 519, bề trên của Tân tu-đạo-viện phải 
loại bốn thầy dòng vì họ chủ tương giáo thuyết khả nghỉ đó. Một trong những bạn của họ, là 
Léonce thành Byzance, đã tháp tùng thánh Saba tới Constantinople năm 531. Bị thầy dạy bỏ 
rơi, Léonce ở lại kinh đô và pha mình vào những cuộc âm mưu cũng như những vụ bút chiến 
chống đối phái Nhất tính. Sau khi thánh Saba qua đời (532) đã xảy ra cuộc xáo trộn rồi đi đến 
bạo động: bị đả đảo tại tu-đạo-viện cả, thuyết Origẻne đã thắng thế tại Tân tu-đạo-viên. Một 
trong những người đứng đầu phong trào, Theodose Askidas, cũng lên Constantinople (536), 
nơi đây ông trở thành một trong những có vấn thần học được Justinien tín nhiệm hơn cả, và 
một trong những người hoạch định chính sách ”tân chalcédoine” của hoàng đế. Nhưng lúc đó 
ông cũng không tài nào thắng nổi các đối phương tại triều đình, những người này đã khuất 
phục được thầy phó tế Roma, sau làm giáo hoàng là Pélage và cả hoàng để nữa. Hơn thế, 
tháng Giêng năm 453, hoàng đề công bố một sắc lệnh lên án mười đề án của phe Origène. 


Tuy được giáo hoàng và toàn thể hàng giám mục chuẩn y, án lệnh này không được các giới 
Origène tại Palestine chấp nhận nên tình thế lại càng rối ren hơn nữa. Theo thông lệ, trong 
khi kéo dài cuộc tranh luận, nhóm này đã tách ra làm hai khuynh hướng (547): nhóm quá 
khích mang tên /sochrisfes (tới tua kỳ chung thủy, số phận các linh hồn đã được tham dự 
vào Thiên Chúa tính sẽ nên ”ngang hàng với đẳng Kitô”), và nhóm ôn hòa 
hay Prôrokiistes (ít ra họ còn chủ trương những ưu tiên vê quyền tối thượng của đắng Kitô). 
Nhóm sau đã liên kết vào với chính thống (S552). 


Justinien cảm thấy phải can thiệp một lần nữa: không chờ đợi cho đến lúc khai mạc Công 
Đồng chung V, hoàng đề yêu cầu các giám mục đang hiện diện tại Constantinople chuẩn phê 
mười lăm mục tuyệt thông mới, để đích danh tấn công nền giáo lý của Evargre (tháng 
ba/tháng tư năm 553). Năm sau nhóm Origène mất căn cứ của họ là Tân tu-đạo-viện và bị 
trục xuất khỏi Palestine. 


Nếu quá nhắn mạnh đến những khó khăn nội bộ của chế độ tu viện, người ta dễ dàng lãng 
quên thực tại cốt yếu, đó là sự hiện diện và ảnh hưởng của các thầy dòng giữa dân kitô. Một 
lần nữa vào thời kỳ này, lại thấy các thầy dòng nhan nhản khắp nơi. Sau đây là điều nhà khảo 
cổ học đã nhận thực về tình hình tại miền bắc Syrie: ”Các nhà dòng thuộc quận Antiochène 
trong thế kỷ V và VI là những hiệp hội nông nghiệp nằm dọc các con đường. Họ lăn lộn rất 
nhiều với đời sống thôn dã, bởi vì họ nắm giữ vai trò kinh tế trong miền, vì họ có nhà thờ và 
đặc biệt họ có những nhà hành lang. Theo ý kiến của G. Tchalenko, nhà hành lang thường 
dùng làm nơi hội họp, làm xưởng thợ, làm phòng ăn và nơi trú ngụ bác ái. Cả nhà thờ lẫn 
hành lang đều mở cửa đón nhận giáo dân dễ dàng (14)”. Nhưng nguyên một việc các thầy 
dòng sinh sống tại chỗ và giúp đỡ dân chúng về phạm vi vật chất, chưa phải là điều quan hệ 
nhất. Các thầy dòng còn tham dự vào những công việc cứu tế công cộng. Trên kia, chúng tôi 
đã nói tổ chức này xuất hiện vào thế kỷ IV. Tới thế kỷ thứ V và thứ VI, người ta thấy phát 


triên lên một qui chê độc đáo gọi là diacome, lúc đâu là một chức vụ và cách phục vụ bác ái 
của một nhà dòng, đên sau biên thành cơ quan hâu như tự lập, sau cùng, cả cộng đông tu viện 
đã chuyên biệt hăn vào việc cứu tê xã hội ây. 


Vai trò thuần túy tôn giáo của họ lại càng cao quí hơn nữa: giữa một xã hội kitô hay ít ra 
muốn xưng mình là kitô, nhưng bị tỉnh thần thế tục và lòng nguội lạnh hăm dọa, người tu sĩ 
hiện diện để tuyên chứng cho lý tưởng Phúc Âm bằng một đời khắc khổ và khước từ mọi 
thỏa hiệp, cho lời kêu gọi phải nên toàn thiện, cho con đường chật hẹp, cho sự điên rồ của 
Thánh Giá. Nhưng lý tưởng ấy cũng biểu hiện sức sung mãn đời sống thiêng liêng, óc nhiệt 
thành, ân sủng tràn đầy của Thánh Linh. Hình như tôn chỉ tu viện Đông phương nhắn mạnh 
đặc biệt đến sự hiện diện của Chúa Thánh thần: tu sĩ là một người ”chuyên chủ về tỉnh thần”, 
một “hòm chứa đựng tinh thần”. Người tu sĩ minh chứng sự hiện diện của Chúa Thánh thần 
qua các đặc sủng nhận được và đó là một chức vụ cao quí nhất người tu sĩ cần phải để tâm 
chu toàn trong Giáo Hội. 
CHƯƠNG VII 


ĐÉ QUỐC ĐÔNG PHƯƠNG VỚI TƯ CÁCH LÀ ĐÉ QUÓC KITÔ 


Trước khi chấm dứt phần này, chúng ta thử nhận định một lần nữa xem đâu là điểm mới lạ 
nhất trong đường lối phát biểu kitô giáo hay lối phát biểu tín ngưỡng của các nước tại Đông 
phương vào các thế kỷ V và VI. Trong hai thế kỷ này, thời kỳ byzance thứ nhất đã đạt tới 
tuyệt đỉnh phong trào mà Ernst Stein đã gọi là Fruhbyzanrinisch (15), nghĩa là thời kỳ từ 
Dioclétien đến Heraclius (để phân biệt với hai thời kỳ khác, Mi/tel và Spatbyzamtinisch, tức 
thế kỷ VII-IX, XII-XV). Như trên kia đã nói, điểm khác biệt nhận thấy đầu tiên giữa phương 
Đông và phương Tây bị người man di xâm chiếm, là tính liên tục từ đời này với đời trước: tại 
đây không có dứt đoạn giữa đời Thượng cô và đời Trung cổ, thời nọ nối tiếp thời kia một 
cách tuần tự. Các thế kỷ V và VI tiếp tục công việc của thế kỷ IV, đề quốc được thiên hạ tiếp 
tục gọi là đế quốc Roma trở nên để quốc Kitô. 


Đối với ngoại bang, để quốc này vẫn đảm nhiệm việc bảo trợ tôn giáo của đắng Kitô: chẳng 
hạn năm 532 trong bản hòa ước mà Khosrau I đồng ký, Justinien đưa ra điều kiện yêu cầu vị 
Vua trên hết các vua Sassanide bảo đảm tự do tín ngưỡng cho các giáo dân trong nước, hình 
như Constantin trước kia cũng nêu ra yêu sách này. Công việc truyền giáo tại miền nam đề 
quốc mà trên kia chúng ta đã bàn đến cũng được tương đối phát triển tại biên giới phía bắc: 
cùng trong năm 528, vua dân Hérules, một dân tộc dòng giông Germanie định cư tại miền 
nam sông Danube, và vua của người Huns miền Crimée đã tới Constantinople để chịu phép 
Rửa Tội, chính Justinien lúc đó đứng ra làm người đỡ đầu cho hai vua này. 


Công cuộc truyền giáo, trong lãnh thổ vẫn tiếp tục: như trên kia đã thấy, còn phải hoạt động 
nhiều đề dân chúng miền thôn quê trở lại, ngay tại những tỉnh Kitô giáo đã lan tràn và phát 
triển từ rất lâu đời như những tỉnh miền Tiểu-Á, miền Asia thực thụ, Carie, Lydie, Phrygie. 
Khoảng năm 542 Justinien trao cho cha dòng Gioan Amida, sau là tổng giám mục theo phái 
Nhất tính tại Ephèse, trọng trách giảng Phúc Âm tại các miền này. Cuộc truyền giáo trên đã 
thu thập được nhiều thắng lợi: gân bảy mươi ngàn người ngoại giáo đã được rửa tội, chín 
mươi sáu nhà thờ được xây cất, mười hai nhà dòng được thành lập. Các kết quả này một phần 
nhờ ở sự ủng hộ và lòng quảng đại của hoàng đề: mỗi người lúc trở lại đạo nhận được một 
đồng vàng, ngân khó đài thọ trên năm mươi phần trăm tôn phí xây cất và trang bị các nhà thờ. 
Ngoài ra lại có những luật pháp càng ngày càng nghiêm khắc đối với những người ngoại giáo 


như phái Mami và mọi hình thức tà giáo khác, nhóm Samarie, nhóm Do Thái. Trong đề quốc 
ngoại giáo các nhóm này trước kia được trọng đãi bao nhiêu thì từ đời Constantin trở đi lại bị 
hạn chê bây nhiêu. 


Các biện pháp cứng rắn này vấp phải một thí điểm đặc biệt nơi giới thượng lưu hay giữa 
nhóm ưu tú quí tộc và văn hóa. Họ là những người chung đúc nên sào huyệt phản kháng thứ 
hai của tỉnh thần ngoại giáo. Người ta biết đã có nhiều vụ kiện lớn lao xây ra một cách tàn 
nhãn theo thông lệ (tông ngục, tra tấn, dùng lửa làm tội tình) được phanh phui tại 
Constantinople năm 527 đề phản đối phái Mani, năm 529 và năm 545-546 để phản đối người 
ngoại giáo. Dính líu vào các vụ này có những công chức cao cấp, cận thần của chính hoàng 
đề, có những người đàn ông và đàn bà tên tuôi, những người trí thức: giáo sư, luật sư, bác sĩ. 
Chăng những ở đô thị mà thôi, nhiều vụ kiện tụng tương đương đã xảy ra tại miền Asia, tại 
Syrie năm 562 và về sau nữa. Cũng đề áp dụng chính sách trên, năm 529 đã có lệnh đóng cửa 
trường phái Tân Platon tại Athènes, vì mọi người. đều biết trường phái này đã biến thành một 
tâm điểm cuồng tín ủng hộ nền ngoại giáo và huyền bí học. 


Nhưng nên chú trọng đến những bước tiến mà niềm tin mới đã thực hiện được hơn là bận 
tâm vê mấy lối tín ngưỡng còn sót lại trong các giới trí thức. Hơn cả Athènes, chính 
Alexandrie mới đáng nêu lên để làm đề tài nhận xét. Mặc dầu được khởi sự từ rất sớm, việc 
kitô hóa nước Ai-cập vẫn chưa vào đâu, trong thế kỷ VII và cả thế kỷ VIII vẫn còn nhiều 
người ngoại giáo, ngay tại kinh đô là nơi có những câu lạc bộ trí thức cũng vậy. Nhưng kitô 
giáo vân tiến đều: dù có những vụ xây ra một cách tàn nhẫn (vụ công chúng hành hung nữ 
triết gia ngoại giáo Hypatie năm 4]5, và một sinh viên kitô khoảng năm 485-487), các trường 
phái triết lý đua nở tại đây vẫn giữ thái độ trung lập đối với tôn giáo. Cho dù mãi tới thế kỷ 
VI các giáo sư vẫn là người ngoại giáo, nhưng ngay từ đầu thế kỷ V họ phải giảng giải thế 
nào đề các người dự thính công giáo có thể tiếp nhận được. Dân dà họ thích ứng lý thuyết của 
họ theo chiều hướng các sinh viên công giáo và sau cùng, vào chính năm 529, một người kitô 
hữu thực thụ, là ông Gioan Philopon mà lịch sử thuyết Nhất tính đã nêu tên lên, đứng ra điều 
khiển phong trào, minh định lập trường và đả kích những khuynh hướng ngoại giáo của 
thuyết tân Platon đo Proclus chủ trương tại Athènes. 


Cùng với Philopon, tất cả trường Alexandrie đã đi vào chiều hướng kitô. Thực ra từ hai thế 
hệ trước, trường này đã đào tạo những người tiêu biểu quan niệm kitô có tên tuổi như Ênée 
thành Gaza (ông chép sách vào khoảng năm 490). Họ là các triết gia thực thụ đám ra mặt bàn 
luận đến những. vấn đề khó khăn được đặt ra khi đối chiếu đức tin kitô với hệ thống tân 
Platon, như nguồn gốc của linh hồn, thân xác sống lại, việc sáng tạo hay sự trường cửu của 
vũ trụ. Tuy là một trung tâm phụ thuộc nhưng rất hoạt động, Gaza đã đào tạo được mấy 
người khác nữa tượng trưng cho trường phái này. Hình như tác giả bí mật hiên ngang gắn cho 
mình danh hiệu Denys Bác học, là người thuộc thành phần của giới Palestine này, giới đã 
được chuẩn bị về văn hóa Hylạp và thuyết Platon. Nhờ danh hiệu ây, ông đã gây được nhiều 
ảnh hưởng lớn lao tại phương Đông dọc suốt thời Trung cổ và nhất là tại phương Tây là nơi 
tác phẩm của ông được phô biến trong thời Carolingien. 


Nơi nhà tư tưởng gia lỗi lạc, thâm thúy, đôi khi tối nghĩa này, tất cả đều xuất sắc. Ôâng đã 
táo bạo sử dụng rất nhiều quan điểm trong thuyết tân Platon của Proclus và mạnh dạn nghiên 
cứu những điều bí quyết đáng sợ nhất trong khoa huyền bí học. Tuy nhiên, có thể coi trường 
hợp ông như tiêu biểu cho một hiện tượng rất phố thông, tức là cách suy tư cao sâu về tôn 
giáo trong thời kỳ Byzance thứ nhất này. Những vụ bút chiến giải giằng do cuộc tranh cãi về 
Nhất tính đã chứng tỏ điều ấy. Khoa thần học trong các thế kỷ V và VI đã đạt tới mức rất 


chuyên môn và phản chiêu sinh khí của nên văn học thời đại. Được như thê là vì đã có nhiêu 
phân tử ưu tú trí thức và quí tộc xin gia nhập Giáo Hội. 


Chắc chắn trào lưu trên tuy đã khai mào từ thế kỷ IV và ngày càng tự khăng định. Khuynh 
hướng này cho thấy những đặc tính mới: có sinh lực tự nhiên có tấn phát, tấn phát luôn bao 
hàm biến chuyền. Nên ghi nhận hai biến chuyền sau đây: 


1. Việc áp dụng những phương pháp luận lý của Aristote. Từ khi mới phát triển, thuyết tân 
Platon luôn tìm cách trở vê với Aristote và nhất là với cuốn Organon. Porphyre đã chẳng phải 
là tác giá cuốn Phạm trù chỉ nam sẽ được dùng như sách thủ bản nền tảng đê bước vào khoa 
triết lý là gì ? Hầu hết những bộ Commemtaria in Aristotelem Groeca, xuất phát từ trường 
Alexandrie, đều có sự đóng góp riêng của Gioan Philopon và các môn sinh, cũng là người 
kitô như ông, chăng hạn như Etienne, David, Elie. Trong thế kỷ trước, khoa thần học cũng đã 
bắt đầu xử dụng các kho tàng quí báu nhưng đầy nguy hiểm, như đã thấy trong tác phẩm của 
nhóm Tha tính. Đến thế kỷ V và VI, việc xử dụng trên đã trở nên thông thường giữa nhóm 
Nhất tính cũng như giữa các người theo phái Chalcédoine đối thủ của họ, hay giữa những 
người ”tân Chalcédoine”. 


2. Dù sao luận chứng của giáo quyền cũng có giá trị quyết định. Ngoài luận chứng Thánh 
Kinh, còn có luận chứng của những người tiêu biểu đủ tư cách của truyền thống Giáo Hội, 
nhiều khi được đặt lên hàng đầu. Xét đại Cương, có thể nói được rằng: trong các vụ tranh cãi 
thần học ở bốn thế kỷ đầu, người ta đã dựa vào những câu Thánh Kinh để bàn cãi; người 
Byzance lại dựa vào luận chứng giáo phụ đề biện bác. Thay cho những cuốn sưu tập Thánh 
Kinh, các Tesfimormia là một loạt văn kiện tín lý đúc kết theo đề tài những trích dẫn các tác 
giả có thấm quyền. Trong chú giải Thánh Kinh cũng có hiện tượng tương tự: đã có cuốn Dây 
chuyền móc những đoạn ngăn trích dẫn từ các chương chú giải của các Giáo Phụ thời danh 
hơn cả vào một câu Kinh Thánh. 


Nhiều người có vẻ miệt thị khi phê phán về cách thức trích dẫn này (lối trích dẫn ây có nhiều 
bất lợi: những đoạn trích dẫn bị cắt xén, đôi khi xuyên tạc ý chính, hàm hồ về xuất xứ hoặc 
chủ tâm cưỡng đọat. Như thế, là thánh Cyrille, “người tiêu biểu nhất của các giáo phụ” (16) 
đã kết thúc thời kỳ sáng tác tư tưởng kitô. Tiếp thời kỳ vàng son của các giáo phụ là thời kỳ 
kinh viện chắng có gì độc đáo cả. Đây là một cách nhìn sai lạc, coi thường những điều các 
nhà thần học Byzance, với một kỹ thuật tinh vi, đã biết thực hiện đưa tới tiến bộ, nhất là trong 
việc phân tích các ý niệm trừu tượng về bản tính, về ngôi thứ, về nhân vị. Ngoài ra còn phải 
lưu ý đến vấn đề do tính liên tục mà quyền thống tín lý và văn hóa đặt ra: người Byzance 
không thể không kê mình là người đi sau, là kẻ kế nghiệp. Cũng như đối với chính chúng ta 
hay với bất cứ nền văn minh nào đã ăn rễ sâu vào quá khứ mà còn muốn duy trì cái sản 
nghiệp dồi dào và không ngừng tăng trưởng, họ buộc lòng phải dùng đến lối văn biên tập, đến 
kiểu toát yếu. Các nhà thần học của họ đã phải lập lên các hồ sơ giáo phụ, cũng như họ đã 
dựng lên những hồ sơ đồ sộ về các quyết định và tài liệu khác của các công đồng, những 
quyêt định và những tài liệu, cũng giống như Ed. Schwariz đã thu thập công trình của giới 
học giả thế kỷ XVII và XVIII vào bộ sách Ac/a Conciliorum Oecumenicorum. 


Như vậy phải nói là có sự phong phú, có chín chắn chứ không thể nói là suy VI. Đây là về tư 
tưởng và nói chung về văn hóa kitô trong thời kỳ Byzance thứ nhất này: truyền thống cổ đại 
đã trở nên vĩnh cữu và hùng mạnh thêm lên. Người ta thấy xã hội kitô của các thế kỷ V và VI 
cũng có những nét đặc trưng như trong thế kỷ trước. Lối giáo dục học đường thừa hưởng 
được từ nền văn minh ngoại giáo vẫn tôn tại, khiến cho giới thượng lưu trí thức và phái quí 
tộc được đào tạo cho có nhân bản vững chắc. Ngoại trừ các nhà dòng ra, vẫn chưa có trường 


học thuần túy công giáo. Hiến pháp năm 425 của hoàng đế Theodose II sáng lập trường đại 
học Quốc gia tại Constantinople và tổ chức hoạt động theo đường lỗi cô truyền: học các nền 
văn chương trần tục, Hy-lạp và La-tinh, văn phạm và tu từ, triết lý, luật khoa. 


Về mọi phương diện, giới học giả Byzance không thua kém các bậc tiền bối thời kỳ Hy-lạp 
hóa hay trong Đệ nhất Đề chế. Các kiến trúc sư xây cất nhà thờ bà thánh Sophia, là những 
người canh tân táo bạo như Isodore thành Milet, Anthemios thành Tralles. Họ nghiên cứu, 
sáng tác, chú giải tác phẩm của những nhà toán học thời danh Hy-lạp Archiméde và Êuclide. 
Thực ra Anthemios trước kia là môn sinh của Ammonios tại Alexandrie cũng như GIoan 
Philopon hay Boẻce người la-tinh. 


Công chúa như Juliana Anicia (+ 528) xuất thân từ dòng tộc hiển thánh Théodore, có một 
quyền sách viết tay thật đẹp, tô mầu riêng cho bà, sao lại khái luận trứ danh về tính chất y học 
của Dioscoride thành Anazarbe. Cuốn Awhologie còn duy trì lại bản văn những bi ký lộng 
lẫy bà cho chép thành thơ sáu chữ để ca tụng lối trang trí huy hoàng của bà tại các nhà thờ 
thánh Polyeucte thành Constantinople hay nhà thờ thánh nữ Euphémie thành ChalcédoIne. 
Khoảng năm 512 chúng ta lại gặp thấy bà Juliana này giữa những người khởi xướng phong 
trào yêm hộ lập trường Chalcédoine, chính tại triều đình của hoàng đế Anastase, phong trào 
này chống đối chính sách thân phe Nhất tính của hoàng đề. 


Đặc điểm thứ hai là phái thượng lưu Byzance đã đưa nền văn hóa, óc hiếu kỳ, bâm tính nhân 
loại phong phú riêng của họ ra để phụng sự đức tin. Tại phương Đông không hề thấy có tình 
trạng chia rê giữa các giáo sĩ và giáo dân như ở phương Tây. Cũng giông như trong thế kỷ 
IV, các giáo sĩ và giáo dân đều hăng say với những vấn đề tôn giáo, nhiều khi cả hai bên đều 
thấu triệt vẫn đề như nhau. Chính một luật sư là Eusèbe, như đã nói trên kia, là người đầu tiên 
lên tiếng tố giác các lời phạm thượng của Nestorius; chính một công chức cao cấp, bá tước 
lrénée, đã quyết liệt biện hộ cho Eusẻbe (cả hai ông sau lên làm giám mục, một người tại 
Dorylée, một người tại Tyr, đã không làm thay đổi vấn đề). 


Có đem đặt các hoàng đề vào khung cảnh văn hóa đó, mới thâm định đúng vai trò của các 
ngài, như Theodose II hoặc Marcien đã đóng, tại công đồng Ephèse hay Chalcédoine, mới 
hiểu tại sao Zénon, Justin, Justinien và những vị kế tiếp đã lấy sáng kiến giải quyết các vấn 
đề Nhất tính hoặc các vụ rắc rối khác. Trước khi tự coi mình như hoàng đế, các ngài đã xử 
sự như những người đại điện cho nhóm thượng lưu trí thức kitô là lớp người tự cảm thấy 
mình có trách nhiệm trước tiên trong những vấn đề hệ trọng, những vụ xâm phạm đến sự lành 
mạnh hay đến sự an bình của Giáo Hội. 


Chúng ta hãy khảo sát trường hợp lớn nhất, hay được biết đến hơn cả, trường hợp Justinien. 
Không thể nói trường hợp này hoàn toàn do ảnh hưởng các giáo sĩ cô vân đã lần lượt tác 
động lên. Ông là một nhà thần học nghiêm chỉnh. Người ta còn năm giữ nhiều tiểu luận tín lý 
do chính ông viết, các tác phẩm này khá độc đáo và giá trị (chăng hạn khi bàn về Nhập thẻ, 


ông khéo léo áp dụng ý niệm tế nhị về ”Ngôi vị kép”). Các tiểu luận này đã đánh dấu một 
chặng đường khá quan trọng trong việc khởi thảo ra thuyêt tân ChalcédoIne. 


Dĩ nhiên Justimen và những vị đồng hàng với ông còn là các vị hoàng đề, hoàng đề kitô: tính 
cách tôn giáo của vị vương quôc cứ càng ngày càng thêm rõ rệt. Từ Léon (459), bắt đầu 
có tục lệ giáo chủ đội triều thiên cho hoàng để trong lễ đăng quang; từ Zénonide, vợ của 
Basilisque người tiếm vị (475), hoàng hậu cũng được đội triều thiên như thế. Tiếp sau lễ đăng 
quang lại có việc tuyên thệ đức tin truyền thống, và Anastase là người thứ nhất đã tuyên thệ 
(491) vị giáo chủ hoài nghỉ lòng trung thành của ông đối với truyền thống Chalcédoine. 


Bộ luật lớn của Justinien trong đó ông thu thập. tất cả những gì mà thiên tài pháp lý Roma đã 
đóng góp, cuốn Corpus Juris Civilis, mở đầu bằng một lời nguyện : ”Nhân danh đắng Giêsu 
Kitô Chúa chúng ta” và phần thứ nhất trong cuôn I của Bộ /uật, đã dành cho việc định nghĩa 
chính thức về Chúa Ba Ngôi tối cao và về Đức Tin Công Giáo. 


Hoàng đề Byzance ở thế kỷ V và VI là người thừa kế Constantin, Constance và Théodosce: họ 
vẫn giữ cái lý tưởng quân quyền và linh thánh, chuyển hóa chính thể chuyên chế của 
Dioclétien sang lãnh vực kitô. Là chủ tế thế giới, hoàng đề tự cảm thấy có trách nhiệm trước 
Thiên Chúa về lợi ích thiêng liêng của các thân dân y như (và còn hơn) lợi ích thế tục. Điểm 
làm cho ngài khác các vị tiền nhiệm của thế kỷ IV, là ngài đã can thiệp vào các vấn đề thuần 
túy tôn giáo với nhiều thẩm quyền hơn. Trong lúc ngài xử sự như thế, không ai có cảm giác 
là ngài xâm lấn vào một phạm vi không thuộc thẩm quyền, nhưng lại cho răng như thể là ngài 
chu toàn phận sự một cách thấu đáo hơn. 


Phải nói rằng toàn thê bộ pháp luật lây gợi hứng từ tỉnh thần Phúc Âm. Nhờ đó các khỏan về 
hình luật và thuế khóa trở nên nhân đạo hơn. Hoàng đề cũng quan tâm về bình diện thuần túy 
Giáo Hội, qui định và giám sát việc quản trị tài sản của Giáo Hội, các bất động sản của dòng 
tu, các tổ chức từ thiện lúc đó đã phát triển mạnh hơn trước. Hơn thế, hoàng quyền còn ra 
những luật lệ tỉ mi về thủ tục gia nhập hàng giáo sĩ, việc tuyển chọn giám mục, việc khấn 
dòng và kỷ luật tôn giáo. Trong Giáo Hội Byzance, tương đương với bộ Giáo Luật của chúng 
ta, có bộ sưu tập những văn kiện do hai nguồn cung cấp: các đạo luật của triều đình và các 
khoản luật của các Công Đồng hoặc những tài liệu khác của hàng Giáo Hội. Bởi vậy người ta 
dùng danh từ Nơmocanon đề chỉ những cuốn sưu tập các tài liệu này. Tuy mãi thế kỷ XI danh 
từ trên mới được thông dụng, nhưng phương pháp sưu tập như vậy đã có từ thế kỷ VI, với hai 
cuốn sưu tập hỗn hợp đầu tiên: bộ “XI tiết mục” (giữa các năm 577 và 582) và bộ ”Năm 
mươi tiết mục”, biên soạn đưới triều đại hoàng đề Maurice (582-602). 


Sau cùng, với rất nhiều uy quyền, hoàng đề can thiệp chăng những về phương diện tín lý như 
trên kia đã nói, mà cả vào công việc quản trị, vào đời sông hằng ngày của Giáo Hội nữa: 
hoàng đề bổ nhiệm, thuyên chuyên hay truất phế các giám mục và giáo chủ mỗi khi thấy cần 
thiết. Điều này thật hiển nhiên tại Constantinople: dưới đời hoàng đề Anastase, Euphemios 
rồi Macedonios đã lần lượt bị thải hồi (495-511) vì bị coi là quá thiên về thuyết Chalcédoine; 
trái lại dưới đời Justinien thì Anthimos (536) lại bị cách chức vì lơ là với thuyết ấy; vào cuối 
triều đại, lúc về già hoàng đề còn cách chức Eutychios vì ông này đã không chịu theo thái độ 
thần học điên khùng của ngài (565); sau khi Tibère II (lúc đó còn là Cesar nhiếp chính trong 
đề quốc) đã đăng quang, Eutychios lại được phục chức năm 577. 


Đã có sự thâm nhập lẫn nhau, không phải để lẫn át, nhưng để liên đới chặt chẽ, giữa hai bình 
diện, thiêng liêng và trần thế, mà phương Tây bảo phải phân biệt. Vì nếu hoàng đề can thiệp 
sâu rộng vào đời sống Giáo Hội như đã thấy, thì dĩ nhiên ngài đòi hỏi Giáo Hội phải cộng tác 
làm sao để các thể chế của chính phủ được xuôi chạy. Các giám mục công khai được ủy 
nhiệm giữ một địa vị trong nên hành chánh, chẳng hạn hành chánh của thành phó. Nhưng dần 
dà vai trò này vượt ra ngoài khuôn khổ đã được ấn định ban đầu, là quan tâm đặc biệt về 
phương diện luân lý (bào chữa những người yếu thế, tố giác các lạm dụng). Cụ thể, bản hiến 
pháp ra năm 530 đã quyết định đặt giám mục ”đứng đầu toàn diện nèn tài chánh thị xã, kể cả 
việc tiếp tế và giao thông công chánh” (17). 
CHƯƠNG IX 


GIÁO HỘI 


VÀ LÒNG ĐẠO ĐỨC BYZANCE 


Trong lúc công cuộc truyền giáo tại Đề quốc tiến bộ, các tổ chức Giáo Hội dĩ nhiên cũng 
phát triển song song. Chúng ta đã bàn về địa vị quan trọng của đời sống tu viện; hàng giáo sĩ 
cũng gia tăng cách đặc biệt. Thử đan cử một trường hợp lớn hơn cả: tại Constantinople, nhân 
viên của nhà thờ chính tòa thánh nữ Sophia (kế cả các chi nhánh phụ thuộc) lên đông quá, 
đến nỗi năm 535 hoàng đề phải tìm cách hạn chế vào con số 425, trong đó có 60 linh mục, 
100 thầy phó tế, 90 thầy phụ phó tế, 100 thầy đọc sách, 40 nữ phó tế, 25 ca viên. Tại các 
thành phố lớn và những nơi đông người hành hương, lúc này có rất nhiều đền thánh. Dưới 
mỗi tòa giám mục, có một loạt nhà thờ thôn quê tương tự như các xứ đạo của ta: nguyên một 
địa phận Cyr của Theodoret có tới 800 nhà thờ. 


Ban đầu, các phó giám mục cai quản những nhà thờ này. Họ có hầu như hoàn toàn phẩm 
chức giám mục. Nhưng vì họ có chiều hướng lấn át thâm quyền của vị đứng đầu địa phận, 
nên vào những thế kỷ V-VI, người ta tìm cách để các linh mục thường lên thay thế, gọi là các 
vị định kỳ hay ”kinh lược” mà chính danh xưng đã nói lên tính cách lệ thuộc. 


Chế độ độc đáo hơn cả mà phương Đông đã phát triển trong hai thế kỷ chúng ta nghiên cứu là 
chế độ thượng phụ giáo chủ, có quyên trên các giám mục và tổng giám mục. Chính Aicập đã 
đi tiên phong về hình thức một tòa giám mục hành xử quyền bính trên cả một miền rộng lớn. 
Alexandrie có khuynh hướng muốn mở rộng quyền kiểm soát cho mình. Vì thế, để ngăn ngừa 
những thể thức lấn quyền của Alexandrie, công đồng chung Constantinople (381) đã chia 
phương Đông ra làm bốn khu vực thần quyền: Ai-cập, phương Đông (từ Sinai đến Cilicie), 
miền Pont và Asia (tức miền nội địa) và tây Tiểu Á. 


Đề thỏa mãn những yêu sách đã được nêu lên, công đồng Êphèse năm 431 và công đồng 
Chalcédoine năm 451, ân định quyền tự quyết cho giáo hội Chypre và tách rời giáo quyên 
Antioche khỏi các tỉnh miền Palestine, miền từ đây về sau thuộc quyền Jerusalem. Sau cùng, 
quyền bính của Constantinople được gia tăng rất rộng, kề từ đây nó bao trùm toàn miền Tiểu- 
á và thay thế cho quyền bính vừa của Ephèse vừa của Césarée thuộc Cappadoce. Thế là từ 
đây toàn thể thế giới kitô được chia ra làm năm miền thượng phụ (tước hiệu và nội dung của 
chúng sẽ được hiến pháp của Justinien chính thức thừa nhận): Roma, Constantinople, 
Alexandrie, Antioche, Jerusalem; toàn thể phương Tây, theo ranh giới năm 314, nghĩa là từ 
miền Macédoine đến Hylạp, tùy thuộc tòa Roma, tòa này cai quản những tỉnh miền đông địa 
hạt Thessalonique qua môi giới của vị tổng giám mục thành ấy. 


Cách tổ chức mới này phản ảnh tầm quan trọng ngày càng lớn của Constantinople trong đời 
sống Đề quốc và do đó, trong đời sống Giáo Hội: lý do thúc đây hoàng đề can dự vào nội bộ 
của Giáo Hội là vị có nhiều giám mục và giáo sĩ cao cấp, mặc dầu có những biện pháp ngăn 
ngừa để họ bớt đi chu du, lấy làm hãnh diện được lên triều đình và nắn ná ở lại đây ít lâu; sự 
hiện diện của các vị này làm thành một thứ ”công đồng thường trực” đề hoàng đề cứ việc dựa 
vào đây mà khởi thảo những quyết định về phương diện tôn giáo và bảo các ông ấy phê nhận. 


Việc Constantin quyết liệt lập đối xứng hai thành phố tân và cựu Roma đã cho thấy một bằng 
chứng thỏa đáng đề biến đổi một tình trạng thực tê thành sự đãi ngộ pháp lý. Xác định quyên 
“tối thượng vinh dự” được công đồng năm 381 thừa nhận, khoản 28 luật công đồng 
Chalcédoine qui đnh rằng: về phương diện dân sự, kinh thành đã có tất cả những quyền ưu 


tiên như kinh đô cũ, thì về phương diện tôn giáo cũng phải có tất cả những quyền bính như 
thế, và vẫn ”đứng thứ hai sau Roma” (18). Khoản luật 28 này dĩ nhiên làm dấy lên nhiều 
phản kháng từ các đặc sứ Roma, và từ thánh giáo hoàng Léon, và sẽ không bao giờ được 
Léon và các vị kế tiếp chấp nhận. Như vậy là chính đáng, vị công đồng này trong hai khoản 
luật khác cũng qui định răng Constantinople có thê đóng vai trò tòa thượng thâm để xử các vụ 
tôn giáo trên toàn lãnh thổ phương Đông. Như vậy, vị thượng phụ phương Đông có quyền 
bính tại miền này y như quyên tông tòa tại phương Tây; cứ như thế, Giáo Hội có khuynh 
hướng dần đà đi đến một chế độ tay đôi, quyên tối thượng danh dự dành cho Roma bấy lâu 
nay dần dà mắt cái nội dung thực chất, đặc biệt về phương diện tài thâm. 


Trên đây mới chỉ là một khuynh hướng. Vì đôi khi các giáo sĩ bị Constantinople lên án, còn 
khiếu nại sang tới giáo hoàng và phán quyết của giáo hoàng đã giải đáp dứt khoát vấn đè. 
Như trường hợp xảy ra dưới đời Grégoire đại nhân vào các năm 593-596. Nhưng cuộc phân 
tranh ngắm ngầm đã công khai bùng lên vào năm 587, lúc thượng phụ Gioan người ăn chay, 
tự gán cho mình một tước hiệu hàm hò, đầy khoa trương, tước hiệu “thượng phụ thống nhất” 
nghĩa là phô biến (tước hiệu này nhiều vị trước đã tự xưng rồi). Ông tự cho mình có thâm 
quyên và đứng ra xét xử tại tòa án của ông vụ thượng phụ thành Antioche. Giáo hoàng Pélage 
II phản đối kịch liệt, vị kế tiếp ngài là thánh Grégoire cũng phản đối như thế, nhiều lần Đức 
Grégoire đã can thiệp với thượng phụ cũng như với hoàng đề và các vị kế tiếp tại hai tòa ấy, 
nhưng không có hiệu quả (595, 597, 598, 599, 603). 


Càng ngày Constantinople càng tỏ ra lạnh nhạt với Roma. Constantinople đã khai thác sự 
hiện diện của hài cốt thánh Anrê mà hoàng đế Constance đã cho rước về đây năm 357. 
Constantinopletung ra cái tin là mình đã hiện hữu từ đời các thánh tông đồ, với chủ mưu đặt 
mình ngang hàng hoàn toàn với Roma. Ấy là chưa nói Constantinople còn có cái gì hơn cả 
Roma nữa: theo lời kể trong Phúc Âm của Gio-an 1, 40-41, thánh tông đồ Anrê đã chăng 
phải là “người được gọi đầu tiên”, prôtoklètos, trước cả chính thánh Phêrô là gì? Tại chính 
phương Đông, uy thế của Constantinople thật dễ đề cao, vì bấy giờ các tòa giáo chủ truyền 
thông khác đã bị suy nhược nhiều do những vụ tranh chấp kitô học và cuộc ly khai của mấy 
giáo hội. Làm sao vị giáo chủ bất hạnh người Melchite thành Alexandrie là người đang phải 
dựa vào cảnh sát của triều đình để được yên thân trong một nước chống đối mình, có thể 
ngang hàng với vị giáo chủ của đề đô được! 


Tựa như hai anh em lớn lên trong cảnh xa cách và đã quen thuộc với lối sống riêng rẽ, thời 
gian cảng trôi qua thì hai Giáo hội Đông phương và Tây phương càng cách biệt nhau hơn. 
Điểm này dễ nhận ra trong mọi lãnh vực đời sống kitô và thoạt tiên là phạm vi phụng vụ. Thử 
lấy ví dụ nền phụng vụ Byzance, suốt thời Trung cổ, nền phụng vụ này đã lần lượt đào thải 
hết mọi nghi lễ bằng tiếng Hylạp, đến nỗi các chỉ nhánh phụng vụ khác nhau chỉ còn sót lại 
trong những ngôn ngữ Đông phương của các giáo hội ly khai. 


Suốt thế kỷ V, và nhất là thế kỷ VI, người ta thấy một loạt canh tân được thêm thắt mãi vào, 
dần đà chúng đã đôi hắn bộ dạng của phụng vụ. Chăng hạn từ các năm 535/536 trở đi, trong 
nghi thức lễ trọng, sau khi đã rước các vị chủ tế vào, người ta cho hát bài onogenès được 
Justinien đưa vào phụng vụ, đôi khi ông còn cho mình là tác giả bài đó. Không bao lâu trước 
công đồng Chalcédoine (451), trước khi đọc những bài Thánh Kinh mà sau đã ấn định là hai 
bài, Thánh Thư và Phúc Âm, người ta cho hát ba lần câu Trisagion `” Thiên Chúa chí thánh, 
Thiên Chúa hùng mạnh, Thiên Chúa bắt diệt”, mà Phêrô Thợ da đã giải nghĩa rộng theo chiều 
hướng Nhất tính. Nên phụng vụ Roma dùng hát câu này dưới hình thức song ngữ trong lúc 
thờ kính Thánh Giá ngày thứ sáu tuần thánh; cũng vào ngày thứ sáu ấy, trước khi thờ kính 
Thánh Giá, có kinh nguyện giáo dân với nhiều ý nguyện khác nhau: cho Giáo Hội, cho hàng 


giáo phẩm, cho mỗi loại giáo dân v.v. họa hoằn lắm người la-tinh mới dùng, nhưng kinh này 
là thành phân côt yêu của nên phụng vụ phương Đông và được đọc theo lôi kinh câu: thây 
phó tê xướng lên các ý nguyện, dân chúng thưa kyr¡e eleison (Xin Chúa thương xót chúng 
con). 


Từ năm 574, mặc dù giáo chủ Eutykhios còn tỏ thái độ đè dặt (ông cho rằng chưa phải là lúc 

hát ca tụng vua hiển vinh vì lúc đó chưa truyền phép), người ta khởi sự hát kinh tuyệt 
diệu Khêroubikon”chúng ta huyền nhiệm tượng trưng cho các vị kêrubin...”, để làm nỗi bật 
lên cái phần hiện nay gọi là rước trọng thể, rước đoàn người mang chén lễ và bánh đã dọn sẵn 
trong phòng mặc áo, pro/hésis, ở phía trái cung thánh (nhưng trong thế kỷ VI, việc sửa soạn 
này chưa có tính cách long trọng với những nghỉ thức dài dòng như sẽ thấy trong nghỉ 
thức proskørmidi ngày nay). 


Sau đó đến kinh nguyện Thánh Thể thuần túy hay kinh anaphore, tức là kinh Lễ Quy của 
chúng ta. Năm 565, hoàng để Justinien đã tìm cách, nhưng không kết quả, đả kích khuynh 
hướng đọc các lời nhỏ tiếng đến nỗi không nghe thấy gì hết, đây là một dấu chỉ chắc chắn 
cho thấy lễ nghi càng ngày càng mang tính cách linh thánh. Tuy dù trong những nét chính, 
kinh truyền phép này đã được ân định từ lâu đời, nó cũng biến chuyên dần dần: lời tường 
thuật việc thiết lập Thánh Thể được rút văn dần để làm nỗi bật kinh epiklèse, lời nguyện dâng 
Chúa Thánh Thần xin ngài ngự xuống biến đổi bánh và rượu hiến dâng thành mình và máu 
Chúa Kitô. 


Trước kinh Lạy cha, được thêm vào một kinh mới cầu cho những người quá cố và kẻ còn 
sông. Đã có nhiều tranh cãi về nội dung kinh đip/ygues này: năm 415, Roma chỉ nhận thông 
hiệp lại với Constantinople_ nếu họ bằng lòng nhắc đến tên thánh Gioan Kim Khẩu mà Roma 
cho là đã bị truất phế oan uống vào năm 404. 


Nhưng nếu cứ phân tách từng điểm một như thế, độc giả không lĩnh hội được cái bầu không 
khí đặc thù của nên phụng vụ phương Đông, cùng với thời gian các đặc tính chung cứ cảng 
ngày càng thêm tỏ rõ; chúng ta nên ghi nhận ba điêm sau này : 


1) Chúng tôi đã nói đến khuynh hướng uy linh, ý nghĩa của thánh thiêng, lòng kính cần đến 
run sợ trước tính linh thánh của các mầu nhiệm. Constantinople sẽ còn giữ mãi lời giải tán ở 
cuối phần đầu lễ :”Anh chị em dự tòng, hãy ra đi”. Thế nhưng trong thực tế, lời đó không còn 
lý do tồn tại từ khi mọi nơi đều rửa tội cho trẻ em. Phụng vụ vẫn tiếp tục coi đó như để nhắn 
mạnh tính cách cốt lõi và rất được chú trọng thuở ban đầu, của một cuộc cử hành huyền 
nhiệm dành riêng cho những người đã được khai tâm và hoàn toàn xứng đáng. Một đặc tính 
nữa là trước khi rước lễ, người ta giơ Mình và Máu Chúa lên và đọc : ”những ai thánh thiện 
thì được đón nhận của thánh”. Lúc này vẫn chưa có hàng rào ảnh thánh ngăn cách cung thánh 
khỏi phía kia nhà thờ, nhưng đã có những bức màn che treo vào cái trục dựa trên các cột để 
tùy lúc kéo ra kéo vào. Người ta còn nhớ những bức họa rất lộng lẫy tại đền bà thánh Sôphia, 
một bên có hình Chúa Kitô đang ban phép lành cho Justinen, một bên là Đức Marla với 
Theodora. 


2) Một đặc tính khác không phải đối lập nhưng là bổ túc cho đặc tính trên: đó là ý nghĩa 
cộng đồng, bi tráng của phụng vụ trong đó đại chúng có vai trò riêng. Bởi vậy, luôn tôn trọng 
chức vụ dành riêng cho phó tế là người làm môi giới giữa vị chủ tế hay các vị đồng tế với dân 
chúng. Phó tế điều khiển kinh sách, đốc súc sự chú ý của dân chúng, ra hiệu để người ta biết 
lúc nào là cốt yếu của buổi lễ; có thể liên tưởng đến lời mời gọi đầy ý nghĩa lúc sắp sửa đọc 
Phúc Âm: ”Đây là lời khôn ngoan, hãy đứng lên!”. 


3) Sau cùng, và đây là điểm khác biệt với tính giản dị khắc khổ của lễ điển Roma: người 
Byzance ngày càng bộc lộ lòng ham chuộng vẻ long trọng, lộng lẫy, huy hoàng tương tự như 
các lễ nghi tại triều đình Constantinople. Đây là một đặc tính thừa hưởng được từ Đệ nhị Đề 
chế, và được củng cô thêm. 


Cảnh huy hoàng lộng lẫy càng rõ rệt tại những thánh đường lớn với cách kiến trúc góp phần 
làm cho nó nôi bật lên. Các thế kỷ V và VI tại phương Đông là một thời kỳ có nhiều sáng tác 
nghệ thuật: người ta vẫn còn xây những thánh đường theo chiều đọc (phần dưới có khán đài 
dành riêng cho nữ giới). Nhưng khi có trào lưu z„aryria, tức những đên xây cất để kính các 
vị tử đạo là những đi sản của các lăng tâm tròn hoặc có nhiều góc theo lối kiến trúc tang chế, 
người ta dần dà đi đến lối xử dụng bình đồ trung ương có bốn mặt cân đối, điểm này giải đáp 
được chỗ khó khăn trong việc xây cất vòm tròn. Đền mới kính thánh nữ Sophia xây cất từ 
năm 532 đến năm 537 đã chứng tỏ điều ấy, nóc tròn không lồ bị sụp năm 558 đã được trùng 
tu vào năm 562. Đây là thời cơ để hoàng để Justinien lúc đó đã về già có dịp khánh thành lại 
đên thờ. 


Các thánh đường lớn này càng ngày càng được trang bị nguy nga lộng lẫy: nền lát đá hoa, 
tường chung quanh và các vòm tròn có những bức khảm nôi. Tất cả các nghệ thuật đều góp 
phần để nền phụng vụ Byzance được phát triển, nền phụng vụ này đã tạo nên trong lòng 
những người man di một ân tượng sâu xa lúc họ tới chứng kiến. Hình như đây là một cái gì 
hơn cả những hình ảnh đơn sơ và hình ảnh tiên báo một nền phụng vụ vĩnh cửu trên thiên 
đình. 


Vì thiếu tài liệu nên hiện nay chúng ta không thể ước lượng tầm quan trọng dành cho ca nhạc 

vào thời kỳ này, nhưng ít ra chúng ta cũng có dấu chứng qua những lời lẽ dùng trong thơ gợi 
cảm (theo nghĩa hẹp nghĩa là thứ thơ vần đặt ra để hát thực sự) dùng trong phụng vụ và á 
phụng vụ, loại thơ này bắt đầu thịnh hành từ thế kỷ VI. Người ta đề cao thánh Romain, người 
vừa làm thơ vừa sáng tác thánh nhạc nỗi tiếng vào thời này. Ngài sinh ra tại Syrie, sinh sống 
tại Constantinople vào tiền bán thế kỷ. Những bài hát theo tiết cú của ông gọi 
là Konakia cũng theo một thể văn tươi sáng thường gặp thấy trong các bài thuyết giáo 
Byzance, với hình ảnh phong phú, lời lẽ rườm rà làm cho người đã quen với hương vị tây 
phương hơi bỡ ngỡ. Chăng hạn như bài vịnh akarhisfe, bài “Người ta đứng mà hát”) kính đức 
mẹ Maria, được đương nhiên công nhận như sản phẩm tỉnh túy của loại văn phong phú này 
(nhưng khó lòng ấn định tác giả và niên đại của nó: một trong những giả định cho nó là của 
thánh Romann). 


Ngoài giá trị nội tại, thứ văn chương tôn giáo này còn nói lên một ý nghĩa lịch sử: chính nhờ 
nó, người ta nhận ra nền đạo đức Byzance, lòng nhiệt thành, tính cách phong phú của nó. 

Người ta sẽ nhằm lẫn biết bao về đời sống nội tâm của giáo hội Đông phương này nếu chỉ để 
ý đến những cuộc tranh luận thần học đôi khi quá khô khan vì tính cách chuyên môn của giáo 
hội này Ï 


Trong các thế kỷ V và VI, lòng đạo đức này đã phát triển theo những nét chính mà thế kỷ 
trước phác họa lên: người ta vẫn có lòng sùng kính các vị tử đạo như trước, và lúc này là lòng 
sùng kính các thánh nói chung, vẫn tin tưởng vào sự phù trợ của các ngài, vẫn tin các ngài có 
quyền làm phép lạ, vẫn quí chuộng các xương thánh, vẫn đến hành hương tới những nơi được 
coi là linh thiêng vì có xương thánh hay có kỷ niệm của một nhân vật được tôn sùng. 


Tiền bán thế kỷ V đã được đánh dấu tại phương Đông bằng một số khám phá thời danh, hay 
những vụ tìm thấy hài cốt thánh từ trước đến đây chưa được biết đến. Thường các cuộc phát 
minh này được thực hiện trong những hoàn cảnh người ta cho là có phép lạ, chúng tạo nên 
một phong trào hiếu kỳ và sùng mộ. Chăng hạn vào đầu thế kỷ, tại miền tây Alexandrie ở ven 
sa mạc, người ta khám ra hài cốt của thánh Ménas. Hài cốt này đã lôi cuốn dân chúng lũ lượt 
kéo đến hành hương, khiến hoàng đế Arcadius (+ 408) phải xây cất một thánh đường lớn để 
tiếp đón dân chúng. Về sau hoàng đề Zénon (474-491) trang bị lại và cất thêm nhiều nhà phụ 
thuộc khác. 


Năm 415, người ta đã tìm thấy gần Jerusalem hài cốt của thánh Étienne vị tử đạo đầu tiên. 
Không bao lâu sau cuộc khám phá này đã vang dội khắp thế giới kitô. Một phần hài cốt được 
di chuyển đến tận miền Numidie và Tây Ban Nha. Năm 452, tại một tu viện ở Êmèẻse người 
ta cho rằng đã tìm thấy sọ của thánh Gioan Tiền Hô. Vào các năm tiếp sau công đồng Ephèse, 
lòng sùng kính các thánh Côme và Damien từ trước đến đấy còn giữ tính cách địa phương, đã 
được phát triển mạnh mẽ, mộ của các ngài vẫn được duy trì trong địa phận riêng của 
Théodoret. Đối với toàn thể phương Đông, hai thánh này đã trở nên những vị thánh chữa 
bệnh tuyệt diệu, những lương y ”miễn phí”, ønargyres. Lòng sùng kính thánh tử đạo Serge 
thành Rosâpha cũng lan tràn như thế tại địa phận Hierapolis: đền thờ ngài ở giữa sa mạc mà 
dân chúng từ rất xa cũng tô chức hành hương kéo đến đề kính viếng, còn có những cuộc hành 
hương bất ngờ như cuộc hành hương của Khosrau II, vua trên các vua, mặc dầu ông theo đạo 
Mazdé. Cũng vào đầu thế kỷ V, Thessalonique đón tiếp hài cốt của vị thánh tử đạo thành 
Sirmium là thánh Demetrios, ngài được suy tôn làm quan thầy thành phố lớn này, một đền 
thờ nguy nga được xây cất để kính ngài (412-413) và rất được dân chúng hâm mộ lui tới hành 
hương. 


Các nơi thánh địa tại Palestine vẫn còn tiếp tục thu hút dân chúng, và trong các ”thánh tích” 
thì quí báu nhất, được sùng kính nhất vẫn là Thánh Giá thật. Người ta tiếp tục phân phát các 
mảnh thánh giá này đi khắp thế giới kitô, kinh đô nhận được nhiều mảnh. Cũng vì vậy mà 
nhiều nhà thờ tại Constantinople đã thu thập được một bộ các ”thánh tích” quí, mà nếu kê Ta, 
thì người đương kim có óc phê bình sẽ ngạc nhiên lắm, thế nhưng thời ấy chăng ai đặt vấn đè. 
Như cái gậy của Maisen, kèn đồng thành Jéricho, giếng người nữ Samaria... Từ triều đại 
Léon trở đi, (457-474) nhà dòng Blakhernes tự hào vì năm được di vật trứ danh là khăn trùm 
xác hay maphorion của đức trinh nữ hiển vinh Maria. 


Một sự kiện lớn đáng ghi nhận là giữa óc sùng kính thông thường đối với các vị tử đạo và các 
thánh, lòng tôn sùng đối với Mẹ Đức Kitô lúc này được đề cao và giữ ưu thế. Công đồng 
Êphèse đã cho chúng ta thấy, vào niên đại ấy, dân kitô và toàn thể Giáo Hội đã có lòng sùng 
kính Theorokos như thế nào. Phong trào này cứ bành trướng mãi giữa các thế hệ sau và được 
bộc lộ bằng nhiều cách: di vật, đền thờ, các lễ phụng vụ. 


Về phương diện phụng vụ, dĩ nhiên Jerusalem và Palestine là những khởi điểm, nhưng 
Constantinople cũng như toàn đề quốc phương Đông lần lượt chấp nhận những canh tân đó: 
năm 534 Justinien phổ biến lễ Đức mẹ dâng mình trong đền thờ (thật ra người Byzance ưa 
nói đến Hypaparre, "cuộc tương ngộ” giữa ông già Siméon với Chúa Hài Đồng: đây là một lễ 
của Chúa thì đúng hơn là lễ của Mẹ Ngài). Lễ cung hiến nhà thờ mới của Thánh mẫu tại 
Jerusalem (543) trở nên lễ Dâng Mình của Đức Mẹ, lễ này xuất xứ không phải từ các Phúc 
Âm điền qui mà là từ các ngụy thư. Người ta cũng mừng lễ sinh nhật của Đức mẹ mà không 
biết nó xuất hiện chính xác vào niên đại nào. Vào cuối thế kỷ, hoàng đế Maurice ra lệnh cho 
toàn đề quốc mừng lễ Đức Mẹ Yên Nghỉ (Lễ Mông Triệu) vào ngày 15 tháng 08, lễ này hiện 
nay chúng ta còn g1ữ. 


Song song với những phát triển phụng vụ này đến phong trào văn chương trăm hoa đua nở. 
Phong trào này đã khởi sự từ cuối thế kỷ VI và đạt tới tột đỉnh vào hai thế kỷ VII và VII: các 
bài ca thánh, các bài giảng về Đức Trinh Nữ biểu lộ một lòng sùng kính hàm xúc nhiều ý 
thức tín lý, với lời văn hùng hồn, tha thiết, với bầu nhiệt huyết dồi dào, với lòng sốt sắng táo 
bạo đầy hấp dẫn. Dưới hình thức này, hình thức thi văn hơn là một lỗi thần học lý trí thuần 
túy, khoa Thánh Mẫu học Byzance đi trước khoa thánh mẫu học của phương Tây la- tinh cả 
mấy thế kỷ. Phải đợi đến thế kỷ thứ XII phương Tây mới theo kịp phương Đông về khoa 
Thánh Mẫu học và thế chân nó. 


Lòng sùng kính Đức Trinh Nữ và các Thánh, tử đạo hoặc hiển tu, xuất hiện trong thực tế qua 
những tập tục cô truyền hay mới mẻ, như việc đi chuyển và phổ biến các xương thánh đến độ 
cắt chúng ra từng mụn nhỏ. Chẳng hạn hài cốt của thánh Étienne: nhờ sự can thiệp của hoàng 
hậu Pulchérie mà nhà thờ Daphnèẻ đã nhận được toàn vẹn cánh tay phải, trong khi nhà thờ 
Hippone tại Phi châu chỉ nhận được chút xíu tro bụi exiguws pulvis, nhưng cũng lấy làm vinh 
dự lắm. Nếu không tìm ra được những xương thánh thực thụ thì khách hành hương cũng hăm 
hở mang theo về nhà những vật lưu niệm đã động chạm đến hài cốt thánh cách nào đó: như 
mảnh vải, lọ sành hoặc lọ bạc nhỏ đựng dầu các đèn thắp tại mariyrion, hoặc hơn nữa là một 
chút dầu thơm người ta đã khéo léo rót vào chính hòm xương rồi lại hứng lấy, sau khi dầu ấy 
đã chảy qua các hài cốt. 


Trong tất cả những hình thức trên của nền đạo đức Đông phương, hình thức ý nghĩa nhất có 
tương lai về sau, là lòng sùng kính các ảnh thánh gọi là ¡-côn. Về điểm này người ta nhận 
thấy đã có những chứng cứ đầu tiên trong thế kỷ V, đến cuối thế kỷ VI, lòng sùng kính này 
đã phát triển một cách bất ngờ với Justin II (565-578) và sau đời ông. Hình như từ lúc mới 
xuất hiện lần đầu (chúng ta năm được tài liệu từ các năm 230) nghệ thuật kitô, nhờ sản 
nghiệp của hội đường Hy-lạp hóa, đã khai mở một khoa thánh tượng, trình bày trên tường các 
lầu đài những kiểu mẫu hoặc cảnh trí mượn từ Thánh Kinh. Ngoài phận vụ trang trí và giáo 
dục, những lối trình bày này hàm súc một giá trị linh thánh hóa. 


Tất cả những gì xuất hiện lúc này đều mang một mâu sắc mới mẻ, cụ thê hơn, trực tiếp hơn. 
Đừng cho là người ta sùng kính ngẫu tượng như những người nham hiểm bài thánh tượng 
trong thế kỷ VIII: kinh nguyện, lòng tin và hy vọng của tín hữu bao giờ cũng vượt xa hơn 
biểu tượng đề đạt thấu tận con người hay đến mầu nhiệm được trình bày. Nội dung của hình 
ảnh mới là đối tượng việc sùng kính. 


Một điều kỳ lạ là hình thức tôn sùng này không xuất phát từ Kitô giáo nhưng là kết quả của 
việc chuyên biến sang bình diện tôn giáo những cử chỉ tôn nghiêm trước chân dung chính 
thức của hoàng đề hiển trị trong Đệ nhị Đề chế, các chân dung này được coi như thay thế 
chính sự hiện diện của hoàng đề. Vì thế, ngày tiếp nhận các chân dung, có rước xách linh 
đình, y như lúc hoan hỷ đón rước chính hoàng đề, advenus Augusti. Hình ảnh hoàng để được 
người ta sùng kính thực sự và tất cả những tập tục, hay đúng hơn những nghỉ lễ, sau này được 
cử hành trước các I-côn thì trước kia đã được thực hành trước chân dung hoàng đế: cung kính 
vái chào hầu như cúi lạy, màn trướng, hương nến. 


Điều này đáng chú ý, theo như người ta thuật lại thì những hình ảnh kitô được sùng kính đầu 
tiên là chân dung các người được suy tôn ngay lúc họ còn sống. Chăng hạn, từ năm 360 trở đi 
(ít là theo bằng chứng có sau đời thánh Gioan Kim Khẩu) có trường hợp Mélèce thành 
Antioche, bị Constance, vì ghen ghét truyền thống, cho đi phát vãng và biến ông thành vì 
tuyên xưng đức tin; rồi trường hợp ông Siméon Tu cột. Về lối kỹ thuật, những ảnh các vị tử 


đạo lại trực tiếp liên hệ đến tục lệ người Alcập xử dụng các bức chân dung trong tang chế. 
Điển hình nhất về điểm này, có bức ảnh bán thân của hai thánh Serge và Bacchus, tìm được 
tại Sinai và hiện nay đã được di chuyển về Kiev. Đây là một trong những bức i-côn cổ kính 
nhất, cùng với bức ảnh tuyệt vời về Đức Mẹ tại nhà thờ Maria Nuova trên hội nghị trường 
Roma. 


Cũng như trong nhiều cải cách khác, khó lòng xác định những phát biểu lòng sùng kính này 
đã bắt đầu từ lúc nào. Như trên đã nói, lòng sùng kính này đã thành phô thông từ năm 570; và 
cũng vào thời kỳ â ấy người ta thấy xuất hiện nhiều ảnh làm phép lạ (không phải do tay người 
làm ra”), nguồn mạch sinh ơn hộ phù thiêng liêng cho các thành thị, lầu đài, và cả quân đội. 
Trong những i-côn thời danh nhất, có hình Chúa Kitô mà thành Êdesse đã cầu khẩn để đánh 
đuôi quân thù Sassanide (hình như ảnh này đã phù hộ thành phố trong cuộc bao vây năm 544, 
như người ta kể lại vào các năm cuối thế kỷ VI) và ảnh mang từ Camouliana ở Tiểu Á VỀ. 
Ảnh này đã được tôn kính tại miền đó vào các năm 560, đến sau được di chuyển về 
Constantinople. Hình như cũng là ở trong thế kỷ VI, lúc người ta cho đặt hình Chúa Kitô bên 
trên cửa lớn tại hoàng cung và bị đập phá theo lệnh của Léon III người gốc Isaurie. Việc đập 
phá tượng này khai mảo cuộc khủng hoảng bải thánh tượng năm 727. Một điều chắc chắn là 
Tibère II (578-582) đã cho tạc hình Chúa Cứu Thế uy nghỉ vào bức khảm nỗi trên trần công 
đường. 


Đã chấm dứt thời kỳ có những dè đặt đối với các hình ảnh đầu tiên vào cuối thế kỷ IV. 
Trong thời này, có một vài người, nhân danh truyền thống, không muốn đón nhận các ảnh 
tượng, như Êpiphane thành Salamine hay như thánh Augustin thuộc đề quốc Tây phương. Vị 
này, năm 388, còn gán ghép các picfurarum adorafores vào loại giáo dân dị đoan hơn là sáng 
suốt. Tại phương Đông, một người thợ thủ công sùng đạo hay một thầy dòng thường đặt tại 
cửa hàng hay phòng riêng một ảnh thánh có màn che phủ, đàng trước là một ngọn đèn hay 
cây nến cháy, tất cả được săn sóc cân thận... Từ đây đã bước vào thời kỳ Byzance thuần túy, 
phương Đông nhất quyết theo một đường lối từ đây sẽ là đường lối riêng của mình, đường lối 
có nhiều khía cạnh khác với đường lối mà phương Tây đã lựa chọn vào thời ấy. Vì thế, đến 
lúc chúng ta quay trở lại trình bày con đường của phương Tây. 

B - TÂY PHƯƠNG LA-TINH 


CHƯƠNG X 


THUYÉT PÉLAGE 


Lịch sử giáo hội châu Phi cũng như đời sống và tư tưởng của thánh Augustin được đánh dấu 
bằng một khúc quặt vào các năm 410-412. Sau khi cuộc hội đàm năm 4l I kết thúc mỹ mãn, 
và được chính quyền yêm trợ mạnh mẽ, Giáo hội châu Phi đã đánh bại hoàn toàn kẻ thù cố 
hữu là phái Donat. Nhưng rồi một tà thuyết mới lại xuất hiện, thuyết của Pélage. Chính châu 
Phi là nơi thuyết này đã gặp sức đối kháng đầu tiên và quyết liệt hơn cả. Vào những năm cuối 
đời, thánh Augustin đã dồn hết nghị lực tranh luận với tả thuyết Pélage. Ngài chết năm 430, 
và như trên đã nói, niên đại này trùng với việc châu Phi Roma thất thủ trước sức tấn công của 
người Vandales. 


Đối với châu Phi, việc Alaric xâm chiếm Roma (410) chỉ gây ra những hậu quả tỉnh thần, 
như thánh Augustin trình bày tất trong cuốn Đồ /hj của Thiên Chúa: Những toán người di cư, 
giầu nghèo đủ loại, đỗ xô đến miền duyên hải phi-châu, họ muốn coi biển như thành lũy để 
tránh xa quân man di. Giữa các người di cư này có một tu sĩ tên là Pélage, sinh quán tại Anh 


quốc (ông là người đầu tiên trong các tác gia và tư tưởng gia xuất thân từ xứ này), nhưng ông 
đến sông tại Roma nhiều năm (390-400). Tại đây, cũng gân giống thánh Jé érôme ngày trước, 
ông gầy được uy tín và thanh thế giữa các giáo sĩ, vì ông có đời sông gương mẫu và cô võ lý 
tưởng khổ hạnh, có biệt tài hướng dẫn các linh hồn và huấn dụ về đàng thiêng liêng, nên quan 
niệm kitô của ông được coi là cao siêu. 


Sở dĩ thánh Augustin có thái độ dè dặt ngay khi Pélage cập: bến và tìm đến gặp ngài, vì tư 
tưởng của ông ngay từ lúc đó đã làm cho nhiều người thắc mắc. Nhưng ông không ở lại Phi- 
châu lâu, và chính trong năm 4l l, ông cùng với nhiều người di cư Ý khác, trây đi Palestine. 
Ông để lại tại Carthage một trong những đô đệ thân tín nhất, là Coelestius. Vì thiếu kín đáo 
trong việc truyền. bá tư tưởng nên ông này đã gặp nhiều phản ứng: vào cuối năm ấy, ông bị tố 
cáo trước công đồng Carthage nhóm họp dưới quyền chủ tọa của Aurelius, thủ lãnh các giám 
mục Phi châu. ”Bị lên án mà không đầu hàng” (19), ông bỏ đi và vẫn tiếp tục gây xáo trộn 
như thế tại miền Sicile rồi đến Tiểu-á. Và ngay từ lúc ấy, thánh Augustin bắt tay soạn thảo 
đoạn đầu tiên trong một loạt bài đả kích tà thuyết Pelage: mười lăm tiểu luận tổng hợp thành 
35 cuốn sách, chưa kế đến các thư tín và những bài giảng thuyết. 


Pélage và Augustin đối lập nhau về hết mọi phạm vi. Pélage chủ trương không thê chấp nhận 

những công thức trong đó thánh Augustin đã dùng ngòi bút đanh thép để toát lược nền đạo 
đức hướng về Thiên Chúa, kết quả lối suy tư của một con người trở lại, của một tội nhân 
thống hối và thụ ân: :”Xin ban điều ngài truyền dạy và xin truyền dạy điều ngài muốn”, (đa 
quod Jjubes ef jube quod vis)(20). Augustin lại nhận thấy nhiều điểm khác phải cải chính: 
Người ta còn giữ lại được bài Pélage chú giải về các thư của thánh Phaolô, trong đó, rõ ràng 
Pélage không hiểu gì về ý nghĩa hiển nhiên nhất của những đoạn văn mà Augustin say sưa 
chú giải. Pélage quá coi nhẹ tầm quan trọng những đoạn tín lý mà chỉ lưu tâm đến những 
đoạn nói về luân lý, là điểm thánh tông đồ bao giờ cũng có thái độ khôn ngoan cân nhắc. Ít 
năng khiếu thần học, lại non về thần bí học, tự đầu, Pélage chỉ là nhà luân lý. Ông Tao giảng 
một lý tưởng toàn thiện dựa trên giáo huấn của Phúc Âmm, ”Hãy trở nên toàn thiện và thanh 
tịnh, trở nên những con cái không tì ô của Thiên Chúa (21)...”, lý tưởng nghiêm khắc dựa trên 
đức từ bỏ, một lối từ bỏ thiếu chiều hướng siêu nhiên, nên hầu như đã trở thành một lỗi phản 
tỉnh đi theo chiều hướng thanh giáo phái. Xét về ít nhiều khía cạnh, nền luân lý của Pélage 
giống như thuyết tân Do Thái, bởi vì ông nhấn mạnh quá đến sự phục tùng luật của Thiên 
Chúa, Phúc Âm thực ra đã chăng đề cao những yêu sách của Luật đạo cũ là gì? Chính ông là 
nhà tu đức, thành thạo những bí quyết của đường tu đức; có ý thức nhưng hơi quá đáng về 
những thành quả thu lượm được. Pélage nhấn mạnh đặc biệt đến việc chủ yếu phải chống trả 
và cô gắng. Là lý thuyết gia trong việc cải thiện luân lý, kết cục ông đề ý đến phương pháp 
hơn đến mục đích. Vì thế ông xướng lên một chủ thuyết quan niệm ít về Thiên Chúa nhưng 
hiểu biết nhiều về con người và về đạo làm người: chủ nghĩa quá thiên về con người, quá ư 
nhân loại! 


Nhưng sau đây mới là điểm làm cho trường hợp của ông Pélage trở nên nghiêm trọng: Nền 
luân lý thực tiễn của ông mang đặc tính khác biệt: với một lối lý luận xem ra tương phản bề 
ngoài, khuynh hướng khổ hạnh hà khắc này đặt nền tảng trên một quan điểm thần học lạc 
quan vô nghĩa. Thuyết ”duy-hoàn-thiện” này, trong khi kêu gọi con người từ bỏ cho đến mức 
độ anh dũng, trước tiên thúc đây đến tinh thần trách nhiệm, đến chủ yếu tự do, đến việc nhận 
định là nguy. hiểm tất cả những cái gì ngăn trở tự do, hạn chế tác động của tự do, đến nỗi nếu 
phân tách đến cùng, thì Pélage hầu như không còn lưu ý tới ý niệm về tội nguyên tổ, nếu 
chưa nói được là gạt bỏ hoàn toàn (thực ra ông quan niệm tội nguyên tổ dưới hình thức đơn 
giản và hầu như vật chất theo di-hồn-thuyết (traducianisme), là quan niệm có lần đã lôi cuốn 
thánh Augustin, nhưng chính ngài và Giáo Hội sau cùng đã đào thải nó). 


Bởi vậy ông đã lúng túng trước tập tục cử hành bí tích Rửa Tội cho trẻ em, là tập tục, tuy 
chưa hoàn toàn phổ biến khắp nơi nhưng đã được mọi người đồng thanh công nhận. Đây là 
một trong những chướng ngại đầu tiên làm cho Coelestius lùi bước, và chứng lý phụng vụ 
này sẽ được Augustin khai thác đến cùng, như một khí giới quyết liệt chống đối phái Pélage. 
Theo họ quang niệm, những từ "tuyển chọn”, ”tiền định” (tiên kiến các công phúc) và chính cả 
từ ”ân sủng” đều không có nội dung chắc chắn. Khi bị đối phương chất vấn gắt gao, Pélage 
chấp nhận từ cơ bản này của truyền thống kitô, nhưng lại gán cho nó một ý nghĩa hoàn toàn 
mới mẻ và kỳ dị: theo ông, ơn thứ nhất và trọng đại hơn cả trong các ơn là chính bản tính, 
hay đúng hơn, là thuộc tính huy hoàng mà Tạo hóa đã phú bẩm cho con người, tức là ý thức 
tự do, hay ý chí tự do mà ông không ngót lời ca tụng. Nhờ có ý chí tự do được xử dụng đúng 
đắn, người ta sẽ có đầy đủ khả năng thực hành nhân đức, đạt tới mức thánh thiện, như đạt tới 
một lý tưởng, và sẽ không biết tội là gì, mpeccamia. 


Chủ trương này xa hắn quan niệm của thánh Phaolô. Đây há không phải là một lối cắt xén, 
đến nỗi làm mất cái mặt thật, giáo huấn truyền thống của Giáo Hội đó sao? Đó chẳng phải là 
làm suy yếu, nếu chưa phải là bài bác hoàn toàn cái ”“cớ vấp phạm” là mẫu nhiệm thập giá đó 
sao? Pélage minh chứng răng: còn hơn một vị cứu tỉnh, đắng Kitô là tác giả của một giáo 
huấn, một mô phạm mà chúng ta phải bắt chước. Hình như giáo thuyết của ông vẫn còn năm 
trong khuôn khổ Kitô giáo: theo ông, khái niệm về việc sáng tạo và về mục đích tối chung 
giữ địa vị chủ yếu; ông nhắn mạnh đến việc phán xét, đến các phần thưởng đã hứa ban; 
nhưng con đường thánh thiện ông quan niệm lại giống hệt lý tưởng của người khắc kỷ. Nói 
cho cùng, theo chính luận lý nội tại thì giữa sự thánh thiện và lý tưởng khắc kỷ có những 
điểm tương đồng đáng chú ý: cả hai đều có một kết cầu chung, chẵng hạn như việc không 
thừa nhận có tội nhẹ, vì nhỏ mọn đến đâu, mọi lỗi luật luân lý đều là những vi phạm nặng nê. 


Vì thế không lạ gì việc thánh Augustin và các giám mục châu Phi đã phẫn nộ khi hay tin: 
tháng 11 năm 415, Pélage đã vận động thế nào khiến công đồng tỉnh Palestine nhóm họp tại 
Diospolis tuyên. bố _ông là người vô tội. Ông biết lợi dụng sự thiếu am tường của các giới 
phương Đông về vấn đề mới mẻ này, cũng như các thiên kiến tại đây đối với mây người la- 
tinh đang bị chống đối như thánh Jérôme, Orose, linh mục trẻ tuổi người Tây Ban Nha và 
môn sinh của thánh Augustin mới từ Phi-châu tới. Cần phải nói thêm, trong các mục đề 
kháng, ông luôn dùng kiểu nói nước đôi và bỏ lửng. 


Liền sau đó thánh Augustin lại cầm bút để lên tiếng. Kết quả, các công đồng tỉnh Carthage 
và Milève (mùa hè năm 416) khẳng định lại án lệnh đã ra năm năm trước, đồng thời báo động 
sang đức giáo hoàng Innocent. Đức giáo hoàng chuẩn y những quyết định của các công đồng 
trên, nhưng vẫn để nhóm Pélage có thời cơ trở về. Khéo lợi dụng được thời điểm có giáo 
hoàng mới (tháng ba năm 417), Coelestius trở lại Roma và được tân giáo hoàng Zosime cho 
ông và Pélage tạm phục hồi chức năng, trong thời gian ngài cho cứu xét lại vấn đề. 


Các giới châu Phi nao núng, ráo riết vận động với đức giáo hoảng, với các giám mục Ý, với 
cận thần của triều đình Ravenne. Kết quả: một công đồng chung cho cả châu Phi lại long 
trọng lên án nhóm Pélage một lần nữa, vào tháng 5 năm 418. Cùng thời, hoàng đề Honorius 
quyết tâm trừng trị họ cách thắng nhặt như một tà giáo, và đức giáo hoàng Zosime, sau khi 
điều tra kỹ lưỡng, đã lập tức và long trọng lên án những sai lầm của họ. Vào những năm kế 
tiếp, triều đình và những vị nôi ngôi đức Zosime, như đức Boniface (418-422) và đức 
Célestin (422) vẫn giữ nguyên thái độ. Về phương diện giáo lý thì vụ việc Pélage đã đứt 
khoát rôi. 


Thế nhưng giông tố vẫn tiếp tục. Pélage đã lặng tiếng, Coelestius đã bị đày đi phương Đông, 

nhưng thuyết Pélage vẫn còn giữ được mối tình nồng nhiệt, nhất là giữa hàng giám mục ĐC 
nhân vật đáng chú ý hơn cả là Julien, giám mục trẻ tuổi địa phận Eclane thuộc miền 
Campanie. ông có óc gây hắn, có tài biện luận, ông công khai bào chữa thuyết đã bị luận án, 
phản công kịch liệt và khăng khăng đối đáp lại thánh Augustin. Trong vòng mười hai năm, 
hai ông hết tố giác, biện hộ, rồi thanh minh, kháng tố. Giữa lúc còn đang bận tâm với 
cuốn Øpws imperƒfeciumn hầu bắt bẻ từng câu trong bộ 7 cuốn Ad Florưm của Julien, thì thánh 
Augustin qua đời. 


Về sau, khi bị trục xuất khỏi nước Ý, Julien người Eclane đến cầu an với Théodose thành 
Mopsueste tại miền Cilicie. Năm 429 người ta lại thấy ông ở Constantinople với hai người 
tháp tùng là Caelestius và Florus, ông lên tiếng biện hộ cho Nestorius. Ít lâu sau, ông mới 
thấy mình đã lầm khi biện hộ Nestorius. Thuyết Pelage bị đá kích mạnh mẽ sau khi công 
đồng Ephèse lên án Nestorius trong phiên họp cuôi cùng (431). Cơn xáo trộn do thuyết 
Pélage tạo nên đã lan tràn ra tận biên giới để quốc Roma, như miền Anh Cát Lợi! Năm 429, 
thánh Germain thành Auxerre hướng dẫn một phái đoàn đến đó chỉnh đốn lại truyền thống 
giáo. Ngay tại Ý, năm 439, người ta thấy thuyết Pélage công khai xuất hiện lần chót lúc 
Julien người Eclane tìm cách xin đức giáo hoàng Xyste III tái nhận ông, nhưng không được 
chấp nhận. Dầu vậy, nhóm Pélage vẫn còn hoạt động bí mật khá lâu VỀ sau: giống như nhiều 
tà thuyết khác, sau khi bị bác bỏ, Pélage và Julien vẫn tiếp tục viết lách, nhưng lại lạm dụng 
danh hiệu người khác, như danh hiệu của giáo hoàng Xysfe, của thánh Jérôme, có lúc cả của 
thánh Augustin và đây mới là điều nghịch lý. 


Nét độc đáo của những bài Julien người Eclane viết trong thời kỳ thứ hai này là bút chiến. 
Không dùng những lý luận mới mẻ đề chứng minh và giải thích giáo thuyết Pélage, Julien chỉ 
lặp đi lặp lại một luận điệu là đề cao lòng nhân từ của Tạo Hóa và các đặc ân ngài ban xuống 
cho thụ tạo, cốt đề trả lời những điều thánh Augustin đả kích. Trong việc này ông không bỏ 
sót một thứ lý luận nào, ông trình bày như một luật sư hoặc như một người đang cần củ trau 
dỗi khoa tu từ, chứ không như một nhà thần học. 


Lời lẽ rườm rà luộm thuộm, bàn bạc từng ly từng tí nhưng lại có biệt tài phản bác các lời tố 
giác, ông không ngần ngại xử dụng lối lý luận ađ hominem bằng cách bới lông tìm vết trong 
quá khứ và trong các văn kiện cũ của đối thủ. Trước kia thánh Augustin đã chăng soạn ba 
cuôn sách nói vê tự do ý chí là gì? Trong cuốn 7# /ỗï, (Confession) ngoài các tội phạm khác, 
ông đã chăng thú nhận là đã theo thuyết Mani hơn chín năm là gì? Thật ra ông vẫn còn chịu 
ảnh hưởng thuyết Mani, nên ông bị ám ảnh về tội lỗi, về cảnh trụy lạc, về vật dục... 


Theo tôn chỉ của trường phái thì kiểu chống đối ấy hợp lệ. Khoa tu từ còn xử dụng một khí 
giới khác nữa: Phải trình bày một cách hữu lý để cho thấy ngay những đề án của đối phương 
là thái quá hay có thể phi lý. Tội nguyên tô người ta mặc phải lúc sinh ra lại không hàm ý lên 
án hôn nhân Kitô giáo là gì? Thừa nhận một cách tổng quát sự cần thiết phải chịu phép rửa 
tội, há không phải là chủ trương rằng: mọi trẻ con chưa phạm tội cá nhân và một số không lồ 
người ngoại giáo chưa được biết Chúa đều bị án phạt đời đời đó sao? Nếu công nhận có tiền 
định, là chỉ có một số nhỏ được cứu rỗi, thì lòng nhân từ của Chúa, sự công chính của ngải, 
hiệu quả của lễ hiến tế cứu chuộc sẽ ra sao? Thế mà có lời chép rằng Thiên Chúa muốn cho 
hết mọi người được cứu rỗi” (ITm.2,4). 


Những lý luận như vậy thật hấp dẫn vì chúng đã gây nên một loạt phản ứng kéo đài qua 
nhiêu giai đoạn trong mây thê hệ: các cuộc tranh luận Kitô học tại phương Đông, từ 
Apollinaire đên Eutychès, đã tạo nên khuôn mẫu đâu tiên vê khoa biện chứng này: 


1/ Hấp thụ chu đáo khoa tu từ học cô điển, thánh Augustin cảm thấy cần phải đâu bút với 
Julien, và không nên bỏ qua một lý luận nào của đối phương mà không nói quật lại. Xác tín 
như vậy, ông cứ mỗi ngày củng cố thêm lập trường. Nhờ đó, ông có nhiều thời cơ bồi dưỡng 
và làm phong phú thêm giáo thuyết của ông về mấy quan điểm chủ chốt. Chẳng hạn chung 
quanh ý niệm về tự do, thì bên trên thứ tự do không quyết đáp, ông đặt iiberfas non 
peccandi tức là khả năng không phạm tội nữa. Nhờ khả năng này, con người được cứu rỗi, 
chia phần sự tự do đích thực sẵn có trong bản tính Thiên Chúa. Ông đã siêu việt hóa quan 
điểm táo bạo này và dựa vào đấy đề giải quyết mối mâu thuẫn giữa ơn thánh và tự do ý chí. 


Còn một điểm chắc chắn nữa, là từ vì trí tự vệ trước áp lực của một đối phương ”không chịu 
đội trời chung”, vị giám mục cao niên thành Hippone nhiều khi buộc lòng phải cố thủ và 
củng có tư tưởng của mình, phải dùng đến những công thức vượt xa điều ông xác tín và chắc 
chắn đã vượt qua giỚI tuyến đức tin trung thực mà Giáo Hội cô võ. Do đó, mặc dầu vẫn suy 
tôn ông như một vị tiến sĩ về Ơn thánh, Giáo Hội luôn đè đặt trước một số phóng đại đọc thấy 
trong những tiểu luận ô ông. viết đề phản đối nhóm Pélage. Vì ít ra, những phóng đại â ấy có thê 
gây nên môi nguy hại. Điều này đã được minh chứng qua sự kiện: nhiều độc giả của ông đã 
lạc đường, kế từ Gottschalk đến Jansénius, trước họ đã có Wicliff, Luther và Baius. 


2/ Không bao lâu sau ông gặp nhiều phản ứng, đặc biệt đến từ càc môi trường fu viện, từ 
những nhà chuyên khoa tu đức. Họ dễ bị xao xuyến. bởi những lý thuyết có nguy cơ mở 
đường đi đến buông thả và nguội lạnh. Phong trào chống đối mãnh liệt hơn cả phát xuất tại 
miền nam nước Gaule. 


Chính ngay Phi-châu, thánh Augustin đã phải tìm cách trấn tĩnh những mối lo ngại mà lập 
trường của ông gây nên giữa các tu sĩ tại Hadrumète (hiện nay là Sousse thuộc Tunisie). Hai 
tiểu luận ông viết vào địp ấy, thay vì trấn an, lại khơi lên phong trào chống đối giữa các tu sĩ 
quây quần chung. quanh thánh Gioan Cassien tại Marseille, giữa các tu sĩ đảo Lérins và giữa 
các giám mục miền Provence xuất thân từ đảo ấy hay đang chịu ảnh hưởng của giới này. 


Vào năm 428, Cassien chuẩn bị một loạt bài để thuyết trình đợt hai cho các thánh phụ sa 
mạc. Ông đề tặng loạt bài này cho hai vị tu sĩ đảo Lérins là Honorat và Eucher, về sau là 
giám mục thành Arles và thành Lyon. Chính trong thời điểm này, Cassien phát biểu một số 
đề án nhằm công kích những ý kiến còn đang bàn cãi sôi nồi vê ơn thánh và vê tự do ý chí. 
Nhưng trong tập Conlafio XIX, ông lại gán những đề án ấy cho các bài diễn thuyết của 
Chérémon thành Panephysis miền trung châu Ai-cập. Bề ngoài, đây là kiểu thông dụng để 
dàn xếp câu chuyện, nhưng thực chất là muốn tô giác thánh Augustin. 


Tuy nhiên Cassien không chỉ đối lập với Augustin bằng cơ sở giáo lý truyền thống của các 
giới Đông phương mà ông đã hấp thụ: Thiên Chúa và con người, ơn thánh và tự do ý chí phối 
hợp với nhau một cách mật thiết đến độ, đối với chúng ta, đó là sự bí nhiệm trong công trình 
cứu rồi. Nhưng, cũng như thánh Augustin, ông bị thu hút vào chính khung khổ mà Pélage đã 
phác họa và tự đóng khung vào nghĩ vân mới này là nét đặc trưng của phương cách suy luận 
Tây phương. Ông còn có gắng mồ xẻ mầu nhiệm phần rỗi cá nhân và ngụp lặn trong kinh 
nghiệm tâm linh. 


Đối với Cassien, khó khăn chính yếu ở tại việc ”khởi đầu ý ngay lành”, imitium bonae 
volunraris. Những điều ông bàn giải về điểm này còn nhiều lúng túng: ông gán việc khởi đầu 
này, lúc cho Thiên Chúa, lúc cho con người. Nhưng nếu phân tách đến cùng, khi gán cho con 
người, phải chăng là tước đoạt toàn diện công ơn cứu chuộc của Thiên Chúa, vì ơn thánh 


không thể nào không đến để thưởng công, trợ lực, và phát triển bước đầu tiên ấy? Đây chính 
là điểm then chốt của mậu thuyết quen gọi là thuyết bán-Pélage. Tên gọi này khá thông dụng 
trong thế kỷ XVIH, tuy nhiên không đúng hẵn: gọi mỉa mai như thế là có ý nói thuyết ấy liên 
hệ trực tiếp với Pélage, nhưng kỳ thực đó là lập trường phản đối Augustin. 


3/ Chung cục tất cả những điều vừa nói trên đã làm cho những ai có cảm tình với vị tiến sĩ 
Phi châu, phải phẫn nộ. Quả vậy, thánh Augustin không bị lẻ loi ngay trong miền sào huyệt 
của đối phương. Chẳng hạn, tại Marseille, có một người hăng say và cương nghị hơn cả là 
Prosper người Aquttaine, một người không có chức thánh nhưng có lẽ là tu sĩ từ năm 428-429 
cho đến năm 434-435. Ông dành thời giờ và năng nỗ biện hộ cho người mà ông gọi là ”tôn sư 
tuyệt đối, tôn sư vô địch”, ineffabihier, incomparabilter honorandus, praesianiissùnus 
patronus (22). Ông vồn vã báo cho tôn sư biết về phong trào đối lập phản kháng, ông lên 
tiếng trả lời bằng văn xuôi, văn vần. Ông tấn công ”diễn giả” (Cassien), thống mạ những ai 
phủ nhận ơn thánh, những người ”phụ bạc”(nsrai!), ông phản bác từng điểm những vân nạn 
được nêu lên tại Gênes, tại đảo Lérins và khắp đó đây. Ông chạy sang Roma câu cứu (431), 
hy vọng được Tòa Thánh nhất quyết ủng hộ. Tuy nhận lời ông thỉnh cầu, đức giáo hoàng 
Célestin chỉ ra một bản thông cáo dè đặt, theo lỗi khôn ngoan của người Roma, dưới hình 
thức một bức thư gửi các giám mục miền Gaule. Bức thư này vừa tán dương thánh Augustin, 
và suy tôn ngài vào bậc các tiến sĩ tuyệt hảo nhất, Inier magisiros OpfImoS, vừa kêu gọi tiến 
tới ôn hòa và công khai lên án những lỗi canh tân có di hại cho đức tin truyền thống. Nhưng 
lúc đó, ai là người canh tân nếu không phải là nhóm Augustin, họ luôn tìm cách chứng minh 
rằng, ”trong cuộc tranh chấp, hệ thống của họ có nền tảng hơn cả”?. 


4/ Lỗi biện hộ gây hân của họ đã giúp thánh Augustin củng cố thêm lập trường mà ông trình 

bày trong mấy tiểu luận cuối cùng, trước đây, chính lập trường này đã có phần quá đáng rồi. 
Bởi vậy phe chống đối càng thêm nghỉ ky, họ cho rằng lập trường của ông đã biên thành một 
tà thuyết công khai, thuyết tiền định. Quả thế, nếu căn cứ vào cách thánh Augustin nhấn 
mạnh về sự lựa chọn huyền nhiệm và về tầm mức quan trọng của sự bền đỗ đến cùng, thì 
người ta sẽ bị thúc đây lý luận đến cùng để tố cáo những người theo giáo thuyết của ông. 
Theo đó, những ai không được vào sô tiên định, thì cho dù cô gắng và làm nhiều việc thiện 
đến đâu cũng uống công, vì Thiên Chúa sẽ rút ơn lại để họ không thể bền đỗ trong đường 
ngay nẻo chính! Ây là chưa nói đến nhiều điểm quái gở khác tương tự như thế. 


Có như vậy mới hiểu được tại sao những người chống đối học thuyết của Augustin vẫn còn 
đủ lý do tồn tại và bành trướng, nhất là tại đảo Lérins và cả miền đông nam nước Gaule, là 
môi trường ảnh hưởng của tu viện này. Chúng ta có thê ước lượng đà diễn tiến của cuộc phản 
ứng này bốn mươi năm sau, qua một nhân vật nỗi tiếng là Fauste de Riez. Ông là viện phụ tu 
viện đảo Lérins, rồi được cử làm giám mục một thành phố nhỏ miền Provence (giữa các năm 
từ 455 đến 462). Khoảng năm 473-745, người ta thấy ông xung đột với linh mục Lucidus là 
người theo giáo thuyết Augustin, tố giác ông này có chủ trương tiền định. Thuyết phục và đả 
kích không hiệu quả, sau cùng ông vận động đề ”tà thuyết tiền định” bị công đồng Arles và 
Lyon lên án. 


Cho dù được các giám mục tên tuổi miền Gau,e-Roma ưu đãi và lúc tạ thế được nhiều người 
trân trọng, Fauste không thoád khỏi những chỉ trích. Đương nhiêN phải lưu yé răng thời đó 
đà suy vI văn hóa của Tây phư ng đang đi dần vào tình triểngman di hóa. Chính miền 
Provence đã rơi vàn tay ngiời Wisigeths Năm 477 và ngay sau đấy vua của họ là Euric đã bắt 
Fauste đi lưu đầy. Hơn nữa, trường tu đức Lérins không p`ải là một trung tâi nghiên cứu thần 
họ#. Vì Thé, kiE¡n thức thần học cu;a Fauste nhiều lúc thiếu căn bản, thành ngây ngô, chăne 
hạn ông quen niệm linh hồn mgät cách rất vật chất: Thành Kinh đã chăng đồng hóa linh hồn 


với máu là gì? Nhiều lúc Fauqte đã đơn giản hóa khía cạnh thần học, và đây lað một đie`u 
nÑuy hiểm khi bàn tới những vấn đe` tế nhị như mối tương quan giữA Bản tính và ân sủng. 
Có lẽ vì *hông lĩnh hội đúng mức tầm quan trọng của những điều ông khăng định, nên /ân' lại 
suy tôn những đặc ân cao quí mà Tạo hóa đã `an cho con người là thụ tạo được dựng nên theo 
hình ảnh của tạo hóa và tương tưí như ngài 


”?ân C- g Hến 


Ông suy tôn tự dO ý chí, ”ân sủng đầu tiên này, luật t'ie£n nhiêi, sự cứu rỗi của ngưỡøi 
ngoại giáo: Thálh Kinh đlð chẳng laxm chứng về khả n`êng cứu rỗi ấy trong một sỐ trường 
hợp, họa hiếm nhưng rất công nhiên đó sao? (23) Nhơ vậy, ông đã c `šNg .ghiêng về một chủ 
trương báI-PélagE `ay tân-Pédage rồi sao? 


5/ Từ rất sớm, hình như ngay từ năm 496, Roma đã bắt đầu lo ngại về hiểm họa mới này: 
Đức Gélase yêu cầu giám mục Honorat và linh mục Gennade thành Marseille minh định việc 
tuyên xưng đức tin của họ. Mây năm sau, phong trào phản thuyết tiền định của người miền 
Provence được đặt thành vấn đề tại Constantinople bởi các thầy dòng Scythes là những người 
lừng danh trong cuộc khủng hoảng Nhất tính. Các giám mục Phi-châu lúc đó đang bị đày tại 
đảo Sardaigne vì có cuộc bắt đạo Vandale, lấy danh nghĩa là những giám mục đồ đệ của 
thánh Augustin và là những người rất am tường giáo thuyết â Ấy, lên tiếng phản đối và công 
khai bác bỏ khuynh hướng phản tiền định. Người nổi tiếng nhất trong số các giám mục này là 
Fulgence thành Ruspe. 


Ngay ở miền Provence, vào đầu thế kỷ VL, vị giám mục tên tuổi là Césaire thành Arles, cảm 
thấy nhu cầu mục vụ đòi hỏi, đã dấn thân vào việc đổi mới. Thánh Césaire đã quen biết 
LérIns, đọc các tác phẩm của Fauste, và nhất là thông thạo những văn kiện của thánh 
Augustin, là tôn sư và mô phạm của ông trong khoa mục vụ và giảng thuyết. Năm 529, theo 
sự thúc đầy và đưới quyền chủ tọa của thánh Césaire, công đồng Orange II đã long trọng lên 
án khuynh hướng bán-Pélage vừa kê trên. Công đồng dựa theo luận điệu của Augustin nhưng 
với lời lễ ôn hòa hơn, cân nhắc kỹ lưỡng. Vì thế, những khoản luật của công đồng nảy tạo 
được nhiều uy tín về sau, chính công đồng Trente đã xác định lại các khoản luật ấy khi đối 
phó với thuyết Paulinisme quá khích của phái Luther. 
CHƯƠNG XI 


PHÁN HƯỚNG CỦA 


CÁC CUỘC XÂM LĂNG MAN DI 


Trong khi những cuộc tranh chấp trường kỳ này tiếp. diễn thì cũng có cuộc chuyên mình lịch 
sử lớn lao đây Tây phương bước vào thời Trung cô, rồi thời đại Tân tiễn. Đế quốc Roma phải 
nhường chỗ cho một loạt vương quốc do các người Germaniques xâm lăng dựng lên, kéo 
theo một làn sóng di dân vĩ đại Volkerwanderung, với nhiều diễn biến chính trị và xã hội sâu 
rộng, đã đặt cơ sở hình thành các nước Âu-châu ngày nay. Dĩ nhiên các biến có lịch sử này đã 
hoàn thành với nhiều cảnh xót xa, đau khổ và đồ nát: các miền thôn quê bị tàn phá, bị bỏ 
hoang vì dân chúng chạy trốn, nhường chỗ cho những người dân khác đến chiếm đóng canh 
tác, các thành phố bị chiếm đi chiếm lại. Nếu chỉ nói đến các đô thị mà thôi, thì nguyên thành 
phố Trèves, từ năm 405 đến năm 440, đã bốn lần thất thủ và bị tàn phá, trước khi rơi vào tay 
người Francs khoảng năm 464-465. Thành phố Sirmium cũng đã thay chủ bảy lần từ năm 
427, lúc bị cắt liên lạc với phương Tây vì đường đất quá xa và phương Tây đã nhượng thành 
phố này cho triều đình Constantinople, cho đến khi thành phố ấy bị người Avars tàn phá vào 


năm 582. Từ những thảm cảnh ấy, chúng ta có thể hình dung ra những hậu quả tai hại về đời 
sông tôn giáo. Đương nhiên phải phân biệt rõ từng miên và từng trường hợp: 


1) Tại những miền tiếp cận với Đề quốc, nơi Kitô giáo chưa ăn rễ sâu là bao nhiêu, lại bị tàn 
phá thảm khốc bởi các cuộc xâm lăng, người ta thấy Giáo hội bị tạm thời đình trệ nếu chưa 
phải là bị xóa bỏ hoàn toàn. Những cuộc khảo cô cho thấy rằng các miền bị man di hóa này 
chỉ còn sót lại vài dấu tích phụ thuộc và nhỏ bé của kitô giáo, hầu như không thê nhận ra: tựa 
như mấy cục than còn hơi nóng dưới đống tro tàn. 


Đây là trường hợp miền Pannonie ngày trước, tức đồng bằng nằm giữa sông Danube và sông 
Drave: nơi đây đã tiêu hao đi biết bao nhiêu nhân lực trước khi dân Hung Gia Lợi xuất hiện 
vào thế kỷ thứ X. Trường hợp tương tự khác: xế về phía tây một chút, ở phía nam sông 
Danube và vắt ngang sông Rhin, các tỉnh cũ miền Norique và miền Rhétie, sau này được dân 
Bavarois và dân Alamans khai khẩn. Tất cả các miễn trên sau này mới trở lại Kitô giáo nhờ 
công trình Phúc Âm hóa, và phải đợi tới thế kỷ VII trở đi mới nom thấy kết quả. Kitô giáo 
cũng khuất đạng tại miền Bắc-hải, trong đồng bằng Flamand, vì thật ra Kitô giáo chưa hoạt 
động gì đáng kể tại đây. Ngay trên hải đảo, sau gọi là nước Anh, người Celtes đã biết đến văn 
hóa Roma ít nhiều và đa số là kitô hữu, đã tự rút lui hay bị tan rã bởi những làn sóng xâm 
lăng của dân anglo-saxons. 


Một tài liệu hiếm có, Cuộc đời của thánh Séverin, do môn sinh của ông là Eugippius biên 
soạn năm 51 I, giúp ta hiểu những biến cố đã xây ra theo dọc sông Danube, từ Ratisbonne hay 
Passau đến Vienne, giữa các năm từ 453 đến 488. Tài liệu này diễn tả cách linh động tình 
trạng thiếu an ninh tại miền giới tuyến này, đồng thời cho thấy dân chúng Roma và Kitô trên 
hữu vực sông Danube có một đời sống thật căm go. Phải làm thế nào để có thể sống qua ngày 
bên cạnh những người láng điềng man di hiếu động. Đó là người Ruge, người Germains đông 
phương đã xung phong và trà trộn vào hàng ngũ của Attila, cư ngụ tại miên này sau khi đề 
quôc phù du ây tan rã. 


Vừa tìm ra được một hiệp định sơ bộ, modus vivendi, một thứ quyền bảo hộ đối với họ, thì 
lại xuất hiện những thù địch mới. Đó là người Alamans, trước kia lập nghiệp tại miền Rhétie, 
nay bị người Thuringe chèn ép, họ tìm đường tiến về phía đông, tràn sang bên kia sông Isar, 
rồi đến bên kia sông Inn. Người Roma rút lui từ hết thành phố này đến làng mạc khác và tới 
cầu an với những người giữ quyền bảo hộ. Nhưng chính những người này cũng gặp thời gian 
đen tối: phân chia gia tộc, thất bại trong bước đường nam tiến. 


Nước Ý lúc đó nằm trong tay một tướng lãnh đánh thuê, người Germanie, tên là Odoacrc, 
năm 476, đã bình định hoàn toàn Đề quốc Roma phương Tây. Chính ông phản ứng mãnh liệt, 
tiêu điệt hầu như toàn diện người Ruges, và ra lệnh cho dân Roma tị nạn sang Ý mang theo 
hết của cải. Trong những báu vật được các tu sĩ dòng thánh Séverin đem theo, có hài cốt của 
đẳng sáng lập; các thầy di tản đến gần cửa vào thành Naples. 


Biến cô này không chỉ xây ra một lần, suốt hai thế kỷ V và VI, còn có mấy lần đi tản tương 
tự. Đó là nguyên nhân khiến miền Illyricum kitô tiêu hao dần mòn, dân chúng trong miền 
một phần bỏ đi nơi khác, các giáo đoàn tan rã và dần dần bị xóa tên. Vì thế, người ta di 
chuyên hài cốt của thánh Démétrios từ Sirmium đến Thessalonique năm 412-413, hài cốt của 
thánh nữ Anastasie đến Constantinople năm 453-458, các hài cốt của thánh Hermogẻne (hay 
Hermagoras) và của các bạn ông từ Sirmium và các miền phụ cận về Aquilée, xương của 
thánh Pollion thành C¡5alae vê Roma, Roma cũng lại đón nhận bốn vị tử đạo từ miền Pécs, 
thánh Quirin từ Savaria về miền nam Pannonie. Cuộc di dân vẫn còn tiếp tục, lúc biển người 


man di ùa tới, hăm dọa miền duyên hải Dalmate, lúc người Avars tàn phá đô thị Salone 
khoảng năm 614, dân chúng hoảng hốt di tản ra các đảo hay đến nép thân sau tường thành 
kiên cố gần đấy của Dioclétien tại Split; đức giáo hoàng Gioan IV (600-642) ra lệnh cho dời 
những hài cốt của các vị tử đạo ở Salone và của thánh Maur thành Parenzo tại miền Istrie về 
Roma và đặt trong nhà nguyện xinh xắn kính thánh Venance tại Latran. 


2) Tình hình ở các miền nằm ngoài vùng vừa nói trên, xem ra lại khác. Chẳng hạn miền 
Carinthie, miền tả ngạn sông Rhin, miền Đông- -bắc nước Gaule (giữa biên giới miền 
Wallonie hiện nay và sông Seine), một phần đất miền Normandie, miền Bretagne. Tại các 
miền này, những thảm họa do cuộc xâm chiếm, việc định cư của các dân tộc mới, Germanie 
hay Celte (lúc này miền Armorique trở thành Bretagne vì dân từ các đảo tới định cư) chắc 
chắn đã gây xáo trộn cho đời sống của Giáo Hội trong một thời kỳ khá lâu. Bằng chứng là 
nhiều chỗ không có giám mục một thời gian lâu trước thế kỷ VI. Tuy khó khăn và sa sút, đời 
sống kitô tại đây không lúc nào bị gián đoạn. Tại nhiều địa điểm, như Strasbourg, Trèves, 
Mayence và Xanten, khoa khảo cô học chứng minh sự liên tục này với những bằng chứng cụ 
thể: dân chúng vẫn tiếp tục lui tới, hành hương các thánh đường và các nghĩa trang, từ thời 
Roma cho đến đời Carolingien. Các thành phố có, phần sa sút nhưng vẫn tôn tại và trong các 
thành phố vẫn còn những nhóm dân theo nêp sống Roma, mây nhóm khác lại duy trì các 
truyền thống như trong Đề quốc cũ, và riêng kitô giáo vẫn được coi là có truyền thống cao 
quí nhất. Trong một khung cảnh lịch sử khó khăn như vậy mà kitô giáo còn tồn tại, đó là dấu 
chứng việc rao giảng Phúc Âm của thế kỷ IV đã thu hoạch được nhiêu thành quả vững chắc. 


Cũng cần ghi nhận một sự việc có hậu quả quan trọng về sau: đó là vai trò chủ chốt của 
những người lãnh đạo Giáo Hội trong thời kỳ nhiều nhương do các cuộc xâm lăng gây nên. 
Lúc Đề quốc Roma suy mạt và tiêu hao từng phần và đa số các cơ câu căn bản của nền văn 
minh cũ đã sụp đồ theo, thì hầu như chỉ còn mình Giáo Hội tồn tại và dân kitô đã tin tưởng, 
nương tựa vào Giáo Hội đề khỏi bị mai một. 


Thật đáng chú ý, vai trò phiền toái mà tác giả cuỗn truyện thánh Séverin đã gán cho ông: ông 
có bản lãnh thiêng liêng rất cao, hay làm phép lạ. Tất cả đem lại cho ông nhiều uy tín, khiến 
ông thành người lãnh đạo dân Roma miền Norique. Vì không còn hình thức dân quyền nào 
nên vai trò của ông đã vượt ra ngoài phạm vi tôn giáo; không những ông hoạt động để củng 
có đức tin và lòng sùng đạo, ông giảng dạy đức bác ái, khuếch trương đời sống tu trì, ông còn 
phải quan tâm đến việc tôn trọng trật tự và kỷ luật, có khi phải pha mình vào cả những hoạt 
động cảnh sát, nhất là luôn luôn đi thương thảo với các tướng lãnh người man di, bất kỳ họ là 
ngoại giáo hay theo tà thuyết, hết thảy họ đều cảm phục uy thế của ông. 


Trường hợp thánh Séverrn là đặc biệt, bởi vì ông là một tu sĩ, ông không có chức thánh. 
Nhưng không phải là trường hợp duy nhất, còn có những trường hợp đặc biệt tương tự, chăng 
hạn bả thánh Geneviève de Paris (khoảng năm 422-502). Bà đã đảm nhiệm một chức vụ phức 
tạp mà bấy giờ các giám mục năm giữ tại nhiều nơi. Biết bao nhiêu lần các ngài đã tổ chức 
kháng chiến, đứng ra làm trung gian với quân xâm lăng, chăng hạn khi Attila đột kích vào 
nước Gaule (451) và nước Ý (452) thì có thánh Aignan tại Orléans, thánh Loup tại Troyes, 
chính thánh giáo hoàng Léon đại nhân tại Roma. 


Thật mâu thuẫn, có lúc người của Thiên Chúa lại đóng địa vị người cầm quân đánh giặc: đó 
là trường hợp được kế lại trong tiểu sử thánh Germain thành Auxerre. Ông là nhân vật xuất 
chúng nhất giữa hàng giám mục Gaule vào tiền bán thế kỷ V (418-448), vì trong cuộc chinh 
phạt chống phái Pélage tại Anh, ông đã cầm đầu những người Bretons khi họ hay tin người 
Saxons và người Celtes sắp liên minh từ Ecosse đột kích vào Bretagne. Ông đã toàn thắng vì 


ông vừa có tài chiến thuật vừa biết dùng tỉnh thần tôn giáo đề khích động tinh thần hăng say 
của binh sĩ (trận Alleluia, lễ Phục sinh năm 429)). 


Sau nảy, khi đã thắng người man di và đã thanh toán xong những vụ hiềm khích ban đầu, các 
giám mục lại trở vê với địa vị làm trung gian bên cạnh các vua người Germanie đang cằm 
quyên trong xứ sở. Các ông giữa vai trò bảo vệ pháp luật và bênh đỡ dân chúng như các ngài 
đã xử sự trong thế kỷ IV, mỗi khi bộ máy chính quyền hành xử khắt khe. 


3) Những điều vừa nói trên đây cũng lại gặp. thấy ở mấy miền khác tại Tây phương, tuy rằng 

những nơi ấy không xảy ra những xáo trộn trầm trọng, các vụ xâm lăng không phiền toái và Ít 
gây tai hại, dân sô bớt thay đổi, người man di sống trật tự hơn. Cũng nhờ vậy, nên văn minh 
Roma còn tồn tại qua nhiêu thế hệ, tuy có suy mạt nhưng vẫn hiện hữu. Các thành phố vẫn 
còn những cơ cầu thị xã tối thiểu, vẫn còn một số gia đình quí tộc, duy trì nếp sông của Đệ 
nhị Đề chế với truyền thống và văn hóa có kết với nhau. Sau cùng, Kitô giáo luôn là thành 
phần cơ bản của gia nghiệp Roma này. 


Đây là trường hợp miền Ý (miền Provence cũng chia sẻ một số phận như vậy trong nhiều 
năm), nơi Đề chế còn tồn tại cho tới năm 476; ngay cả khi người Ostrogoths đến chỉnh phục 
(489-493) miền này, họ cũng tôn trọng mọi sản nghiệp bản xứ. Vua của họ là Théodoric đại 
nhân (+ 526) đã thụ giáo như con tin tại Constantinople và đã được hoàng đề ban cho nhiều 
chức vị cao. Kế từ năm 455, dân Ostrogoths đã xâm chiếm và định cư tại những tỉnh miền 
Danube, họ có dịp tiếp xúc với lỗi sống Roma (tuy nhiên, những tiếp xúc này nhiều lần đã 
diễn ra trong khói lửa). 


Trước đó ít lâu, một thời kỳ tập sự tương đương (vào các năm 380-400) đã thuần thục hóa 
người Wisigoths. Sau khi càn quét miên Ý, họ đặt nền thống trị tại miên nam xứ Gaule (4l3- 
418/507), rôi năm 456, họ chiếm cứ Tây Ban Nha, lúc đầu còn mượn danh nghĩa Đề quôc, 
đến sau đã giữ lại cho mình phần đất ấy, rồi lần lượt đổi Toulouse lấy Barcelonne và chọn 
Tolède làm thủ đô thay thế Toulouse. 


Chính sách cai trị của người Burgondes tương đối bớt khắt khe vì một hoàn cảnh tương tự: 
trước khi đến lập nghiệp tại miền Sapauđia (443) và ở rải rác chung quanh Genève và Lyon, 
họ đã chiếm cứ miền Mayence và Worms trên bờ sông Rhin từ năm 407. Sau cùng hình như 
người Vandales đã bỏ qua không thôn tính miền tây châu Phi thuộc Roma, từ Cirta 
(Constanfine) đến biên Atlantique (Đại-tây- dương). Miền này lại quay. về với tình trạng man 
di như trước. Nhưng không phải vì thế mà Kitô giáo đã khuất dạng hắn: nhờ có mấy bi văn 
mà chúng ta biết Kitô giáo vẫn còn dai dăng tại đây cho đến khi người Ả-rập xâm chiếm 
miền này. Nhưng tại miền ”Phi-châu bị bỏ quên này” (24), Kitô giáo đã bước sang giai đoạn 
suy vi, tương tự như ở những miền lâm cảnh hâm hiu nhất chúng ta đã nói đến ở trên. Trái 
lại, tại những miền mả từ năm 442, người Vandales đặt nền thống trị, cũng là những miền đã 
chịu ảnh hưởng Roma nhiều hơn cả, thì văn minh bản xứ vẫn được các người xâm lăng tôn 
trọng và dần dân họ hấp thụ văn hóa Roma. Người Vandales thiết lập tại đây một nên trật tự 
không thua kém thời kỳ Đề quốc là bao nhiêu. 


Tình hình này không tạo thuận lợi cho Giáo Hội: các người Germains càng chịu ảnh hưởng 
Roma nhiều, càng thấm nhuần Kitô giáo nhiều. Thật ra tất cả các dân tộc này, trừ người 
Francs, cũng như những người đến miền sông Danube sau cùng (như một số người 
Lombards), lúc họ đến chiếm cứ các miền la-tinh thì họ đã theo Kitô giáo rồi. Nhưng, như ta 
đã biết và như hai công đồng Rimini và Séleucie vào cuối triều đại Constance đã nhận định, 
thì Kitô giáo của họ là thứ Kitô giáo do Wulfila rao giảng, nghĩa là Kitô giáo theo tà thuyết 


Arius. Vì họ thành tâm sống trung kiên và hăng say truyền bá đức tin tà giáo, nên đã xảy ra 
nhiều khó khăn giữa các chủ quyền mới và dân chúng công giáo từ đây thuộc quyền họ. 


Mãnh liệt nhất là những đụng độ tại châu Phi. Người ta đã gọi đó là ”cuộc đấu tranh liên 
miên” (25). Không phải chỉ có vấn đề tôn giáo mà thôi: chính quyền Vandales luôn luôn đối 
đầu với Đế quôc (ngày mồng 2 tháng 6 năm 455, Genséric chiếm đóng Roma và Cướp phá 
thành phố bất kế lời van xin của thánh giáo hoàng Léon, là người được Attila nề vì hơn 
Genséric). Các nhân vật chính quyền thuộc phái Arius cho rằng dân công giáo thông đồng với 
giặc và mỗi khi bị bắt bớ, lại cầu cứu quân giặc đến giải phóng. Là những chính trị gia có khả 
năng hoạch định một đường lối liên tục và chín chắn như Genséric (428-477), con ông và là 
người kế vị ông tức Huniric, vua thứ bốn người Vandales tức Thrasamund, dụng tâm áp dụng 
trong lãnh thổ của họ một đường lối thống nhất tôn giáo để làm hậu thuẫn cho kế hoạch thống 
nhất quốc gia theo đường lối các vị hoàng đề kitô ngày trước. Xác tín vào thuyết Arius, họ 
tìm cách thu hút dân chúng tin theo thuyết này: do đó đã xảy ra nhiều cuộc bắt đạo tàn bạo 
trong nhiều năm với mấy thời kỳ khoan hồng, nhất là dưới đời Gunthamund III (485-496). 
Mưu kế bách hại thật là khéo léo, vừa bắt bớ xong lại có cuộc tuyên truyền khuất phục, lại 
dùng đến áp lực tinh thần. Họ tìm cách làm tê liệt đạo công giáo bằng việc xung công các nhà 
thờ, phát vãng các giám mục, ngăn cản việc truyền chức giám mục mới. Một trong những 
hành động đầu tiên của Genséric ngay sau khi chiếm đóng Carthage (439) là truất phế giám 
mục Quodvultdeus: trong hai mươi bốn năm tòa giám mục đô thành bị trống ngôi (456/7- 
480/1). 


Đường lối chính trị này rốt cục đã thất bại. Thay vì giảm bớt, lại gia tăng lòng thù ghét của 
người công giáo đối với dân Vandales. Cho dù Hildiric, vị vua cuối cùng, đã tỏ thái độ khoan 
hông, ông cũng không làm quên được bao nỗi thống khổ dân chúng đã chịu đựng trong các 
triều vua trước; dân chúng coi đạo binh mà hoàng đề Justinien gửi tới Phi-châu do Bélisaire 
chỉ huy, như đoàn quân giải phóng (S533). 


Các giám mục tận lực dẫn thân, đứng lên điều khiển hoặc ủng hộ phong trào chống đối do 
phe công giáo chủ trương trong giai đoạn khó khăn này. Giữa các nhà thần học và cũng là các 
nhà minh giáo, thì Fulgence, giám mục Ruspe (+ 523) đứng hàng đầu. Vai trò của ông vượt 
ra ngoài khung khổ Phi châu: trong thời gian bị phát vãng (502-515,517-523), đến Cagliari 
trên đảo Sardaigne, ông sáng lập lên một tu viện (trước khi làm giám mục ông đã là tu sĩ), 
ông hoạt động tông đồ ráo riết, trao đổi thư tín với các đan sĩ Scythes, can thiệp vào cuộc 
tranh luận bán-Pélage như trên kia đã nói, có găng duy trì lại truyền thống khắt khe nhất của 
Augustin. Ông không phải là trường hợp duy nhất: người ta thấy có nhiều người bị phát vãng 
hay dân tị nạn khác, giám mục hoặc tu sĩ, cũng đã làm cho xứ sở nơi họ đến trú ngụ được tấn 
phát, như miền Campanie, Provence, Tây Ban Nha. Đây là một vinh dự cho Giáo Hội châu 
Phi, nhưng cuộc di cư này cùng với những hiệu quả của cuộc bắt đạo và của việc phục hồi 
tình trạng man di, đã làm cho Giáo Hội này suy yêu nhiều. Justinien và những vị kế tiếp ông 
phải cô gắng lắm để tái tạo tỉnh thần cho cộng đồng kitô suy vi này. 


Tại những miền Tây phương khác, thuyết Arius không ây hại bao nhiêu. Các vụ đụng độ ít 
tàn nhẫn hơn. Có lẽ vì từ nhiều thế hệ, dân chúng đã thấy nhiều ngƯỜI. man di xung vảo quân 
đội của triều định như những lính thuê, và sau trở nên đơn vị nông cốt của quân đội. Nhiều 
người man di khác nân ná ở lại thôn quê, gây dựng cơ nghiệp, làm giấy giao kèo để có vườn 
đất hoặc giả định như có giao kèo đề trở nên người ”đồng minh”, Foederaii. Như vậy giữa 
hai chế độ có một thời kỳ chuyên tiếp: trước kia người ta vẫn coi người Germanie như một 
đạo binh ngoại lai tới chiếm đóng, chèn ép những người la-tinh tại các tính quê hay theo văn 
hóa Roma. Có nhiều khác biệt cơ bản giữa hai cộng đồng này: tiếng nói, phong tục (quần áo, 


thực phẩm...), quyên lợi (trong một nước, người Roma và người man di không giữ chung một 
luật lệ). Phải lâu lắm hai cộng đồng mới hòa nhập với nhau để làm thành những dân tộc của 
châu Âu tân tiến. Sự khác biệt về tô chức tín ngưỡng, tuy rất dễ nhận diện, cũng là một trong 
những trở ngại cho công trình hợp nhất này. 


Chắc chắn đã có nhiều đụng độ, chẳng hạn với người Wisigohts miền Adquitaine hay miền 
Tây Ban Nha. Đường lối xử sự của vua Euric (466-484) đối với người công giáo có nhiều 
điểm làm liên tưởng đến các vua Vandales: Khi chiếm cứ được một tỉnh mới nào, lập tức ông 
cho đi lưu đầy những vị tên tuổi trong hàng giám mục. Chẳng hạn giám mục Fauste thành 
Riez sau khi miên Provence bị sáp nhập, giám mục Simplicius thành Bourges và Sidoine 
Apollinaire, giám mục Clermont, sau khi miên Auvergnes bị chiếm đóng (475). Hình như 
ông cũng chông đối việc đặt người mới lên thay thế các giám mục qua đời. Đường lỗi này 
làm cho Giáo Hội hao mòn dần giống như ở châu Phi. 


Chỉ vì chủ mưu chính trị mà có những biện pháp gắt gao như vậy: các giám mục nhiều khi 
đã thủ vai chủ chốt trong phong trào chống đối; mấy vị lại thuộc những gia đình quí tộc lớn 
có liên hệ chặt chẽ với Đề quốc. Nhất là trường hợp Sidoine Apollinaire. Nhưng cả trong 
vương quốc Toulouse hay vương quốc Tolède, có tình trạng bất an, có những nỗi khó khăn 
nhất thời, nhưng không có vấn đề bắt đạo. 


Đa số các vua Wisigohts đều đối xử khoan hồng với thần dân công giáo: chắng hạn Amalaric 
cho phép triệu tập công đồng chung Tolède, năm 527. Cuộc khủng hoảng đáng chú ý sau này 
mới xây ra dưới đời Léovigild (567-586): con trưởng ông là Hermenegild giữ quyền nhiếp 
chính tại miền Andalousie đã trở lại đạo công giáo do ảnh hưởng của bà vợ là một công chúa 
người Franc, và ảnh hưởng của Léandre giám mục tên tuổi thành Séville; ông đã cất quân 
chống đối vua cha, đã bại trận và bị xử tử. Đương nhiên là sau đó có cuộc phản ứng nhóm 
Arius: một công đồng do các giám mục phái Arius (580) triệu tập, muốn tìm cách lôi cuốn 
hàng giám mục công giáo, nhưng không mây thành tựu. 


Nhưng khi lên chấp chính được ít lâu (587) người con thứ, kế vị Léovigild, là Reccarède trở 
lại đạo công giáo cùng với một số khá đông nhân vật và giám mục ngừơi Goths. Nhưng 
không vì thê mà thuyết Arius khuất dạng, thuyết ấy còn xuất hiện dưới đời Vitéric (603-610), 
sau đó ít lâu mới thật sự mai một. Công đồng Tolède thứ II long trọng nhóm họp năm 589, 
khai mở một thời đại mới trong lịch sử nước WIsigoths. Nét đặc trưng của thời đại này là sự 
cộng tác chặt chẽ theo tiêu thức trung cổ giữa Chính phủ và Giáo Hội. Sự cộng tác này thê 
hiện nổi bật nhất vào dịp có những công đồng miền thời danh: từ năm 633 đến năm 702, 
mười lăm công đồng khác sẽ được nhóm họp tại Tolède, thành phố được coi như thủ phủ 
chính trị và tôn giáo. 


Trong thời kỳ này người Suèves hợp với người Vandales, tràn tới Tây Ban Nha, nhưng bị 
người Wisigoths đây lui đến miền Tây-bắc bán đảo Ibérique. Lúc tới nơi họ còn là người 
ngoại giáo, họ xin trở lại công giáo, và hình như Rechiarius là vua công giáo đầu tiên của ho ï 
(448-457). Nhưng đến sau họ lại theo thuyết Arius. Mãi tới năm 556, dưới đời vua 
Charriaric, họ mới trở lại công giáo hoàn toàn, nhờ công trình hữu hiệu của một vị tông đồ 
thời danh, là thánh Martin thành Braga. VỊ này, ban đầu là tu sĩ tại Galice, rồi lên làm giám 
mục giáo phận Dumio (556) và sau cùng làm tổng giám mục thành Braga (khoảng năm 
570/1-579). Tiểu vương quốc Suève bị sáp nhập vào với Nước Wisigoth từ năm 585. 

Tại miền Gaule, người Burgondes cũng có thái độ khoan hồng tương tự. Hình như buổi đầu 
họ đã tiếp xúc với đạo công giáo khi họ định cư lần thứ nhất tại miền sông Rhin. Nhưng vào 
cuối thế kỷ V, khi lập nghiệp tại miền sông Rhône, họ đã theo thuyết Arius rồi. Các giám 


mục tại chỗ, nhất là thánh Avit thành Vienne (khoảng năm 494-518), đã gây được nhiều ảnh 
hưởng tới hoàng gia: dưới đời Gondebaud (+ 516), nhiều công chúa đã theo đạo công giáo, 
vỆ sau, con ông là Sigismond lên nối ngôi cũng trở lại. Cái chết thảm hại của vua Gondebaud 
do những người đối thủ thuộc dân Francs chủ mưu (523), làm cho dân chúng mủi lòng và 
sùng mộ ông như một vị tử đạo. Ông có lòng đạo đức thật nhưng, cũng giống như tất cả các 
vua man di, ông có tính hung bạo và ác nghiệt: ông phải đền chuộc về tội hạ sát chính con 
của ông. 


Một người cháu gái của vua Gondebaud, sau này là thánh nữ Clotilde, đã kết hôn với vua của 

người Francs, là Clovis. Nhờ ảnh hưởng của bà và của thánh giám mục Rém! thành Reims, 
vua Clovis đã xin chịu phép rửa tội. Cũng như thường lệ, theo gương ông, một số đông cận 
thần và dân chúng đã dần dần trở lại, trước hoặc sau năm 500. Là những người ngoại giáo 
trực tiếp theo đức tin công giáo, người Francs và vua của họ đã gây được nhiều cảm tình đối 
với những dân Gaule-Roma, bấy giờ sinh sống tại miền bắc nước Gaule và cả những người 
sông tại các tỉnh miền nam mà vua Clovis sẽ lần lượt chinh phục được: miền Adquitaine từ tay 
người Wisigoths năm 507, nước Burgonde năm 532-534, miền Provence từ tay người 
Ostrogoths năm 536. 


Sau hết tại Ý, sự có mặt của những người Germains, bất kỳ họ là lính thuê, là người xâm 
lăng hay bảo hộ, đã không làm thay đổi tình hình tôn giáo một cách trầm trọng. Bao lâu còn 
tồn tại thì để quốc vẫn trung thành với đường lối chính trị truyền thống: lấy đạo công giáo 
làm tôn giáo quôc g1a. 


Sau năm 476 dưới triều đại Odoacre, rồi từ năm 489 trở đi, dưới quyền cai trị của người 
Ostrogoths, các thánh đường tại Ý không, bị tốn hại gì đáng kế. Chính sách khoan hồng đối 
với người công giáo, lỗi giao hảo nề vị đối với ngôi giáo hoàng biểu lộ rất ý nghĩa răng vua 
Théodoric đại vương của họ (+ 526) có một đường lỗi cai trị khôn ngoan. Mối tranh chấp từ 
năm 484 giữa giáo hội Byzance và giáo hội La-tinh chung quanh vụ Hénofique và Acace, làm 
cho vua vững dạ hơn vê phương diện chính trị. Sau khi mối giao hảo giữa Roma và 
Constantinople (519) được văn hôi, tình thế lại đối khác và phái quí tộc Roma đang sẵn 
khuynh hướng chống đối chủ quyền Ostrogoths, lợi dụng cơ hội đề hướng về phía hoàng đề 
Đông phương: Hiểu rằng, chính trong hoàn cảnh này mà nhà hiền triết Boèce, vừa được vua 
Théodoric bố nhiệm vào Bộ Lễ (522) đã bị thất sủng và bị giết (523), thì hợp lý hơn là nói do 
cuộc phá đạo bất thần của nhóm Arius. 


Hình như vua người Ostrogoths tự cảm thấy có liên hệ với thuyết Arius là thuyết được công 
nhận như một thứ quôc giáo của các người Germains xung phong phụng sự để quốc. Vì thế 
vua Theodoric muốn ép đức giáo hoàng Gioan I đi Constantinople là điều đình bênh vực 
nhóm Arius. Tiếc là giáo hoàng Gioan I đã thất bại trong sứ mệnh được trao phó, và vì thế 
ngài bị vua ThéodorIc bắt giam vả chết rũ tù năm 526. Sứ mệnh thật kỳ khôi: một vị giáo 
hoàng phải đi can thiệp và biện hộ cho phái Arius đang bị hoàng đề Justin nghiêm thăng đàn 
áp. May là vua Théodoric băng hà vào chính năm 526, nên tình thế lắng dịu xuống. Cần phải 
ghi nhận: Cassiodore, một nhân vật điển hình khác thuộc giai cấp trí thức Ý thời Ấy, đã khéo 
vận động để được thế chân Boèce trong chức giám đốc Bộ lễ, rồi lại lên giữ chức chánh án 
tòa thượng thẩm từ năm 533 đến năm 538: thế là công cuộc khôi phục của Justin đã bắt đầu 
(535). 
CHƯƠNG XI 


KÉT THÚC THỜI KỲ GIÁO PHỤ 


TẠI TÂY PHƯƠNG 


Tại tất cả các miền mà cơ cấu hành chánh, kinh tế và xã hội trong thế giới Roma không bị 
làn sóng xâm lăng khuấy động quá đáng, thì một khi cơn giông tố đã qua, đời sống lại tiếp tục 
như cũ. Và trong khuôn khổ còn toàn vẹn này, đời sống Giáo Hội lại tiếp tục theo chiều 
hướng như thế kỷ IV. Điều này nghiệm đúng tại phần còn lại của miền Illyricum, tức quận 
Dalmatie, tại phần đất châu Phi do người Vandales chiếm đóng, và tại miền chu vi bán đảo 
Ibérique (người Wisigoths tập trung nhiều hơn cả tại mesera lục địa, xưa kia gọi là miền 
Castille). Đúng hơn cả thì đây là tình thế tại miền Gaule, về phía nam sông Loire, và sau hết 
là tại Y. 


Nếp sống Roma vẫn tiếp tục, tuy giảm thiểu phần nào: Thời kỳ suy mạt đã bắt đầu. Nhưng 
đừng tưởng hiện tượng này xảy ra khắp mọi nơi, hoặc sức phân hóa theo cùng một nhịp độ. 
Được chọn làm hoàng cung từ năm 402-404, những lầu đài Ravenne hiện nay còn đó đề làm 
chứng nền văn minh cổ đại â ấy vẫn sống động tại Ý vào các thế 'ký V và VỊ, và ảnh hưởng của 
nó thật phong phú, ít ra về phương diện mỹ thuật. Thành phố Ravenne được vẻ vang thêm 
nhờ cuộc lưu cư của bà Galla Placiđia (423-450) trong khi bà giữ quyền nhiếp chính, được 
chọn làm kinh đô nước Ý dưới đời vua Theodoric và các vị kế tiếp ông (493-535), rồi làm 
kinh đô từ năm 540 dưới ách thống trị Byzance. Thành phố Ravenne quả là một chứng tích 
để nhận ra dòng liên tục của một truyền thống luôn luôn thịnh hành trên hơn một thế kỷ (nói 
chung, từ giữa thế kỷ V đến giữa thế kỷ VI). Lúc đó chưa có chuyện đoạn giao với những thế 
hệ trước. Tại Đông phương cũng vậy, vẫn còn là thời kỳ cổ đại Kitô, vẫn là một Spafantike. 


Chính ngay tại Roma, bao nhiêu cuộc tàn phá do các biến có gây ra: nào cướp bóc (410, 455, 

472), nào bị bao vây và đầu hàng nhiều lần (536, 537-8, 545-6, 547, 550, 552). Tưởng rằng 
như thế, mọi cái sụp đồ hoàn toàn. Nhận định trên đây đúng, nếu để ý nghiên cứu những tàn 
tích của các nhà thờ được xây cất, được trùng tu hoặc trang bị vào thời kỳ ây. Các thế kỷ V 
và VI được đánh dấu bằng những bức khám nỗi vĩ đại nhất, như khải hoàn môn Đức bà được 
giáo hoàng Xyste III (432-440) cung hiến liền ngay sau công đồng Êphèse, như cung thánh 
nhà thờ thánh Côme và Damien do giáo hoàng Felix IV (526-530) sửa chữa lại, ngài cũng 
biến đồi thành nhà thờ, một số nhà ngoại giáo năm dọc Thánh Lộ (Vole Sacrée). 


Đời sống vẫn tiếp tục, Giáo Hội vẫn phải đảm đương các trách nhiệm như trước, mà việc 
quan trọng nhất là tăng cường việc Phúc Âm hóa phương Tây. Trong thế kỷ V còn có nhiều 
người ngoại giáo chưa trở lại, không riêng tại các quận, các tỉnh xa xôi, mà ngay cả các thành 
phố lớn và chính Roma nữa. Mỗi khi có cuộc khủng hoảng thì lại thấy người ngoại giáo xuất 
hiện. Khi Alaric đến xâm lăng (408-410), người ta muốn vẫn hồi tục lệ cúng thần, vì cho rằng 
việc từ bỏ tôn giáo của ông cha là căn cớ sinh ra các tai họa đang đồ xuống trên quê hương 
Roma. Nhận định sai lầm này trầm trọng đến nỗi thánh Augustin đã phải chép tác phẩm vĩ 
đại Đô ?hị của Thiên Chúa (413-427) đề trả lời cho họ. Khoảng năm 495, giáo hoàng Gélase 
còn phải lên tiếng phản đối tục làm lễ Lupercales. Khi thành phố bị bao vây vào các năm 
537-538, có người ngỏ ý phải mở lại đền Janus. 


Nhưng khối ngoại giáo chống đối tan rã dần. Việc các gia đình nghị viên tên tuổi đón nhận 
kitô giáo, đã khởi sự từ thế kỷ IV như trên kia đã nói, vẫn tiếp tục. Vào đầu thế kỷ VI, phái 
thượng lưu văn hóa và xã hội kế như đã được chinh phục hoàn toàn. Người tutor và bố vợ của 
Boẻce, cũng công giáo như ông, là chắt của Symmaque đại nhân. Ông này trước kia là lãnh tụ 
của đảng ngoại giáo, đối lập với thánh Ambroise. Nhờ con người của Boèce, chúng ta có thê 
nhận định rõ phân tỉnh túy kitô của những người Roma cuối cùng này: Họ đón nhận tôn giáo 


cách sáng suốt, dinh đưỡng bằng khoa triết lý, trung thành với truyền thống cổ điển, có đức 
tin trung thực, hoàn toản thâu hiêu những vân đê thân học và giáo luật trong Giáo Hội thời 
ây. 


Hiện tượng này còn gặp thấy tại các tỉnh: hình như để đối phó với làn sóng man di đang trào 
lên, một mặt trận chung Kitô và văn hóa đã hình thành. Chức nghiệp của một học giả như 
Sidoine Apollinaire thật điển hình: sinh quán tại Lyon vào năm 430, trong một gia đình qúi 
phái, cha và ông nội đã làm giám đốc tòa án thượng cấp, là con rễ của một trong những vị 
hoàng đế Roma cuối cùng (Avitus, 455-456), ông cũng là quận trưởng Roma (468). Thuộc 
gia đình công giáo lâu đời, lúc đầu có phần nguội lạnh, sau trở nên chín chắn, ông gia nhập 
hàng giáo sĩ, cuối cùng ông làm giám mục tại thành phố của người Avernes. .Trong khuôn 
viên thành phố, ông có một tư dinh đẹp đẽ khang trang (471 - kh. 486). Ông lần lượt chứng 
kiến việc thành phô Lyon rơi vào tay người Burgondes (470-474), miền Auvergnes bị người 
Visigoths xâm nhập (475). Chỉ vì ông là người của Giáo Hội nên giữa các cơn phong ba bão 
táp này, ông đã giữ được lòng sắt son với những truyền thống mà ông có ý duy trì cho đến 
cùng. Như vậy, ở Tây phương, chúng ta không gặp thấy có phong trào phản kháng tương tự 
như sức đối lập cố chấp của những người cuối cùng thuộc phái tân-Platon trường phái 
Athènes. 


Xét về chủ yếu, các vấn đề cần giải quyết, đối với phái thượng lưu hay với quần chúng, đối 

với thành thị hay với thôn quê, đều giông nhau: phải đả phá nên ngoại giáo còn sót lại, cô kết 
bằng những thủ tục cổ truyền hơn là bằng những tín ngưỡng có ý thức, và đang đi dần đến 
chỗ dị đoan. Các hình thức dị đoan này có nguy cơ tái hiện vì đã xâm nhập giữa hàng ngũ tín 
hữu. Vì thế, bấy giờ đã có nhiều bài giảng phòng ngừa dị đoan, chẳng hạn vào các năm 440, 
trong một bài giảng ngày lễ Sinh nhật, thánh giáo hoàng Léon đã công kích những giáo dân, 
trước khi bước vào đền thánh Phêrô tại Vatican, còn quay cô lại cung kính vái chào mặt trời 
đang mọc theo lối ngoại giáo. 


Giáo Hội không chỉ đả phá phiến diện theo lối tiêu cực, Giáo Hội cũng biết bảo tồn nhiều 
truyền thống lâu đời. Sau khi đã tìm cách thích ứng và chuyền hóa những truyền thống ấy, 
Giáo Hội lại dùng chúng để cô võ lòng đạo đức. Chăng hạn những cuộc rước kiệu trước kia 
của người Roma gọi là aømbarvalia đã được thay thế băng rước kiệu Cầu mùa trong ba ngày 
mà thánh giám mục Mamert (+ kh. 470) cho tô chức trong địa phận Vienne của ngài. Vị giám 
mục này là anh cả của triết gia Claudien Mamert, một trong những người tiêu biểu cho nền 
văn hóa hy lạp tại Tây phương. 


Công trình Phúc Âm hóa hay việc làm cho người ta trở lại theo chiều sâu, đã nỗi bật trong 
thế kỷ V và VI Khởi xướng lên công trình này là những giám mục tên tuổi, vừa là chủ chăn 
vừa là thày dạy, trong phạm vi này các ngài nối nghiệp các giáo phụ của thế kỷ IV. Tại 
Roma, nổi bật nhất và đáng được hậu lai tặng cho danh hiệu "đại nhân” là thánh Léon cả 
(440-461). Một đàng bằng thư tín, ngài nêu bật địa vị của ngài trong thiên chức giáo hoảng, 
ngài dùng quyền hành can thiệp tại Đông phương cũng như tại Tây phương, đề nói lên khía 
cạnh tín lý và kỷ luật, mặt khác, ngài dùng các bài giảng chứng tỏ ngài là giám mục luôn bận 
tâm đến việc giáo huấn bổn đạo. Các bài giảng của ngài thường văn tắt, gọn gàng và chặt 
nghĩa, chuyên chủ đầu tiên đến giáo lý, giống như khoa thần học thu gọn vào những điểm 
chính yếu (người ta có cảm tưởng ngài vừa quan tâm đến phương diện giáo dục, muốn cân 
nhắc giáo lý làm sao cho hợp với trình độ và nhu cầu của thính giả, vừa có ý làm liên tưởng 
đến tình hình lịch sử lúc đó: thời kỳ khai sinh và sáng tác đã chấm dứt, tín lý hình như đã 
được ôn định rồi). Thánh Léon diễn tả tư tưởng thần học đưới hình thức rất đơn sơ, với một 
thể văn xuôi chảy và sáng sủa, bằng nhiều thành ngữ đẽo gọt rất tài tình; cách diễn tả của 


ngài có nhiều chỗ làm nhớ đến phụng vụ, hơn thế ngài còn xử dụng cách tinh nhuệ và kín đáo 
những phương pháp điêu luyện trong khoa tu từ học cô điển (phản đề, đối chiếu, vần thông, 
thi tiết). Cho đến nay, các độc giả đều cảm phục về nội dung phong phú và hình thức hữu 
hiệu của các bài thánh nhân viết; các sử gia còn ghi nhận nhiều giá trị riêng trong các áng văn 
dụng tâm giản dị của thánh giáo hoàng. Thể văn kín đáo ấy tiêu biểu một lối phản ứng đáng 
chú ý, và mang lại nhiều vinh dự cho thánh Léon, trái với giọng tu từ thiếu chừng mực, lỗi 
cầu kỳ đáng ghét, ngôn ngữ giả tạo, quá chuyên môn của các nhà văn học thời bấy giờ. 
Chúng là một trong những triệu chứng chắc chắn cho biết họ đã lâm cảnh suy vi. 


Chúng ta lại gặp thấy cùng một mối quan tâm trong việc giảng thuyết, trong lỗi huấn luyện 
tín lý, cùng một khuynh hướng đơn giản hóa các vần đề, ngay trong khoa thần học (những lối 
cầu kỳ tế nhị của Đông phương thì khác xa), trong những tác phẩm của các giám mục Ý 
thuộc thế hệ trước như Maxime thành Turin (+ trước 423), hay những vị đồng thời như Phêrô 
Chrysologue thành Ravenne (kh. 432/440-450), hoặc sau này, nơi các giới khác, trong tác 
phẩm của Césaire thành Arles (503-542) bên Gaule, hoặc của Martin thành Braga (561-580) 
tại Galice. Hai ông sau cùng là những nhà tổ chức dầy kinh nghiệm trong phạm vi mục vụ 
của họ: triệu tập và hướng dẫn nhiều công đồng, quan tâm đến việc giải quyết những vấn đề 
củng cố và gia tăng các cơ cấu Giáo Hội, phát triển song song với các sinh hoạt truyền bá 
Phúc Âm hóa. 


Tất cả các ngài đều năng nỗ dùng lời rao giảng để truyền bá phúc âm theo chiều sâu, để nâng 
cao mức độ tôn giáo của các tín hữu, để bài trừ những tập tục dị đoan đang làm lợi cho nếp 
sống ngoại giáo còn sót lại. Cuộc tranh đấu khó khăn này sẽ kéo đài trong nhiều thế kỷ và 
mang lại kết quả nhiều ít tùy hoàn cảnh. Chung cục, một số tục lệ ấy đã được bãi bỏ: chẳng 
hạn tục đeo mặt nạ có hình các giống vật kế sau những lễ ngoại giáo vào địp đầu năm (hiện 
nay tại Bắc Phi vẫn còn sót lại một phần tục lệ này mặc dầu miền này đã theo Hồi giáo). Một 
số tục lệ khác vẫn còn nhưng đã biến đổi thành địa phương tính: chúng ta vẫn còn giữ tục lệ 
tặng quà và chúc tuổi ngày mông Một tháng Giêng, tục lệ này cũng xuất phát từ ngoại giáo và 
từng bị các nhà giảng thuyết đả kích kịch liệt. Trong các sinh ngữ miền Tây Âu, chỉ riêng có 
tiếng bồ-đào-nha đem á áp dụng tục lệ tôn giáo là điều thông dụng tại miền Hylạp, để chỉ định 
các ngày theo thứ tự trong tuần, thay vì dùng tên những thần tinh tú của tuần chiêm tỉnh: 
ngày của Mặt trăng, ngày của Hỏa tĩnh... 


Số các tòa giám mục đã tăng lên nhiều. Chẳng hạn phần đất nước Gaule ở ven bờ Địa Trung 
Hải (hai tỉnh miền Narbonne, phía nam miền Vienne và quận Alpes duyên hải) đã có tới hai 
chục tòa giám mục vào cuối thế kỷ IV, lại tăng thêm 10 trong thế kỷ V, 10 trong thế kỷ VI. 
Nguyên bán đảo Ibérique vào thời này, có tất cả sáu mươi chín tòa giám mục. 


Phong trào Phúc Âm hóa các miền thôn quê, trên kia đã nói là còn ở giai đoạn phôi thai, thời 
này tiễn hành rất nhanh. Vì thế, chương trình khẩn trương là xây cất nhà thờ thôn quê, hoặc 
tại các thị xã, trước kia vào thời ngoại giáo, đã có trung tâm mục vụ, hoặc tại những làng cũ, 
hoặc giữa những xóm làng tân tạo đang phát triển trong Cương thô lớn với cơ cấu theo lối 
trung cô. Đây là một hiện tượng mới mẻ khác hăn với cơ cầu cô truyền của Giáo Hội, từ thuở 
đầu vẫn tập trung vào các đô thị và quây quần chặt chẽ chung quanh tòa giám mục của mình. 


Cũng như tại Đông phương, họ đạo thôn quê chưa có một qui chế rõ rệt. Nhiều công đồng 
miên đã giúp chúng ta theo dõi đà diễn tiến đưa đầy đến việc phân chia các họ đạo. Chăng 
hạn tại miên nam nước Gaule, có các công đồng Riez 439, Valson 442, Agde 506, Arles 524, 
Vaison 529... Cùng một hiện tượng như thế tại Tây Ban Nha, từ công đồng Tolède I (400) 
cho đến công đồng Tolède III (589). Dần dà số các họ đạo đã gia tăng rất nhiều. Chúng ta có 


thể kiêm điểm một cách rõ rệt về miền Galice: năm 569, địa phận Braga có hai mươi chín họ 
đạo, địa phận Portucale kê cận có hai mươi bôn họ đạo. 


Linh mục quản nhiệm một nhà thờ thôn quê, lúc đầu chỉ có những quyền hành theo giáo luật 
hay những nguồn lợi tài chính được minh định chặt chẽ. Trong một thời gian khá lâu, người 
ta vẫn còn tìm cách tập trung tất cả giáo dân về nhà thờ giám mục, hay ít ra về nhà thờ trung 
ương vào các địp lễ trọng. 


Miền Bắc và miền Trung nước Ý có một tô chức độc đáo và phức tạp hơn, gọi là ¿eve tức là 
một cấp trung gian giữa tòa giám mục và họ đạo mới thành lập: các nhà thờ thôn quê trong 
một quận họp thành một ”cộng đồng họ lẻ” lệ thuộc vào một nhà thờ chính, và chỉ tại nhà thờ 
chính này mới được cử hành bí tích Rửa Tội. 


Trên một cấp bậc cao hơn, các giám mục họp thành từng giáo tỉnh dưới quyền điều khiến 
của vị tổng giám mục. Nguyên tắc thì không ai bàn cãi nhưng phạm vi tài thâm của ngài thì 
đôi khi bị đặt vấn đề, hoặc vì tham vọng cá nhân, hoặc vì những cuộc sửa đổi hành chính dân 
sự ảnh hưởng đến các lãnh thổ của Giáo Hội. Chăng hạn tại miền nam nước Gaule, quyên thế 
của tòa Arles, nơi tòa án Trèves đã tỊ nạn tới đây cuối thế kỷ IV, trở nên quan trọng hơn tòa 
tổng giám mục cũ tại Vienne. Mặc dầu công đồng Turin (398) đã â ấn định về nguyên tắc tổ 
chức, tình hình giáo quyền của các giám mục miên này bị đặt vấn đề nhiều lần trong thế kỷ 
V, bởi vậy đã có những cuộc tranh luận gay gắt làm nhiều giáo hoàng phải can thiệp, từ 
Zosime (417-418) cho đến Hilaire (461-468). 


Toàn thể Giáo Hội la-tinh qui tụ chung quanh tòa Roma. Mối liên lạc trên xem ra còn lỏng 
lẻo, nếu đem so sánh với hiện tượng tập trung ngày nay, hay với thực trạng mà các thượng 
phụ đông phương vào thế kỷ V và VI. Tuy nhiên, ngay từ thời đó, quyền tối thượng của 
Roma được thừa nhận cách minh nhiên và mau lẹ, về hết mọi phương diện: tín lý, kỷ luật, tài 
thâm. 


Mặc dù hoàn cảnh lịch sử lúc đó không thuận tiện, thúc đây bước tiến triển này là sự nghiệp 
của các giáo hoàng, các ngài ý thức về thế lực của mình, suy tính làm sao để thế lực ấy được 
thừa nhận và tôn trọng, kế từ Innocent I (401- 417) cho đến thánh Grégoire cả (590-604). 
Không thê kể tên hết mọi vị, nhưng ít nữa cũng cân ghi nhận ở đây tên của thánh Léon (440- 
461) và của Gélase (492-496): mặc dầu thời kỳ cầm quyền tương đối ngắn ngủi, chúng ta còn 
giữ lại được của các ngài chừng 150 bức thư hoặc những đoạn viết lẻ tẻ. Vì lưu tâm đến hết 
mọi nhu cầu của Giáo Hội, các ngài không ngần ngại can thiệp nhiều lần, đôi khi đi sâu vào 
chỉ tiết trong việc phân giải. Giáo Hoàng Célestin gửi một bức thư cho các giám mục miền 
Provence (428) để lên án tục lệ giáo sĩ mang y phục riêng. Hình như tục lệ này xuất xứ từ tu 
viện, do các giám mục gốc tích đảo Lérins du nhập vào. Nên ghi nhận việc lên án này là bằng 
chứng thứ nhất chúng ta nắm được về vấn đề y phục của giáo sĩ. Từ trước đến đấy, theo như 
giáo hoảng mong muốn, hàng giáo sĩ chỉ khác giáo dân “về kiến thức, đạo hạnh, truyền thống 
chứ không phải về áo quần”, doctrina non veste, conversatione non habi(u, mentis 
puritate non cultu (26). 


Khỏi cần nhắc đến địa vị quyết đoán của Roma trong các vấn đề về Kitô học hay về khuynh 
hướng Pélage. Riêng về phương diện tài thâm, việc kháng tố lên tới tông tòa như cơ quan tối 
thấm là một nguyên tắc không ai bàn cãi. Thực ra, vì các Giáo hội địa phương có khuynh 
hướng tự nhiên muốn giải quyết lấy những khúc mắc nội bộ cho nên hiếm có việc chống án. 
Đôi khi người ta có cảm tưởng răng vì quá mãn nguyện khi có dịp xử dụng quyền thế, giáo 
triều Roma có khuynh hướng bênh vực phe đến khiếu nại với mình và cho họ có lý, mà 


không chịu nghe đối phương. Điều này nhiều khi đã làm cho những nỗ phản kháng hay vụ 
kiện bùng nỗ thêm. Chăng hạn vụ linh mục phi Châu, Apiarius thành Sicca Veneria, bị giám 
mục của ông rút phép thông công vì hạnh kiểm bất xứng đã kéo dài từ năm 417-418 cho đến 
426 và lần lượt làm bận tâm các giáo hoàng Innocent, Boniface và Célestin. 


Việc xử dụng quyền bính ngày càng gặp nhiều khó khăn do những cuộc chính biến. Sau cuộc 
xâm lăng năm 406 các mối liên lạc giữa tòa giáo hoàng và miễn bắc nước Gaule theo thực tế 
đã bị gián đoạn; ngay với cả những tỉnh miền Đông-nam, còn theo tôn chỉ Roma và về chính 
trị còn lệ thuộc nước vệ các cuộc giao thông cũng không dễ dàng. Người ta nhận thấy rõ điều 
ấy mỗi khi có biến cố trầm trọng, như cuộc khủng hoảng Nhất tính. Thánh Léon đã lưu ý 
thông đạt cho hàng giám mục miền Provence (ngày mồng 5 tháng năm 450) bản văn của Tập 
sách gửi Flavien trữ danh của ngài. Vì thư trả lời của công đồng Arles tới Roma muộn quá 
nên các đại biểu Roma không xử dụng được nó trong công đồng Chalcédoine như giáo hoàng 
mong muốn: giấy báo đã nhận thơ của thánh Léon đề ngày 27 tháng giêng năm 452. Có điều 
kỳ lạ, là trong bản hồi âm này ngài ủy nhiệm các giám mục Gaule chuyên đạt kết quả mỹ 
mãn của công đồng cho hàng giám mục Tây Ban Nha, như thể là chính ngài không thể trực 
tiếp loan tin cho họ. Nhờ những bức thư này người ta mới nhận thấy việc giao thông lệ thuộc 
vào việc đi ad limina của một vị giám chức nào đó. Trong trường hợp trên, việc tổng giám 
mục Embrun tới Roma nhân khi có vụ tranh chấp về tài thâm; lại cũng một vị giám mục 
Grenoble đã chuyên đạt tới Milan Cuốn sách gửi Flavien. 


Bởi vậy, nhiều lần Roma đã tìm cách cứu vãn tình trạng này: Năm 412, giáo hoàng Innocent 
đã đặt Thessalonique như một giáo phận đại diện Tông toà để gián tiếp thi hành quyền bính 
của Tông tòa tại các tỉnh Hylạp thuộc giáo phận này. Cũng tùy theo hoàn cảnh, đôi khi Roma 
đặt một Khâm mạng thường xuyên như trung gian hiệp thông và thi hành quyền bính giữa 
Roma với những giáo tỉnh khác nhau tại một miên. 


Tại nước Gaule dọc theo bờ Địa-trung-hải, Arles đòi giữ chức vụ “đại diện Tông Tòa”. Nhờ 
mưu mô của Patrocle, giáo hoàng Zosime chấp thuận việc ấy năm 417, nhưng quyên trưởng 
giáo của Arles đã mai một ngay từ năm 419. Với tính tình cương nghị, thánh Léon thắng thắn 
chống đối việc thánh Hilaire lấy sáng kiến định mở rộng quyên bính của ông ra ngoài ranh 
giới địa phận. Được hồi phục khoảng năm 462, rồi năm 514 (đề thăng chức cho thánh 
Césaire), một lần nữa vào năm 595, dưới đời thánh Grégoire cả, thể chế này không gặp thời 
cơ để tỐn tại: nguyên do, một phần tại các cuộc thăng trâm chính trị trong một nước đang bị 
xâu xé giữa các người WIsigoths, Ostrogoths, Burgondes và Francs. Sau khi nước Gaule 
được thông nhất dưới nhà Mérovingien, chính giám mục Lyon đứng đầu và mang danh hiệu 
là trưởng giáo chủ (570, 580...), nhưng không thi hành những chức vụ của một vị đại diện cho 
giáo hoàng. 


Tại Tây Ban Nha, một thứ quyền đại diện tương tự như trên được ủy thác cho giám mục 
Séville, do các giáo hoàng Simplicius (468-483), Felix (483-492), rồi sau là Hormisdas (514- 
523). Giáo hoàng này phân định rõ lãnh thô của đương sự là hai tỉnh Bétique và Lusitanie. 
Hình như ngài cũng ủy thác những chức vụ tương đương như vậy cho một giám mục miền 
Tarraconaise. Nhưng đây chỉ là một sự ủy thác tạm thời, không được nhìn nhận trong tương 
lai, nhất là từ khi Giáo Hội Tây Ban Nha tiễn dần tới một giáo hội quốc gia thống nhất chung 
quanh tòa Tolède. Từ địa vị là tòa giám mục thuộc hạt Carthagène, tòa Tolède trở thành tòa 
tổng giám mục năm 527; sau khi vua Reccarède trở lại, vị giắm mục kinh đô, đảm nhiệm tòa 
Tolède, trở thành giáo chủ thực sự trên cả nước Tây Ban Nha. Tuy nhiên mãi tới năm 647 
danh hiệu ”giáo chủ” mới xuất hiện. 


Các thế kỷ V và VI cũng cho thấy rằng chế độ tu viện đã phát triển lên rất mạnh. Về phương 
diện này truyền thống đã khai mào trong thế kỷ trước vẫn tiếp tục không có sự thay đổi đặc 
biệt. Những tâm điểm đã có trước, nay bắt đầu lập thêm các chi nhánh: từ đảo Lérins, chế độ 
tu viện lan tràn tới miền Vienne-Lyon, rồi từ đấy phát đi tới quận Jura (Conda, hiện nay là 
Saint-Claude, 450) và miền Valais (Agaune, hiện nay là Saint-Maurice, 515). Một số tâm 
điểm mới xuất hiện: chăng hạn riêng ở Tây Ban Nha, có Asan tại Aragon do thánh Emilien 
sáng lập và trở nên thời danh nhờ thánh Victorien (+ 558), có Dumio, Braga tại miền Galice 
do thánh Martin thành lập vào các năm 550. 


Thánh Martin thành Braga sinh ra tại Pannonie và trùng tên với bề trên và quan thầy của ngài 
là thánh Martin thành Tours, ngài đã nhận ra ơn gọi vào dòng và trở nên tông đồ trong thời kỳ 
lưu ngụ tại Palestine. Cũng giông như tại miền Provence, chế độ tu viện tại Ibérique bắt 
nguôn từ sáng kiến trực tiếp của các tu sĩ Đông phương đầu tiên. Thánh Martin vừa dịch vừa 
thúc đây việc dịch những Apophegmes của các Cha thánh sa mạc. Nhờ có một số ảnh hưởng 
khác nữa nên đường hướng tu viện này đã phát triển mạnh, nhất là nhờ sự cộng tác của những 
người tị nạn từ châu Phi tới. Một điều đáng lưu ý, năm 569 viện phụ Donat cùng với bảy 
mươi tu sĩ mang theo một thuyền sách tới miền Valence, mấy năm sau lại có viện phụ 
Nanctus đến cư ngụ tại Mérida. Hình như ảnh hưởng kỷ luật của thánh Augustin đã du nhập 
vào Tây Ban Nha theo con đường ấy. 


Ảnh hưởng ấy cũng chưa cắt nghĩa thỏa đáng một hiện tượng khá phô biến: vì sao đường 
hướng tu viện đã góp phần vào việc tuyển trạch các giám mục. Lý do tại hoàn cảnh lịch sử: 
các tập tục man di càng tăng gấp, nền văn hóa càng suy sút, thì việc tuyển chọn các giám mục 
càng trở nên khó khăn. Muốn có một giám mục đạo hạnh tốt và văn hóa cao, càng ngày 
người ta càng kêu gọi đến các tu sĩ: trong vòng hai thế kỷ, đảo Lérins đã trở nên lò đảo tạo 
các giám mục. VỊ sáng lập tu viện Lérins là thánh Honorat, đã kết thúc cuộc đời tại tòa Arles 
(427-430); trước hoặc sau ông đã có ba môn sinh giữ chức vị ấy; sau này còn một số tu sĩ 
khác cũng được chọn làm giám mục, trong đó có thánh Césaire cả (503-542). Đảo Lérins đã 
gây ảnh hưởng trên toàn thê miền Đông-Nam nước Gaule: vào khoảng giữa thế kỷ V, người 
ta thấy có thánh Eucher tại Lyon, hai con của ngài là Salonius tại Genève và Véran tại Vence. 
Hiện tượng “nhiều tu sĩ làm giám mục” cũng diễn ra tại châu Phi, tại Tây Ban Nha. Riêng 
Roma, vị chủ trương bảo thủ, mãi sau mới chấp nhận ”việc chọn tu sĩ làm giám mục”: mãi 
cuối thế kỷ VI mới thấy một cựu tu sĩ lên chức giáo hoàng, và là giáo hoàng thời danh: đó là 
thánh Grégorre cả (590-604). 


Sau khi trở nên giám mục, các tu sĩ này vẫn duy trì lý tưởng tu trì của họ như trước: họ vẫn 

giữ tâm hồn tu sĩ thuần chất, ngay cả trong y phục của họ. Hình như họ thường qui tụ (chúng 
ta không có bằng chứng đích đáng vê điềm này) chung quanh mình một sô giáo sĩ để sống 
chung. Có nhiều bằng chứng về sự kiện họ phát triển chế độ tu viện với tư cách là những vị 
sáng lập hay soạn thảo luật dòng. 


Phải nói thật, “đầu mùa trăm hoa đua nở” này đã diễn ra trong một bầu khí hơi lộn xộn. 
Cũng như ở phương Đông, mỗi tu viện chấp thuận một đường lối tổ chức và tỉnh thần tùy 
theo vị sáng lập; bởi vậy đã có quá nhiều thứ /„á¿ /ệ. Hiện còn giữ được tới hai mươi quy luật 
khác nhau. Không phải bản luật nào cũng độc đáo cả; những văn kiện ấy góp chép lần nhau 
rất nhiều, ấy là chưa kế đến việc phiên dịch và thích ứng các kỷ luật đông phương. Trong 
nhiều trường hợp, rất đễ nhận định những điểm vay mượn hay xuất xứ của chúng: chẳng hạn 
hai quy luật cho dòng nam và dòng nữ của thánh Césaire, cả hai đã được chuyền hóa từ luật 
của thánh Augustin và có lễ từ truyền thống đảo Lérins nữa, cả hai cũng lại gợi hứng cho một 


loạt quy luật khác do Aurélien thành Arles soạn thảo, như Regula Tarnantensis, Regula 
Ferreoli. Đó là chưa nói đền ảnh hưởng của chúng tại Y và Tây Ban Nha. 


Giữa các quy luật dòng được sọan thảo trong bối cảnh tranh tối tranh sáng Ấy, nổi bật một 
quy luật thời danh nhất và phong phú nhất, đó là quy luật do thánh Benoit thành Nursie. Ngài 
là tu sĩ tại Subiaco, rồi tại Mont-Cassin là nơi hình như ngài đã soạn ra luật ấy vào khoảng 
năm 540. Hiện nay còn nhiều cuộc tranh luận gay go về những liên hệ giữa kỷ luật này với 
các bản văn khác, nhất là với Regula Magistri vẫn được coi là bí mật. Cho đù chúng liên hệ 
theo chiều hướng nào đi nữa, nếu đem so sánh hai bên thì sẽ thấy nổi bật lên tính độc đáo và 
công trình của bộ Kỷ luật trên: chừng mực và gọn gàng, mực thước và quân bình, kêu gọi đi 
đến bền đỗ, vâng lời, đời sống cộng đồng. Theo truyền thống, thánh Benoit được tôn sùng 
như vị thủy tô các tu sĩ Tây phương. Như vậy là đúng, nhưng cần phải chỉnh đốn tước hiệu ấy 
với hai nhận xét sau đây : 


1) Mặc dầu Quy luật Biển-đức đã được phổ biến tại Ý ngay từ lúc đầu, đà tiễn ấy bị khựng 
lại bởi những biến cỗ do cuộc xâm lăng của người Lombards gây nên: núi Cassino bị tàn phá 
năm 577 và các tu sĩ phải tị nạn đến Latran; mãi tới thế kỷ VII quy luật ấy mới du nhập vào 
miền Gaule, hình như mãi sau mới vào Tây Ban Nha. Sau thời kỳ Carolingien và nhất là nhờ 
cuộc cải tô của thánh Benoit thành Aniane (+ 821), Quy /uật ấy mới được phô biến rộng rãi 
và trở nên một trong những đặc tính nôi bật của chế độ Tu viện Tây phương. 


2) Quy luật này chắc chắn mang nặng tỉnh thần tây phương, nếu không được coi là sản 
nghiệp của truyền thống pháp lý Roma. Nhưng Benoit còn là một vị thánh theo tiêu chuẩn 
đặc biệt Đông phương: chính ông cũng là người làm phép lạ, có thần khí, có tài ba thiêng 
liêng theo truyền thống Antôn đã khai mở trước. Đừng quên rằng Quy luật dành riêng cho 
“người mới nhập tu viện”, chỉ đoạn cuối cùng, tức đoạn LXXIII, mới mở ra một viễn tượng 
lớn hơn: sau thời gian tập tu, /mfium conversafionis, ngài khuyên nhủ những người muôn đạt 
tới tới đỉnh toàn thiện phải tự đặt mình vào trường phái của các Cha thánh đời trước, phải 
nghiên cứu các bài giảng thuyết, các Quy chế của Gioan Cassino, hạnh tích của những Cha 
thánh trong sa mạc và Qwy /uát của thánh Basile. 


Xét theo chiều sâu: Không riêng thánh Benoit mà nói chung chế độ tu viện tại các xứ ven bờ 
Địa-trung-hải trong thế kỷ V và VI, vẫn còn rập theo lý tưởng tu trì thừa hưởng được từ đời 
Cổ đại. Lý tưởng này được định nghĩa bằng việc xa lánh thế tục, và những giá trị giả tạo của 
trần thế mà đứng hàng đầu là văn hóa trí thức (thật ra đây là thứ văn hóa trụy lạc của nhiều 
văn sĩ thời ấy). Phải đợi đến thế kỷ VII-VII trở đi, mới bừng sáng chế độ tu viện bác học và 
khai hóa, một đặc tính của Tây phương thời kỳ Trung cô. 


Người ta cũng nhận thấy có sự liên tục như thế về phương diện đạo đức và về đời sống tôn 
giáo: lòng sùng kính các vị tử đạo và các thánh nói chung vẫn phát triển theo chiều hướng 
của thế kỷ IV; giữa các vị thánh được sùng kính, như tại phương Đông, nổi bật nhất 
luôn là đức Trinh nữ Maria. Vào đầu thế kỷ IV tại Roma, vẫn chưa có thói quen phân biệt các 
nhà thờ bằng tên một vị thánh; người ta còn lấy tên ”người hằng tâm hằng sản” đề chỉ các nhà 
thờ ấy. Vì thế có trường hợp một nhà thờ mang thực hiệu ”thứ hai-mươi-lăm”, hay một họ 
đạo thành phố, được thành lập dưới đời giáo hoàng Innocent (401-417), có nhà thờ Saim- 
Viial, mà ban đầu chỉ gọi là fiu„lus Vestinae. Trái lại, chừng ba mươi năm sau, ngay sau công 
đồng Ephèse như trên kia đã nói, giáo hoàng Xyste III cho trùng tu và trang trí nguy nga đền 
thánh trên đổi Esquilin, ngài đã thắng thắn cung hiến thánh đường mới này cho Mẹ Thiên 
Chúa với câu: Virgo Maria, tibi Xystus nova tecta đicavi (27). 


Tục lệ trên phổ biến nhanh chóng đến nỗi vào cuối thế kỷ VI, hết thảy những người khởi 
xướng xây cât các nhà thờ thực hiệu cũ ngày trước đều được gán cho tước hiệu là ”thánh” cả: 
như vậy titulus Sabinae đã trở thành nhà thờ bà thánh Sabina, nhà thờ mà giáo hoàng Máccô 
đã sáng lập trong thời kỳ nhiệm chức ngắn ngủi của ngài (336) được gọi là nhà thờ Thánh 
Máccô... 


Lòng sùng kính các thánh bao giờ cũng bày tỏ bằng việc tôn trọng hài cốt của các ngài. Dĩ 
nhiên có nhiêu hình thức lợi dụng: tìm mọi cách đê mua tậu và làm chủ hài côt thánh, hoặc đi 
hành hương tới các thánh đường mang dâu vết của các ngài. 


Như trên đã nói, người phương Tây tiếp tục thăm viếng những thánh đường tại phương 
Đông; Roma và các hang toại đạo cũng đón tiếp rất nhiều khách hành hương. Nhà thờ chính 
tòa Monza tại miền Lombardie duy trì một loạt ve đựng dầu đã sẻ được từ những đèn thắp 
trước /u niệm (mémoriae) của nhiều vị tử đạo Roma (mỗi ve đều có mang nhãn hiệu nói lên 
xuất xứ của nó). Loạt ve này do một linh mục có lòng sùng kính các thánh đã mang về tặng 
hoàng hậu người LombardIe tên là Theodolinda vào các năm 590-604. 


Cũng như sẽ còn xảy ra vào đầu thế kỷ thứ XIX, có lúc người ta nhằm tưởng tất cả giáo dân 

được chôn cất trong mộ động đều là những vị tử đạo thực sự. Cũng vì vậy mà lòng sùng kính 
ấy đã phản ảnh mức sa sút chung về văn hóa. Đề thỏa mãn tính hiếu kỳ của các tín hữu và 
khách hành hương, vào lúc này đã xuất hiện một loạt văn chương huyền thoại, do những 
người viết truyện các thánh bịa đặt ra một cách kỳ cục, nhất là đối với các vị thánh trước kia 
chỉ được biết đến tên và một vài chỉ tiết (địa điểm ngôi mộ, ngày tháng kính nhớ). 


Chúng ta còn có nhiều bằng chứng khác để khăng định những thiếu sót về ý thức lịch sử, 
những hành động thiếu đứng đắn và ít lương tri: chẳng hạn sau khi vụ bầu giáo hoàng 
Symmaque bị đả kích và đây tới cuộc ly giáo, xảy ra vào các năm từ 498 đến 507, những 
người thuộc phe cánh của Symmaque đã cả gan chép ra những chuyện hoàn toàn giả mạo đề 
bào chữa cho ông. Vấn đề đặt ra là: phải chăng khi giáo hoàng bị tố cáo về một số tội phạm 
và mấy điều tai tiếng (hình như đây là một điều vu khống), thì ngài có thể bị đưa ra trước tòa 
các giám mục hay không? Để quả quyết ° "thủ tục trên không thể chấp nhận được”, các ngụy 
thư của phe Symmaque dựng đứng lên rằng: vấn đề đã được nêu ra và đã được giải đáp bởi 
nhiều vị giáo hoảng trước, vì thế nên đã có tập Consfifutum Sylvesfri tức nghị định của một 
công đồng ma nhóm họp tại Roma dưới đời Constantin, với sự hiện diện của hoàng để sau 
khi ngài chịu phép rửa tội và được chính giáo hoàng làm phép lạ cho khỏi bệnh phong cùi. 


Không nên dừng lại quá nhiều ở những lối phát biểu kỳ cục ấy của một nền văn hóa đang 
suy đồi. Vì chính trong thời ấy, có một công trình rất đáng hoan nghênh về mọi khía cạnh, đó 
là việc khởi thảo nền phụng vụ Roma. Nhờ đó, nền phụng vụ mau đạt tới mức trưởng thành, 
từ đời Carolingien trở đi nó bắt đầu xâm nhập vào toàn cõi phương Tây và trở nên nền phụng 
vụ chung cho toàn thê Giáo Hội la-tinh Tây phương, ngoại trừ mấy yếu tô địa phương còn sót 
lại (như ở Milan, Lyon, Tolède). 


Dĩ nhiên vào thời kỳ chúng ta đang nghiên cứu, việc bành trướng phụng vụ chưa thành đạt 
và cũng chưa thể tiên đoán ra sao. Mặc dầu các giáo hoàng đã làm hết sức để các giáo hội 
khác nhau chấp nhận đường lối Roma, nhiều truyền thống phụng vụ lúc đó đang thịnh hành, 
có nhiều điểm dị biệt, như truyền thống Phi châu, Tây Ban Nha (thay vì gọi truyền thống này 
là ”mozarabe”, người ta gọi là ”Wisigothique”), Gallican và sau cùng là những truyền thống 
miền Bắc Ý và miền Trung Ý. Một bức thư giáo hoàng Innocent gửi cho giám mục Gubbio, 
không đầy 120 cây số về phía bắc Roma, làm chứng rằng: vào đầu thế kỷ V, miền Ombrie 


vẫn chưa chấp nhận Lễ điển của kinh đô. Hình như ngay tại Roma cũng chưa nhất thống hoàn 
toàn, còn phải phân biệt phụng vụ giáo hoàng và phụng vụ của các linh mục ”biệt hiệu”. Lúc 
này còn đang là thời kỳ sáng tác, tương tự như một bụi cây đang mọc xum xuê, chưa được cắt 
tỉa đây đủ. 


Đến đây, chúng ta thử tìm hiểu qua về lễ Thánh thể. Điều hiển nhiên, nếu để ý nghiên cứu 
chúng ta sẽ thấy cuốn sách lễ Roma đã được bố cục qua nhiều giai đoạn phiền tạp. Mỗi thời 
đại đều để lại trong đó một dấu tích riêng. Phần đóng góp của các giáo sĩ trong Đề quốc 
Carolingien rất quan trọng, đến nỗi có thê nói được rằng ”đây là nền phụng vụ Roma-Franc”. 
Dù sao, các yếu tố cầu thành và phần lớn công trình soạn thảo là sự nghiệp của các thế kỷ V 
và VI tại Roma. 


Cách phối trí và bản văn chính yếu của phần chung thánh lễ gọi là Lễ qui, đã được ấn định 
dứt khoát vào thời kỳ này. Thực ra, công việc đã được thực hiện từ lâu TỒI, bây giờ là lúc phải 
khởi thảo bản văn chung kết. Tất cả các vị giáo hoàng tên tuổi thời kỳ ấy như thánh Léon, 
Gélase, Symmaque, Vigile, thánh Grégoire, đều góp phần bằng việc sửa đối chỗ này, thêm 
một câu vào chỗ khác. Có thể nói được, kê từ năm 600, công việc đã hoản thành, các thế kỷ 
sau chỉ thay đổi đôi ba chữ thôi. 


Lễ la-tinh đã mặc một hình thức riêng. Các Giáo Hội Đông phương vẫn còn tự do lựa chọn 
giữa nhiều nền phụng vụ. Phần Lễ qui đã có định, ngoại trừ một sô Commumicanies và Hane 
igiiur riêng biệt dành cho những ngày lễ trọng và một số kinh Tiền tụng. Song song với phần 
lễ chung, có phần lễ riêng, vì thế phải chọn lựa các bài đọc, phải soạn thảo các lời tổng 
nguyện. Cuốn độc thư Roma cổ nhất hiện còn giữ được cho chúng ta biết đường lối phân 
phối các đoạn trích Tân Ứơc và Thánh Thư, dùng trong năm phụng vụ ở thế kỷ VII. Người ta 
nhận thấy rằng phần chính yếu đã được lựa chọn theo tục lệ hiện hành, nhưng có nhiều thay 
đổi hơn, những lời ”ám chỉ xa gần” đọc thấy trong các bản văn, nhất là trong những bài giảng 
của thánh Léon, giúp ta đoán biết truyền thống đã được có định sớm hơn nhiều. Chúng ta có 
nhiều tài liệu về các lời tổng nguyện. Người ta còn giữ được mấy cuốn ”Bí Tích chỉ nam” cổ 
thời, cuốn đầu tiên gọi là Leonianum, cho biết bản sưu tập thực hiện ngay sau năm 550. Sách 
này cho biết nhiều giáo hoàng trong các thế kỷ V và VI đã góp phân, như thánh Léon, Gélase 
v.v. Bản sưu tập này nêu bật tính cách phong phú dồi dào của giai đoạn sáng tác, về sau 
người ta cắt bớt đi rất nhiều. Chăng hạn cuốn bí tích chỉ nam của giáo hoàng Léon góp lại tới 
267 kinh tiền tụng khác nhau. Trong những cuốn bí tích chỉ nam đến sau, cuốn của giáo 
hoàng Gélase (cuối thế kỷ VII) chỉ giữ lại 53 kinh, cuốn của giáo hoàng Grégoire chỉ giữ lại 
14. Phương thức chọn lọc trong sách lễ Roma được ấn hành sau thế kỷ thứ XII còn hạn chế 
nhiều hơn nữa. Ai cũng biết biết điều đó. Thế nhưng trong những sách lễ â Ấy, người ta đếm 
được 175 đoạn trích lại từ cuốn bí tích của giáo hoàng Léon, và được duy trì hầu như nguyên 
vẹn cho đến đời chúng ta. Ngoài ra, hình thức văn chương của những lời nguyện ngày trước 
đã được dùng làm mâu mực cho lời nguyện được soạn thảo về sau. Kết luận, những đặc tính 
và đường hướng chung của sách lễ Roma đã được ấn định vào thời kỳ này. 


Ngoài tầm quan trọng lịch sử, còn phải ghi nhận giá trị nội tại, cả về phương diện văn hóa 
lẫn tôn giáo, của công trình lớn lao này. Các nhà sử học chuyên về ngôn ngữ và nền văn 
chương la-tinh thường không lưu ý tới. Đáng lẽ họ phải tắn dương nền phụng vụ Roma như 
kỳ công cuối cùng (mà không phải là thua kém nhất) của nền văn minh cô điền. 


Tiếng la-tinh phụng vụ là một biến dạng độc đáo của tiếng la-tinh văn chương, và như vậy 
nó là một ngôn ngữ bác học, văn hoa (Thật ngây ngô nêu coi đây như một âm hưởng trực tiêp 
của sinh ngữ thông dụng vào thời đại ây). Đây là thứ ngôn ngữ thuộc truyền thông tôn giáo 


đã khéo léo trưng dụng tính trầm tĩnh Roma đề diễn tả điều linh thánh, theo lối quan niệm rất 
Roma về sự thánh trong đó có thành phần chuyên đoán và pháp lý; ngôn ngữ bác học này 
không quên sót môn tu từ hy-lạp đã được các trường phái phố biến ra, kèm theo lối kết cầu 
phong phú của Cixéron, với lối dùng biền ngẫu uyên chuyên đối đáp, chọn lọc, tiết điệu, toàn 
bộ hình như luôn luôn được kiến tạo một cách đơn giản. Nó lại trung thành với thiên tài biệt 
hữu của tiếng la- tinh đến nỗi các lời tổng nguyện đương nhiên đi sát với thứ văn kỳ đảo dùng 
trong những kinh cổ đại nhất của đạo gia truyền giữa đám nông dân miền Latium. Sau cùng 
là thứ ngôn ngữ có âm điệu phong phú và biến chuyền, có lối hành văn riêng biệt cho kinh 
Tiền tụng mà nét độc đáo nhất là đọc lên người ta cảm thấy ngay giọng văn hùng biện, thê 
văn gợi cảm và rất súc tích thần học. Thẻ văn này còn duy trì tài ứng khâu đã lâu đời được áp 
dụng trong giây phút long trọng của phụng vụ. Thể văn này đối lập với văn điệu cân nhắc, 
hầu như đẽo gọt, dùng trong các phần khác của Lễ-qui. Phân tương phản còn biêu hiện hơn 
thế nữa nếu đem so sánh loại văn ấy với lối soạn thảo các lời tổng nguyện, là những câu mài 
dũa và thường thiên về văn chương, với lối kết câu chặt chẽ nhưng phiên tạp, nói chung là 
bác học hơn. 


Nhưng phụng vụ không phải là việc góp nhặt đơn giản một số bản văn, còn phải lưu ý đến 
những kết quả kỳ diệu hàm súc trong lễ la-tinh, lễ này được quan niệm như lễ nghỉ nói với 
toàn thể dân chúng, động viên toàn khối đại chúng. Người Roma vốn có biệt tài điều khiển 
dân chúng, và về phương diện này, phụng vụ đã bén rễ theo truyền thống hoàng cung, truyền 
thống các nghĩ. lễ trần tục. Chính các nghi lễ này đã nhuộm mầu linh thánh (không có điều gì 
là hoàn toàn trần tục trong bầu khí chủ trương tôn giáo tính mới), nhuộm mâu truyền thống 
mà người ta quen gọi lầm là ”phụng vụ” hoàng cung (các cuộc yết kiến hoàng đề trong Đệ 
nhị Đề chế cũng xử dụng khung cảnh đại thánh đường), hay ”phụng vụ” trường đua ngựa với 
những lối rước xách riêng biệt. Giáo Hội đã trưng dụng mọi kỹ thuật Ấy, cho nên không lạ gì, 
ban đầu lễ Misa có tới ba lần rước trọng thể, một lần trong kinh Nhập lễ, một lần lúc dâng 
bánh rượu, một lần khi rước lễ. Cả ba lần đều hát thánh vịnh, nhưng hiện nay chỉ còn lại câu 
đối xướng. 


Sau cùng, nêu đem so sánh với các nên phụng vụ Đông phương, chúng ta sẽ thấy nổi bật lên 
tính cách độc đáo của lễ Roma về phương diện thuần túy tôn giáo: gọn gàng, đơn giản, uy 
nghiêm mà vẫn không kém vẻ hùng tráng: trong đó không thiếu ý nghĩa linh thánh. Nhưng nó 
biểu hiện dưới một hình thức khác với phụng vụ Đông phương: nghiêm nghị, kín đáo, nôi bật 
mẫu sắc truyền thống quí phái của Roma. Điểm này càng rõ nét hơn khi các yếu tô giáo luật, 
xã hội và văn hóa xác định danh giới giữa giáo sĩ và giáo dân. 


Càng nhận thức được tầm mức quan trọng của phụng vụ, người ta càng phải thận trọng khi đề 
cập đên một tình trạng suy mạt còn khả nghi: sử gia không thê đưa ra những phán đóan tiêu 
cực thuân túy và đơn phương về giai đoạn tranh tôi tranh sáng, giai đoạn được định nghĩa 
cách quá dê dàng như giai đoạn của các thời đại đen tôi tại Tây-âu chúng ta. 
CHƯƠNG XIN 
NÈÉN KITÔ TRUNG CÓ 


BÁT ĐẦU XUẤT HIỆN 


Cũng như rất khó năm được giây phút bắt đầu rõ rệt, rất khó nhận định khoảnh khắc chung 
cục đã kết thúc một hiện tượng văn hóa lớn: truyền thống cô đại, đầu chỉ còn sót lại như một 
ngọn lửa chập chờn, cũng phải lâu lắm mới tắt hắn. Các điều kiện cấu thành môi trường đề 
“đời sống trí thức trong Giáo Hội dưới quyền người Wisigoth” lại phát sinh vào cuôi thế kỷ 
VI, cho phép hiểu ngầm rằng ”truyền thông văn chương vẫn còn dai dẳng trong thế kỷ kinh 
hồn kế tiếp cuộc xâm lăng năm 410” (28). Tại miền nam nước Gaule, các trường phái Roma 
vẫn còn tiếp tục cho đến gần cuối thế kỷ V. Sau khi các trường này đóng cửa, phe quí tộc 
Galo-Roma qua nhiều thế hệ vẫn duy trì được lòng ái mộ văn chương giữa các người cùng 
dòng tộc với họ, nhờ truyền thống gia đình, vả về sau, Giáo Hội đã tự hào vì tuyển trạch được 
những giám mục từ môi trường trí thức ấy. Nền văn hóa cô điển với thể chế học đường còn 
được duy trì thỏa đáng hơn cả tại Ý thuộc người Ostrogoths, hoặc tại châu Phi thuộc người 
Vadanles; tình trạng này đã kéo dài cho đến khi xảy ra cuộc tái chinh phục của Byzance. 


Tuy không chủ trương suy tôn quá mức nền văn hóa này, người ta cũng ghi nhận: bên cạnh 
mắy tu từ gia có thể văn hư phù và ngôn ngữ giả tạo, sermo scholasficus, như Ennode giám 
mục thành Pavie qua đời năm 52Ï, còn gặp thấy một số tâm hồn cương nghị hơn, sâu sắc 
hơn, rất ý thức về những vấn đề mà nền văn hóa kitô về sau sẽ đặt ra. Chăng hạn Claudien 
Mamtcrt, linh mục thành Vienne (+ kh. 474), nước Gaule, là một triết gia thực thụ, một tân- 
Platon tên tuổi, xuất thân từ trường Porphyre; Trôi hơn Fauste thành Riez, một đối phương 
chất phác (đảo Lérins đã đào tạo ra những con người đạo đức hơn là những nhà thần học), 
Claudien Mamert đã ước lượng nỗi tính cách phức tạp siêu hình của một vân đề gai góc và tế 
nhị như vấn đề bản tính của linh hồn. Tại Ý, thành Naples đón nhận Eugippius, nhà chép 
truyện thánh Sévérin, ông đứng ra xuất bản các sách của thánh Augustin (+ sau 533). Roma 
tiếp nhận Denys người Bé nhỏ, một tu sĩ Scythe thành Dobrogea, vừa là nhà giáo luật, niên 
kỷ gia, vừa là chuyên viên dịch thuật; ông là người có khả năng tiếp xúc được với thế giới 
Hylạp. 


Trên kia chúng ta đã nhắc đến Boèce, một triết gia thực thụ, điều này Ít thấy nơi người la- 
tinh. Ông đã được huấn luyện rất căn bản về triết lý, có lễ ngay ở Alexandrie. Với những sách 
thủ bản, với các bài dịch và với những thiên chú giải của mình, hình như ông vừa muốn phục 
hưng lại nền triết lý vừa quyết định cho nó nhập tịch hoàn toàn vào Tây phương, theo công 
trình Cicéron đã bắt đầu. 


Trong một phương án đã trực tiếp hoạch định nhằm đáp ứnG vào những yêu sách của đức tin 

kitô, giáo hoàig AgapIt và Cassiodore, bạn của ông, dự +ịnh lập lên tại RomamOät cao học 
viện tôn giáo (S35). Cassipgdore đã năng fỗ, một mình thực hiện phương a'n này, sau khi ông 
từ giã đời sông công khai và trở về tu viện Calabre tạ) Vivarium. Nơi đây ông kiến Tạo một 
cä sở Xuất bản, dịch thuật và biên soạn các tiêu Luận bách khoa to!øn thư. Những nhân vật 
này đã làm việc cho hậu thế, scribantur haec in generaftione altera: tình thế đen toÁi lúc đó 
không cho phép các obng đưa n`ững sáng kiến ấy ra phụC vụ tức khắc, nhưng sự nghiệp của 
các vị sáng tạo nløy đã được nền văn chương trung cô thu dụng và đón nhận cách kính cẩn, 
được truyền tụng lại và đem ra suy tư lâu +ời. 


Sau khi làm chu{ được các tỉn` Tây phương vừa mäùi khôi p(ục, JustiNIen ra sưyc trùng tu 
các học đường 6à móc nối lại các cuộc giao tiếp với Constantinople; điều nàY cũng góp lợi 
Ích cho nền văn hóa tôn giáo Phi châu-Kitô và của miền nam Tây Ban Nha. Một người công 
chức cao cấp thuộc dòng giống phi châu, là Junillus, đã dịch cuốn thủ bản giải nghĩa Thánh 
Kinh thông dụng tại trường Nestorius ở Nisibe sang tiếng la-tinh (khoảng 542), trong khi ông 
này làm việc tại Constantinople. Khoảng năm 583, Léandre thành Séville gặp tại đấy vị giáo 


hoàng tương lai là thánh Grégoire, ngài ở đây với tư cách là khâm mạng (tương đương như 
chức sứ thân ngày nay). 


Các cuộc giao tiế0 này cũng diên quan đến Ý, nhưng hình như maền này không khai thác 
được gì vì hầu như đã kiệt quệ tới cốttủy bởi hai m%løơa năm cHiếN tranh (535-555) trmng 
cuộc cầm cự cô thủ của ncười Ostrogoths trước sức phản Công người Byz!nce. Riêng Roma 
đã bị tốn thương hầu như chôf vùi đưới cảnh điêu tàn. Sau khi chiếm được thành phố này 
ngày l7 tháng Chạp na*m 54ó, vì sợ không giữ nổi, vua Totila đã hạ lệnh cho toàn thể dân 
thành phải rời đến miền Campanie: trên lý thuyết, Roma bị bỏ hoang trong vòng bốn mươi 
ngày, thời gian lạ lùng này chia cắt tượng trưng định mệnh lâu dài của thành phô muôn thuở 
ra làm hai. 


Trật tự Byzance vừa mới được vãn hồi thì người Lombards, một trong những dân tộc 
GermanIe còn man rợ hơn cả, lại lên đường đi xâm chiếm nước Ý (568). Họ nhanh chóng 
chiếm cứ đồng bằng Padova, rồi tiến sâu vào bán đảo; có lẽ họ không. đuổi nổi người 
Byzance, một lực lượng hải quân hùng mạnh, khỏi các căn cứ như quần đảo Vénétie, 
Ravenne, Gênes, Naples; nhưng họ chiếm đóng được dãy núi kiên cố Apenmnin; từ năm 570- 
571, họ tiến vào Spolèẻte và Bénévent; Roma cũng bị đe dọa. Chiến tranh lại bùng nỗ, kéo 
theo một chuỗi đau khổ: cướp bóc, càn quét, đói kém, dịch tỄ. 


Liên kết với Đế quốc Đông phương, không vì tất đã mang lợi ích cho các Giáo Hội la-tinh. 
Lý do vì các giáo hội này đã bị liên lụy vào những vụ tranh cãi thần học trong lúc họ chưa 
được chuẩn bị. Chúng ta đã thấy các giáo hoàng Vigile và Pélage bị Justinien lố lăng thúc đây 
lên án Ba đoạn (Trois Chapitres); các ngài còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa, rồi sau các giám 
mục và những nhà thần học Tây phương mới chấp nhận quyết định ấ Ấy. Vì không thành thạo 
những chỗ tế nhị của thuyết tân-Chalcédoine, họ chỉ phê phán cách tổng quát và chiếu lệ: họ 
cho rằng chiều hướng mới do công đồng năm 553 quyết định chỉ là một cách phục thù của 
các người Nhất tính về cuộc thất bại năm 451. 


Trừ Roma ra, hầu như khắp nơi đều phất cờ khởi nghĩa. Tại châu Phi phe đối lập có những 
nhà bút chiến đủ khả năng đứng ra chống đối kịch liệt, như ở IIlyricum, ở Dalmatie. Toàn thể 
miền bắc nước Ý đòi được tự trị dưới quyền lãnh tụ của các vị giáo chủ thành Milan và 
Aquilée (nhân cơ hội này giáo chủ Aquilée đã đoạt tước hiệu giaÙo phuÏ vào năm 558). Miền 
Tây Ban Nha và miền Gaule ở xa hơn nên ít hiểu biết tdà vấn đề cũng lại Lên taếng phản 
kháng, nhưng chưa đi đến độ ly khai. Có điều này nghịch thường là Nizier giám mụ# Trèfes 
đã tố giác Jurtlnien vì Oâng chỉ coi đắng Khtô như một người thường, không hơn không 
kém, purum hominem (29). 


Với phương pháp điều luyện, Justinien dùng quyềnđề tống ngục, pháP vãng, truất phê hoặc 
tập trung những người ngoan cố. Nhưng cuộc tấn công của người Lombards đã tạo cơ hội cho 
nhiều người thoát ách cường bạo của hoàng đế: Milan lại liên kết với Roma từ năm 570-573; 
mọi hình thức chống đối vẫn tiếp tục, chẳng hạn hoảng hậu Théolinda tuy là người công giáo 
mà vẫn trung thành với tập Ba đoạn, vị giáo chủ thành Aquilée đã tị nạn tới Grado (568) vẫn 
cố chấp trong tình trạng ly giáo. Nhờ hoạt động kiên trì, thánh Grégoire đã cản ngăn không 
cho ông gây ảnh hưởng trên một số giám mục eiền Istrie hoặc Vénétie. Dầu vậy, cuộc ly khai 
vẫn tiếp diễn cho tới năm 607 to,a Aquilée mới trở dại qui thuận, và mãi đến đời giáo hoaxng 
ergI5s (687-701), những ngư “øI ly khai cuối cùng mới chịu hòa giải. 


Muôn phức tạp của tình trạng lịch sử thời ấy đã biểu hiện rõ rệt trong một nhaÂn vật rất 
0hong phú và hấp Dẫf là thájh Grégoire (590- 604). Cái tên đệm ”Cả” hay ”Đại nhân” mà hậu 
thế gán cho ngài qqả thật xứng đájg dưới nhiều danh nghĩa, tương ứng với những phạm vi 
làm việc rất khác nhau của ngài. Thoạt tiên người ta thấy ngài là một vị giáo hoàng lớn, nối 
tiếp truyền thống các vị tiền nhiệm của thế kỷ V và VI, chèo lái con thuyền của Phêrô với óc 
cương nghị và chuyên đoán theo lối một vị quan tòa cô Roma. Trước khi vào tu dòng và được 
vị tiền nhiệm của ngài là Pélage II chọn lo việc phụng vụ giáo hội, Grégoire đã từng làm quan 
chức hành chính, năm 573 người ta thấy ngài giữ chức quận trưởng đô thành Roma. Mộ chí 
bằng thơ chép về ngài cho biết ngài đã trở nên vị ”lãnh sự của Thiên Chúa” Dei consul 
ƒactus (30). Chừng 850 thư tín của ngài còn giữ lại được, cho chúng ta thấy tính cương nghị 
của ngài trong việc điều khiển giáo đoàn, hàng giáo sĩ, các dòng tu, những tổ chức từ thiện, 
trong cách kiêm soát các giám mục bán đảo Ý dưới quyền, thi hành quyền bính đối với những 
tổng giám mục khác tại Tây phương, ngài đã tùy hoàn cảnh chính trị mà duy trì hoặc móc nôi 
tiếp xúc. Từ đời thánh Léon trở đi, các mối lao tiếp này vẫn chưa được cải tiến, phải đợi tới 
ba bốn năm sau đức giáo hoàng mới biết tin (591) về biến cố quan trọng là việc vua 
Reccarẻde trở lại với những hiệu quả nó tạo ra, như việc các người WIsigoths Tây Ban Nha 
qui hồi đạo công giáo (587). Tuy nhiên, mãi đến năm 599, các mối bang giao trực tiếp giữa 
thánh Grégoire và vua thành Tolède mới thiết lập được. Nơi nào cần sự cảnh giác, thánh 
Grégoire lưu ý canh chừng và duy trì quyền hành tại đó: chúng ta đã thấy ngài nhập cuộc thế 
nào trước tham vọng của vị giáo chủ thành Constantinople. 


Cũng như các vị tiền nhiệm, thánh Grégorre chú trọng đặc biệt đến những bốn phận thuộc 
chức giám mục: ngài trình bày học thuyết về các nhiệm vụ giám mục trong cuốn CJuyên luận 
về mục vụ. Sách này đã được dịch tức khắc sang tiếng Hylạp tại Antioche vào năm 609, rồi 
lại được vua Alfred dịch sang tiếng anglo-saxon vào cuôi thế kỷ IX. Đối với chúng ta, qua sự 
nghiệp giảng thuyết, thánh Grégoire tiếp nối truyền thống giáo phụ, là người giải nghĩa 
Thánh Kinh, chép hạnh các thánh (nhờ cuốn Đối thoại của ngài, chúng ta biết một số âm 
hưởng pha mâu sắc huyền thoại về đời thánh Benoit). Một tác phẩm độc đáo, bộ Moralia, bộ 
sách suy gầm gồm 35 cuốn về sách Job, gây nhiều sửng sốt nếu người ta lưu ý tìm kiếm trong 
ấy điều tương đương với môn học ngày nay gọi là khoa chú giải Thánh Kinh. Thực ra bộ này 
là một cuốn thủ bản về đời sống đạo đức, một lối hướng dẫn vào đời chiêm niệm: giữa thánh 
Augustin và thánh Bernard, thánh Grégoire là nhà thần học về đời sống huyền nhiệm, là một 
trong những vị tôn sư tên tuổi nhất về linh đạo Tây phương. Thế mới hiểu tại sao đời Trung 
cổ, sau khi áp dụng tôn chỉ của ngài rất nhiều, đã gán cho ngài một địa vị ngang hàng với 
thánh Ambroise, thánh Jérôme và thánh Augustin, bốn vị tiến sĩ thời danh của Giáo Hội la- 
tinh, egregii doetores (tước hiệu này xuất hiện khoảng năm 800, và được chính thức hóa từ 
đời Boniface VIHI). 


Mãi đến thời chúng ta, người ta mới nhận thức được giá trị phán đoán trên. Trong một thời 
gian khá lâu, các giới cận đại cho việc liệt thánh Grégoire vào hàng cao trọng như thế là điều 
khó hiểu. Bởi vì họ quá mãn cảm khi thấy những gì xuất hiện trong tác phẩm của ngài như 
phản ảnh thời đại ấy, cái thời đại tang thương lúc đến lượt nước Ý đắm chìm trong cảnh man 
di. Văn hóa thì nghèo nàn và khô khan. Chắc chắn thánh Grégoire đã viết bằng tiếng la-tinh 
nói chung hoàn toàn cô điển, khác hăn với loại la-tinh thông dụng thánh Benoit đã dùng để 
chép bản uy iuậ:. Thể văn của ngài lưu loát và trong trẻo, nhưng có phần nông cạn về nội 
dung trí thức! Ngài bàn giải về sách Job mà không lưu ý xem những tác giả trước như 
Hilatre, Ambroise, Augustin, Julien thành Eclane đã chép về sách này như thế nào, chưa kể 
đến các tác giả Đông phương. Tuy đã sống nhiều năm tại Constantinople, thánh Grégoire lại 
không chịu học tiếng hy-lạp. 


Trong thế giới thu gọn này, các vấn đề thường được đơn giản hóa hay bị gạt bỏ: ”Ai đã chép 
ra sách Job? Maisen, một trong các tiên tri hay là chính ông Job? Đặt ra vẫn đề này nào có ích 
gì, bởi vì, đầu sao, cũng là Chúa Thánh Thần đã linh ứng cho sách ấy” (31). Cũng như thánh 
Léon, về phương diện tín lý, thánh Grégoire liên kết chặt chẽ với truyền thống của Augustin. 
Nhưng ba qúy danh, Augustin, Léon, Grégoire, đánh dấu một quá trình phải gọi là suy vi; từ 
vị nọ đến vị kia không thấy khác nhau là bao nhiêu, không thấy đặt ra các vân nạn, đã có một 
thứ tín lý ôn định. Người ta không đặt vấn đề cần phải khởi thảo ra một nền thần học, cũng 
không đề ý biện hộ đức tin. Thắng được tà thuyết rồi, cứ việc bình tĩnh nắm vững đức tin, chỉ 
cần đề ý sống theo chân lý, và cô gắng đạt tới mức toàn thiện. Trong sự nghiệp này có một 
tương phản bị đát giữa tư tưởng cao cả độc đáo và những phương tiện tầm thường phát hiện 
tư tưởng. Nền văn hóa cô đại lúc này đã tiêu tan mất rồi. 


Thánh Grégoire phải xoay xở trong một hoàn cảnh chính trị không mấy dễ dàng. Ông chỉ 
muốn xử sự như một thần dân phục tùng và tận tụy đối với hoàng đế ”rất đạo đức” thành 
Constantinople. Thực ra hoàng đế vẫn tự coi mình như vậy. Trong lúc chờ đợi phút cáo 
chung của cái uy thế mà hoàng triều đã tỏ ra bất lực tại Ý, giáo hoàng cũng như các giám 
mục phải đứng lên bảo lãnh cái uy thế mà hoàng quyền không duy trì nôi nữa. Sức đe dọa của 
người Lombards càng ngày càng rõ rệt, nhưng vì toàn quyên Byzance chỉ tạm đủ sức cầm cự 
Ravenne, không đánh đuôi được quân thù mà cũng không dám ra mặt điều đình với họ. Tình 
hình bó buộc chính giáo hoàng phải tổ chức phòng thủ Roma, rồi trong cơn thất vọng, ngài 
phải trực tiếp ký hòa ước với người Lombards: Roma tạm gọi được cứu thóat nhưng với một 
giá rất cao, ngân khó của Giáo Hội phải đảm nhiệm thêm một tài khoản mới. 


Hành chính dân sự cũng suy yếu như vậy: các công chức không được lãnh lương điều hòa 
hơn quân đội; cũng lại giáo hoàng phải lên tiếng nhắc nhở họ thi hành nhiệm vụ, đôn đốc việc 
tiếp tế lúa mì từ Sicile tới (nạn đói kém và dịch hạch luôn đe dọa Roma). Chính giáo hoàng 
phải đảm đương công cuộc cứu tế cộng đồng, trợ cấp những người nghèo túng, chuộc lại các 
tù nhân bị quân Lombardsbắt. Theo pháp lý, Roma vần còn tùy thuộc để quốc (vào khoảng 
các năm 752-757, vì quận công đại diện để quốc mới không còn), nhưng trong thực tế và 
cùng với thời gian, chính giáo hoàng bị thúc đây phải đảm nhiệm những trách nhiệm hành 
chính và thay thế chính phủ. Thế là bắt đầu cuộc diễn tiến dần dà đưa đây đến việc thành lập 
quốc gia giáo hoàng. Chúng ta đã bước vào thời kỳ thuần túy trung cô của lịch sử Roma: đôi 
diện với các dân man di, Giáo Hội là một lực lượng độc nhất có tô chức khả dĩ tiêu biểu cho 
xã hội trần gian, chính giáo hội đứng ra điều khiển ”con tầu bị bỏ rơi, thiếu hoa tiêu, giữa cơn 
giông tố”. Nave senza nocchiere en gran tempesta... 


Roma làm nỗi bật lên cách lạ thường một hiện tượng tổng quát, chung cho toàn cõi Tây 
phương. Tại những nơi khác ngoài Roma, sự thiếu sót về thể chế chưa đến nỗi trầm trọng, 
nhưng chưa dễ gì những nước do người man di thiết lập, với cách tổ chức thô sơ của họ, có 
thể thay thế về mọi phương diện cho lầu đài phiền tạp là Đề quốc Roma. Mỗi khi thấy thê chế 
trần tục thiếu sót, Giáo Hội lại đứng ra thay thế. Bởi vậy, dần dần đã xuất hiện một hệ thống 
mới, hệ thống giáo đoàn linh thánh, nó sẽ đánh dấu nền văn minh Tây Âu trong nhiều thế kỷ. 


Chẳng hạn trong phạm vi giáo dục. Thời kỳ giáo phụ đã cho ta thấy Kitô giáo và nền văn hóa 

cô điển sống khăng khít với nhau; bao lâu nên văn hóa trên còn tồn tại phần nào, Giáo Hội 
còn lợi dụng được phần nấy. Chúng ta đã thấy các giám mục miền Gaule thường được tuyển 
chọn giữa các gia đình nghị viên, là giới cuối cùng còn tôn trọng môn văn chương. Nhưng 
sau lúc thể chế học đường đã tiêu tan, thì chính truyền thống trên cũng suy nhược một cách 
đáng sợ và có nguy cơ tiêu vong. Giáo Hội buộc lòng phải phản ứng, và để thay thế vào chỗ 
thiếu sót của chính quyền, 


Giáo Hội phải đứng ra đảm nhiệm việc khai hóa trí thức, nếu không thì chính mình sẽ bị liên 
lụy trong việc tuyên chọh một hàng giáo sĩ có k`ả năng và bƠôi đó đời sông ki4ô sẽ bị tôn 
thương. 


Lúc này lại gặp hiện tượng rất khái quát đã baxn đến khi nói về xuất xäù của các giáo hội 
ngoac¡ bang, nhưÌg trong những điều kiện hầu như đảo ngược: đạo kitô là một tôn giáo bác 
học, không Thể không lỉu ý tới một trình độ nào đó về văn hóa, về kiến thức, về văn chươ. E. 
Tại Đông phương chúng ta thấy Kitô giáo đã văn minh hmùa cađc dân man di từ miền 
Ethiopie đến Caucase. Vậy Giáo Hội không thể để cho Tây phương đi vào cảnh man di hóa 
mà không bị vạ lây. 


Từ trước đến nay, giáo hội chỉ bảo lãnh việc huấn luyện có thể gọi được là chuyên biệt cho 
các giáo sĩ, còn việc học vấn của họ thì đã có nhà trường và gia đình đảm nhiệm, cả khi các 
ông âầy gia nhập hàng giáo sĩ địa phận từ lúc nhỏ, với tư cách là người đọc sách. Chỉ các tu 
viện mới bận tâm, muôn phòng ngừa tối đa khỏi tiếp xúc với trần tục, mới đảm nhiệm việc 
tập đọc cho các chú đệ tử. Đã đến lúc chính giám mục phải lưu tâm trau đồi cho các giáo sĩ 
một số kiến thức tối thiểu, nếu không, họ không thể thi hành chức vụ cách thỏa đáng. Bởi vậy 
vào đầu thế kỷ VI, trường giám mục xuất hiện, đây là bước đầu tiên phát triển các trường đại 
học sau này. Hình như trường giám mục đã xuất hiện tại miền Provence từ đời giám mục 
Césaire (503-542). Ở Tây Ban Nha, một công đồng họp tại Tolẻde năm 527, với mục đích tổ 
chức trường học hoàn bị hơn: các giáo sĩ đã chịu phép cắt tóc sống chung trong cộng đồng tại 
tòa giám mục và theo học với một ông thầy đã được chỉ định rõ, lúc tới I8 tuổi, họ sẽ lẫy 
quyết định lập gia đình hoặc lên chịu các chức cao hơn trong đời sống giáo sĩ. 


Thể chế này cảng ngày càng phổ. biến: một số các vị lãnh đạo Giáo Hội trong thế kỷ VI mà 
chúng ta biết được nhiều điều về tiểu sử, đã sôi kiNh nấu sử từ tuổi thiếu thời in lieris 
ecclesiasficis dưới bóng một rỊ giám mục bác học và thánh thiện lào đó. Đây là trường hợp 
thánh Grdùgorre thành Tour (sinh năm 538), ông được hua¡n luyện bởi ngưðøi chú rumät dên 
là Eal làm giám mục miền Auvergne. Tiếp sau, ngài theo học với người ôn' họ là thánh Nizier 
thành Lyon. Cha của thánh Ni:1er và một người chú nữa đã làm giám mục. Nììn vào cây gia 
phả của Grégolre, chúng ta thấy, một phần tại vì trong họ có người nhập hàng linh mục muộn 
nên những gia đình nghị sĩ cuối cùng đã biến thành những gia đình linh mục một cách kỳ lạ. 


Các gia đình nghị sĩ 


miền Auvergne và miền Burgondie 
1 2 3 4 
| | 
Th. Serdot Florentius g.m. Grégoire Bá tước 
gm.Lyon Genèvekh5l3 Autun g.m. Langres 
kh.540-552. S506-507; 539-540 
lmpetratus Leocadia Georges Th. Nizer Tổ phụ, Tetricus Sinh 
Im. Clermont gm.Lyon tổmẫu  gmLangres 
kh. 525 Re ssuÁ 
572-573 
Th. Gal gm.  Florentius Armentaria Euphronius 
Clermont gm. Tours 
S25-551 561-573 
Grégoire 
gm.  Tours 
573-594 


Thể chế này xuất hiện và phát triển tùy nơi, tùy hoàn cảnh : thánh giáo hoàng Gpégoire có 
gửi một bức thư kỳ lạ cho thánh Didier thành Vienne khaễn trách nặng lời vì đã đứng ra dạy 
vă. phạm. Người ta qang còn dranh luận về tầm vócbức thư naXy, phải chăng ,!ø tại Didier 
đã quá thiê. về văn bhương trần tụctrong đường lỗi giáo dục? Nhưng còn cgù thể cắt nghĨa 
cách khác: bức thư này phản chiếu tình trạng chênh lệch văn hóa giữa Roma và lưu vựa sông 
Rhône. Modt đàng, Roma là nơi mãi đến făm 599 vẫn còn tồn tại một truyền thống văn 
chương. Đàng khác, lưu vực sông Rhône là nơi tình hình đã u ám, người ta cho răng tại miền 
này, giám mục phải đảm nhiệm việc giáo dục cho các giáo sĩ, ngay cả nên học vân sơ lược. 


Các họ đạo miền thôn quê càng tăng lên nhiều, thì việc huấn luyện các linh mục càng trở nên 
cấp thiết, nhất là trong hoàn cảnh xã hội đã trở nên man rợ. Phải làm thế nào để phố biến biện 
pháp đã áp dụng tại các nhà thờ giám mục: bởi vậy lúc này xuất hiện mô thức trường nhà xứ. 
Cũng ở tại miên Provence, nhờ sự vận động của thánh Césaire, công đồng Vaison II (529) 
truyền cho hết các linh mục có trách nhiệm họ đạo, phải huấn luyện về tôn giáo cho những 
em nhỏ đã được tạm thu dụng với tư cách là kẻ đọc sách, “cốt để có thể tuyển mộ giữa các 
em một số người kế nghiệp xứng đáng” (32). Bản văn này đã trở nên thời danh, vì nó được 
coi như tờ khai sanh cho trường tieÄu học thôn quê mà đời thượng cô chưa phổ biến ðvợc 
như thế, và như sẽ nói đến sa5, nó chính là tờ khai silh c5ña (2ường công giáo. Đây không 
phải là lần đầu tiên trong lịch sử ngơðøi ta có sáng kiến này: côfg đồng Vaison lại qui chiếu 
đến một puẽc lệ đã phổ tHông tại Ý, và hình như đã có mấy trường hợp tương tự trước năm 
529 tại miền Gaule. Vì để ðáp ứng moÄt nhu cầu chung, mô hình trên về về trường học lan 
tràn nhanh chóng. Sumát thế kỷ VI, người ta thấy các công đồng lo tính làm qao để loại khoïi 


chức lin( mục những ứng viên không biết chữ, hnặc những linh mục đã chịu chức rồi mà 
không chịu học Cho biệt đọc sách (Orlèans 533, Narbonne 589). 


Bắt khó lgøng prìfh bày cách thỏa đáng tầm quan trọng của những cuoÄc canh tân sư phạm 
.ày: trong khi phổ biến một tiEâu chuẩn giáo dụa mAø trước kia chỉ được áp dụng trong 
khuNg Khổ các dòng tu, những trường họcmở tại tòa ciám mục hay nhà xứ đã dung hòa qược 
hai tư cađch của thầi dạy và người hướng. dẫn đời sống đạo đức, việ# h5ắn luyện trí thức và 
việc đào tạo tôn giáo, thứ tổng hợp mà Bồ đại chưa tìm ra và Byzance cũng chô.g bIết đến, 
Nhờ đây, đã hình thành tiêu chuẩn giáo Dục kitô mà Giáo Hội còn tha thiết duy trì cho đến 


ngày nay. 


Sự kiện lịch sử quan trọng cần phải ghi nhadn ngay trong thời kỳ â ấy là thứ!trường kitô này, 
sa{n phâm cùng cực của các thê kỷ u tối, đã trở nên phương thức giáo dục duy nhất tại Tây 
phương trong nhiều thế kỷ. Bởi vậy mà cách danh xưng giáo sĩ (clerc) trong thời Trung cô 
chứa đựng một ý nghĩa không rõ rệt: chữ clericus lúc chỉ phần tử hàng giáo sĩ, lúc chỉ người 
có học thức, nhưng thường bao hàm hai ý nghĩa một lúc. Toàn thể nền văn học đã được ”giáo 
sĩ hóa” vì họ có học lực, hay hầu như toàn thể văn hóa (chỉ còn sót lại có tổ chức chưởng khế 
để biên soạn các văn kiện thuộc về dân luật) chẳng những có tính cách kitô mà còn là sản 
nghiệp của Giáo Hội. Nét đặc trưng này sẽ chiếm phần ưu thế trong nhiều thế kỷ, cho tới lúc 
nên văn chương phong nhã ra đời. 


Vào hậu bán thế kỷ VỊ, lúc phái quí tộc thuộc dòng giống Germanich bắt đầu đi vào một nếp 
sống thanh tao hơn nếp sống man di của cha ông họ. Chính nền văn hóa mới theo tiêu chuẩn 
giáo sĩ nói trên đã khai tâm cho họ. Hãy đan cử trường hợp vua Chilpéric thành Neustrie 
(561-584) là cháu của Clovis. Hình như ông này muốn đứng ra khôi phục nền văn hóa cổ 
điển, hay nói đúng hơn, ông muốn tái thiết khuôn mẫu tài tình basi/ews của thành 
Constantinople (cái ảo ảnh Byzance luôn luôn quyến rũ người la-tinh suốt thời kỳ đầu đời 
Trung cô). Nhưng nền học vấn của ông là nền học vấn của thời đại mới: ông tập làm thơ la- 
tinh, nhưng là thứ thơ tôn giáo, rập mẫu theo Sedulius (hiện chúng ta còn giữ được của ông 
một bài ca về thánh Médard); ông cũng nhảy vào lãnh vực minh giáo, tìm cách đưa một 
người Do thái về đạo Chúa, và vào cả khoa thần học Chúa Ba ngôi, làm cho các giám mục 
phải khó chịu vì sợ cho sự thiếu hiểu biết vụng về của ông. 


Thật ra, ngoại trừ vấn đề truyền thống, các giám mục không đủ tài để gây được uy thế hơn 
ông, vì mức độ trí thức của hàng giáo sĩ miền Gaule-Franque còn thấp kém. Tại công đồng 
Macon (581) một trong những giám mục hiện diện chủ trương từ øøo không thể áp dụng 
cho nữ giới. Đề phản bác ông, người ta đã nêu lên những câu hoặc những từ ngữ Thánh Kinh 
trong đó từ høzno áp dụng cho cả hai phái. Đây là một giai thoại trứ danh và thường bị người 
ta bóp méo (vì các giám mục Mérovingiens không đi xa đến độ đặt lên vấn đề về linh hồn của 
người đàn bả). Nó cho ta thấy tình trạng non nớt của lối suy tư bắt đầu bằng cách dựa vào 
những yếu tố văn phạm, thứ văn học thô thiên của thời kỳ man di vỏn vẹn chỉ có thế. Người 
ta biết vai trò mà khoa văn phạm sẽ giữ trong việc phát triển tư tưởng đời Trung cổ: ở đây 
chúng ta chứng kiến những bước chập chững đầu tiên của một kỹ thuật đang thành hình. 


Không riêng chỉ văn hóa trí thức mới nằm gọn trong tay hàng giáo sĩ, tất cả các phạm vi 
khác cũng vậy. Đây là một đặc thái làm cho tình hình Kitô Tây phương ở Đệ nhị Đề chế Kitô 
khác hãn với thế giới Byzance là thế giới, như trên đã thấy, vẫn còn tiếp tục tinh thần của Đệ 
nhị Đề chế Kitô. Ở đây người ta thấy lý tưởng kitô phát hiện ra như nguyên ủy khích lệ các 
thê chế xã hội trần tục. Hầu như đây là một cơ cầu lưỡng cực: tuy hai nguyên ủy này liên kết 
rất chặt chẽ và đôi khi trà lộn lẫn vào nhau, vẫn còn một bên là Giáo Hội và đối diện bên 


cạnh Giáo Hội thì có hoàng đế, là vị kế nghiệp một truyền thống liên tục từ Auguste và 
Dioclétien. Cùng với hoàng đế, vẫn còn cả một hệ thống các giá trị thuần túy trần tục, tuy dù 
được kitô hóa, chúng vẫn duy trì cái cơ cấu riêng của chúng, chăng hạn như văn hóa, như 
kiến thức về Homère và những tác giả cổ điền. 


Sau khi thoát khỏi tình trạng hỗn loạn man di, nền văn minh mới tại Tây phương được phục 
hồi và tổ chức chung quanh Giáo Hội và tùy theo nhu cầu của Giáo Hội. Sự tương phản này 
biểu lộ ngay trong chính bộ thư tín của thánh Grégoire cả: người ta ngạc nhiên khi thấy giáo 
hoàng có giọng điệu khác nhau tùy theo ngài gửi thư cho hoàng đế Maurice, hay cho người 
kế vị là Phocas, hoặc cho các vương hầu Mérovingiens như Childebert LÍ, cho Brunehaut mẹ 
của ông...; một bên có thái độ khiêm tốn nhu mì, bên kia có nhiều giọng điệu truyền khiến, 
những lời khiến trách, những gợi ý hầu như ra lệnh. Thánh Grégoire phác họa cho họ một 
chương trình hoạt động, truyền họ phải góp phần vào việc truyền bá Phúc Âm và củng cô kỷ 
luật Giáo Hội. 


Nơi đây giáo lý về chức vụ tư tế của bậc vua chúa zministerium regis được phát biểu một 
cách rõ rệt: quyền hành được ban xuống cho vua là để vua đem nước trần gian phụng sự nước 
trời. Những công thức thánh Grégoire dùng minh bạch đến nỗi vào thế kỷ XI, trong cuộc 
tranh đấu chống đối hoàng đế Henri IV, người kế vị xa xăm của ngài là Grégoire VII đã lây 
lại một điều khoản trong đặc quyền năm 602, đe dọa truất quyền và ra vạ tuyệt thông bắt cứ 
người nào, dù là ông vua, muôn mưu toan phản bội tôn chỉ ây. 


Bởi vậy hàng giám mục đã có một địa vị trong xã hội người Francs và trong nước WIisigoths, 
sau khi vua Reccarède trở lại. Người ta thấy các giám mục lui tới làm cố vẫn cho vua không 
những về các vấn đề Giáo Hội, mà tại thành phố các ngài ở, bên cạnh và đối lập với bá tước, 
các ngài XỬ Sự như những người bênh vực tự nhiên cho dân chúng chống lại tính tham lam 
của nhà cầm quyên, y như trong thời Đệ nhị Đề chế. Nhưng vì chính phủ man di chỉ phục vụ 
dân chúng mức tối thiểu nên các giám mục, cũng như thánh Grégoire tại Roma, nhiều khi 
phải đứng lên xướng xuất và đảm nhiệm các công việc từ thiện, thậm chí cả công việc cầu 
đường. 


Nhưng công cuộc cộng tác vào nền văn minh, cho dù có liên kết chặt chẽ với đạo Kitô, vẫn 
chỉ là khía cạnh phụ thuộc, nếu không phải là hỗ trợ vào phận vụ chính yếu ràng buộc Giáo 
Hội thời ấy, và luôn luôn về sau nữa, tức là rao giảng Phúc Âm, cải đạo, kitô hóa đời sống. 
Giáo Hội còn nhiều việc phải làm, ngay tại những miền Giáo Hội chưa bị bật rễ hoặc chưa 
quá lung lay bởi các làn sóng di dân. Trong thời gian sôi động bởi các cuộc xâm lăng, cái căn 
bản cha truyền con nối của nền ngoại giáo cũ nhiều khi lại phục hồi ở vùng thôn quê là những 
nơi, như trên kia đã nói, lương giáo còn xôi đỗ, dân chúng chưa trở lại hết. Đã thế, những 
người Germanie chiếm đóng lại mang đến nhiều tín ngưỡng mới hoặc những tục lệ dị đoan 
khác: các bản văn cũng như những tục lệ tang chế phát hiện trong nhiều vụ khai quật nghĩa 
trang của họ, làm chứng là các tín ngưỡng ấy rất sóng động. 


Trong các nhiệm vu thánh Grégoire chỉ vẽ cho bà Brunehaut nhiếp chính miền Austrasie, có 
việc bài trừ thờ thần tượng, thờ cây thiêng, cúng tế loài vật. Theo nhận xét của giáo hoàng, 
“nhiều giáo dân vẫn lui tới nhà thờ mà không từ bỏ những lỗi sùng kính ma qui ây” (33). 
Nhiều công đồng. nhóm họp tại miền trung nước Gaule, trong thế kỷ VI, vẫn còn trở lại vẫn 
đề trên. Dần dà vấn đề mới được giải quyết, mãi sau nhiều thế hệ các lẽ điển ngoại giáo mới 
tiêu ma dần, đi vào hình thức vụng trộm theo kiểu ảo thuật, hoặc biến dần vào tiêm thức, 
thành tục lệ dân gian. 


Việc Giáo Hội cố gắng tiêm nhiễm lý tưởng luân lý Phúc Âm vào một xã hội đã qui hồi 
trạng thái man di, không phải là một chuyện dễ. Cuốn /fistoria ƒrancorum của Grégoire thành 
Tours phác họa lại cho thấy cảnh tượng sống động về các tục lệ hung dữ và man rợ: chỉ toàn 
thấy võ lực, tội phạm và phóng túng trong những ham mê kịch cỡm. Gương xấu bắt đầu từ 
trên trở xuống: biết bao nhiêu tội ác đã diễn ra trong các hoàng gia, những bộ mặt vấy máu 
của các hoàng hậu kình địch nhau như Frédégonde, vợ của Chilpéric thành Neustrie, như 
Brunehaut em chồng bà, người sau này bị con của Frédégonde kết án một cách đê nhục vì bị 
tố giác ”đã sát hại mười vua”. 


Những ai còn chút nhân đạo và lòng từ thiện đều lân trốn vào các tu viện: Như trường hợp bà 
thánh Radegonde, người Thuringe, bị vua vũ phu Clotaire I bắt làm vợ, bà trốn tránh triều 
đình và sáng lập tại Poitiers nhà dòng Thánh Giá (đây là tên xương thánh quí giá hoàng đề 
Justin II đã gửi đến cho bà). Bả qua đời tại đây (S587) trong bầu không khí trầm mặc, tuy bà 
rất nhiệm nhặt về đàng đạo đức nhưng chiếu toả một nguồn sáng nhân bản (bà đón nhận 
Fortunat là một trong những thi sĩ cuối cùng của triều đình Ý cổ xưa còn sót lại). Có thể nói 
được ông là tia sáng của nền văn chương phong nhã. 


Nhưng ngay tại nơi nương náu an bình này, các đam mê cũ vẫn còn sôi động. Tỉ như gương 
mù của Chrodehilde và Basine, hai người cháu gái của Clotaire làm nữ tu tại dòng Thánh Giá 
(đúng ra thì chị sau đã bị bà mẹ ghẻ là Frédegonde cưỡng ép phải vào tu dòng) nhưng sau nôi 
loạn, ra khỏi nhà dòng, dùng võ lực xâm đột và bắt giam mẹ bề trên. Lúc các nhà cầm quyền 
được tin, định đến bắt, thì Chrodehilde trả lời cách kiêu căng: ”Tôi là hoảng hậu, con gái một 
vua, em họ một vua khác, các ông không sợ họ trả thù sao?” (34) ! 


Chính hàng giáo sĩ, kế từ giám mục, cũng ngắm ngầm bị đầu độc: chức vụ giám mục đi đôi 
với quá nhiều uy tín, giầu sang và thế lực nên khát vọng và lòng tham mặc sức hoành hành 
chung quanh ngôi vị ây. Giáo hoàng và các công đồng không ngớt lời công kích việc mua 
thần bán thánh và truyền chức cho những giáo dân không được chuẩn bị: các vua quen tặng 
thưởng cho những ai trung thành với mình bằng cách gán cho một tòa giám mục, chăng hạn 
như Bodegisèle, quan thị vệ của Chilpéric, được vua đặc thưởng cho tòa Le Mans, Ông là 
người tham lam và độc ác, lại thêm bà vợ hay xúi bây làm càn và chính ông đã nói : ”Tuy 
làm giáo sĩ, tôi đâu có chịu thua kém khi cần phải rửa nhục”? (35) 


May một điều là trong thời buổi nhiễu nhương này Giáo Hội cũng có nhiều người thánh 
thiện. Lối phong thánh bình dân bộc phát rất có ý nghĩa đối với chúng ta vì nó biểu hiện sức 
nhậy cảm tôn giáo của dân chúng kitô, và lỗi phản ứng thâm sâu của họ. Chăng hạn họ chống 
đối lòng độc ác đang công khai hoành hành băng cách tôn sùng những nạn nhân vô tội bị chết 
oan uông, tương đương như những vị “thánh đau khổ”, svafie sfrafoferpfsi, của Ciáo Hội 
Nga. Việc tôn sùng trên đã được hun đúc bởi lòng trắc ân, bởi tâm tình đạo đức theo đúng 
tinh thần Phúc Âm. Chúng tôi đã dẫn chứng trường hợp thánh Sigismond vua người 
Burgonde. Còn nhiều vị khác nữa, chăng hạn thánh Prétextat, giám mục thành Rouen bị thiệt 
mạng vì sự thù hằn của Frédégonde (586), hoặc thánh Didier thành Vienne (người mà chúng 
ta đã thấy bị quở trách vì dạy ngữ pháp), ông chết đi là do mưu kế của Brunehaut người thù 
ghét ông, với sự đồng lõa, cần phải nói ra đây, của một người đồng liêu với ông là thánh 
Arige giám mục Lyon. Đối với những người tân tiến như chúng ta, cái cảm tưởng đầu tiên là 
cho rằng dân chúng chất phác này thường lúc dễ dãi trong việc phong thánh. Nhưng cử chỉ 
của họ bộc lộ lòng thán phục của những tâm hồn chất phát khi nhận ra đức hạnh, và lúc đem 
đối chiếu với hoàn cảnh nhiễu nhương chung quanh, họ cho rằng không thê cắt nghĩa nổi đức 
hạnh này ngoài ơn Chúa Thánh Thần. Một điều cần ghi nhận: các bản văn chỉ lưu truyền cho 


chúng ta những trường hợp, quá khích và đối lập, tức là những người tội ác hay những bậc 
thánh nhân, mà không nói đến những người sống mức đạo đức trung bình. 


Trong các vị thánh này cũng có những thầy dòng, những người biệt tu hoặc độc ân sĩ. Chẳng 
hạn như thánh Valfroy, người Lombard, ông muôn rập theo thánh tích của những người Đông 
phương tu cột tại Carignan ở miền bắc Gaule. Lối tu cực đoan này đã bị giáo quyên ngăn 
chận đúng lúc (+ kh. 594). Nhưng chính giám mục mới thật là người tiêu biểu con đường 
thánh thiện điển hình vào thời kỳ này: giám mục rao giảng Phúc Âm, có đời sống gương mẫu 
thực, nhiều lần làm phép lạ, chữa bệnh tật, trừ ma qui, có lòng từ thiện, ưa hoạt động, bênh 
vực người yếu thế, là cô vấn khe khắt đối với vua chúa, là tông đồ hòa bình, người của Thiên 
Chúa. 


Đây là thời kỳ có một đức tin mạnh mẽ, hơi chất phác, không lưu ý đến những lỗi phân tích 
tỉ mi. Người ta truyền lại rằng có nhiều người hay bịp bợm, đã lợi dụng tính dễ tin, óc hiểu kỳ 
bình dân trước những cái lạ thường, lòng ham chuộng quá đỗi đối với thánh tích. Việc tôn 
kính các thánh, lỗi sùng bái mồ mả và di hài của các ngài đôi khi cũng nhuốm mầu dị đoan. 
Đền kính các ngài rất được tôn sùng: đây là thời kỳ người ta tôn trọng thứ quyền nương náu 
một cách phố thông. Dĩ nhiên không phải bao giờ người ta cũng tôn trọng đền thánh, nhưng 
người vi phạm quyên đền thánh không yên tâm và cảm thấy tai họa của Thiên Chúa đè nặng 
trên họ. Chăng hạn trong dịp quân lính của Thierry I giao chiến với Childebert em mình, sau 
khi cướp bóc đền thánh Julien thành Brioude thì những người đã nhúng tay vào vụ tội ác này 
cảm thấy tỉnh thần như bị qui ám và bị thánh tử đạo giày vò. 


Tâm tình có vẻ trỗi vượt hơn cả là sự kính sợ trước quyền năng toàn uy của Thiên Chúa và 
của các Thánh. Khi phải kêu gọi hoàng đề nghiêm chỉnh trong đời sống, tận tâm với bốn phận 
của ông, giám mục không có lời nào nào hiệu lực hơn là ”đe dọa hình phạt đời này và đời 
sau”. Lòng đạo đức không còn tính cách cộng đồng, nhưng trở nên cá nhân hơn: người ta bị 
ám ảnh phải làm thế nào để bản thân mình được cứu rỗi. Bởi vậy, nhất là đối với những 
người quyên thế mà lương tâm không được ổn định, người ta lo lắng chuộc tội bằng cách bố 
thí, đi tặng cho tôn giáo, dâng cúng vào các nhà thờ, sáng lập các cơ sở đạo. Chẳng hạn 
Brunehaut đã thiết lập tại Autun một nhà thờ kính thánh Martin, một nhà dòng nữ, một viện 
dưỡng lão và một nhà thương. Người ta cũng đặt tin tưởng nhiều vào việc hiệp thông giữa 
các thánh, vào lối chuyển nhượng công đức, vào lời cầu nguyện của Giáo Hội: xin làm một lẽ 
chỉ theo ý mình thì dễ hơn là đến nhà thờ lãnh nhận một bí tích... 


Cộng đồng kitô có tính cách thánh thiêng: từ đời sống thường nhật cho đến các thê chế đều 
thắm nhuần ý niệm linh thiêng, thứ linh thiêng đượm yêu tô fremendum (kính sợ) nỗi hơn yêu 
tố fascinans (dụ hoặc). Bởi vậy đã thấy phát triển những tục lệ mới, không thấy có trong pháp 
luật Roma. Các tục lệ mới được qui định trong những cuốn sưu tập luật pháp quốc gia người 
ta bắt đầu soạn thảo: /uật Gombetfe nơi người Burgondes, /ậí Salque cho người Franc vào 
đầu thế kỷ VI; đa số các bộ luật, như Pháp luật của các người Franc miền sông Rhm, của 
người Alaman, của người Thuringiens, của người Bavarois, mãi vào các thế kỷ sau mới được 
biên soạn. 


Điều đáng chú ý hơn cả là ở khắp nơi người ta thường kêu gọi đến lời tuyên thệ. Nguyên một 
việc bên bị hoặc người biện hộ được phép ”minh oan” ° bằng tuyên thệ, theo như kiêu nói đời 
ấy, cũng đủ để giả định là trong môi trường văn minh ấy không được phép kêu gọi đến tên 
Thiên Chúa một cách nhẹ dạ. Có lẽ không phải người ta không biết đến bội thề, cho nên mới 
có thê chế đồng tuyên thệ, lời của các người đồng tuyên thệ sau xác nhận lời của người đã 
tuyên thệ trước. Sau cùng còn có việc kêu gọi trực tiếp đến án lệnh của Thiên Chúa: thử tội 


bằng cách nhúng tay vào nước sôi hoặc sờ sắt đỏ và tài phán quyết đấu. Người ta không 
tưởng tượng được việc Thiên Chúa có thể bỏ rơi một kẻ đứng ra bào chữa pháp luật vì một 
quyền lợi chính đáng. Tục lệ đó được đưa vào không khỏi gặp sức phản kháng từ phía những 
người của Giáo Hội thừa kế truyền thống cô: như việc phản kháng của thánh Avit tổng giám 
mục Vienne (kh. 494-518) giữa người Burgondes, như việc Cassiodore nhân danh vua 
Théodoric soạn thảo công văn cho miên lllyricum. Nhưng trào lưu này quá mạnh: chúng ta 
thừa biết các tục lệ trên đã ảnh hưởng sâu xa vào pháp luật thời Trung cô và các phong tục tại 
Tây phương; chúng ta biết rõ tục đâu kiếm tay đôi, âm hưởng cuôi cùng của lôi kêu gọi án 
lệnh Thiên Chúa, đã làm cho các nhà luân lý của mấy thế kỷ vừa qua phải vò đầu bóp trán. 
CHƯƠNG XIV 


HƯỚNG TỚI VIỆC 


CẢI ĐẠO CHO BẮC ÂU 


Cũng như thường xảy ra trong lịch sử nền văn minh, việc thời Cổ đại chuyên sang Trung cổ 

đã làm đổi đời về phương diện địa lý đối với các trung điểm văn hóa. Trong khi nước Ý bị 
tiêu hao đi đưới cảnh tàn sát của những cuộc xâm lăng Lombards, trong lúc truyền thống 
Roma là truyền thống đã ăn rễ từ lâu đời tại miền nam nước Gaule nay đang tắt dân, thì đời 
sống mới lại xuất hiện nơi khác. Cuộc phục hưng đầu tiên được ghi nhận là tại Tây Ban Nha: 
sau khi nước Suève bị phá hủy (585) và vua Reccarède đã cải đạo (587), nền thống nhất 
chính trị và tôn giáo tại bán đảo Ibérique được thành hình; nhờ sự vẫn hồi trật tự và những 
sức thúc đây từ Byzance vả châu Phi, người ta đã bắt đầu canh tân nền học vấn tại các nhà 
dòng và giữa hàng giám mục. 


Phong trào này xuất hiện từ nửa thế kỷ VI với Juste người Urgel, Apringius thành Beja, một 
người chú giải cuốn Diểm fình ca một người chú giải sách Khải huyền; sau này vào khoảng 
các năm 560-600, có Eutrope thành Valence, LicInien thành Carthagène, sau cùng có Léandre 
thành Séville (S84-608). Vĩnh dự lớn nhất của ông này là đã giáo dục em trai là Isidore (+ 
636), người kế tiếp ông (+ 636) và tác giả cuốn bách khoa, vừa là sưu tập thu tóm các tài liệu 
trong gia nghiệp bác học đời thái cô, vừa là tiểu luận nhằm tới một tổng luận mới. Trong suốt 
thời Trung cô, sưu tập nảy được coi như một trong những thủ bản nên tảng của văn hóa tây 
phương. 


Việc sáp nhập miền Adquitaine vào nước Franc, sau khi nước này chiến thắng người 
Wisigoths tại Vouillé (507) đã mang đến những hiệu quả tốt đẹp cho miền bắc nước Gaule, 
miền chúng ta từng thấy điêu đứng kiệt quệ bởi những cuộc xâm lăng liên tiếp và tàn bạo. 
Miền nam giúp các tỉnh miền bắc và miền đông trong việc kiến thiết, nhất là việc tổ chức lại 
các Giáo Hội. Phong trào này, kế từ Nantes cho tới Maestricht, sẽ phát triển trong thế kỷ VII 
nhưng đã khởi sự từ thế kỷ trước: dưới đời thánh giám mục Nizier, hình như ngài là người 
Limousin, giáo hội Trèves đón nhận những giáo sĩ từ miền Auvergne, và kêu gọi các thợ thủ 
công người Ý tới; các cuộc truyền giáo và việc sáng lập ra những nhà dòng tại miền sông 
Rhin, từ hồ Constance đến sông Moselle dưới quyên điều khiển của các thánh Goar và 
Fridolin là những người từ miền Aquitaine tới, nằm vào các năm 500. Trước đấy, thánh 
Fridolin đã làm viện phụ tại nhà dòng ở PoitIers. 


Một phong trào khác phát triển mạnh mẽ từ miền Aquilée, khoảng năm 580, bắt tay trùng tu 
những tòa giám mục ở lưu vực sông Drave tại miên Carinthie. Họ gặp thây tại chô những linh 
mục đã được các giám mục Gaule truyên chức, bởi vậy đã xảy ra cuộc tranh luận về tài thâm 


phải đệ sang để thánh Grégoire giải quyết. Đây là bằng chứng gián tiếp về hoạt động truyền 
giáo của hàng giáo sĩ Franc tại nội địa miên Germanie. Một sô thợ Phúc Âm từ các đảo nước 
Anh tới đã thế chân phong trào này một cách bất ngờ; nhưng về vấn đề này cần phải trở lại 
quá khứ. 


Chúng ta đã gác qua một bên miền nước Anh trong tình trạng điêu tàn do cuộc xâm lăng 
Anglo-Saxon gây lên. Các văn kiện từ năm 457 đến năm 604 không hề nhắc tới thành phố 
Londres; tại miền Đông nước ấy, Kitô giáo trên thực tế đã biến mất vì những người xâm lăng 
ngoại giáo tràn đến ; trái lại việc một số người Bretons rút lui về các miền tây hình như đã tạo 
một thời cơ thuận tiện đề Kitô giáo ăn sâu vào đây. Nước sơn Roma của các dân tộc này rời 
rụng khá mau, những đặc tính xen-tíc lại xuất hiện vĩnh viễn, đạo Kitô chẳng những được 
duy trì mà còn phát triển tại miền Cornouailles và xứ các người Galles. Về phương diện phân 
phối địa lý, các bi ký kitô của những thế kỷ V-VII tìm thấy tại miền này, cũng có tại nhiều tại 
tính khác bên ngoài những thành phô đã có trong thời kỳ Roma. Đây là thời kỳ mới, khai mào 
cho lịch sử đà phát triển dân gian và giáo hội tại miền này. Tuy những văn kiện liên hệ đến 
họ không lấy gì làm chắc chắn, nhìn vào bản sắc các vị thánh tiêu biểu cho giáo hội trên, nhất 
là ở thế kỷ VỊ, thì biết đây là một giáo hội thuộc loại hoàn toàn khác (đối chiếu với thời kỳ 
Roma), một giáo hội nghiêng nhiều về đời tu viện và mang những đặc tính xen-tíc rõ rệt. 
Chăng hạn giáo hội của thánh Illtud (+ khoảng 527-537), của các đồ đệ hoặc người kế nghiệp 
ông như thánh Gildas (+ 570), thánh David thành Mênêvia (+ kh. 601 và vẫn còn là vị thánh 
được tôn sùng, vị quan thầy của Xứ các người Galles), thánh Xamson qua đời khoảng năm 
565-573 là giám mục-viện phụ thành Dol, tại miên Bretagne, nơi người di dân đã từ đảo lớn 
tiền vào, mang theo với họ đức tin kitô và những truyền thống riêng về tổ chức giáo quyền và 
về đường lối đạo đức. 


Như người ta biết, thánh Patrice tông đồ miền Ai Nhĩ Lan xuất thân từ nước Anh. Những 
bước đầu của nền kitô giáo tại đảo này, miền đã thoát ách thống trị Roma, ta không được biết 
cách rõ ràng, nhưng điều không thể bàn cãi là thánh Patrice năm giữ địa vị quyết định trong 
việc cải đạo của miên này. Sinh ra trong một gia đình kitô cựu truyền như ta biết, lúc mười 
sáu tuổi, ông bị quân cướp từ Aí Nhĩ Lan tiến vào, bắt đem đi, ông sống tại đó sáu năm trong 
thân phận tôi đòi. Sau đó, trồn thoát ô ông chạy về lục địa là nơi ông hoàn tất việc huấn luyện 
tôn giáo, có lẽ là tại Auxerre với thánh Amatre và người kế vị ông là thánh Germain. Sau khi 
về được bản quán, ông cảm thấy Thiên Chúa kêu gọi đi truyền bá Phúc Âm cho miền Ai Nhĩ 
Lan. Từ đấy, ông tận tụy với miền này và được phong làm giám mục để phục vụ tại đó. 
Hình như đời hoạt động tông đồ của ông năm vào các năm từ 432 đến 461. Khó lòng hồi 
phục nỗi các giai đoạn và những cuộc thăng trầm của việc kitô hóa miền này. Phong trào Kitô 
giáo đã phải đương đầu với các tế sư là những người nắm giữ một truyền thống văn hóa, tuy 
không được viết ra, nhưng không phải vì vậy mà kém phân phong phú về các giá trị riêng 
biệt. 


Truyền thống này, trong đó biểu hiện một dân tộc tính cường tráng, cùng với tình trạng 
tương đối lẻ loi trong cách phát triển nền Kitô giáo Ái Nhĩ Lan, cắt nghĩa tại sao đoàn thể kitô 
này, lúc xuất hiện công khai vào thế kỷ VI, đã có những đặc tính rất riêng biệt, chúng làm 
cho giáo hội này khác hăn với tất cả các miền khác thuộc Tây phương la-tinh: có thể nói 
không sai, đây là một giáo hội xen-tíc. 


Giáo hội này có những tục lệ riêng biệt, một số tục lệ ây sau này đã dẫn đến những vụ tranh 
chấp gay go: hình thái khác biệt của lối cắt vòng tóc, việc trung thành với niên kỷ cô đề tính 
ngày lễ Phục Sinh... Nhưng sự kiện điển hình hơn cả là lý tưởng tu viện đã thành công một 
cách cực kỳ mỹ mãn; chế độ tu viện đã phát triển tại Ai Nhĩ Lan một cách khác thường: cũng 


như ngày trước tại Aicập, các nhà dòng chỉ chít nhau, nào dòng nam dòng nữ, nhiều khi có 
hằng nghìn tu sĩ. Một sự kiện khác đáng được chú ý hơn: trong lúc trên toàn thể thế giới kitô, 
nhà thờ giám mục là như tế bào chủ yếu trong việc tổ chức tôn giáo, thì tại Ái Nhĩ Lan và nói 
chung tại những nước xen-tíc khác, chính tu viện hầu như độc quyền nắm giữ địa vị này. Tài 
thấm của tu viện lan tràn tới các miền phụ cận; đôi khi viện phụ có chức giám mục; nếu 
không phải là giám mục, ngài có một hay nhiều giám mục tu trong dòng dưới quyền điều 
khiển của ngài để cử hành phụng vụ. 


Môi trường độc đáo này đã thành khung cảnh cho nền văn hóa nảy nở một cách đặc biệt: 
cũng như trong các giáo hội ngoại bang ở phương Đông, một khi đã ăn rễ sâu tại Ai Nhĩ Lan, 
Kitô giáo phát huy một nền văn hóa trí thức. Trước tiên là văn học la-tinh: cũng như sự việc 
đã xảy ra trên toàn diện phương Tây, kế cả miền Germanie, tiếng la-tinh vốn là ngôn ngữ 
phụng vụ độc nhất tại nước xen-tíc. Hình như tiếng ga-ê-lic đã có những chữ thanh nhã (có 
bản mẫu tự, ogham, nhưng chỉ dùng đê chép những bị ký vẫn). Vào thời kỳ kitô, người ta 
dùng mẫu tự la-tinh để viết ngôn ngữ ấy, và trong thế kỷ VI đã xuất hiện những pho sách lớn 
đầu tiên bằng văn chương Ái Nhĩ Lan có gợi hứng kitô giáo; mãi tới thế kỷ sau mới xuất hiện 
nền văn chương trần tục có gợi hứng cổ truyền. Các tế sư vẫn còn tồn tại trong nghiệp đoàn 
các “thi sĩ”, flid, và những người hát rong. Đồng thời một nền văn chương kitô diễn tả bằng 
tiếng la-tinh cũng phát triển. 


Cũng vậy, đời sống tu trì đòi buộc phải có một mức độ hiểu biết tối thiểu tiếng. bác học này, 
dầu chỉ để xem và đọc Thánh Vịnh. Điều quan trọng phải ghi nhận là khác hắn với những 
miền Roma trên, ở đây người ta học la-tinh như một ngoại ngữ, khác hắn với tiếng bản xứ. 
Bởi vậy được áp dụng lối sư phạm riêng biệt, với lỗi dạy nhanh gọn: học xong bản mẫu tự, 
người ta tìm cách đọc thử ngay mây câu Thánh Vịnh, với một phương pháp vừa tương tự như 
kiểu dạy Coran ngày xưa, vừa giống như những kỹ thuật tân tiến chúng ta gọi là ”phép đọc 
tổng quát”. 


Không nên quá đề cao trình độ sơ khởi của lối giáo huấn và của nên văn hóa này. Tuy nhiên 
phải nói ngay: thoạt tiên người ta tìm cách thỏa mãn những nhu cầu khẩn cấp trong đời sống 
tu viện, và đây là một khởi điểm, một mầm mống phát sinh ra tính hiếu học dựa trên những 
kiến thức quảng bác và vững chãi hơn. Bởi vậy vào cuối thời kỳ chúng ta đang nghiên cứu, 
miền Ái Nhĩ Lan đã xuất hiện như một trung tâm văn minh chiếu sáng vào châu Âu lục địa, 
lúc đó hầu như đã hoàn toàn trở lại trạng thái man di hóa; Ái Nhĩ Lan là một trong những 
trung điểm chính yếu phát huy sự phục hưng Carolingien và cùng với sự phục hưng này là 
toàn bộ sự phát triển văn hóa tại Tây phương trong đời Trung cổ và Cận đại. 


Trước khi là ”Hòn đảo các tiến sĩ” (Insula doctorum), Ái Nhĩ Lan đã là "Hòn đảo các 
Thánh” (Imsula sanctorum): đảo Ái Nhĩ Lan lấy làm hãnh diện vì đã sản xuất ra được một 
loạt thánh nhất là vào các thế kỷ V và VI. Có thể kế tên mấy vị như thánh Enda là người đã 
đến lập nghiệp tại đảo Aran khoảng năm 520, các vị đồng thời với ngài như thánh Finnian 
thành Clonard và thánh nữ Brigid thành Kildare, hay thánh Finnian thành Moville, thánh 
Brendan thành Clonfert, thánh Ciaran thành Clonmacnois, thánh Coemgen thành 
Glendalough (tất cả đều thuộc dòng tu được thành lập vào các năm 540)... Tốt hơn, cố gắng 
nhận ra bầu không khí độc đáo làm nên khung cảnh cho đường lối đạo đức của các ngài vì nó 
đem lại cho Giáo hội Xen-tic một địa vị riêng biệt trong toàn bộ thế giới kitô. 


Được nung nâu bởi một tính tình hăng hái dễ nghiêng chiều về quá khích, nét đặc trưng của 
nên đạo đức này là thiên nhiêu về đời sông khô hạnh, qui hướng vào việc hãm mình và tu 
đức. Mặc dâu khác nhau về khí hậu và vê môi trường, người ta gặp thây tại đây cùng một bâu 


khí có nhiều tài ba thiêng liêng, cùng những kỳ công, đôi khi cùng những cực đoan y như nơi 
các thánh phụ của Sa mạc tại Ai-cập hoặc Đông phương. Bởi vậy người ta gặp thấy tại Ái 
Nhĩ Lan một số tục lệ tương tự tục lệ chế độ tu trì Đông phương: khó nghèo, nhà ở thô sơ, ít 
ngủ nghỉ và ăn uống: đôi khi người Ái Nhĩ Lan tuân giữ một lối chay tịnh tuyệt đối và thực 
hành một kiểu ăn chay kỳ cục ”phản đối người nào đó” để bó buộc đối phương phải trả lại 
quyền lợi cho mình hoặc để đạt tới ý định; họ khước từ việc tắm tiêu khiên, thậm chí cả việc 
tăm vệ sinh; trái lại họ thực hành lỗi dìm mình lâu trong một cái hồ giá buốt; có nhiều lối 
hãm mình khác nhau ra như bất chấp hoặc thách thức cả thiên nhiên; họ ưa tĩnh tâm, ở cô 
độc, giữ yên lặng, tuyệt đề vâng lời vì giáo tập hay viện phụ. Tắt cả những yếu tố đó tạo nên 
một bầu khí hơi căng thắng (những tuyệt đích của thuyết khổ hạnh được coi như thực sự 
tương đương với việc tử đạo) hầu như tàn nhẫn. Chỉ có khuynh hướng độc đáo về sự kỳ dị và 
phi thường của thiên tài Xen-tíc mới làm lắng dịu bầu khí ấy. 


Không tham vọng làm bản thống kê ca ngợi, chúng tôi chỉ muốn ghi nhận hai tục lệ điển 
hình nhất trong lối đạo đức ái-nhĩ-lan, bởi lẽ chúng đã tác động sâu xa vào thế giới kitô la- 
tinh. Trước tiên việc xưng tội và xưng tội nhiều lần. Lỗi xưng tội này lúc đó còn trong tình 
trạng phôi thai (tại Tây Ban Nha công đồng chung Tolède năm 589 đã tô giác tục lệ ấy như là 
chuyện kỳ cục) nhưng rất thịnh hành trong các nhà dòng tại Ái Nhĩ Lan. Việc cáo lỗi định kỳ, 
thậm chí thường ngày là điều đòi hỏi của chế độ thông thường trong việc đào luyện, tu đức. 
Đây không phải chỉ là điều hiện nay các tu sĩ còn thực hiện dưới danh hiệu là ”cáo lỗi, kiểm 
điểm” và ”bày tỏ lương tâm” với vị bề trên, nhưng là cách liên kết việc thú tội vào bí tích 
thống hối thực thụ. Đây là một điều mới lạ và dần dần trở nên thông thường, cũng áp dụng 
cho giáo dân đến xin bề trên dòng hay xin các linh mục cho biết phải đền tội mình làm sao. 


Tục lệ này đã thấy phản ảnh trong loại văn chương kỳ cục của các sách nói về việc thống hồi 
(loại văn chương này cũng xuất xứ từ Ái Nhĩ Lan). Các sách này định săn, một cách rõ rệt 
hầu như pháp lý, việc đền tội phải đòi buộc tội nhân, tùy theo các tội nặng nhẹ và tư cách của 
họ (người ta thắng nhặt với tu sĩ và giáo sĩ hơn với giáo dân) và mức độ ý chí: chăng hạn 
không kê những hãm mình và việc lành phúc đức khác, người ta buộc phải ăn chay với bánh 
và nước lã trong vòng nhiều năm nếu là tội giết người hay tội ngoại tình, ăn chay một ít ngày 
nếu là những tội nhẹ hơn. Một hệ thống bù trừ kỳ lạ cho phép thay thế một hình phạt lâu dài 
bằng một hình phạt khác văn hơn nhưng nghiêm nhặt hơn. Chăng hạn một năm ăn bánh với 
nước có thê được thay thế bằng ba ngày (và ba đêm) không được ngủ nghỉ và phải đọc kinh 
hay ca vịnh liên tiếp trong một đền thánh hay nơi “đến tội” của một vị thánh, ví dụ đền thánh 
Patrice tại đảo Lough Detg. 


Đối với chúng ta ngày nay các tục lệ ấy nhiều khi xem ra thực nghiêm khắc: thế mà lục địa 
đã khám phá và thâu dụng hình thức thống hối ấy như một giải pháp may mắn và đáng ghi 
ơn, bởi vì nó ứng hợp vào một yêu sách mục vụ sâu xa cần giải quyết. Chúng ta biết về sau 
công giáo la-tinh đã thừa hưởng một trong những đặc trưng của nên đạo đức Ái Nhĩ Lan ngày 
xưa: việc xưng tội thông thường và liên kết bí tích thống hối với việc hướng dẫn thiêng liêng. 


Ngoài ra một trong những lỗi thực hành khổ hạnh được các tu sĩ xen-tíc ham mộ là việc phát 
vãng tự nguyện, họ gọi là peregrinari pro Christo hay pro amore Dei: từ bỏ quê hương và 
người thân, đến sống trong một môi trường không quen biết đang nhiều Ít có óc đố ky, và 
công hiến cảnh tha hương đó để phụng sự đẳng Kitô, nghĩa là trong thực tế, dân thân vào việc 
Phúc Âm hóa những dân xa lạ này. Sau khi đã gạt bỏ những thành tố thuần túy nhân loại, tính 
thích phiêu lưu, thay đổi tâm lý, thì đây quả là một lý tưởng tôn giáo rất phong phú. Dân 
chúng rất ngưỡng mộ lý tưởng này, đến nỗi ngay tại lục địa, người ta đã biến từ Scorfi trước 


kia người Romano-bretons dùng đề gọi tên những quân cướp phá rối trên biển Ái Nhĩ Lan, 
sang một ý nghĩa tốt trùng với ”các vị truyền giáo lưu động xuất thân từ hải đảo”. 


Sức bành trướng thiêng liêng này đã tràn lan sang Anh, sang cả Gaule và Germanie. Các tu 
sĩ Ái Nhĩ Lan trước tiên lo giảng cho các người Pictes, bộ lạc xen-tic sông tại miền Ecosse 
hiện nay. Vùng này từ trước chưa hề tiếp xúc với miền Bretagne Roma: người ta thấy thánh 
Ninian đã lập nhà dòng Candida casa (ở Whithorn miền Galloway) bên ngoài tường Hadrien. 
Nhưng niên đại theo truyền thuyết (397) hình như cô quá, có lẽ phải đặt biến cố này vào 
khoảng các năm 500. Ngoài ra người ta vẫn còn bàn cãi cho biết trung tâm này chiếu giãi 
được bao nhiêu năm. 


Trái lại chúng ta biết là thánh Columcille, sau khi sáng lập nhiều nhà dòng tại chính Ái Nhĩ 

Lan, đã rời đảo quê hương năm 583-585, đến định cư tại một đảo nhỏ ở phía tây miền duyên 
hải Ecosse, đảo Hi hay lona. Đảo này sau trở nên thịnh vượng và thành một trung điểm 
truyền giáo, gây nhiều ảnh hưởng tại suốt miền bắc đảo lớn và mãi cho tới các đảo Orcades. 
Sau cùng, ảnh hưởng này lại vòng lại mà ảnh hưởng chính người Anglo-Saxon, mà người 
Bretons lúc đó quá bận tâm chống đối nên không nghĩ đến việc cải đạo cho họ. Chính một tu 
sĩ đảo lona, thánh Aidan khoảng năm 655 đã tới lập nhà dòng Lindisfarne tại một đảo nhỏ đối 
diện với Northumberland, theo lời thỉnh cầu của vua Oswald. Vua này đã trở lại trong lúc bị 
đi phát vãng tại miền xen-tic kitô. Lindisfarne đã trở nên ”thánh đảo” thứ hai làm căn cứ để 
Phúc Âm được truyền bá vào cho những người Germanie chiếm đóng nước này. 


Nhưng không chỉ nguyên một đảo này đã gây ảnh hưởng trên họ: từ năm 597, một nhóm 
thừa sai do thánh Grégoire cả trực tiếp gửi từ Roma đã đặt chân trên đất Kent. Ngài không 
phải là giáo hoàng đầu tiên lo đến việc truyền giáo cho những đảo miền bắc. Tập biên niên ký 
của Prosper thành Aquifaine, khá năm vững tin tức vì biên soạn tại chính Roma, cho bhết 
năm 431 giáo hoàng Célestin đã truyền chức cho thầy phó tế Palladius đi làm giám muíc đầu 
tiên tại Ái Nhĩ Lan. Tuy nhiên, người ta không. biết gì hơn nữa về Palladius này, vì không 
thấy văn kiện nào nói đến ô ông, người ta muốn đồng hóa ông với thánh Patrice, nhưng không 
có gì xác đáng. Cuộc truyền giáo này có thành tựu hay không? Không ai hay biết. 


Sáng kiến của thánh Grégoire mang lại nhiều kết quả hơn. Ngài gửi đến đấy không phải cho 
người Xen-tic mà cho người Anglo-Saxon một toán thừa sai dưới sự hướng dẫn của một tu sĩ 
thuộc dòng ngài đã sáng lập tại chính nhà cha mẹ ngài ở Coelius, thánh Augustin, giám mục 
tiên khới Canterbury. Trước các ông, đã có người đi tiên phong chuận bị đường lối là công 
chúa người Franes, kitô hữu và công giáo, hoàng hậu Berthe, chắt của Clovis, vợ của vua 
Ethelbert miền Kent. Không bao lâu sau ông này cải đạo năm 597 và cùng với một số đông 
thân dân. 


Phong trào lan tràn ra nhanh chóng: ngay từ năm 605, thánh Augustin đã thành lập được hai 
tòa giám mục thuộc hạt Canterbury tại Londres và Rochester. Đây mới là cuộc hưng đạo đầu 
tiên : còn cần gia tăng nền tảng sơ khởi bằng một phái đoàn truyền giáo mới do giáo hoàng 
Vitalien tổ chức năm 668-669. Vì thiếu thông cảm hỗ tươlg nên hai khuynh hướng truyền 
giáo Xen-tíc và Roma không cộnc tayc hữu hiệu với nhau trong một thời gian lâe. Dù sao nhờ 
sức đồng qui của hai cố gắng ấy, nên từ năm 600, các người Anglo-Saxon bắt đầu trở lại. 


Trong thời kỳ â Ấy, nhờ những lần đi đi lại lại gây ảnh hưởng, các Scotti đã tới lục địa để bổ 
sung và củng cô công drình Phúc Âm hóa. Người tên tuôi đáng ghi nhớ ở đây là thánh 
Colomban. Xuất xứ từ tu viền của thánhComgall tại Bangor, cùng với mười hai bạn đồng 
hành khác, năm 590-591 ông lên đường tới nước Gaule, định cư tại miền Bourgogne của vua 


Gontran. Tại đây, ông đã lần lượt lập ba nhà dòng gần Annegray, Luxeuil và Fontaine; nhà 
Luxeull đã phát triển mạnh mẽ. Nhờ uy tín cá nhân của ông, nhất là vì ông đã soạn thảo 5ó 
luật và cuôn Về phép thống hồi nhiệm nhặt và nghiêm khắc theo đúng đường lối Ái Nhĩ Lan, 
thánh Colomban đã gây được một ảnh hưởng lớn lao đối với các tu sã đề. xin người hướng 
dẫn và đôi với rất nhiều giáo dân đến kêu cầu ngài để được hòa giải với Thiên Chúa. 


Sau hai mươi năm, vua và bà của vua tức là Brunehaut hung dữ, tức giận Colomban vì ông 
quyết duy trì những yêu sách luân lý kitô để phản đối họ. Họ bắt ô ông đi phát văng. Lúc người 
ta bỏ ông xuống tầu tại Nantes để đem ông đi các đảo, ông đã trốn thoát được. Băng qua miện 
Neustrie của vua Clodaire II và miền Austrasie của vua Theđodebcrt, ông tới các xứ miền 
sông Moselle và sông Rhin. Đến đâu ông cũng được hoan nghênh nhiệt liệt và thu lượm được 
nhiều ơn SỌI, nhất là tại miền Brie phía đông Paris. Một số nhà dòng mới được thàfh lập, 
hoặc chính ông, như nhà dòng Bregenz trên bờ hồ Constance, hoặc do sự nghiệp của các môn 
đệ ông đã đề lại dọc đường, như thánh Gall. Ông này sau khi tháp tùng tôn sư từ Bangor, đã 
chia tay để đi lập một nhà dòng hiện nay còn mang tên của ông. Công việc của thánh 
Colomban không phải chỉ nhằm phục hồi hoặc làm phân chấn đức tin giữa các đoàn thê kitô 
ông lui tới, ông còn lưu tâm đến việc rao giảng Phúc Âm cho những dân ngoại giáo còn khá 
đông giữa các người Germains, và nhất là giữa các người Alamans sống tại các miên Alsace 
và Thụy sĩ hiện nay. Những người này rất ít tiếp súc với các vị truyền giáo do triều đình 
Mérovingiens phái đến. Đóng góp vào những cô gắng khác cùng theo một chiều hướng, việc 
giảng dạy của thánh Colomban và của các môn đệ ông đã có công lớn trong việc cải đạo của 
dân tộc này tuy rằng mãi lâu về sau sự nghiệp ấy mới được hoàn thành. 


Là lữ hành của Chúa Kitô cho đến giờ phút cuối cùng, thánh Colomban sẽ rời bó Bregenz, 
băng qua dãy núi Alpes đi tới miền Apennin-ligure để lập nhà dòng Bobbio, thành lũy của 
công giáo đối diện phe Arius của người Lombards, ông qua đời tại đấy năm 615. 


sa. 


Quyền thứ nhất này chia tay với độc giả giữa một phong trào đang bành trướng rất mạnh: với 
người Anglo-Saxon và người Alamans thật ra đã khởi sự cuộc cải đạo của những dân tộc 
Germanie, định cư bên lề các nước thuộc Roma. Phong trào này sẽ kéo dài trong nhiều thế hệ 
và nhiều thế kỷ về sau: sau khi hoàn thành, việc cải đạo của miền Bắc Âu-châu sẽ mang đến 
cho miền Tây Âu-châu một bộ mặt nhất định. Hiệu quả của phong trào này là xê dịch cái trục 
thế giới kitô la-tinh đến một vị trí khác. 


Thời Cổ đại cho chúng ta thấy thế giới kitô được thiết lập và sống động chung quanh miền 
Địa Trung Hải. Đến thời Trung cổ, địa bàn của thế giới kitô Tây phương một cách nào đó 
xích về phía bắc và phần lớn là đất liên. Việc người Ả-rập xâm chiếm miền Maghreb rồi 
miền Tây Ban Nha, chắc hắn sẽ làm nỗi bật hiện tượng đó, nhưng hiện tượng này đã bắt đầu 
xuất hiện với cuộc xâm lăng Vandales, là lúc Phi châu-Roma tan rã và giáo hội tại đây mất 
dần mòn. Lịch sử kitô giáo thời Cô đại đối với chúng ta, nhiều lần đã xuất hiện như sôi động 
bởi cuộc đối thoại và đôi khi đi đến chống đối giữa các Giáo Hội Đông phương và La-tinh. 
Việc miền bắc Âu-châu cải đạo, các ảnh hưởng Germanic và Xentic (các ảnh hơởng trên bắt 
nguồn từ những cuộc xâm lăng, các ảnh hưởng dưới từ công cuộc truyền giáo của các 
người Scør/), tính cách phân kỳ riêng rẽ về đường lối mà người Hy-lạp vã người La-tinh theo 
đuôi đã biến đổi thứ câng thăng biện chứng trên thành những đề tài đối thoại mới giữa người 
Xen-tic và người lục địa, giữa ngưỡøi Germanic và người Roma. Đối chiều VỚI Kitô giáo Cô 
đại, những đề tài ấy có thể góp phần để mang lại cho Kitô giáo Trung cô những sắc thái riêng 
biệt. 


